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MỞ	ĐẦU
 

Hôm	đó	cái	chết	đã	được	an	bài,	nhưng	không	biết	cho	chúng	tôi	hay	cho	con	beo.
Những	con	beo	đen	thật	sự	là	những	con	báo	gấm.	nếu	bạn	nhìn	gần,	sẽ	thấy	những	đốm

mờ	lẩn	thong	lớp	long	của	chúng.	Nhưng,	trừ	khi	là	trong	sở	thú,	đố	ai	dám	lại	gần	một	con	beo
để	nhìn	cho	rõ,	đúng	không?	Chúng	là	một	trong	những	sát	thủ	to	lớn	nhất	của	thiên	nhiên.
Chúng	di	chuyển	vừa	tốc	độ	vừa	êm	ru.	Chỉ	một	cú	phóng	chúng	đã	lên	tới	đỉnh	cao	nhất.	bạn
không	thể	chạy	thoát,	vì	chúng	chạy	nhanh	hơn.	Bạn	không	thể	leo	trốn,	vì	chúng	cũng	biết	leo
trèo.	Cách	tốt	nhất	là	tránh	xa	chúng	hoàn	toàn,	trừ	khi	bạn	là	một	thợ	săn	đại	tài,	dạn	dày	kinh
nghiệm	và	luôn	trang	bị…	một	khẩu	súng	trường.

Harkat	và	tôi	chưa	bao	giờ	săn	bắt	loài	beo.	Vũ	khí	“tối	tân”	nhất	của	chúng	tôi	chỉ	là	mấy
con	dao	bằng	đá,	một	cây	gậy	dài,	đầu	tròn	như	dùi	cui.	Vậy	mà,	chúng	tôi	ở	đó,	sát	miệng	cái
hố	đào	từ	hôm	trước,	lom	lom	nhìn	con	nai	chúng	tôi	đã	bắt	làm	mồi	nhử	con	beo.	Suốt	mấy
tiếng,	chúng	tôi	núp	sau	bụi	rậm,	rồi	tay	nắm	chặt	vũ	khí	thô	sơ,	khi	nhận	thấy	một	vật	dài	màu
đen	lấp	ló	sau	những	cây	cối	quanh	đó.	Một	cái	mũi	đầy	ria	ló	ra	từ	sau	một	thân	cậy,	đánh	hơi
không	khí.	Một	con	beo.	Tôi	thúc	nhẹ	Harkat.	Chúng	tôi	nín	thở	nhìn,	đờ	người	vì	sợ.	mấy	giây
sau,	com	beo	quay	đi,	nhẹ	nhàng	tiến	vào	khu	rừng	ảm	đạm.

Harkat	và	tôi	thì	thầm	bàn	luận.	Theo	tôi,	con	beo	đã	cảm	thấy	có	bẫy	và	sẽ	không	trở	lại
nữa.	Harkat	không	đồng	ý.	Hắn	nghĩ	con	beo	sẽ	trở	lại.	Nếu	chúng	tôi	lùi	xa	hơn,	chắc	chắn	nó
sẽ	phóng	tới	ngay.	Vì	vậy	chúng	tôi	lách	tới	cuối	bụi	rậm.	từ	đây	chỉ	lờ	mờ	nhìn	thấy	được	con
nai.

Chúng	tôi	im	lặng	suốt	mấy	tiếng	nữa.	khi	tôi	vừa	định	lên	tiếng	bảo	chỉ	mất	thì	giờ	vô	ích,
chợt	nghe	tiếng	di	động	của	một	con	thú	lớn.	Con	nai	điên	cuồng	nhảy	chồm	chồm.	có	tiếng
gầm	gừ	trong	họng	từ	phía	bên	đó,	nó	sẽ	bị	lọt	ngay	vào	bẫy	và	bị	giết	chết	trong	hố.	Như	vậy
chúng	tôi	sẽ	không	phải	chiến	đấu	với	nó.

Tôi	nghe	tiếng	cành	khô	gãy	khi	một	thân	thể	nặng	nề	đạp	lên	lớp	cành	lá	phủ	trên	hố,	rồi
rơi	phịch	lên	những	cọc	nhọn	chúng	tôi	đã	cắm	dưới	đáy.	Một	tiếng	rống	dữ	dội	vang	lên,	rồi
hoàn	toàn	yên	lặng.

Harkat	từ	từ	đứng	dậy,	nhìn	qua	bụi	rậm.	tôi	cũng	đứng	theo,	ngập	ngừng	nói:
-	Được	rồi.
Harkat	cười:
-	Cậu	có	vẻ…	không	tin	tưởng	lắm.
-	Ồ	không.	Tin	chứ.
Cười	lớn,	tôi	bước	lại	gần	hố.	Harkat	cảnh	giác:
-	Thận	trọng.
Tiến	lên	trước	tôi,	anh	ta	di	chuyển	sang	trái,	ra	dấu	cho	tôi	đi	bên	phải.	Nắm	chặt	con	dao,



tôi	đi	vòng	cho	tới	khi	chúng	tôi	đối	diện	nhau	từ	hai	bên	hố.
Harkat	không	nói	hết	câu.	Từ	trên	những	cành	cây	gần	tôi,	 thấp	thoáng	có	sự	di	chuyển.

Một	vật	đen,	dài	bay	vút	xuống,	móng	vuốt	xèo	ra,	hàm	mở	rộng…	rồi	con	beo	phóng	xuống	tôi,
với	tiếng	gầm	đắc	thắng.

Hôm	đó	cái	chết	đã	được	an	bài.

 

CHƯƠNG	MỘT
 

Sáu	tháng	trước.
Sau	trận	đánh	của	chúng	tôi	với	ma-cà-chớp,	chuyến	đi	ngược	lên	đường	hầm	vừa	mệt	mỏi

vừa	chậm	chạp.	chúng	tôi	đã	để	tro	cốt	của	ông	Crepsley	lại	chính	trong	cái	hố	mà	ông	đã	ngã
xuống.	Tôi	muốn	chôn	cất	ông,	nhưng	không	còn	lòng	dạ	nào	làm	việc	đó	nữa.	Điều	tiết	lộ	của
Steve:	nó	là	Chúa	tể	Ma-cà-chớp,	làm	tôi	quá	bối	tối.	Người	thầy,	người	bạn	thân	thiết	nhất	của
tôi	đã	bị	giết	chết.	Thế	giới	của	tôi	nát	tan	từng	mảnh.	Sống	hay	chết,	với	tôi	chẳng	còn	ý	nghĩa
gì.

Đi	bên	tôi	là	Harkat	và	Debbie.	Phía	trước	là	ông	Vancha	và	bà	Alice	Bufgess.	Debbie	từng	là
bạn	gái	của	tôi,	nhưng	bây	giờ	cô	ấy	đã	là	một	phụ	nữ,	trong	khi	tôi	vẫn	mang	thân	thể	của	một
thiếu	niên.	Lời	nguyền	khi	trở	thành	ma-cà-rồng	làm	tôi	mỗi	năm	năm	mới	già	them	một	tuổi.
Bà	Alice	là	trưởng	thanh	tra	cảnh	sát.	Ông	Vancha	đã	bắt	cóc	bà	ta	khi	chúng	tôi	bị	cảnh	sát	bao
vây.	Bà	và	Debbie	đã	tham	gia	chiến	đấu	rất	quyết	liệt	chống	lại	ma-cà-chớp.	Tiếc	thay	không
đạt	được	kết	quả	gì.

Chúng	tôi	đã	nói	hết	với	bà	Alice	và	Debbie	về	cuộc	chiến	của	Những-Vết-Thẹo,	về	sự	tồn
tại	 của	ma-cà-rồng,	 nhưng	 họ	 không	 là	 những	 quái	 vật	 sát	 nhân	 như	 trong	 truyền	 thuyết.
chúng	tôi	không	giết	người	để	nuôi	thân.	Chính	những	sinh	vật	kia	–	thị	tộc	na-cà-chớp	–	đã
làm	chuyện	đó.	Chúng	đã	ly	khai	khỏi	ma-cà-rồng	từ	sáu	trăm	năm	trước.	chúng	luôn	hút	cạn
kiệt	máu	nạn	nhân.	Da	chúng	trở	thành	màu	tía,	mắt	và	móng	tay	đỏ	lòm.

Hòa	bình	giữa	hai	bộ	tộc	kéo	dài	suốt	một	thời	gian,	cho	đến	khi	một	chúa	tể	Ma-cà-chớp
xuất	hiện.	mục	đích	của	tên	thủ	lãnh	này	là	đẫn	dắt	ma-cà-chớp	vào	cuộc	chiến	chống	lại	và
tiêu	diệt	ma-cà-rồng	chúng	tôi.	Nhưng	nếu	chúng	tôi	tìm	ra	và	giết	được	hắn	trước	khi	hắn
thay	đổi	hoàn	toàn	trở	thành	một	ma-cà-chớp,	cục	diện	sẽ	thay	đổi.

Theo	như	lời	lão	Desmond	Tí	Nị	đầy	quyền	năng	nhìn	thấu	tương	lai,	thì	chỉ	ba	ma-cà-rồng
có	khả	năng	giết	được	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.	Đó	là	hai	ông	hoàng	ma-cà-rồng:	Vancha	March	và
tôi.	Người	nữa	là	ông	Crepsley,	ma-cà-rồng	đã	chuyền	máu	cho	tôi	và	đã	từng	đối	xử	với	tôi
như	một	người	cha.	Ông	đã	gặp	von	người	mà	chúng	tôi	tưởng	là	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	và	đã
giết	chết	hắn.	nhưng	rồi	ông	bị	Steve	đẩy	vào	cái	chết	trong	hố	lửa	đầy	cọc	nhọn,	và	sau	đó	nó
cho	tôi	biết	kẻ	bị	ông	Crepsley	giết	chỉ	là	một	nhân	vật	tế	thần.	Chính	nó,	Steve,	mới	là	Chúa	tể
Ma-cà-chớp.



Không	thể	nào	tin	nổi	ông	Crepsley	đã	chết.	Tôi	cứ	chờ	một	cái	vỗ	vai,	và	rồi	ma-cà-rồng
cao	lớn,	tóc	màu	cà	rốt	sẽ	đứng	ngay	sau	tôi	khi	tôi	quay	lại.	Tay	đưa	cao	ngọn	đuốc,	vết	thẹo
dài	trên	mặt	sang	lên,	với	nụ	cười	tinh	quái,	ông	hỏi	chúng	tôi	tưởng	đi	đâu	mà	thoát	được	ông
sao.	Nhưng	chẳng	bao	giờ	có	được	cái	vỗ	vai	đó.	Không	bao	giờ	nữa.	Ông	Crepsley	đã	chết	rồi.
Chẳng	bao	giờ	còn	trở	lại.	nhưng	lúc	này	tôi	phải	cố	xua	đuổi	những	ý	nghĩ	về	Steve,	để	khóc
thương	ông	Crepsley.

Khốn	nỗi,	tôi	nào	khóc	được.	Càng	muốn	gào	lên,	nức	nở	gọi	tên	ông,	thì	mắt	tôi	càng	ráo
hoảnh.	Trong	khi	trong	tôi	nghẹn	ngào,	lòng	tan	nát,	thì	bên	ngoài	tôi	lạnh	lùng,	bình	tĩnh	cứ
như	không	chút	cảm	xúc	gì	với	cái	chết	của	ông.

Phía	trước,	ông	Vancha	và	bà	Alice	dừng	chân.	Ông	hoàng	nhìn	lại,	hai	mắt	đỏ	ngầu	vì	khóc.
Trông	ông	thật	thảm	hại	–	trong	lớp	da	thú,	với	hai	chân	trần	và	mái	tóc	bù	rối	–	như	một	đứa
trẻ	lớn	quá	khổ	đi	lạc.	Giọng	khản	đặc,	ông	nói:

-	Sắp	lên	tới	mặt	đất	rồi.	Vẫn	còn	là	ban	ngày,	chúng	ta	chờ	tối	chứ?	Nếu	bị	phát	hiện	thì…
Tôi	lẩm	bẩm:
-	Thì	cũng	chẳng	sao.	Cháu	bất	cần…
Debbie	nức	nở:
-	Tôi	không	muốn	ở	lại	đây	đâu.	Những	đường	hầm	này	khủng	khiếp	quá.
Bà	Alice	nhăn	nhó	gỡ	những	mảnh	máu	khô	trên	mái	tóc	tróng,	nói:
-	Tôi	cần	báo	cho	người	của	tôi	biết	là	mình	còn	sống.	Dù	chưa	biết	phải	giải	thích	với	họ

thế	nào	đây.
Ông	Vancha	càu	nhàu:
-	Thì	cứ	nói	sự	thật.
Bà	chánh	thanh	tra	nhíu	mày:
-	Khó	lắm.Chắc	tôi	phải	đặt	ra	một	chuyện…
Bà	bỗng	ngưng	bặt.	Một	bóng	người	vừa	xuất	hiện	trong	tối,	chặn	ngang	đường,	phía	trước

chúng	tôi.
Bật	 lên	một	tiếng	rủa,	ông	Vancha	rút	shuriken	–	vũ	khí	phóng	xa	hình	ngôi	sao	mà	ông

luôn	dắt	quanh	ngực.
Kẻ	lạ	mặt	đưa	cao	tay,	nói:
-	Bình	tĩnh,	Vancha.
Ông	Vancha	nghi	ngờ	nói:
-	Evanna?
Người	đàn	bà	phía	trước	chúng	tôi	búng	ngón	tay.	Một	ngọn	đuộc	trên	đầu	tỏa	sang,	soi	rõ

bà	phù	thủy	xấu	xí	đã	cùng	chúng	tôi	truy	lùng	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	hồi	đầu	năm.	Bà	ta	chẳng
thay	đổi	chút	nào.	Thấp	lùn,	cơ	bắp	cuồn	cuộn,	tóc	dài	bù	rối,	tai	nhọn	hoắt,	mũi	nhỏ	xíu,	mắt
bên	nâu	bên	xanh	(màu	mắt	lien	tục	đổi	từ	trái	sang	phải),	thân	hình	đầy	lông	lá,	móng	tay	dài



sắc	bén	và	thay	vì	mặc	quần	áo,	bà	ta	cuốn	quanh	người	những	sợi	dây	thừng	màu	vàng.
Đôi	mắt	to	xanh	lè	mở	lớn	đầy	nghi	hoặc,	Harkat	hỏi:
-	Bà	làm	gì…	tại	đây?
Trong	Trận	Chiến	của	Các	Vết	Thẹo,	Evanna	đứng	trung	lập.	nhưng	cũng	có	thể	giúp	đỡ	hay

gây	cản	trở	cho	bất	cứ	phe	nào	tùy	hứng.
Bà	phù	thủy	cười	nói:
-	Ta	đến	nói	vĩnh	biệt	linh	hồn	Crepsley.
Tôi	thẫn	thờ	nói:
-	Trông	bà	có	vẻ	quá	thản	nhiên	vì	cái	chết	của	ông	ấy.
-	Ta	đã	thấy	trước	cái	chết	của	hắn	từ	mấy	chục	năm	trước,	và	đã	khóc	hắn	từ	khi	đó	rồi.
Ông	Vancha	hỏi:
-	Bà	đã	biết	Crepsley	phải	chết?
-	Không	chắc	lắm,	nhưng	ta	đã	đoán	là	hắn	phải	bỏ	mạng.
-	Vậy	là	bà	có	thể	ngăn	cẳn	chuyện	đó	xảy	ra?
-	Không	đâu.	Những	kẻ	có	khả	năng	nhìn	thấu	tương	lai	đều	bị	cấm	can	thiệp	vào	những	sự

kiện	đó.	Để	cứu	Crepsley	là	ta	phạm	luật,	và	sẽ	gậy	ra	nhiều	xáo	trộn.
Bà	phù	thủy	vươn	một	bàn	tay	–	dù	đứng	cách	xa	ông	Vancha	nhiều	mét	–	những	ngón	tay

bà	dịu	dàng	nâng	cằm	ông	lên:
-	Dù	rất	quí	mến	Larten,	nhưng	ta	không	thể	tự	mình	cứu	hắn	được.	Số	phận	của	hắn	không

do	ta	quyết	định.
-	Vây	thì	do	ai?
-	Do	chính	hắn.	Hắn	đã	chọn	con	đường	săn	lung	Chúa	tể	Ma-cà-chớp,	tự	dấn	thân	vào	các

đường	hầm,	tự	lên	khan	đài	chiến	đấu.	Hắn	có	thể	bước	ra	khỏi	những	trách	nhiệm	của	mình
nhưng…	hắn	đã	quyết	định	không	làm	thế.

Ông	Vancha	trừng	trừng	nhìn	bà	phù	thủy,	rồi	cúi	xuống.	Tôi	thấy	những	giọt	nước	mắt	của
ông	rơi	trên	nền	đất.	Ông	lẩm	bẩm	nói:

-	Xin	lỗi	công	nương.	Tôi	không	có	ý	trách	bà	đâu.	Chỉ	vì	trong	lòng	tôi	đang	ngùn	ngụt	ngọn
lửa	căm	hờn…

-	Ta	biết.
Rồi	quay	nhìn	tất	cả	chúng	tôi,	bà	ta	nói:
-	Các	ngươi	phải	đi	theo	ta.	Ta	có	điều	cần	nói	nhưng	nên	nói	bên	ngoài.	Trong	này	ô	nhiễm

toàn	mùi	phản	bội	và	chết	chóc.
Quay	qua	Alice	Burgess	bà	hỏi:
-	Cho	ta	vài	tiếng	đồng	hồ	được	chứ.	Ta	hứa	sẽ	không	giữ	bà	lâu	hơn	đâu.
Bà	chánh	thanh	tra	cảnh	sát	khịt	mũi	rồi	nói:



-	Thêm	vài	tiếng	cũng	chẳn	có	gì	thay	đổi.
Evanna	nhìn	tôi,	Debbie,	Harkat	và	ông	Vancha.	Chúng	tôi	nhìn	nhau	dọ	ý,	rồi	cùng	gật	đầu

và	theo	bà	phù	thủy	ra	khỏi	đoạn	cuối	đường	hầm,	bỏ	lại	sau	lưng	bóng	tối	chết	chóc.
Evanna	đưa	ông	Vancha	một	tấm	da	nai	rộng,	để	ông	phủ	đầu	và	vai,	tránh	những	tia	sang

mặt	trời.	Theo	sau	bà	phù	thủy,	chúng	tôi	rảo	bước	nhanh	qua	đường	phố.	Chắc	bà	Evanna	đã
niệm	chú	để	che	đậy	chúng	tôi,	vì	dù	mặt	mày	quần	áo	bê	bết	máu,	chúng	tôi	không	bị	mọi
người	 nhận	 ra.	 Tới	một	 khu	 rừng	nhỏ	bên	ngoài	 thành	phố,	 chúng	 tôi	 dừng	 chân.	 Tại	 đây,
Evanna	đã	cất	một	trại	nhỏ	giữa	rừng.	Sau	lời	đề	nghị	của	bà,	chúng	tôi	ngồi	và	ngốn	ngấu	trái
cây	tươi	cùng	nước	ngọt.

Trong	khi	mọi	người	đều	lặng	lẽ	ăn,	tôi	quan	sát	bà	phù	thủy,	thắc	mắc	vì	sao	bà	ta	có	mặt
tại	đây.	Nếu	thật	sự	tới	để	vĩnh	biệt	ông	Crepsley,	bà	ta	phải	xuống	hầm,	nơi	có	hố	tro	tàn	của
ông	chứ.	Evanna	là	con	gái	của	lão	Tí	Nị.	Lão	đã	tạo	ra	bà	bằng	cách	hòa	trộn	máu	của	một	ma-
cà-rồng	với	máu	của	một	con	sói	cái.	Ma-cà-rồng	và	ma-cà-chớp	đều	bị	vô	sinh,	không	thể	có
con.	Nhưng	Evanna	có	khả	năng	có	con	với	một	đàn	ông	thuộc	bất	cứ	bộ	tộc	nào.	Chúng	tôi	đã
gặp	bà	ta	sau	một	thời	gian	ngắn	truy	lung	Chúa	tể	ma-cà-chớp,	và	bà	ta	đã	xác	nhận	lời	tiên	tri
của	lão	Tí	Nị.	Đó	là:	chúng	tôi	có	bốn	cơ	hội	để	giết	tên	Chúa	tể.	Và	bà	ta	còn	thêm	lời	cảnh	giác,
nếu	thất	bại,	hai	người	trong	chúng	tôi	sẽ	chết.

Ông	Vancha	ăn	xong	trước,	ngồi	thẳng	dậy,	ợ	một	cái,	bảo	bà	Evanna:
-	Nói	đi
-	Các	người	đang	tự	hỏi	đã	sử	dụng	mấy	cơ	hội	rồi?	Câu	trả	lời	là…	ba.	Lần	đầu,	các	người

đấu	với	ma-cà-chớp	trong	một	trảng	cỏ	và	để	Chúa	tể	của	chúng	chạy	thoát.	Lần	thứ	hai,	phát
hiện	ra	Steve	Leonard	là	một	ma-cà-chớp	nửa	mùa,	các	ngươi	đã	bắt	nó	làm	con	tin	–	dù	có
nhiều	khả	năng	giết	nó.	Lần	ba,	là	khi	Larten	đối	đầu	với	nó	tại	khan	đài	trên	hố	cọc	nhọn.

Ông	Vancha	rít	lên	hỏi:
-	Nghĩa	là	chúng	tôi	vẫn	còn	một	cơ	hội	giết	nó?
-	Chính	xác.	Các	thợ	săn	sẽ	có	một	cơ	hội	gặp	lại	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.	Đây	là	cơ	hội	quyết

định	tương	lai.	Nhưng	Steve	Leonard	đã	rút	vào	một	nơi	khác,	vì	vậy,	bây	giờ	các	ngươi	có	thể
nghỉ	ngơi.

Bà	phù	thủy	quay	sang	tôi,	vẻ	mặt	dịu	xuống:
-	Có	thể	lời	nói	của	ta	không	làm	mi	bớt	đau	buồn.	Nhưng	hãy	tin	là	linh	hồn	Larten	đã	bay

lên	cõi	bồng	lai.	Hắn	chết	một	cách	cao	thượng,	nên	xứng	đáng	được	phần	thưởng	đó.	Hắn	đã
được	yên	nghỉ.

Ngước	nhìn	cành	lá	trên	cao.	Chờ	đợi	những	giọt	nước	mắt	tuôn	trào,	tôi	khống	khổ	nói:
-	Cháu	vẫn	mong	là	ông	ta	có	mặt	tại	đây	hơn.
Chánh	thanh	tra	Alice	lên	tiếng	hỏi:
-	Những	ma-cà-chớp	còn	lại	thì	sao?	Còn	tên	nào	trong	thành	phố	của	tôi	không?
Evanna	lắc	đầu:



-	Chúng	chuồn	hết	rồi.
-	Liệu	chúng	sẽ	trở	lại	không?
Với	tia	mắt	sang	rực	của	bà	chánh	thanh	tra,	tôi	thấy	bà	ta	đang	hy	vọng	chúng	trở	lại,	để	bà

có	thể	tính	sổ	với	chúng.
Bà	Evanna	mỉm	cười:
-	Không.	Nhưng	ta	có	thể	nói,	bà	sẽ	gặp	lại	chúng.
-	Càng	tốt.Alice	rít	lên.	Tôi	biết	bà	ta	đang	nghĩ	tới	Morgan	James,	một	sĩ	quan	của	bà,	kẻ	đã

gia	nhập	ma	mới.	Đó	là	những	con	người	bình	thường,	lien	kết	với	ma-cà-chớp.	Chúng	cạo	trọc
đầu,	bôi	máu	quanh	vành	mắt,	xăm	chữ	M	phía	trên	tai	và	mặc	đồng	phục	màu	nâu.

Debbie	chùi	sạch	đất	cát	trên	hai	má,	hỏi:
-	Tóm	lại…	ác	mộng	đã	hết	chưa?
Trong	đường	hầm,	cô	giáo	này	đã	chiến	đấu	như	một	con	cọp	cái,	nhưng	những	sự	kiện

đêm	qua	vẫn	làm	cô	run	rẩy.
Câu	trả	lời	của	bà	phù	thủy	đầy	bí	ẩn:
-	Với	cô…	với	lúc	này	thì…	ác	mộng	qua	rồi.
-	Nghĩa	là	sao?
-	Cô	và	chánh	thanh	tra	cảnh	sát	có	thể	tránh	xa	khỏi	Cuộc	Chiến	vủa	Những	Vết	Thẹo.	Có

thể	trở	lại	cuộc	sống	bình	thường,	và	hãy	làm	như	vụ	này	chưa	hề	xảy	ra.	Nếu	là	như	thế,	ma-
cà-chớp	sẽ	không	theo	đuổi	các	người	nữa.

Alice	nói	ngay:
-	Tất	nhiên	là	chúng	tôi	sẽ	trở	lại	với	cuộc	sống	của	mình.	Có	thể	làm	gì	khác	nữa?	Chúng	tôi

không	là	ma-cà-rồng.	Chúng	tôi	sẽ	không	tham	gia	xa	hơn	vào	cuộc	chiến	này.
-	Có	thể.	Cũng	có	thể	bà	sẽ	nghĩ	khác	khi	có	thời	gian	cân	nhắc	lại.	Trở	lại	thành	phố,	cần	có

thời	gian	suy	nghĩ,	có	những	công	việc	phải	thu	xếp	–	nhưng…	dù	muốn	hay	không	bà	cũng	sẽ
quyết	định	ở	lại…

Đảo	mắt	nhìn	ông	Vancha.	Harkat	và	tôi,	bà	Evanna	hỏi:
-	Ba	ngươi	định	đi	đau?
Ông	Vancha	nói	ngay:
-	Tôi	tiếp	tục	theo	đuổi	con	quái	vật	Leonard	đó.
Evanna	nhún	vai:
-	Được	thôi,	nếu	mi	muốn.	nhưng	sẽ	chỉ	tốn	sức	và	thời	gian	của	mi	thôi.	Hơn	nữa,	mi	sẽ	tự

đặt	mình	vào	nòng	nguy	hiểm.	Dù	định	mệnh	đã	an	bài	cho	mi	gặp	lại	nó	lần	nữa,	nhưng	nếu
lúc	này	truy	lùng	nó,	rất	có	thể	mi	sẽ	vuột	mất	cơ	hội	quyết	định	cuối	cùng.

Lầm	bầm	nguyền	rủa,	rồi	ông	Vancha	hỏi	bà	phù	thủy	khuyên	ông	nên	đi	đâu.	Evanna	nói:
-	Núi	Ma-cà-rồng.	Thị	 tộc	 của	mi	 cần	được	biết	 về	Chúa	 tể	Ma-cà-chớp.	Theo	điều	 luật,



chúng	không	thể	tự	giết	hắn,	nhưng	có	thể	tìm	kiếm	và	chỉ	điểm	cho	mi.
Vancha	gật	gù:
-	Tôi	sẽ	tạm	thời	ngừng	chiến	đấu,	để	thu	xếp	cho	tất	cả	lung	sục	nó.	Ngay	khi	đêm	xuống,

tôi	sẽ	phi	hành	về	Núi	Ma-cà-rồng.	Darren,	cháu	và	Harkat	đi	cùng	ta	không?
Tôi	nhìn	ông	hoàng,	rồi	cúi	nhìn	mặt	đất,	nói	nhỏ:
-	Không.	Cháu	đã	có	quá	đủ	chuyện	với	ma-cà-rồng	và	ma-cà-chớp	rồi.	Cháu	biết	mình	là

một	ông	hoàng,	có	bổn	phận	phải	tham	gia,	nhưng	cháu	cảm	thấy	đầu	sắp	nổ	tung	ra	rồi.	Với
cháu,	ông	Crepsley	có	ý	nghĩa	hơn	bất	kỳ	thứ	gì	trên	đời.	Cháu	cần	xa	tất	cả	những	chuyện	này,
có	thể	một	thời	gian,	có	thể	là	mãi	mãi.

-	Tách	khỏi	những	người	quan	tâm	đến	cháu	lúc	này	là	rất	nguy	hiểm.
Tôi	thở	dài:
-	Nhưng	cháu	không	thể	làm	khác	được.
Tuy	lo	lắng	vì	quyết	định	của	tôi,	nhưng	ông	đành	chấp	nhận:
-	Ta	không	đồng	ý.	Vì	một	ông	hoàng	nên	đặt	nhu	cầu	của	thần	dân	trước	nhu	cầu	của	riêng

mình…	nhưng	ta	hiểu.	Ta	sẽ	giải	thích	với	mọi	người.	Sẽ	không	ai	phiền	trách	cháu	đâu.
Ông	nheo	mắt,	hỏi	Harkat:
-	Ta	đoán	mi	sẽ	đi	theo	hắn?
Harkat	kéo	mặt	nạ	khỏi	miệng	(không	khí	gây	độc	cho	những	anh	chàng	tí	hon	da	xám),

ngượng	ngập	cười,	nói:
-	Tất	nhiên.
Lão	Tí	Nị	đã	tái	sinh	Harkat	từ	một	người	chết.	Harkat	không	biết	kiếp	trước	mình	là	ai,

nhưng	anh	ta	tin	là	sẽ	có	thể	khám	phá	ra,	bằng	cách	gắn	gó	với	tôi.
Ông	Vancha	hỏi:
-	Cháu	sẽ	đi	đâu?
-	Không	biết.	Cháu	chỉ	chọn	một	hướng	và…
Tôi	ngừng	bặt	khi	một	hình	ảnh	thoáng	qua	đầu.	Hình	ảnh	của	những	chiếc	xe	xiếc,	các	cậu

bé	rắn	và	những	cái	võng.	Tôi	quyết	định:
-	Gánh	Xiếc	Quái	Dị.	Đó	là	nơi	gần	Núi	Ma-cà-rồng	nhất	mà	cháu	có	thể	gọi	là	nhà	mình.
Bà	Evanna	bật	nói:
-	Hay	lắm!
Cái	kiểu	vừa	nói	vừa	cười	nhếch	mép	của	bà,	làm	tôi	thấy	bà	ta	đã	biết	trước,	là	tơi	sẽ	quyết

định	trở	lại	Gánh	Xiếc.
Mặt	trời	vừa	lặn,	chúng	tôi	sửa	soạn	chia	tay.	Dù	biết	sắp	rất	mệt	mỏi,	nhưng	không	ai	ngủ.

Vì	hành	trình	tới	Núi	Ma-cà-rồng	rất	xa,	nên	ông	Vancha	là	người	ra	đi	đầu	tiên.	Khi	chia	tay,
ông	chỉ	ôm	tôi	nói	ngắn	gọn:



-	Hãy	can	đảm.
-	Ngài	cũng	vậy.
-	Ta	thề,	lần	sau	chúng	ta	sẽ	giết	Leonard.
Tôi	gượng	cười:
-	Đúng	thế.
Ông	quay	lưng,	bắt	đầu	chạy,	rồi	vài	giây	sau,	tăng	tốc	phi	hành,	mất	hút	vào	bụi	mù	tăm

tối.
Bà	Alice	và	Debbie	sửa	soạn	trở	lại	thành	phố.	Debbie	yêu	cầu	tôi	ở	lại	với	cô,	nhưng	tôi

không	thể.	Trong	hoàn	cảnh	này	tôi	cần	được	một	mình	trong	một	thời	gian.	Cô	khóc	và	kéo	tôi
gần	hơn:

-	Anh	sẽ	ở	lại	chứ?
Tôi	ậm	ừ:
-	Anh	sẽ	cố	gắng.
Bà	phù	thủy	Evanna	bảo:
-	Nếu	hắn	không	trở	lại,	mi	vẫn	có	thể	tìm	ra	hắn.
Đưa	cho	bà	chánh	thanh	tra	một	cuộn	giấy,	bà	nói	tiếp:
-	Hãy	luôn	giữ	cuộn	giấy	này	bên	mình.	Khi	hai	người	quyết	định	vào	cuộc,	hãy	mở	ra	xem.
Chánh	thanh	tra	cảnh	sát	không	hỏi	gì	thêm,	lẳng	lặng	cất	cuộn	giấy	và	đứng	chờ	Debbie.	Vẻ

khẩn	khoản,	Debbie	nhìn	tôi.	Cô	muốn	tôi	cùng	đi	–	hay	yêu	cầu	cô	đi	cùng	tôi	–	nhưng	lòng	tôi
nặng	trĩu	u	sầu,	không	thể	nghĩ	được	điều	gì	trong	lúc	này.

Tôi	quay	đi,	tránh	ánh	mắt	cô,	nói	nhỏ:
-	Bảo	trọng.
-	Bảo	trọng.
Cô	nghẹn	ngào	nói,	rồi	bật	khóc,	loạng	choạng	chạy	đi.	Bà	Alice	vội	nói:
-	Tạm	biệt.
Rồi	hấp	tấp	chạy	theo	Debbie.
Hai	người	đàn	bà	dìu	nhau,	luồn	lách	qua	những	thân	cây,	trở	lại	thành	phố.
Chỉ	còn	lại	Harkat,	bà	Evanna	và	tôi.
Bà	phù	thủy	hỏi:
-	Biết	Gánh	Xiếc	đang	diễn	tại	đâu	không?
Chúng	tôi	lắc	đầu.	Bà	cười	nói:
-	May	là	ta	biết,	và	cũng	đi	tới	đó.
Đứng	giữa	chúng	tôi,	bà	khoác	tay	trái	tôi	và	tay	phải	Harkat.	Ba	chúng	tôi	băng	qua	rừng,

đi	khỏi	thành	phố	và	những	hang	động	ngầm	của	cái	chết,	trở	lại	nơi	đầu	tiên	tôi	đã	bắt	đầu



chuyến	phiêu	lưu:	Gánh	Xiếc	Quái	Dị.

 

CHƯƠNG	HAI
 

Alexander	Xương	sường	đang	ngủ	trong	một	lốp	xe	lớn,	treo	trên	cây.	Ông	ta	luôn	ngủ	cong
người	–	để	giữ	cho	thân	thể	mềm	dẻo	và	dễ	dàng	uốn	éo	vặn	vẹo	trong	khi	trình	diễn.	Thường
thường	ông	đặt	lốp	xe	trên	một	cái	kệ	đặc	biệt,	nhưng	đôi	khi,	kéo	lốp	x	era	ngủ	ngoài	trời.	Đó
là	một	đêm	lạnh	lẽo	giữa	tháng	mười	một	lộng	gió,	nhưng	ông	có	một	bao	ngủ	bằng	long	thú	để
giữ	ấm.

Trong	khi	Alexander	đang	ngáy	khò	khò,	một	bé	trai	cầm	con	gián	rón	rén	lại	gần,	với	ý
định	thả	con	gián	vào	miệng	Alexander.	Sau	nó	là	anh	trai	và	một	đứa	em	gái	mặt	mày	hớn	hở,
ngoắc	tay	thúc	giục	mỗi	khi	nó	ngập	ngừng	dừng	lại.

Bé	trai	vừa	đến	sát	lốp	xe,	tay	đưa	lên	thì	mẹ	chúng	–	luôn	theo	dõi	những	trò	tinh	nghịch
của	các	con	–	ló	đầu	ra	khỏi	một	căn	lều	gần	đó.	Chị	ta	ngắt	đứt	tai	trái	phóng	vào	nó.	Như	một
boomerang*,	đánh	bật	con	gián	khỏi	mấy	ngón	tay	mũm	mĩm	của	thằng	bé.	Nó	hốt	hoảng	kêu
lên,	rồi	chạy	lại	với	anh	và	em	gái.	Alexander	vẫn	ngủ	tỉnh	bơ,	không	hề	biết	gì.

Vừa	đón	bắt	cái	tai	bay	ngược	về,	gắn	lại	lên	đầu,	Merla	vừa	la	mắng:
-	Urcha!	Nếu	mẹ	thấy	con	quấy	rầy	ông	Alexander	nữa,	mẹ	sẽ	nhốt	con	vào	với	Người	Sói

cho	tới	sáng.
-	Anh	Shancus	xúi	con	làm	chứ	bộ.
Nó	rên	lên	vì	bị	thằng	anh	thúc	một	phát	trúng	sường	đau	điếng.
Merla	cằn	nhằn:
-	Mẹ	tin	là	Shancus	xúi	con,	nhưng	con	đủ	lớn	để	biết	phải	trái	rồi	mà.	Shancus,	không	được

bày	trò	phá	phách	nữa	nghe	không?
Cậu	bé	rắn	nhìn	mẹ	một	cách	rất	ư	là	vô	tội.	Mẹ	chúng	nói	thêm:
-	Shancus,	nếu	đêm	nay	Urcha	và	Lilia	gây	chuyện	nữa,	là	lỗi	con	đó.
Shancus	hét	toáng	lên:
-	Con	có	làm	gì	đâu.	Chúng	nó	cứ…
-	Đủ	rồi!
Merla	cắt	ngang.	Chị	 ta	vừa	tiếng	tới	gần	ba	đứa	con,	chợt	nhìn	 thấy	tôi	đang	ngồi	dưới

bóng	một	cây	gần	nơi	ông	Alexander	ngủ.	Mặt	dịu	lại,	Merla	kêu	lên:
-	Kìa	Darren.	Cậu	đang	làm	gì	ở	đây	vậy?
-	Tìm	bắt	mấy	con	gián.
Tôi	gượng	cười	nói.	Merla	và	chồng	chị	ta	–	Evra	Von,	người	đàn	ông	rắn,	bạn	lâu	năm	nhất



của	tôi	-	đã	rất	tốt	trong	lần	tôi	tới	đây	mấy	tuần	trước.	Dù	đang	trong	tình	trạng	buồn	khổ,	tôi
cũng	phải	cố	tỏ	ra	vui	vẻ	để	đáp	lại	lòng	tốt	của	họ.

Merla	nói:
-	Lạnh	lắm.	Để	tôi	lấy	cho	cậu	một	cái	chăn.
-	Khỏi.	Một	tí	sương	giá	này	thì	ăn	thua	gì	đối	với	một	ma-cà-rồng	nửa	mùa	chứ.
-	Được,	nhưng	trong	khi	còn	ở	ngoài	này,	cậu	canh	chừng	giúp	ba	đứa	nhỏ	được	không?	Con

rắn	của	Evra	đang	lột	da,	nếu	cậu	giữ	mấy	đứa	trẻ	ở	ngoài	được	thì	tốt	quá.
-	Yên	tâm	đi.
Vừa	nói	tôi	vừa	đứng	dậy,	phủi	bụi,	rồi	lại	gần	ba	đứa	nhóc	nhà	Von.	Lom	lom	nhìn	tôi,	thấy

tôi	có	vẻ	đạo	mạo	hơn	lần	trước,	chúng	chưa	biết	phải	đối	xử	ra	sao.	Tôi	hỏi:
-	Các	cháu	thích	làm	gì	nào?
Lilia	lí	nhí:
-	Bắt	gián.
Nó	mới	lên	ba,	nhưng	trông	như	năm	sáu	tuổi	vì	lớp	vẩy	rắn	đủ	màu	sắc.	Giống	Shancus,

con	bé	nữa	rắn	nửa	người.	Còn	Urcha	lại	là	một	người	bình	thường,	nhưng	rất	thích	được	giống
anh	và	em	gái.	Thỉnh	thoảng	nó	dán	những	mảnh	giấy	thiếc	sơn	màu	lên	khắp	người,	làm	mẹ
nó	tức	điên	lên.

Tôi	bảo:
-	Không	chơi	gián	nữa.	Còn	thích	gì	khác	nữa	không?
Urcha	nói	ngay:
-	Chú	biểu	diễn	uống	máu	như	thế	nào	đi.
Shancus	giận	dữ	suỵt	em.	Tôi	hỏi	Shancus.	Thằng	nhỏ	được	đặt	theo	tên	tôi	–	Shan	Darren.
-	Sao?	Nó	có	lỗi	gì?
Shancus	vén	mái	tóc	vàng	chanh,	nói:
-	Nó	không	được	nói	thế.	Mẹ	dặn	không	được	nói	bất	cứ	điều	gì	về	ma-cà-rồng…	sợ	làm	chú

bực	mình.
Tôi	cười	nói:
-	Mẹ	chỉ	lo	toàn	chuyện	vớ	vẩn.	Không	sao	đâu.	Các	cháu	cứ	nói	thoải	mái.	Chú	không	quan

tâm.
Urcha	lại	hỏi:
-	Vậy	chú	có	thể	biểu	diễn	uống	máu	cho	chúng	cháu	xem?
-	Chính	xác.
Tôi	nhăn	mặt	méo	mồm	làm	ông	kẹ,	gầm	gừ	trong	họng.	Mấy	nhóc	kêu	ré	lên,	vừa	thích	thú

vừa	sợ,	bỏ	chạy	nháo	nhào.	Tôi	đuổi	theo,	hăm	he	xé	toang	bụng	cả	ba	để	uống	máu.
Dù	làm	bộ	vui	vẻ	với	mấy	đứa	trẻ,	tôi	vẫn	cảm	thấy	trong	lòng	trống	trải,	không	quên	được



cái	chết	của	ông	Crepsley.	Mồm	miệng	nhạt	nhẽo	chẳng	buồn	ăn,	mỗi	đêm	chỉ	ngủ	không	hơn
một	 tiếng.	Từ	khi	ra	khỏi	hành	thành	phố,	 tôi	chưa	hề	đụng	đến	máu.	Không	tắm	rửa,	 thay
quần	áo,	cắt	những	móng	tay	đã	dài	hơn	móng	tay	người	thường,	cũng	không	hề	khóc.	Tôi	cảm
thấy	trống	rỗng,	lạc	long,	và	dường	như	chẳng	còn	giá	trị	trên	cõi	đời	này	nữa.

Khi	tôi	trở	lại	Gánh	Xiếc	Quái	Dị,	suốt	ngày	hôm	đó	ông	Cao	giam	mình	trong	nhà	xe	với	bà
phù	thủy	Evanna,	tới	nửa	khuya	họ	mới	xuất	hiện	lại,	và	bà	Evanna	lẳng	lặng	ra	đi.	Ông	Cao	thu
xếp	cho	tôi	và	Harkat	đầy	đủ:	một	cái	lều,	mấy	cái	võng	và	những	gì	chúng	tôi	cần	thiết.	Sau	đó,
ông	nói	chuyện	suốt	với	tôi,	ôn	lại	những	chuyen5	về	ông	Crepsley	và	những	gì	chúng	tôi	cần
thiết.	Sau	đó,	ông	nói	chuyện	suốt	với	tôi,	ôn	lại	những	chuyện	về	ông	Crepsley	và	những	gì	hai
người	đã	trải	qua	trong	quá	khứ.	Ông	liên	tục	hỏi	tôi	đủ	chuyện,	nhưng	tôi	chỉ	gượng	chì,	lắc
đầu.	Tôi	không	thể	nhắc	đến	tên	ông	ma-cà-rồng	đã	chết,	mà	không	thắt	ruột	và	đầu	óc	tràn
ngập	đớn	đau.

Gần	đây	tôi	cũng	ít	chuyện	trò	với	Harkat.	Anh	ta	muốn	bàn	bạc	về	cái	chết	của	thầy	tôi,
nhưng	tôi	không	thể,	nên	phải	né	tránh.	Điều	này	làm	Harkat	rất	bức	xúc.	Có	lẽ	tôi	là	một	đứa
ích	kỷ,	nhưng	không	thể	làm	khác	được.	Sự	đau	khổ	đã	chiếm	ngự	hết	tâm	hồn	tôi,	cắt	rời	tôi
khỏi	những	con	người	quan	tâm	và	mong	muốn	giúp	đỡ	tôi.

Mấy	đứa	trẻ	nhà	Von	ngừng	chạy,	nhặt	sỏi	và	cành	cây	ném	vào	tôi.	Tôi	cúi	nhặt	một	cây
gậy,	nhưng	khuôn	mặt	ông	Crepsley	khi	bị	Steve	xô	xuống	cái	hố	đầy	cọc	nhọn	lại	thoáng	hiện
về	trong	trí.	Thở	dài	ảo	não,	tôi	ngồi	xuống	giữa	sân,	chẳng	quan	tâm	gì	đến	lũ	nhóc	vừa	phủ
đầy	đất	cát,	lá	cây	lên	người	vừa	chọc	ghẹo	tôi.	Chúng	tưởng	đây	là	một	phần	trong	trò	chơi.
Tôi	cứ	ngồi	như	thế	cho	đến	khi	chúng	phát	chán,	bỏ	đi.	Tôi	ngồi	đó,	dơ	bẩn	và	cô	đơn,	trong
khi	đêm	xuống	dần	và	không	khí	lạnh	ngắt	chung	quanh.

 

Thêm	một	tuần	trôi	qua,	càng	lúc	tôi	càng	lặng	lẽ	hơn.	Chẳng	buồn	trả	lời	những	câu	thăm
hỏi,	dù	chỉ	là	một	tiếng	gầm	gừ	như	con	thú.	Ba	hôm	trước,	Harkat	đã	cố	làm	tôi	khuây	khỏa,
nhưng	tôi	quát	mắng,	và	bảo	anh	ta	hãy	để	tôi	yên.	Không	nhịn	nổi	nữa,	Harkat	nhào	vào,	nện
cho	tôi	một	phát.	Tôi	không	né	tránh	nắm	đấm	to	đùng,	để	mặc	anh	ta	đánh	tôi	lăn	xuống	đất.
Khi	Harkat	cúi	xuống	nâng	tôi	dậy,	tôi	gạt	phắt	anh	tar	a.	Từ	đó,	Harkat	không	nói	năng	gì	với
tôi	nữa.

Quanh	 tôi	 cuộc	sống	vẫn	bình	 thường.	Mọi	người	 trong	Gánh	Xiếc	vẫn	sôi	nổi.	Truska	–
người	đàn	bà	có	khả	năng	để	râu	mọc	dài	rồi	thu	ngắn	lại	theo	ý	muốn	–	đã	trở	lại	sau	mấy
tháng	vắng	mặt.	Một	bữa	tiệc	lớn	được	tổ	chức	sau	đêm	diễn	để	mừng	cô	ta	trở	lại.	Tràn	ngập
giọng	nói	 tiếng	ca.	Tôi	không	tham	dự.	Ngồi	một	mình	bên	 lề	 trại	–	mặt	 lạnh	 lung,	mắt	ráo
hoảnh	–	tôi	nghĩ	đến	ông	Crepsley.

Quá	khuya,	một	bàn	tay	vỗ	lên	vai	tôi.	Ngước	lên,	tôi	thấy	Truska	tay	cầm	miếng	bánh,	cười
nói:

-	Chị	biết	em	đang	buồn,	nhưng	chắc	em	sẽ	thích…	cái	này.
Truska	vẫn	đang	đọc	tiếng	Anh	và	vẫn	lẫn	lộn	từ	khi	nói.
-	Cám	ơn	chị,	nhưng	em	không	đói.	Rất	mừng	gặp	lại	chị.	Chị	khỏe	chứ?



Truska	không	trả	lời,	lom	lom	nhìn	tôi	rồi…	úp	miếng	bánh	lên	mặt	tôi.	Tôi	nhảy	dựng	lên:
-	Làm	trò	gì	vậy!
-	Ha	ha!	Vì	cái	mặt	xì	xì	một	đống	của	em	đó.	Darren,	chị	biết	em	buồn,	nhưng	không	thể	lúc

nào	cứ	ngồi	xù	xù	như	một	con	gấu	thế	này.
-	Chị	không	biết	gì	hết.	Chị	không	hiểu	là	em	đang	cảm	thấy	thế	nào.	Chẳng	ai	biết	gì	hết.
-	Em	tưởng	em	là	kẻ	duy	nhất	mất	người	thân	yêu	sao?	Chị	có	chồng	và	con	gái.	Họ	đã	bị

những	ngư	phủ	tàn	ác	giết	chết.
-	Xin	lỗi.	Em	không	biết.
Ngồi	xuống	bên	tôi,	Truska	vén	tóc	khỏi	mắt,	ngước	nhìn	trời:
-	Ở	đây	không	ai	biết	chuyện	này.	Đó	là	nguyên	nhận	chị	đã	bỏ	nhà,	gia	nhập	Gánh	Xiếc	Quái

Dị.	Đau	khổ	khủng	khiếp	nên	chị	không	thể	nhìn	cảnh	cũ	nổi	nữa.	Con	gái	chị	chết	khi	chưa	đầy
hai	tuổi.

Tôi	muốn	nói	mà	cổ	họng	như	bị	bóp	nghẹn.	Truska	tiếp	tục:
-	Cái	chết	của	người	thân	yêu	là	điều	khốn	khổ	thứ	hai.	Điều	tệ	hại	nha6t1la2	để	cho	sự	đau

đớn	dầy	vò	làm	người	ta	chết…	trong	lòng.	Chị	cũng	buồn	vì	cái	chết	của	Larten,	nhưng	nếu	em
tiếp	tục	sống	như	thế	này	thì	chị	càng	buồn	cho	em	hơn,	vì	em	cũng	sẽ	chết,	dù…	thể	xác	em
còn	sống.

Tôi	thở	dài:
-	Em	không	thể	không	buồn.	Với	em,	ông	như	một	người	cha.	Vậy	mà	khi	ông	chết,	em	đã

không	khóc.	Cho	đến	bây	giờ	em	cũng	vẫn	không	khóc	được.
Truska	lặng	lẽ	nhìn	tôi	rồi	gật	đầu:
-	Nếu	không	để	nỗi	buồn	tràn	ra	cùng	nước	mắt	được,	người	ta	sẽ	không	sống	nổi.	Đừng	la,

cuối	cùng	rồi	em	sẽ	khóc.	Có	thể	khóc	được	em	sẽ	bớt	buồn.
Đứng	dậy,	Truska	đưa	tay	ra	nói:
-	Em	dơ	dáy,	hôi	hám	quá.	Để	chị	giúp	em	tắm	rửa.	Sạch	sẽ	rồi	em	sẽ	thoải	mái	hơn.
-	Em	không	tin
Nói	vậy,	nhưng	tôi	cũng	theo	Truska	vào	lều	mà	ông	Cao	đã	dành	cho	chị	ấy.	Tôi	lau	bánh

trên	mặt,	cởi	quần	áo,	rồi	cuốn	quanh	người	bằng	một	khăn	tắm,	trong	khi	Truska	đổ	nước
nóng	vào	bồn	và	rót	vào	chút	dầu	thơm.	Chị	ra	ngoài	để	tôi	bước	vào	bồn.	Ngơ	ngơ	bước	vào
làn	nước	ấm	thơm	lừng,	nhưng	vừa	nằm	xuống	tôi	cảm	thấy	thật	tuyệt	vời.	Tôi	nằm	trong	bồn
tắm	gần	một	tiếng.

Khi	tôi	đang	lau	người	thì	Truska	bước	vào.	Vì	chị	đã	dọn	hết	quần	áo	bẩn,	nên	tôi	vẫn	phải
cuốn	người	bằng	chiếc	khăn	tắm.	Bảo	tôi	ngồi	xuống	một	cái	ghế	thấp,	rồi	Truska	lấy	ra	một
cái	kéo	và	một	cái	giữa.	Tôi	nói:

-	Không	ăn	thua	gì	đâu.	Móng	chân	tay	của	ma-cà-rồng	cứng	khủng	khiếp.
Truska	cười,	bấm	móng	ngón	chân	cái	của	tôi:



-	Đây	là	loại	kéo	siêu	sắc	bén.	Chị	quá	rành	móng	ma-cà-rồng	mà.	Thỉnh	thoảng	vẫn	cắt	cho
ông	Vancha	đó.

Cắt	móng	xong,	Truska	cạo	râu	tỉa	tóc	và	xoa	bóp	cho	tôi.	Khi	chị	ngừng	tay,	tôi	đứng	dậy
hỏi:

-	Quần	áo	em	đâu?
-	Đốt	hết	rồi.
-	Vậy	em	mặc	bằng	gì?
-	Chị	có	quà	bất	ngờ	cho	em	đây.
Tiến	tới	tủ	áo,	Truska	lôi	ra	bộ	đồ	màu	sắc	sực	sỡ,	rồi	trải	trên	giường.	Tôi	nhận	ran	gay	cái

áo	sơ	màu	xanh	lá,	cái	quần	đỏ	tía,	và	áo	vét	với	hai	màu	vàng	kim	và	xanh	dương.	Đó	là	bộ
quần	áo	hải	tặc	tôi	vẫn	mặc	khi	còn	ở	trong	Gánh	Xiếc	Quái	Dị.

Thẫn	thờ	mỉm	cười,	tôi	hỏi:
-	Chị	vẫn	giữ	sao?
-	Lần	trước,	khi	em	tới	đây,	chị	đã	bảo	là	sẽ	chữa	để	em	có	thể	mặc	lại.	Nhớ	không?
Cứ	như	đã	mấy	năm	rồi,	kể	từ	khi	chúng	tôi	ghé	lại	Gánh	Xiếc	trước	khi	đụng	đ6ọ	lần	đầu

với	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.	Bây	giờ	bình	tĩnh	lại,	tôi	nhớ	là	Truska	đã	hứa	sửa	chữa	bộ	quần	áo	cũ
đó	cho	tôi.

Truska	nói:
-	Chị	ra	ngoài.	Mặc	quần	áo	xong,	gọi	chị.
Tôi	lung	túng	một	lúc	lâu,	cảm	thấy	kỳ	cục	mặc	lại	bộ	đồ	này	sau	bấy	nhiêu	năm.	Lần	cuối

cùng	tôi	mặc	là	khi	còn	là	một	thằng	nhóc	ngu	ngơ	với	cái	thế	giới	đầy	khắc	nghiệt	và	tàn	nhẫn.
Lúc	đó,	tôi	thấy	bộ	quần	áo	tuyệt	đẹp,	sướng	mê	khi	được	mặc	lên	người.	Bây	giờ	trông	nó	vừa
trẻ	con	vừa	lố	bịch.	Nhưng	vì	Truska	đã	cố	gắng	chuẩn	bị	cho	tôi,	tốt	hơn	là	cứ	mặc	để	làm	chị
vui	lòng.

Khi	nghe	tôi	gọi,	Truska	bước	vào,	tủm	tỉm	cười,	tiến	lại	một	tủ	áo	khác,	lấy	ra	cái	mũ	nâu
có	gắn	một	long	vũ	dài,	nói:

-	Không	có	giày	vừa	chân	em.	Để	rồi	kiếm	sau.
Đội	mũ	lệch	trên	đầu,	tôi	cười	hỏi:
-	Trông	em	thế	nào?
-	Tự	nhìn	đi.
Truska	nói	rồi	kéo	tôi	tới	trước	một	tấm	gương	lớn.
Tôi	nghẹn	thở	khi	đối	diện	với	mình	trong	gương.	Có	thể	vì	ánh	sáng	lờ	mờ,	nhưng	trong	bộ

quần	áo	và	mũ	mới,	râu	cạo	nhẵn,	trông	tôi	quá	trẻ,	giống	hệt	lần	đầu	Truska	may	cho	tôi	bộ
quần	áo	này.

Truska	hỏi:
-	Em	thấy	sao?



-	Y	chang	một	thằng	nhóc.
Truska	bật	cười:
-	Một	phần	tại	cái	gương.	Nó	được	tạo	ra	để…	ăn	gian	vài	tuổi…	rất	hào	phóng	với	phụ	nữ.
Lột	mũ,	tôi	vuốt	tóc,	nheo	mắt	với	chính	mình.	Trông	tôi	già	hơn	khi	nheo	mắt.	Những	vết

nhăn	hiện	ra	quanh	mắt,	một	sự	nhắc	nhở	những	đêm	không	ngủ	từ	khi	ông	Crepsley	chết.
Quay	lưng	lại	gương,	tôi	nói	với	Truska:

-	Cám	ơn	chị	nhiều	lắm.
Nắm	đầu	tôi,	Truska	quay	tôi	đối	diện	lại	với	hình	ảnh	mình	trong	gương:
-	Chưa	xong	đâu.
-	Chị	nói	gì?	Em	nhìn	đủ	rồi.
-	Chưa.	Nhìn	kỹ	mắt	em	đi.	Nhìn	thật	sâu	vào	mắt.	Đùng	quay	đi	cho	đến	khi	nào	em	thấy.
-	Thấy	gì?
Truska	không	trả	lời.	Tôi	nhíu	mày,	chăm	chú	nhìn	vào	đôi	mắt	trong	gương.	Vẫn	như	bao

giờ,	chỉ	hơi	buồn	hơn	bình	thường,	nhưng…
Tôi	 sững	sờ	nhận	ra	điều	Truska	muốn	 tôi	 thấy.	Mắt	 tôi	không	chỉ	buồn,	mà	hoàn	 toàn

không	có	sức	sống	và	hy	vọng.	Thậm	chí	mắt	ông	Crepsley,	khi	ông	chết,	 cũng	không	 trống
rỗng	như	thế.	Bây	giờ	tôi	hiểu	ý	nghĩa	câu	nói	của	Truska	“sống	như	chết”	là	thế	nào.

Trong	khi	tôi	trừng	trừng	nhìn	đôi	mắt	trống	rỗng	của	mình	trong	gương,	Truska	ghé	sát
tai	thì	thầm:

-	Larten	không	muốn	thấy	hình	ảnh	này	đâu.	Ông	ấy	yêu	cuộc	sống.	Ông	ấy	muốn	em	cũng
phải	yêu	đời.	Ông	ấy	sẽ	nói	sao,	nếu	thấy	đôi	mắt	vô	hồn	kia	càng	ngày	càng	thảm	hại	hơn,	nếu
em	tiếp	tục	sống	thế	này?

-	Ông	ấy…	ông	ấy…
-	Phải	làm	đầy	đôi	mắt	vô	hồn	của	em,	nếu	không	là	niềm	vui,	thì	là	nỗi	buồn	và	đâu	khổ.

Thậm	chí	là	căm	thù	còn	hơn	là	trống	rỗng.
-	Ông	Crepsley	bảo	em,	đừng	uổng	phí	cuộc	phí	cuộc	đời	vì	lòng	thù	hận.
Tôi	chợt	nhận	ra,	đây	là	lần	đầu	tiên	nhắc	tới	tên	ông	từ	khi	tới	Gánh	Xiếc.	Tôi	lẩm	bẩm:
-	Ông	Crepsley.	Crepsley	Larten.	Thầy	của	em.
Mí	mắt	rung	động,	nước	mắt	dâng	lên	khóe:
-	Ông	ấy	chết	rồi.
Rên	lên,	tôi	quay	lại	Truska:
-	Ông	Crepsley	đã	chết	rồi.
Rồi	tôi	nhào	vòng	tay	chi	ấy,	ôm	lấy	chị	mà	than	thở,	nước	mắt	đau	khổ	tuôn	trào.	Tôi	khóc

nức	nở,	trườn	mình	trên	sàn	mà	nghẹn	ngào	tức	tưởi	khóc	cho	đến	khi	mặt	trời	lên	báo	một
ngày	mới.	Truska	lùa	một	cái	gối	dưới	đầu	tôi	và	ngân	nga	một	âm	điệu	kỳ	lạ,	buồn	rầu.	Tôi



nhắm	mắt	đi	vào	giấc	ngủ.

 

CHƯƠNG	BA
 

Đó	là	một	tháng	ba	lạnh	lẽo	nhưng	khô	ráo.	Đêm	đầy	sao,	ban	mai	trắng	sương,	ban	ngày
xanh	ngắt.	Gánh	Xiếc	Quái	Dị	trình	diễn	trong	một	thị	trấn	lớn	gần	một	thác	nước.	Chúng	tôi	đã
ở	đó	được	bốn	ngày	và	sẽ	di	chuyển	vào	tuần	tới.	Rất	nhiều	khách	du	lịch,	cũng	như	người	địa
phương,	đã	tới	xem	các	buổi	trình	diễn	của	chúng	tôi.	Đây	là	một	thời	điềm	náo	nhiệt	và	thích
hợp.

Trong	những	 tháng	sau	 lần	đầu	khóc	 trong	 lều	của	Truska,	 tôi	đã	khóc	ông	Crepsley	rất
nhiều.	Thật	khủng	khiếp	–	chỉ	một	thoáng	nhớ	về	ông	cũng	làm	tôi	bật	khóc	–	nhưng	đó	cũng	là
điều	cần	thiết.	Rồi	dần	dần,	tôi	đành	chấp	nhận	sự	mất	mát	của	mình	và	tập	sống	với	nó.

May	mắn	là	quanh	tôi	có	nhiều	người	luôn	sẵn	lòng	giúp	đỡ.	Chị	Truska,	ông	Cao,	Hans	Tay
Thần,	Evra	và	Merla…	Tất	cả	đều	chuyện	trò,	giúp	tôi	vượt	qua	thời	điểm	khó	khăn,	nhẹ	nhàng
hướng	dẫn	tôi	trở	lại	cuộc	sống	bình	thường.	Một	lần	tôi	gợi	chuyện	với	Harkat	và	xin	lỗi	anh
ta	về	cách	cư	xử	vừa	qua.	Tôi	trông	mong	vào	anh	chàng	tí	hon	này	hơn	bất	kỳ	ai	khác.	Nhiều
đêm	chúng	tôi	ngồi	cùng	nhau,	nhớ	về	ông	Crepsley,	nhắc	lại	tính	nết	kỳ	quặc	của	ông,	những
điều	ông	nói,	những	biểu	lộ	thích	thú	của	ông.

Nhưng	 bây	 giờ,	 sau	mấy	 tháng,	 cục	 diện	 đổi	 thay,	 tôi	 lại	 trở	 thành	người	 an	 ủi	Harkat.
Những	cơn	ác	mộng	trở	lại	với	anh	ta.	Từ	sau	khi	ra	khỏi	Núi	Ma-cà-rồng,	Harkat	đã	đau	khổ
chịu	đựng	những	cơn	mơ	về	một	vùng	đất	hoang	dã,	những	hố	đầy	cọc	nhọn	và	những	con
rồng.	Lão	Tí	Nị	bảo	những	giấc	mơ	sẽ	tệ	hại	hơn,	trừ	khi	Harkat	đi	với	lão	để	tìm	hiểu	trước	khi
chết	anh	ta	đã	từng	là	ai.	Nhưng	Harkat	quyết	định	ở	lại	cùng	tôi	trong	cuộc	truy	lùng	Chúa	tể
Ma-cà-chớp.

Evanna	đã	giúp	tôi	ngăn	chặn	những	cơn	ác	mộng	của	Harkat.	Nhưng	bà	phù	thủy	nói,	chỉ	là
giải	pháp	tạm	thời.	Khi	ác	mộng	trở	lại,	Harkat	sẽ	phải	tìm	ra	sự	thật,	hoặc	sẽ	bị	mất	trí	luôn.

Tháng	cuối	này,	mỗi	khi	ngủ,	Harkat	như	bị	cực	hình.	Anh	ta	cố	thức	càng	lâu	càng	tốt	–
người	tí	hon	không	cần	ngủ	nhiều	–	nhưng	chỉ	mới	thiu	thiu	là	thấy	ác	mộng,	anh	vùng	vẫy	la
hét	trong	giấc	ngủ.	Tình	trạng	dẫn	đến	việc	phải	trói	anh	ta	lại,	nếu	không	anh	ta	chạy	khắp
nơi,	tấn	công	những	con	quái	vật	tưởng	tượng,	làm	tổn	hại	bất	cứ	thứ	gì	anh	đụng	phải.

Sau	năm	ngày	đêm,	Harkat	ngủ	gục	vào	cuối	buổi	diễn.	Tôi	trói	anh	ta	vào	võng,	dùng	dây
thừng	rắn	chắc	buộc	hai	tay	anh	sát	thân	mình.	Tôi	ngồi	kế	bên,	nhìn	anh	ta	vùng	vẫy,	rên	rỉ,
gạt	những	giọt	mồ	hôi	xanh	lè	đầm	đìa	trên	trán	và	mi	mắt	anh	ta.

Cuối	 cùng,	 vào	 sáng	 sớm,	 sau	nhiều	giờ	 căng	 thẳng,	 la	hét,	mắt	 trong	 lại,	Harkat	 gượng
cười,	nói:

-	Bây	giờ…	mở	trói	cho	tôi	đi.	Đêm	nay	mọi	việc	kết	thúc	rồi.
Vừa	cởi	mối	dây,	tôi	vừa	lèm	bèm:



-	Một	đêm	quá	dài.
Harkat	thở	dài,	ra	khỏi	võng:
-	Không	ngủ	quá	lâu	nên	rắc	rối	vậy	đó.	Trì	hoãn	ác	mộng	được	một	thời	gian,	nhưng	khi

ngủ…	lại	ngủ	lâu	hơn.
-	Có	lẽ	anh	nên	thử	lại	phương	pháp	thôi	miên.
Chúng	tôi	đã	là	đủ	mọi	cách	có	thể	nghĩ	ra	được,	để	làm	giảm	sự	đau	đớn	cho	Harkat.	Ông

Cao	với	phương	pháp	thôi	miên,	Truska	hát	ru,	Rhamus	Hai	Bụng	xoa	một	lớp	thuốc	mỡ	hôi
rình	lên	đầu	anh	ta…	tất	cả	đều	không	tác	dụng.

Harkat	mệt	mỏi	mỉm	cười:
-	Chẳng	ăn	thua	gì.	Chỉ	một	người	có	thể	giúp	được	thôi.	Lão	Tí	Nị.	Nếu	ông	ấy	trở	lại	và	cho

biết	phải	làm	sao	để	khám	phá	ra	tôi	là	ai…	hy	vọng	là	sẽ	hết	ác	mộng.	Nếu	không	thì…
Harkat	lắc	cái	đầu	xám	xịt,	không	có	cổ.
Sau	khi	chùi	rửa	mồ	hôi	trong	thùng	nước	lạnh,	Harkat	cùng	tôi	tới	xe	ông	Cao,	để	biết	lịch

làm	việc	của	chúng	tôi	trong	ngày	hôm	nay.	Từ	khi	trở	lại	Gánh	Xiếc,	chúng	tôi	làm	đủ	hứ	việc
linh	tinh.	Dựng	lều,	sửa	chữa	ghế	và	dụng	cụ	hư	hỏng,	nấu	nướng,	giặt	giữ…

Ông	Cao	đã	hỏi	tôi	có	muốn	là	phụ	tá	trong	các	buổi	diễn	không.	Tôi	đã	từ	chối.	Tôi	không
chịu	nổi	cảm	giác	đứng	trên	sân	khấu	mà	không	có	ông	Crepsley.

Khi	chúng	tôi	đến	trình	diện,	ông	Cao	đang	đứng	trong	cửa	xe,	cười	tươi	tỉnh,	hàm	răng	nhỏ
xíu,	đen	thui,	sáng	lên	trong	nắng	sớm.	Ông	nói	với	Harkat:

-	Ta	nghe	mi	gào	thét	đêm	qua.
-	Xin	lỗi.
-	Khỏi.	Ta	chỉ	nhắc	đến	chuyện	đó	để	giải	thích	vì	sao	khi	nhận	được	tin,	đã	không	tới	gặp

mi	ngay.	Ta	nghĩ…	tốt	nhất	là	để	mi	được	ngủ.
-	Tin	gì	ạ.
Tôi	lo	lắng	hỏi.	Theo	kinh	nghiệm,	tin	bất	ngờ	thường	xấu	nhiều	hơn	tốt.
Ông	Cao	cười:
-	Có	khách.	Họ	tới	khuya	hôm	qua,	và	đang	nóng	lòng	chờ	đợi.
Ông	tránh	sang	một	bên,	vẫy	chúng	tôi	vào.
Tôi	và	Harkat	nhìn	nhau,	tò	mò	bước	vào	trong.

 

CHƯƠNG	BỐN
 

Đấng	tạo	hóa	của	những	người	Tí	hon	mặc	bộ	đồ	vet	thong	thường	màu	vàng,	đi	đôi	ủng



Wellington	cao	cổ	tới	đầu	gối.	lão	nhìn	chúng	tôi	qua	cặp	kính	dày	cộm,	mấy	ngón	tay	trái	xoay
xoay	cái	đồng	hồ	hình	trái	tim..	Lão	mập	và	lùn,tóc	trắng	xóa,	nụ	cười	khinh	khỉnh,	tàn	nhẫn.

Lão	nói	với	tôi	và	Harkat:
-	Chào	hai	cậu	bé.
Lão	nháy	mắt	với	Debbie	và	bà	Alice:
-	Và..chào	hai	người	đẹp.
Debbie	mỉm	cười,	nhưng	bà	cụ	chánh	thanh	tra	có	vẻ	lo	lắng.	Lão	Tí	nị	ngồi	xuống	ghế,	tháo

một	chiếc	ủng,	dốc	sạch	đất	cát.	Một	lần	nữa,	tôi	lại	thấy	sáu	ngón	chân	kì	lạ	có	màng	dính	với
nhau	của	lão.	Xò	chân	lại	vào	ủng,	lão	nói:

-	Ta	thấy	các	người	đã	sống	sót	khi	gặp	cậu	chũ	Leonard.
Tôi	phẫn	nộ	nói:
-	Tử	tế	quá!	Ông	biết	Steve	là	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.	Đáng	lẽ	ông	đã	nên	nói	với	chúng	tôi.
Lão	hô	hố	cười	:
-	Để	làm	hòng	sự	bất	ngở	àh	?	Ta	không	thể	vắng	mặt	với	bất	cứ	chuyện	gì	xảy	ra	với	cuộc

đụng	độ	tàn	khốc	trong	Hang	báo	oán	đó.	Qua	nhiều	năm	rồi	ta	mới	được	khoái	trá	như	thế
đấy.	Dù	đã	đoán	được	kết	quả,	nhưng	vẫn	căng	thẵng	đến	không	ngờ.

-	Ong	không	có	mặt	trong	hang.	Ông	cũng	không	đoán	trước	được	kết	quả.	Mà	ông	đã	biết
kết	cục	như	thế	nào.

Lão	ngáp	dài,	xấc	xược	nói:
-	Có	thể	xác	ta	không	ở	đó,	nhưng	linh	hồn	ta	ở	đó.	Còn	biết	kết	quả	chung	cuộc	thì..không.

Ta	nghi	là	Larten	sẽ	thất	bại,	nhưng	không	chắn	lắm.Hắn	có	thể	thắng	lắm	chứ.	Dù	sao	đó	là
chuyện	quá	khứ	rồi.	Chúng	ta	đã	có	con	cá	khác	để	đưa	lên	chảo.

Lão	xoay	cái	đồng	hồ,	đề	ánh	sang	phản	chiếu	từ	cửa	số	xe	rọi	thẳng	vào	hai	mắt	xanh	lè,
tròn	xie	của	Harkat	rồi	hỏi:

-	Ngủ	ngon	chứ	cậu	Harkat	Mulds?
Harkat	cũng	nhìn	thẳng	vào	chủ	nhân	nói:
-	Ông	biết	khá	rõ	là	làm	sao	tối	ngủ	ngon	được.
Lão	Tí	nị	quay	đồng	hồ	qua	hướng	khác,	nhưng	mắt	vẫn	không	rời	khỏi	Harkat:
-	Đã	tới	thời	điềm	tìm	hiểu	mi	là	ai.
Tôi	bật	hỏi:
-	sao	lại	là	lúc	này?
-	Ác	mộng	của	nó	đã	tăng	cao.	Nó	phải	đi	với	ta	tìm	con	người	thật	sự	của	nó,	hoặc	ở	lại	để

rồi	mất	trí	và…chết.
-	Sao	ông	không	nói	cho	anh	ta	biết?
-	Không	thể	làm	cách	đó	được.



Harkat	hỏi:
-	Tôi	phải	đi	lâu	không?
-	Lâu	chứ.	Mải	mãi.	Nếu	mọi	chuyện	không	trôi	chảy.Tìm	ra	mi	là	ai.	Rồi	trở	lại,	không	là

chuyện	đơn	giản.	Đường	xa	và	nguy	hiểm,	thậm	chí	nếu	mi	nỗ	lực	tới	cùng.	Cũng	không	thể	bào
đảm	là	mi	có	thể	trờ	lại.	Nhưng	đó	là	con	đường	mi	phải	vượt	qua,	trừ	khi	mi	chịu	điên	rồ	và
chết.

-	Ông	thật	nhẫn	tam.
Harkat	làu	bàu	rồi	nhìn	tôi	chán	nản:
-	Có	vẻ	như	chúng	ta	phải	chia	tay	với	nhau	tại	đây	rồi.
-	Tôi	có	thể	đi	với	anh…
-	Quên	đi.	Cậu	phải	hướng	dẫn	Debbie	và…Alice	tới	Núi	Ma	cà	rồng.	Đó	là	cuộc	hành	trình

rất	cam	go.
Debbie	lên	tiếng:
-	Chúng	tôi	có	thể	chờ	tới	khi	anh	trở	lại.
Harkat	thở	dài:
-	Đừng.	Không	biết	tôi	sẽ	đi	bao	lâu.
Tồi	buồn	rấu	nhìn	Harkat.	Anh	ta	là	người	bạn	thân	thiết	của	tôi.Tôi	không	muốn	rời	xa	anh

ấy.	Nhưng	tôi	cũng	yêu	Debbie	và	cũng	không	muốn	bỏ	lại	cô.
Lão	Tí	nị	gõ	gõ	mặt	đồng	hồ:
-	Thật	ra	thì…Shan	nên	đi	cùng	mi,nếu	như	mi…biết	coi	trọng	mạng	sống.
Harkat	gay	gắt	hỏi:
-	Ý	ông	định	nói	gì?
Lão	ngắm	nghía	móng	tay,	giọng	ngọt	ngào	giả	dối:
-	Nếu	có	darren	cùng	đì,	cơ	hội	sống	sót	của	mi	sẽ	tốt	hơn.	Đi	một	mình	chắc	mi	sẽ	thất	bại.
Tôi	căm	ghét	lão	thậm	tệ.	Chính	lão	sắp	đặt	con	dường	tôi	và	ông	Crepsley	tới	Chúa	tể	Ma

cà	chớp,	trong	khi	lão	biết	cuối	cuộc	hành	trình	là	tử	địa.	Bây	giờ	lảo	muốn	quăng	tôi	vào	một
cái	bẫy	khác.

Tôi	vửa	mở	miệng	thì	Harkat	đã	nói	ngay:
-	Darren	sẽ	không	đi.	Cậu	ấy	có	những	vấn	đề	riêng	với	Ma	cà	chớp.	Đây	 là	việc	của	 tôi

không	phải	của	cậu	ấy
-	Đương	nhiên	rồi	con	trai	yêu	quý.	Ta	biết	rõ	mà.	Nếu	hắn	quyết	định	đi	với	hai	người	đẹp,

ta	sẽ	không	nói	một	lời	ngăn	cản.	Nhưng	sẽ	là	một	sao	lầm	khủng	khiếp,	nếu	ta	không	cho	hắn
biết	trước	chuyện	đáng	sợ…

Harkat	quát	lên:
-	Thôi	đi.	Darren	sẽ	đi	cùng	Debbie	và…Alice.	Chấm	hết!



Tôi	ngập	ngừng	nói:
-	Harkat,	chúng	ta	có	thể…
-	Không.	Cậu	phải	trung	thánh	với	Ma	cà	rồng.	Đã	tới	 lúc	quay	về	vối	thị	tộc.	Tôi	đi	một

mính	không	sao	đâu.
Anh	ta	quay	đi	không	nói	thêm	một	lời	nảo	nữa.
Chúng	tôi	ra	đi	vào	giữa	trưa.	Debbie	và	Alice	đã	trang	bị	đầy	đù:	dây	thừng,	áo	khoác	dày,

ủng	leo	núi,	đuốc	đèn,	diêm	quẹt,	súng,	dao….Trong	ba	lô	tôi	chỉ	có	một	con	dao	và	một	bô
quần	áo	để	thay	đổi.	Tôi	mặc	quân	jean	áo	sơ	mi	và	một	ái	khoác	mỏng.	Mặc	dù	Truska	đã	tốn
công	sửa	bộ	đồ	hãi	tặc.	Nhưng	tôi	cảm	thấy	không	thoải	mái	và	trông	như	trẻ	con.Mấy	tháng
qua	tôi	đã	măc	bộ	quân	áo	bình	thường.	Truska	bào	sẽ	cho	Shancus	hoặc	Urcha	khi	chùng	lớn
lên.

GIữa	các	ma-cà-rồng,	có	một	truyền	thống	nghiêm	trọng	trong	hành	trình	lên	núi	ma-cà-
rồng.	KHông	giày,	không	áo	quần	lên	núi.	Thông	thường,	phi	hành	cũng	không	được	phép.	Mấy
năm	gần	đây,	vì	Cuộc	chiến	của	nhừng	vết	thẹo,	qui	luật	này	đã	được	nối	lỏng.	Nhưng	nhửng
luật	khác	vẫn	còn	giữ	nguyên.	Debbie	và	Alice	nghĩ	là	tôi	điên!	Loài	người	khó	lòng	hiểu	nỗi	thế
giời	của	những	sinh	vật	thuộc	về	đêm	tối.

Tôi	còn	đem	theo	cà	cuốn	nhật	kí.	Vì	đà	bỏ	lại	thành	phố	nhửng	vật	dụng	cá	nhân,	nên	tôi
tưởng	mất	cuốn	nhật	kí	này	mải	mãi.	Khi	được	và	Alich	trao	lại	cuốn	nhật	kí	tôi	đã	sững	sờ	đến
nghẹn	thờ,	hỏi:

-	bà	lấy	cái	này	ỡ	đâu?
-	Đó	là	một	trong	số	những	tang	vật	mà	văn	phòng	tôi	tịch	thu	sau	khi	cậu	bị	bắt.	Tôi	lén	lấy

trước	khi	nghỉ	việc.
-	Bà	đọc	chưa?
-	Chưa,	nhưng	những	ngươi	khác	đã	đọc.	Họ	coi	như	đây	là	chuyện	hư	cấu	của	một	kẻ	tâm

thần.
Tôi	tìm	Hatkat	trước	khi	đi.	Nhưng	anh	ta	đã	khóa	cửa,	giam	mình	trong	xe	của	ông	Cao,

với	lão	Tí	nị.	Nghe	tiêng	gõ	cửa,	ông	Cao	ra	bảo,	anh	chàng	tí	hon	không	tiếp	khách.	Tôi	gào	lên:
“	Tạm	biệt”	nhưng	không	có	tiếng	trả	lời.

Tối	cảm	thấy	yếu	đuối	khi	chào	Evra,	Merla	và	các	bạn	khác	của	tôi,	Nhưng	Harkat	đã	tỏ	ra
kiến	quyết	với	ý	nguyện	cũa	anh	ta.	Tôi	biết	điều	đó	càng	làm	tôi	thêm	lý	do	để	lên	núi	Ma-cà-
rồng,	ngồi	lại	đúng	vị	trí	của	mình	trong	Cung	ông	hoàng.

Debbie	mừng	rỡ	vì	được	ở	bên	tôi.	Cô	nắm	chặt	tay	tôi	nói	là	nôn	nóng	được	lên	Núi-Ma-cà-
rồng,	 tuy	hơi	sờ	sợ.	Cô	không	ngừng	hỏi	 tôi:	ma	cà	rồng	mặc	gì,	có	ngủ	trong	quan	tài	 thật
không,	có	hóa	thành	dơi	không...	Nhưng	tôi	quá	rối	trí,	không	trả	lới	cặn	kẻ	được.

Chúng	tôi	đi	được	chừng	hai	ba	cây	số,	bỗng	tôi	đứng	khựng	lại.	Tôi	nghĩ	đến	những	lần
Harkat	cứu	mạng.Nhớ	khi	anh	ta	giài	 thoát	 tôi	khòi	hàm	con	gấu	hung	dữ,	Khi	anh	ta	nhày
xuống	hố	trong	phiên	tòa	thử	thách	đề	giết	con	lợn	lòi	hoang	dã	sắp	moi	gan	móc	ruột	tôi,	nhớ
cách	anh	ta	chiến	đấu	bên	tôi,	tau	vung	búa	vun	vút	khi	chúng	tôi	đụng	độ	với	ma	cà	chớp.



Nhìn	măt	tôi,	Debbie	lo	lắng	hỏi:
-	Darren	có	chuyện	gì	vậy?
-	Cậu	ấy	cần	trở	lại.
Alice	trả	lời	thay	tôi.	Thấy	tôi	lom	lom	nhìn	bà	nói	tiếp:
-	Cậu	không	thể	bỏ	qua	bổn	phận	với	bạn	bè.Harkat	cần	cậu	hơn	chúng	tôi.hãy	đi	giúp	anh

ta,	sau	đó,	nếu	có	thể,hãy	đuổi	theo	chúng	tôi.
-	Nhưng	anh	ta	bào	tôi	đi
-	Không	quan	trọng.	Chỗ	của	cậu	là	bên	Harkat	chứ	không	phải	bên	chúng	tôi
Debbie	phản	đối:
-	Không!	Chúng	ta	sẽ	không	tự	tìm	đường	lên	núi.
Alice	rút	tấm	bản	đồ	trong	ba	lô:
-	Tôi	tin	chắc	Darren	sẽ	chí	đúng	phương	hướng	cho	chúng	ta
Debbie	ôm	chặt	tôi:
-	Không!	Nếu	anh	đi	em	sợ	là	sẽ	không	bao	giờ	gặp	lại	nhau	nữa.
Tôi	thở	dài:
-	Anh	phải	đi,	bà	Alice	nói	đúng...anh	phài	giúp	Harkat.	Anh	rất	muốn,	nhưng	nếu	ở	lại	với

em,	anh	cảm	thấy	như	mình	là	một	kẻ	phản	bội.
Nước	mắt	sắp	trào	ra,	nhưng	Debbie	chớp	mắt,	rồi	gật	đầu	quả	quyết:
-	Ok!	Nếu	anh	muốn	thế.
-	Đó	là	điều	phải	làm.	Ở	dịa	vị	anh	em	cũng	sẽ	làm	như	thế.
-	Có	thể.
Cô	cười	yếu	ớt	rồi	che	giấu	cảm	xúc	bằng	cách	tất	bật	trải	bản	đồ	xuống	đất,	bảo	tôi	đánh

dấu	lộ	trình	lên	Núi-ma-cà-rồng.
Tôi	vội	vàng	vẽ	đường	dễ	nhất,	ghi	thêm	nhửng	đường	nhỏ	khác,	phòng	xa	đường	bị	cản

trở,	và	giải	thích	cặn	kẽ	cách	tìm	đường	như	mê	cung	trong	các	địa	đạo	để	đi	lên	trong	lòng	núi,
tới	nơi	ở	của	ma	cà	rồng.	Rồi	tôi	hôn	Debbie,	ấn	cái	ba	lô	có	cuốn	nhật	kí	vào	tay	Alice,	nhờ	bà
giữ	hộ.

Chúc	hai	người	thượng	lộ	bình	an,	tôi	quay	người	trở	lại	nơi	Ganh	Xiếc	cắm	trại.	Tôi	không
dám	nghĩ	đến	nhửng	gì	có	thề	xảy	ra	trên	đường	hai	người	lên	núi,	chỉ	cầu	xin	thần	linh	ma	cà
rồng	phù	hộ	cho	bà	chánh	thanh	tra	và	cô	gái	tôi	yêu.

Tới	rìa	trại	,	tôi	phát	hiện	lão	Tí	nị	và	Harkat	đang	đứng	trên	một	cánh	đồng	trống.	Trước
mặt	họ	sừng	sững	một	cửa	vòm	tỏa	sáng	lóng	lánh	đứng	chơ	vơ	một	mình.

Khung	cửa	sáng	đỏ,	và	tóc	da,	quần	áo	lão	Tí	nị	cũng	tỏa	ra	màu	đò	thắm.	Khoàng	trống
giữa	khung	cửa	là	một	máu	xám	ảm	đạm.

Nghe	tiếng	chân	tôi	tới	gần,	lão	Tí	Nị	ngoái	lại	cười	như	một	con	cá	mập:



-	A!	Ông	hoàng	Shan.	Ta	biết	là	mi	sẽ	tới
Harkat	giận	dữ	kêu	lên:
-	Darren!	Tôi	đã	bảo	cậu	đừng	tới.	Tôi	sẽ	không	để	cậu	đi	củng	đâu.	Cậu	sẽ	phải..
Lão	Tí	Nị	đặt	tay	lên	lưng	anh	chàng	tí	hon,	đẩy	anh	ta	qua	khung	cửa.	Một	luồng	sáng	xám

lóe	lên.	Harkat	biến	mất.	Qua	tấm	màn	xám,	tôi	có	thể	nhìn	thấy	cánh	đồng,	nhưng..không	thấy
Harkat	đâu.

Tôi	hốt	hoảng	la	lên:
-	Anh	đi	đâu	đó?
Bước	tránh	sang	một	bên,	lão	Tí	Nị	đưa	tay	lên	cánh	cửa	chiếu	sáng:
-	Đi	tìm	sự	thật.	Dám	đi	tìm	với	nó	không?
Tôi	bước	lại,	e	dè	nhìn	khung	cửa	sáng	đỏ	và	màu	sáng	xám	ở	giữa,	hỏi	lão:
-	Cửa	này	đi	về	đâu?
-	Một	nơi	khác.
Lão	trả	lời	mập	mờ,	rồi	đặt	tay	lên	vai	tôi,	nói:
-	Nếu	mi	bước	qua	đây	sau	HarKat,	có	thề	chẳng	bao	giờ	trở	lại	được	nữa.	Suy	nghĩ	cho	kĩ.

Nếu	mi	đi	theo	nó	vá	chết,	thì	khi	đến	thời	điềm	đối	đầu	với	Steve	Leopard,	mi	sẽ	không	có
mặt	tại	nơi	này.	Sự	vắng	mặt	của	mi	có	thể	đem	lại	hậu	quả	khủng	khiếp	cho	ma	cà	rồng	trên
khắp	thế	giới.	Thằng	bạn	thấp	lùn	da	xám	của	mi	có	đang	cho	sự	mạo	hiễm	liều	lĩnh	đó	không?

-	Có
Tôi	trả	lời	ngay,	không	cân	suy	nghĩ	đến	lần	thứ	hai	rồi	thản	nhiên	bước	qua	thế	giới	khác

thường	màu	xám	đó.

 

CHƯƠNG	NĂM
 

Mặt	trời	chói	chang	trên	vùng	đất	hoang	dã	khô	cằn	và	những	ngọn	đồi	trơ	trọi.	Bụi	đỏ	phù
gần	hết	mặt	đất,	làm	cạn	kiệt	hết	màu	mỡ.	Nhưng	khi	gió	thổi	mạnh,	bốc	tung	những	tấm	màn
bụi	đỏ,	chúng	tôi	gần	như	không	còn	thở	nổi.	Lúc	đó	tôi	phải	đeo	một	trong	những	khẩu	trang
dự	phòng	của	Harkat,	rồi	tìm	nơi	ẩn	nấp	cho	cả	hai.

Từ	khi	lão	Tí	Nị	bỏ	chúng	tôi	lại	vùng	đất	thê	lương	này,	hai	tuần	lễ	đầy	gian	khổ	đã	trôi
qua.	Hai	tuấn	lễ	đã	vượt	qua	những	thung	lũng	khô	cằn,	những	ngọn	đồi	chết,	nơi	chỉ	lưa	thưa
mấy	con	thằn	lằn	và	một	số	côn	trùng.	Mỗi	khi	có	thể	chúng	tôi	bắt	chúng	để	ăn.	Múi	vị	thật	ghê
tớm	nhưng	còn	cách	nào	khác	nữa	khi	bị	mắc	cạn	trong	sa	mạc	không	lương	thực	không	nước
uống.

Nước	 là	mối	quan	tâm	hang	đầu	của	chúng	tôi.	Đi	 trong	nóng	vá	bụi	khát	khô	cổ	nhưng



nước	vô	củng	khan	hiếm.Thình	thoàng	gặp	một	cái	ao	nhưng	chúng	tôi	không	có	bình	để	chứa.
Chúng	 tôi	 đành	 làm	 theo	 cách	 của	người	 tiên	 sử,	 dung	da	 thằn	 lằn	đề	 chứa,	 nên	đâu	được
nhiều.	Chúng	tôi	phải	dè	xén	từng	giọt	nước.

Mấy	 ngày	 đầu	Harkat	 giận	 vì	 tôi	 không	 nghe	 lời	 anh.	Nhưng	 dần	 dần	 cũng	 dịu	 dần.	 Dù
không	nói	 ra	 nhưng	 tôi	 biết	 trong	 long	 anh	 rất	 biết	 ơn	 tôi,	 vì	 đã	 quyết	 định	đi	 cùng	 trong
chuyến	tìm	kiếm	này	của	anh.

Hai	tuần	trước	khi	lão	Ti	nị	theo	chúng	tôi	qua	cửa,	khung	cửa	tan	rã	ngay	thành	bụi.	Một
đám	mây	xám	phủ	quanh	làm	tôi	mất	phương	hướng.	KHi	mây	tan	tôi	thấy	mình	đang	đứng
giữa	một	 thung	 lung	 tròn,	nông	và	không	 có	 sự	 sống.	Dù	khi	 tôi	bước	qua	 cửa	 là	ban	ngày
nhưng	bên	đây	lại	là	đêm.	Trời	đêm	trong	vắt,	rực	rỡ	ánh	trăng	và	nhửng	chùm	sao	lấp	lánh.

Đôi	mắt	xanh	to	của	Harkat	đầy	thắc	mắc:
-	Chúng	ta	đang	ở	đâu?
Lão	Tí	nị	gõ	gõ	đầu	mũi	nói:
-	Sẽ	biết	ngay	thôi	mà.
Ngồi	xỏm	xuống	lão	rút	một	la	bàn	từ	chân	ra,	chỉ	vào	một	mũi	tên	nói:
-	Đây	là	hướng	tây	ngày	mai	các	ngươi	sẽ	thấy	mặt	trời.	Đi	theo	hướng	đó	chơi	tới	khi	gặp

khu	vực	săn	một	con	beo	đen.	Hai	người	sẽ	phải	giết	con	beo	đen	để	phải	biết	đi	đâu	tiếp.
Cười	cười,lão	đứng	dậy	quay	lung	bước	đi.	Tôi	chặn	lại:
-	Khoan.	Ông	chỉ	nói	với	chúng	tôi	bấy	nhiêu	thôi	sao?
-	Mi	còn	muốn	biết	gì	them	nữa?
Tôi	kêu	lên:
-	Rất	nhiều.	Chúng	tôi	đang	ở	đâu?Vì	sao	 lại	 là	nơi	này?	Nếu	không	đi	về	hướng	Tây	mà

chúng	tối	đi	về	hướng	Đông	thì	chuyện	gì	sẽ	xảy	ra?	Harkat	tìm	tiền	kiếp	của	anh	ta	bằng	cách
nào?	Và…con	beo	đen	là	chuyện	quái	quỉ	gì	trong	vụ	này?

Lão	Tí	nị	thở	dài	chán	nản:
-	Ta	tưởng	mi	phải	cảm	kích	vì	không	biết	trước	điều	gì	chứ.	KHông	hứng	thù	bước	vào	một

cuộc	phiêu	 lưu	hoàn	toàn	không	biết	những	gỉ	sẽ	xảy	ra	sao?	Nếu	được	hưởng	một	chuyến
phiêu	lưu	đầy	kì	lạ	và	thách	thức	như	mi	hẳn	ta	đã	nâng	ly	ăn	mừng	rồi.

-	Dẹp	chuyện	nâng	ly	ăn	mừng	của	ông	đi.	Tôi	chỉ	cần	những	câu	trả	lởi	thôi.
-	Đôi	khi	mi	cũng	tỏ	ra	thô	lỗ	gớm	nhi.
Lão	phàn	nàn,	những	ngôi	lại	xuống,	ngẫm	nghĩ,	rối	nói:
-	Có	rất	nhiều	điều	ta	không	thể	và	sẽ	không	nói	với	mi.	Mi	phải	tự	khám	phá	ra	mi	đang	ở

đâu.	Mặc	dù…nếu	mi	không	khám	phá	ra	được	cũng	sẽ	chẳng	có	gì	thay	đổi.Mi	đã	tới	đây,	điều
này	thì	quá	rõ	bằng	phép	thuật	hay	bằng	một	phương	pháp	lạ	thường…ta	không	nói	được.	Nếu
không	theo	con	đường	đi	về	hướng	tây	mi	sẽ	chết.	Chết	một	cách	khủng	khiếp.	Để	Harkat	tìm
ra	nó	là	ai,	con	beo	đen.



Lão	cân	nhắc	vấn	đề	rồi	nói:
-	Đâu	đó	trong	thế	giới	này	có	một	cái	hồ.	Thật	ra	là	một	cái	ao…ao	linh	thiêng	nhưng	ta

thấy	gọi	Hồ	linh	hồn	thích	hợp	hơn.	Mi	sẽ	thấy	thấp	thoáng	trong	đó	nhửng	khuôn	mặt	của
nhiều	linh	hồn,	những	kẻ	mà	linh	hồn	đã	không	rời	khỏi	trái	đất	sau	khi	chết.	Linh	hồn	con
người	thật	của	Harkat	nằm	trong	đó.	Mi	phài	tìm	ra	hồ	và	phải	câu	linh	hồn	đó	lên.	Nếu	thành
công	Harkat	sẽ	biết	sự	thật	về	bản	thân	nó	và	cuộc	tìm	kiếm	của	hai	ngươi	hoàn	tất,	và	ta	sẽ
thấy	mi	an	toàn	trở	về	nhà.	Nếu	không…

Lão	nhún	vai	bỏ	lửng	câu	nói.	Harkat	hỏi:
-	Làm	sao	để	chúng	tôi	tìm	ra	cái	Hồ…linh	hồn	này?
-	Theo	chỉ	dẫn	nếu	tìm	và	giết	được	con	beo,	hai	ngươi	sẽ	biết	sau	đó	sẽ	đi	đâu.Mi	cũng	sẽ

có	manh	mối	về	tiên	kiếp	của	mình.
Tôi	rên	rẩm:
-	Ông	không	thể	bỏ	qua	những	chuyện	linh	tinh,	để	nói	thẳng	cho	chúng	tôi	biết	được	sao?
-	Không.
Lão	đứng	dậy,	nghiêm	nghị	nhìn	chúng	tôi	nói:
-	Nhưng	ta	sẽ	nói	điều	này:	Đừng	quá	lo	lắng	về	con	beo.	Bước	thận	trọng,	tin	vào	bàn	năng,

đừng	bao	giờ	lơ	là	cảnh	giác.
Lão	nói	them	với	Harkat:
-	Đừng	quên	khi	biết	mi	là	ai,	mi	phải	thừa	nhận	sự	thật	đó.	Ta	sẽ	không	can	thiệp	cho	tới

khi	mi	tự	lên	tiếng	thú	nhận	sự	thật	.
Lão	mỉm	cười:
-	Bây	giờ	ta	phài	đi	rồi.	Những	nơi	cấn	tới,	những	việc	phải	làm,	những	con	người	để	hành

hạ.	Nếu	còn	câu	hỏi	nào	nữa	các	người	hãy	chờ…lấn	tới.
Với	một	cái	vẫy	tay	con	người	thấp	nhỏ	đi	về	hướng	đông,	cho	đến	khi	mất	hút	vào	bóng

tối,	bỏ	lại	chúng	tôi	trên	miền	đất	vô	danh	xa	lạ.
Tìm	được	một	cái	ao	nhỏ,	chúng	tôi	gục	đầu	vào	làn	nước	dơ	bẩn,	uống	đến	no	nê	bất	chấp

côn	trùng	và	những	con	lươn	nhỏ	li	ti.	Làn	da	xám	của	Harkat	trông	như	miếng	bìa	sũng	nước	,
nhưng	trở	lại	bình	thường	ngay	khi	nước	bốc	hơi	dưới	anh	mặt	trời	khắc	nghiệt.

Duỗi	thẳng	tay	chân	trong	bóng	râm	của	một	bụi	gai	lấm	tấm	hoa	đỏ-cây	cỏ	đầu	tiên	chúng
tôi	gặp	tại	nơi	này-tôi	rên	rẩm:

-	Anh	nghĩ	chúng	ta	còn	phải	đi	bao	xa	nữa?
-	Không	biết.	Chúng	ta	đã	đi	bao	lâu	rồi?
-	Hai	tuần..tôi	đoán	thế.
Sau	ngày	đầu	tiên	nóng	rát,	chúng	tôi	đã	thử	đi	vào	ban	đêm,	nhưng	con	đường	nhỏ	toàn	đá

rất	nguy	hiểm.	Ấy	là	chưa	kể	đôi	chân	trần	của	tôi.	Sau	nhiều	lần	vấp	ngã,	quân	áo,	da	thịt	đều
bị	rách	chúng	tối	đành	bất	chấp	cái	nắng	rộp	da.	Tôi	cuốn	áo	khoác	lên	đầu.	Mổ	hôi	đổ	đầm	đìa



nhưng	lớp	da	xám	của	Harkat	không	bị	mặt	trời	tác	hại.	Dủ	mặc	áo	sơ	mi	than	trên	của	tôi	như
bị	nướng	chin.	Trong	mấy	ngày	đầu	vừa	rát	vừa	ngứa	ngáy,	nhưng	nhờ	khả	năng	ma	cà	rồng	tôi
hồi	phục	rất	nhanh.	Màu	da	đỏ	trở	thành	đen	xạm.	bàn	chân	tôi	cũng	cứng	rắn	hơn,	thậm	chí
tôi	quên	là	mình	không	có	giày.

Harkat	nói:
-	Lao	trèo…đi	vòng	như	thế	này,	chắc	chúng	ta	chỉ	đi	được	mỗi	giờ	vài	dặm.	Cứ	cho	mỗi

ngày	đi	được	mười	bốn.	mười	lăm	tiếng	thì	mỗi	ngày	đi	được	khoàng	hia	mươi,	ba	mươi	dặm.
Hai	tuần	tổng	cộng	chừng	bốn	tram	dặm.

-	Tạ	ơn	thần	linh	chúng	ta	không	là	người	thường.	Nếu	là	người	thường	trong	hoàn	cảnh
này	chúng	ta	khó	mà	sống	qua	khỏi	một	tuần.

Harkat	ngồi	dậy,	quay	đầu	sang	trái	rồi	sang	phải-tai	người	Tí	ho	được	gắn	dưới	da	đầu	vì
vậy	anh	ta	phải	nghiêng	ngả	tìm	phía	thính	nhất	để	lắng	nghe.

Không	nghe	thấy	gì,	Harkat	tập	trung	đôi	mắt	xanh	lè	nhìn	chung	quanh.	Sau	một	lúc	quan
sát	anh	hỏi	tôi:

-	Có	mùi	gì	khác	thường	không?
Không	có	mũi	Harkat	phải	lệ	thuộc	vào	tôi	về	khứu	giác.	Tôi	đánh	hơi	trong	không	khí:
-	Hơi	khác.	KHông	có	mùi	nồng	nồng	như	trước	nữa.
-	Vì	ở	đây	ít	bụi	hơn.	Đã	có	cây	và	vài	đám…cỏ	khô.
-	Hi	vọng	có	mấy	con	thú.	Lại	phải	ăn	thằn	lằn	và	mấy	con	côn	trùng	chắc	tôi	kiệt	sức	mất.
-	Cậu	nghĩ	mấy	con	bọ	mười	hai	chân	chúng	mình	ăn	hôm	qua	là	con	gì?
-	Thua.	Tôi	sẽ	không	đụng	tới	chúng	nữa	đâu.	Suốt	đêm	qua	bụng	tôi	sôi	sùng	sục.
Harkat	cười	khì	khì:
-	Tôi	êm	ru.	Đôi	khi	chẳng	biết	mùi	vị	gì,	cái	bụng	thì	tiêu	hòa	tuốt	tuồn	tuột	mọi	thứ..cũng

hay
Harkat	kéo	khẩu	trang	lên	kín	miệng,	rồi	vửa	thờ	vừa	quan	sát	phía	trước.	Bây	giờ	Harkat

rất	thường	kiểm	tra	không	khí,	và	cho	rằng	không	bị	độc	hại	gì-vì	không	khí	ở	đây	hơi	khác
trên	Trái	đất,	ít	a-xít	hơn-nhưng	để	được	an	toàn	anh	ta	vẫn	luôn	đeo	khẩu	trang.	Mấy	ngày
đầu	tôi	ho	nhiều	nhưng	bây	giờ	đã	ổn.-buồng	phổi	đã	được	làm	cho	chai	cứng	để	thích	hợp	vời
bầu	không	khí	khắc	nghiệt.

-	Biết	tụi	mình	đang	ở	đâu	chưa?
Tôi	hỏi	Harkat,	đó	là	đề	tài	ưa	thích	cùa	chúng	tôi.	Chúng	tôi	thu	hẹp	khả	năng	xuống	còn

bốn	điều	để	chọn	lựa:	Bằng	cách	nào	đó	lão	Tí	nĩ	đưa	chúng	tôi	về	quá	khứ.	Lão	đưa	chúng	tôi
về	một	thế	giới	trong	chính	vũ	trụ	của	chúng	tôi.	Hay	đưa	chúng	tôi	vào	một	thực	tế	chuyển
đồi.	Hoặc	đây	chỉ	là	một	ảo	ảnh,	và	than	thể	chúng	tôi	đang	nằm	trên	một	cánh	đồng	trong	thế
giới	thật	trong	khi	lão	Tí	nị	đưa	cảnh	này	vào	trì	tưởng	tượng	của	chúng	tôi	trong	một	giấc	mơ.

Harkat	kéo	khẩu	trang	xuống	nói:
-	Lúc	đầu	tôi	tin	vào	giả	thuyết	ảo	ảnh.	Nhưng	càng	suy	nghĩ	lại	càng	không	chắc..Nếu	ông



Tí	nị	đang	tạo	ra	thế	giới	này,	tôi	nghĩ..ông	ấy	sẽ	làm	cho	thế	giới	này	sôi	động	hơn	rực	rỡ	hơn.
Ở	đây	xám	xịt,	buồn	tẻ	quá

-	Mấy	ngày	đầu	thôi.	Điều	này	có	lẽ	làm	cho	chúng	ta	ấm	người	lên.
Nhìn	làn	da	chay	nắng	của	tôi,	Harkat	cười	nói:
-	Đúng	là	nó	làm	cho	câu	ấm	lên	rồi	đó.
Tôi	cũng	cười	và	ngước	nhìn	trời:
-	Ba	bốn	tiếng	nữa	là	đêm	rồi.	Thật	tệ	là	cả	hai	chúng	mình	đều	không	biết	nhìn	sao	để	có

thể	xác	định	đang	ở	đâu.
-	Tệ	hơn	nữa	là…	không	có	vũ	khí.
Anh	ta	đứng	dậy	lại	quan	sát	phía	trước	nói:
-	Làm	sao	có	thể	tự	vệ	với	một	con	beo	mà	không	có	vũ	khí	chứ?
-	Sẽ	còn	có	những	chuyện	khác	xảy	ra.	Lão	Tí	nị	không	đẩy	chúng	ta	đền	đường	cùng	đâu.

KHông	quá	sớm	để…Chúng	ta	chết	quá	nhanh,	làm	hỏng	trò	vui	của	lão	sao?
-	Nghe	chẳng	êm	tai	chút	nào.	Ý	nghĩ	chúng	ta	được	sống…chỉ	để	sau	đó	chết	khủng	khiếp

hơn	cho	đúng	với	bài	bản	của	Tí	nị…làm	tôi	không	vui	nổi
-	Tôi	cũng	thế	thôi.	Nhưng	ít	ra	nó	còn	cho	tôi	chút	hi	vọng.
Với	những	nhận	xét	mơ	hồ	đó,	buổi	nói	 chuyện	khép	 lại.	Nghỉ	ngôi	một	chút,	 chúng	 tôi

uống	nước	từ	túi	da	thằn	lằn,	rồi	tiếp	tục	tiến	bước	qua	vùng	hoang	dã.	Càng	đi	chúng	tôi	càng
thấy	nhiều	cây	cỏ	xanh	tươi	hơn,	nhưng	cũng	không	kém	phần	kì	lạ	khác	thường.

 

CHƯƠNG	SÁU
 

Một	tuần	sau	khi	ra	khỏi	sa	mạc,	chúng	tôi	bước	vào	một	cánh	rừng	đầy	những	cây	xương
rồng,	những	dây	leo	bò	dài	như	rắn,	và	những	cây	cằn	cỗi	xoắn	vặn,	lá	xác	xơ.	Những	chiếc	lá
vàng	úa,	dài	và	mỏng,	mọc	gần	ngọn	cây.

Chúng	tôi	đã	đi	qua	những	dấu	tích	của	thú	rừng	–	phân,	lông,	xương	–	nhưng	không	nhìn
thấy	con	vật	nào,	cho	đến	khi	vào	rừng.	Tại	đây,	chúng	tôi	gặp	những	sinh	vật	vừa	quen	thuộc
vừa	lạ	lùng.	Hầu	hết	đều	tương	tự	như	loài	thú	trên	Trái	Đất	–	nai,	sóc,	khỉ	-	nhưng	kích	cỡ	và
màu	sắc	lại	khắc	hẳn.	Một	hôm,	chúng	tôi	bắt	được	một	con	sóc,	và	phát	hiện	nó	có	thêm	một
hàng	răng	sắc	nhọn	và	móng	dài	đến	bất	ngờ.

Dọc	đường,	chúng	tôi	nhặt	được	những	mảnh	đá	hình	dạng	như	dao	găm	để	mài	lại	cho	sắc.
Chúng	tôi	cũng	đã	làm	thêm	vũ	khí	bằng	cành	cây	và	xương	của	những	loài	thú	lớn.	Tuy	không
đủ	để	chống	lại	một	con	beo,	nhưng	có	thể	giúp	chúng	tôi	làm	những	con	khỉ	vàng	hoảng	sợ.	Đó
là	những	con	khỉ	nho	nhỏ,	lông	vàng	nhảy	từ	trên	cây	xuống	đầu	nạn	nhân,	dùng	răng	và	móng
tấn	công	ngay	mắt.	Chúng	giết	chết	khi	nạn	nhân	bị	mù	đang	đang	loạng	choạng.



Một	sáng,	nhìn	bầy	khỉ	ăn	sống	nuốt	tươi	một	con	vật	to	lớn,	giống	như	lợn	lòi,	tôi	nói	:
-	Chưa	bao	giờ	tôi	nghe	nói	đến	một	loài	khỉ	như	thế	này.
-	Tôi	cũng	vậy.
Trong	khi	chúng	tôi	nhìn,	lũ	khỉ	ngừng	lại,	nghi	ngờ	đánh	hơi	không	khí.	Một	con	chạy	lại

bụi	rậm,	rít	lên	đe	doạ.	Từ	trong	bụi	phát	ra	một	tiếng	gầm	gừ,	rồi	một	con	khỉ	lớn	hơn	-	bước
ra	vươn	cánh	tay	dài	về	phía	đám	khỉ	kia.	Những	con	khỉ	lông	vàng	nhe	răng,	rít	lên,	ném	cành
cây	và	sỏi	vào	kẻ	mới	tới.	Nhưng	con	khỉ	đầu	chó	thản	nhiên	tiến	tới.	Đám	khỉ	nhỏ	rút	lui,	để
con	khỉ	đầu	chó	ăn	hết	con	lợn	lòi.

Tôi	và	Harkat	lẩn	sang	hướng	khác.
Đêm	hôm	sau,	 trong	khi	Harkat	ngủ	 -	 từ	khi	 tới	 thế	giới	mới	này	anh	 ta	đã	hết	 thấy	ác

mộng.	Tôi	đang	đứng	canh.	Rừng	đêm	luôn	tràn	ngập	âm	thanh	côn	trùng	không	ngưng	nghỉ.
Bỗng	một	tiếng	rỗng	ghê	sợ	vang	lên	từ	phía	trước	mặt.	Mọi	âm	thanh	đều	im	bặt,	ít	nhất	là
trong	năm	phút.

Harkat	vẫn	ngủ	li	bì.	Bình	thường	anh	ta	rất	tỉnh	ngủ,	nhưng	không	khí	ở	đây	hợp	với	anh,
nên	anh	ngủ	rất	say.	Sáng	hôm	sau,	nghe	tôi	kể	lại,	Harkat	hỏi:

-	Cậu	nghĩ	đó	là…	con	beo	của	chúng	ta	?
-	Có	thể	là	một	con	mèo	to	lớn.	Cũng	có	thể	là	cọp	hay	sư	tử.	Nhưng	tôi	đặt	cược	lên	con	beo

đen.
-	Thường	thì	beo	rất	lặng	lẽ.	Nhưng	tại	đây	có	thể…	chúng	khác.	Nếu	đây	là	lãnh	địa	của	nó,

nó	sẽ	lại	sớm	đi	qua	nơi	này.	Loài	beo	luôn	liên	tục	tuần	tra.	Chúng	ta	phải	chuẩn	bị.
Trong	thời	gian	làm	việc	với	cụ	Seba	Nile	trong	Núi	Ma-cà-rồng,	Harkat	đã	chuyện	trò	với

nhiều	ma-cà-rồng	từng	săn	và	chiến	đấu	với	báo,	beo	và	sư	tử,	nên	anh	ta	biết	khá	rõ	về	chúng.
-	Chúng	ta	phải	đào	một	cái	hố	để	lùa	nó	xuống.	Nhưng	phải	bắt	một	con	nai	và	mấy	con

nhím…
-	Nhím?
-	Lông	nhím	có	thể	cắm	vào	chân,	mõm	beo,	làm	nó	sẽ	bị	chậm	lại.
-	Để	giết	một	con	beo	chúng	ta	cần	nhiều	thứ	hơn	là	mấy	cái	lông	nhím.
-	Nếu	may	mắn,	chúng	ta	sẽ	làm	nó	hốt	hoảng	khi	tiến	đến	ăn	con	nai.	Chúng	ta	nhảy	ra,	làm

nó	sợ,	rơi	xuống.
-	Nếu	nó	không	chết?
-	Thì…	chúng	ta	bị	rắc	rối	ta.	Beo	đen	thật	sự	là	báo.	Mà…	loài	báo	thì	là	những	con	mèo	to

lớn	nguy	hiểm	nhất.	Chúng	nhanh	nhẹn,	mạnh	mẽ,	hung	dữ	và	leo	trèo	rất	tài.	Chúng	ta	không
thể	chạy	kịp,	không	thể	leo	cao	hơn.

-	Vậy	là,	nếu	kế	hoạch	A	thất	bại,	sẽ	không	có	kế	hoạch	B?
Harkat	cười	như	mếu:
-	Không.	Mà	sẽ	tiến	thẳng	tới	kế	hoạch	S…Sợ!



Chúng	tôi	tìm	được	một	khoảng	trống	với	một	phía	có	một	bụi	rậm	để	ẩn	núp.	Với	dụng	cụ
thô	 sơ	 là	 cành	 cây	và	xương	 thú,	 chúng	 tôi	đào	một	 cái	hố	 sâu,	đẽo	những	cành	 lớn	 thành
những	cái	cọc	nhọn.

Vừa	định	leo	xuống	đáy	để	cắm	cọc,	tôi	khựng	lại	trên	thành	hố,	run	rẩy.	Tôi	nhớ	đến	một
cái	hố	khác,	đầy	cọc	nhọn,	đã	cướp	đi	người	thầy	của	tôi.

-	Sao	vậy?
Harkat	hỏi,	nhưng	tôi	chưa	trả	lời	anh	đã	hiểu	khi	nhìn	mắt	tôi.	Harkat	thở	dài:
-	Ôi!	Ông	Crepsley!
-	Không	còn	cách	giết	nào	khác	sao?
-	Không	còn	cách	nào	vì	không	có	dụng	cụ	thích	hợp.
Cầm	mấy	cây	cọc	từ	tay	tôi,	anh	ta	mỉm	cười	tiếp:
-	Đi	săn	mấy	con	nhím.	Để	tôi	lo	vụ	này.
Gật	đầu	biết	ơn,	tôi	đi	tìm	nhím	hay	bất	cứ	thứ	gì	để	có	thể	chống	lại	được	con	beo.	Gần	đây

tôi	không	nghĩ	nhiều	về	ông	Crepsley.	Thế	giới	khắc	nghiệt	này	đã	chiếm	hết	ý	nghĩ	tôi.	Nhưng
cái	hố	đã	gợi	lại	tất	cả.	Một	lần	nữa,	tôi	lại	thấy	ông	rơi	xuống	cái	hố	và	tiếng	gào	khi	ông	chết.
Tôi	muốn	đi	xa	khỏi	cái	hố	và	con	beo.	Nhưng	chúng	tôi	phải	giết	con	beo	để	biết	sẽ	đi	đâu.	Vì
vậy	tôi	cố	gắng	gạt	bỏ	hình	ảnh	ông	Crepsley,	và	đắm	chìm	vào	công	việc.

Tôi	thu	lượm	những	cây	xương	rồng	cứng	cáp	làm	hoả	tiễn,	lấy	lá	và	bùn	trong	một	dòng
suối,	tôi	nặn	thành	những	quả	bóng,	hy	vọng	có	thể	tạm	thời	laà	con	beo	bị	mù.	Cố	gắng	lùng
sục,	nhưng	tôi	không	thấy	một	con	nhím	nào.	Buổi	chiều,	tôi	báo	cho	Harkat	là	không	có	lông
nhím.

Ngồi	bên	thành	hố	đã	hoàn	tất,	Harkat	bảo:
-	Không	sao.	Bây	giờ	chúng	ta	che	phủ	cái	hố	này,	rồi	đi	săn	một	con	nai.	Sau	đó,	phó	thác

cho…	thần	linh.
Chúng	tôi	phủ	một	lớp	mỏng	cành	lá	trên	hố,	rồi	đi	săn.	Những	con	nai	tại	đây	thân	ngắn

hơn	nai	trên	Trái	Đất,	nhưng	đầu	lại	dài	hơn.	Chúng	cũng	chạy	chậm	hơn,	nhưng	vẫn	còn	khá
nhanh	nhẹn.	Chúng	tôi	bắt	sống	được	một	con	nai	què.	Khi	buộc	nó	vào	cái	cọc	gần	hố	thì	trời
chạng	vạng,	và	cả	hai	chúng	tôi	đều	đã	mệt	nhoài.

Thu	mình	dưới	một	tấm	da	nai	tôi	đã	lạng	ra	bằng	một	(đoạn	này	thiếu	một	dòng	ở	trang
user470037_pic692644)

-	Lỡ	con	beo	tấn	công	vào	ban	đêm	thì	sao?
-	Sao	cậu	toàn	dự	kiến	những	chuyện	xấu	nhất	vậy?
-	Ha	ha!	Phải	có	người	biết	lo	xa	chứ.	Lúc	dó	sẽ	là	kế	hoạch	S,	đúng	không?
-	Không.	Nếu	nó	đến	vào	nửa	đêm,	sẽ	là	lúc	dành	cho…	NUHOTUBI.
-	NUHOTUBI?
Harkat	thở	dài:



-	Là…	Nụ	hôn	tử	biệt.*(*	Nguyên	văn:	KYAG	–	Kiss	Your	Ass	Goodbye.)
Đêm	đó	không	có	dấu	hiệu	nào	của	con	beo,	dù	chúng	tôi	vẫn	nghe	tiếng	gầm	gừ,	nghe	gần

hơn	tiếng	rống	đêm	trước.	Trời	vừa	hửng	sáng,	chúng	tôi	vội	vàng	điểm	tâm	bằng	quả	rừng	–
mà	chúng	tôi	đã	thấy	tụi	khỉ	ăn	được	-	rồi	vào	vị	trí	trong	bụi	rậm	đối	diện	với	con	nai	và	cái
hố.	Nếu	đúng	như	kế	hoạch,	con	beo	sẽ	tiến	tới	từ	phía	bên	kia	để	vồ	mồi,	và	sẽ	rơi	xuống	hố.
Nếu	không,	chúng	tôi	sẽ	phải	nhảy	ra	trong	lúc	nó	cố	kéo	con	nai	đi,	với	hy	vọng	sẽ	dồn	nó	vào
tử	lộ.	Kế	hoạch	không	hoàn	hảo	lắm,	nhưng	vẫn	phải	thi	hành.

Chúng	tôi	lặng	lẽ	chờ	đợi	từ	mấy	phút	thành	mấy	giờ.	Miệng	khô	ran,	tôi	luôn	phải	nhấp
chút	nước	từ	cái	 túi	bằng	da	sóc,	đã	được	thay	cho	bình	da	thằn	 lằn.	Tuy	nhiên	không	dám
uống	nhiều,	để	tiết	gảim	những	lần	phải	đi…	tè.

Quá	 trưa	 chừng	một	 tiếng,	 tôi	bóp	nhẹ	vai	Harkat,	 vì	 vừa	 thấy	một	vật	dài	 và	đen	 thấp
thoáng	sau	những	thân	cây.	Trong	khi	chăm	chú	nhìn,	tôi	thấy	một	cái	mũi	đầy,	râu	ria	ló	ra	từ
một	gốc	cây,	khìn	khịt	đánh	hơi.	Tôi	ngậm	miệng,	cầu	xin	con	beo	phóng	ra.	Nhưng	sau	mấy
giây	ngập	ngừng,	nó	bỏ	đi,	tiến	vào	khu	rừng	tối	tăm.

Harkat	và	tôi	nhìn	nhau	dò	hỏi.	Tôi	thì	thầm:
-	Chắc	nó	đã	đánh	hơi	thấy	tụi	mình.
-	Hay	nhận	ra	có	điều	khác	lạ.
Hơi	nhô	đầu,	nhìn	con	nai	đang	gặm	cỏ	bên	hồ,	Harkat	đưa	ngón	tay	cái	ra	sau,	nói:
-	Lùi	xa	thêm	đi.	Tôi	nghĩ	nó	sẽ	trở	lại.	Nếu	không	có	chúng	ta,	nó	sẽ	tấn	công	con	mồi.
-	Nhưng	chúng	ta	sẽ	không	nhìn	rõ	con	nai.
-	Tôi	biết.	Nhưng	không	còn	cách	nào	nữa.	Nếu	nó	trở	lại,	biết	chúng	ta	tại	đây,	nó	sẽ	không

lại	gần	đâu.
Tôi	theo	Harkat	lách	sâu	thêm	vào	cuối	bụi	rậm,	chằng	chịt	dây	leo	và	cây	tầm	xuân.	Từ	đây

chúng	tôi	chỉ	lờ	mờ	thấy	con	nai.
Một	rồi	hai	giờ	trôi	qua.	Tôi	bắt	đầu	mất	hy	vọng	là	con	beo	sẽ	trở	lại.	Rồi	từ	khoảng	trống

có	tiếng	thở	nặng	nề.	Con	nai	nhảy	chồm	chồm,	cố	thoát	khỏi	sợi	dây	trói.	Có	tiếng	gừ	gừ	trong
họng.	Con	beo.	Đáng	mừng	hơn	nữa,	tiếng	gầm	gừ	gừ	từ	phía	bên	kia	hố.	Nếu	nó	tấn	công	con
nai	từ	hướng	đó,	sẽ	lọt	ngay	xuống	bẫy	của	chúng	tôi!

Harkat	và	tôi	nín	thở,	nằm	bất	động.	Chúng	tôi	nghe	tiếng	cành	cây	gãy	khi	con	beo	tiến	gần
con	mồi.	Rồi	tiếng	đỗ	gãy	rào	rào	khi	một	thân	thể	nặng	nề	lọt	qua	lớp	phủ	hố,	rơi	thẳng	xuống
những	cọc	nhọn.	Một	tiếng	rống	chói	lói	vang	lên,	làm	tôi	phải	bịt	chặt	hai	tai.	Rồi	tất	cả	đều
hoàn	toàn	im	lặng,	chỉ	còn	tiếng	móng	guốc	con	nai	nện	trên	mặt	đất,	nhảy	quanh	miệng	hố.

Từ	từ	đứng	dậy,	Harkat	lom	khom	nhìn	cái	hố.	Tôi	đứng	dậy,	nhìn	theo,	rồi	nhìn	Harkat:
-	Thành	công	rồi.
Harkat	cười:
-	Cậu	có	vẻ…	không	tin	tưởng	lắm.
-	Ồ	không.	Tin	chứ.



Tôi	cười	nói	và	định	bước	tới	hố.	Harkat	nắm	chặt	cây	gậy	gỗ,	cảnh	giác	tôi:
-	Thận	trọng.	Có	thể	nó	còn	sống.	Không	gì	nguy	hiểm	hơn…	một	con	thú	bị	thương.
-	Nếu	nó	còn	sống,	nó	đã	gào	rú	lên	vì	đau	đớn	rồi.
-	Có	thể.	Nhưng	đừng	liều	lĩnh	không	cần	thiết.
Tiến	lên	trước	tôi,	Harkat	lách	sang	trái,	ra	dấu	cho	tôi	đi	bên	phải.	Đưa	cao	khúc	xương

giống	như	một	con	dao,	tôi	tách	khỏi	Harkat.	Hai	chúng	tôi	từ	từ	đi	vòng	cho	đến	khi	đối	diện
nhau	bên	miệng	hố.	Lại	gần	hơn,	chúng	tôi	lấy	những	thân	xương	rồng	buộc	bên	hông,	và	mấy
quả	bóng	bùn,	để	ném	như	lựu	đạn,	nếu	con	beo	còn	sống.

Harkat	tới	sát	miệng	hố	trước	tôi.	Anh	ta	bỗng	khựng	lại,	bối	rối.	Tôi	tiến	lên,	và	nhận	ra
ngay	điều	gì	làm	anh	ta	ngơ	ngác	thế.	Một	cái	xác	xiên	qua	những	cọc	nhọn,	máu	chảy	ròng
ròng.	Nhưng	đó	không	là	xác	beo,	mà	là…	một	con	khỉ	đầu	chó	lông	đỏ!

Tôi	thì	thầm:
-	Không	hiểu	nổi.	Khỉ	không	gầm	rú	như	những	gì	chúng	ta	đã	nghe.
-	Nhưng	sao…
Mắt	hoảng	sợ,	anh	ta	lẩm	bẩm:
-	Nhìn	cổ	nó	kìa.	Rách	toang.	Chắc	con	beo	đã…
Harkat	không	cần	nói	thêm,	vì	biết	tôi	cũng	cùng	chung	ý	nghĩ:	con	beo	đã	giết	con	khỉ	đầu

chó,	quăng	xuống	hố	để	đánh	lừa	chúng	tôi.	Từ	trên	những	cành	cây	rất	gần	chúng	tôi,	thấp
thoáng	 có	 sự	di	 chuyển.	Tôi	 chỉ	 kịp	 thoáng	 thấy	một	 vật	dài,	 đen	 tuyền	bay	vút	 xuống	với
những	móng	vuốt	xoè	ra	và	hàm	mở	rộng,	rồi	con	beo	đổ	ụp	lên	tôi,	với	tiếng	gầm	đắc	thắng.
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Tiếng	gầm	thật	khủng	khiếp.	Nếu	con	beo	xiết	họng	tôi	bằng	những	cái	nanh,	chắc	chắn	tôi
khó	thoát	chết.	Nhưng	con	thú	đang	hưng	phấn	–	có	lẽ	vì	đã	tỏ	ra	ranh	mãnh	hơn	chúng	tôi	–	nó
lắc	lư	mà	rống	lên,	trong	khi	tôi	và	nó	cùng	lăn	đi	trên	mặt	đất.

Trong	khi	nó	rống,	Harkat	phản	ứng	với	một	tốc	độ	rất	tuyệt,	phóng	mạnh	cây	xương	rồng.
Cây	xương	rồng	có	thể	nẩy	khỏi	đầu	hoặc	vai	con	thú,	nhưng	thần	may	mắn	của	ma-cà-rồng	đã
giúp	chúng	tôi,	cây	xương	rồng	lọt	thỏm	ngay	vào	cái	mõm	đáng	sợ	của	con	beo.

 

Lập	tức,	nó	không	còn	chú	ý	tới	tôi	nữa.	Lắc	lư	đầu,	nó	phun,	nó	cào	xương	rồng	ra	khỏi
miệng.	Tôi	hổn	hển	bò	ra	xa,	quờ	quạng	tìm	con	dao	bị	rớt.	Tay	tôi	vừa	nắm	được	chuôi	khúc
xương,	thì	Harkat	nhảy	qua,	phóng	mạnh	cây	gỗ	lên	đầu	con	beo.

Nếu	đó	 là	một	vũ	khí	bằng	chất	 liệu	cứng	 rắn	hơn,	hẳn	anh	 ta	đã	giết	 chết	 con	beo	 rồi.



Nhưng	cây	gỗ	gãy	làm	hai	khi	đụng	trúng	sọ	con	thú.
Rống	 lên	vì	đau	và	tức	giận,	nó	quay	 lại	Harkat,	phun	phì	phì	gai	xương	rồng,	những	cái

răng	vàng	khè	sáng	lên	trong	nắng	chiều.	Con	beo	vả	mạnh	lên	cái	đầu	xám	của	anh,	rạch	sâu
một	đường	bên	má	trái.	Harkat	bật	ngửa	ra	sau.	Con	thú	lao	tới.

Tôi	không	kịp	ngồi	dậy,	phóng	ngay	con	dao.	Khúc	xương	không	đủ	gây	thương	tích	vào
sườn	con	thú,	nhưng	làm	nó	bị	quấy	rầy,	quay	phắt	đầu	lại.	Lợi	dụng	lúc	đó,	Harkat	giật	hai	quả
bóng	bùn	đeo	bên	người,	và	khi	con	beo	vừa	đối	diện	lại	anh,	Harkat	tống	ngay	vào	giữa	hai
con	mắt	nó.

Kêu	ré	lên,	con	beo	quay	đầu	chín	mươi	độ	khỏi	Harkat.	Anh	đâm	nửa	khúc	cây	còn	lại	ngay
mạn	sường	con	thú.	Không	thấu	tới	phổi	nhưng	làm	nó	chảy	máu.

Con	beo	nổi	điên.	Dù	không	nhìn	rõ,	nó	nhào	vào	Harkat	vừa	rít	lên	vừa	phun	phì	phì,	vừa
đập	tới	tấp	bàn	chân	với	những	cái	móng	chết	người.	Harkat	né	tránh.	Nhưng	móng	con	beo
móc	trúng	vạt	áo	của	anh.	Harkat	chưa	kịp	thoát	ra,	con	thú	đã	đè	lên	anh,	nghiến	răng,	mù
quáng	tìm	mặt	Harkat.	Harkat	vòng	tay	quanh	con	thú,	xiết	mạnh,	cố	bẻ	gãy	xương	sườn	hoặc
làm	nó	bị	chết	nghẹt.	Tôi	vội	nhảy	lên	lưng	con	beo,	chà	xương	rồng	lên	mắt	mũi	nó.	Con	mãnh
thú,	táp	xương	rồng,	giật	khỏi	nắm	tay	tôi	–	suýt	cắn	trúng	ngón	cái	của	tôi.

Thấy	tôi	bám	vai	con	beo,	và	sửa	soạn	chà	xát	thêm	bó	xương	rồng	nữa,	Harkat	khò	khè
nói:

-	Xuống	đi.
-	Tôi	có	thể…
-	Xuống!
Không	thể	cãi	lại	một	tiếng	kêu	như	thế.	Tôi	buông	con	beo,	tụt	xuống	đất.	Harkat	xiết	chặt

vòng	 tay	hơn,	 quay	 tìm	 cái	 hố.	Ghì	 chặt	 con	vật	đang	vùng	vẫy,	 trườn	 tới	 bên	hố,	 anh…	 tự
quăng	mình	xuống!

-	Harkat!
Tôi	thét	lên,	vươn	tay	như	có	thể	níu	anh	ta	lại.	Hình	ảnh	ông	Crepsley	rơi	xuống	hố	dầy	cọc

nhọn	trong	Hang	Báo	Oán	thoáng	hiện	về,	và	đầu	óc	tôi	quánh	lại	như	chì.	Một	tiếng	huỵch	ghê
rợn	và	tiếng	rít	đau	đớn	khi	con	beo	bị	xiên	qua	cọc.	Không	âm	thanh	nào	từ	Harkat.	Tôi	nghĩ,
anh	ta	nằm	dưới	con	beo	và	đã	chết	ngay	khi	rơi	xuống.

-	Không!
Tôi	rên	lên,	cố	đứng	dậy,	tập	tễnh	tiến	lại	bên	hố.	Quá	lo	lắng	cho	Harkat,	tôi	suýt	lộn	xuống

dưới.	Trong	khi	đang	cố	đứng	vững,	tôi	nghe	một	tiếng	rên	nho	nhỏ,	rồi	thấy	đầu	Harkat	quay
lại.	Anh	ta	nằm	trên	con	beo	và…	còn	sống!

Tôi	mừng	rỡ	kêu	lên:
-	Harkat.
Harkat	hổn	hển:
-	Giúp…	tôi…	lên



Bốn	chân	con	beo	còn	động	đậy,	nhưng	không	còn	là	mối	đe	doạ	nữa.	Dù	có	muốn,	nó	cũng
không	còn	đủ	sức	giết	Harkat.

Nằm	sấp,	tôi	vươn	tay	xuống.	Nhưng	Harkat	không	thể	với	lên.	Anh	nằm	ngửa	trên	con	beo,
và	mặc	dù	nó	và	con	khỉ	đầu	chó	bên	dưới	đã	ngập	trên	những	cây	cọc,	nhưng	chân,	bụng	và
ngực	của	Harkat	cũng	bị	rách	nhiều	vết.	Nhưng	vết	thương	cánh	tay	anh	ta	mới	là	vấn	đề.	Một
cây	cọc	xiên	qua	cánh	tay	trái.

-	Chờ	đó.
Tôi	nói	 rồi	nhìn	quanh	 tìm	một	 thứ	có	 thể	 thả	xuống	để	kéo	anh	 ta	 lên.	Tôi	nghe	 tiếng

Harkat	làu	bàu:
-	Không	nằm	đây	thì	đi	đâu	được.
Không	có	dây	thừng,	nhưng	chung	quanh	đây	rất	nhiều	dây	leo.	Chạy	tới	cây	gần	nhất,	tôi

cắt	một	khúc	dài	chừng	hai	mét	bằng	móng	tay.	Nắm	chặt	hai	đầu,	tôi	kéo	thử.	Dây	rất	dai.	Tôi
trở	lại	hố,	thả	một	đầu	dây	bằng	tay	phải,	rồi	giật	tay	trái	khỏi	cọc.	Harkat	thở	hồng	hộc,	khi	da
thịt	toạc	khỏi	cọc	gỗ.	Nắm	chặt	dây,	anh	ta	đu	chân	lên	vách	hố,	vừa	kéo	dây	vừa	đi	lên.

Gần	lên	tới	nơi,	Harkat	trượt	chân.	Tôi	thấy	ngay	sức	nặng	của	anh	ta	sẽ	kéo	cả	hai	xuống
hố.	Buông	vội	dây,	tôi	ép	bụng	sát	miệng	hố,	chộp	lấy	tay	Harkat.

Tôi	không	chạm	được	tới	tay	anh	ta,	nhưng	nắm	trúng	cánh	tay	áo	trái.	Một	tiếng	toạc	rách
ghê	rợ	vang	lên,	làm	tôi	tưởng	đã	tuột	mất	Harkat.	Nhưng	vải	áo	vẫn	còn	và	sau	mấy	giây	đong
đưa	đầy	nguy	hiểm,	tôi	đã	kéo	anh	chàng	Tí	Hon	ra	khỏi	hố.

Lăn	mình,	nằm	ngửa,	Harkat	nhìn	lên	trời.	Cái	mặt	màu	xám	vá	víu	làm	anh	ta	càng	giống
một	xác	chết.	Cố	đứng	dậy,	nhưng	hai	chân	run	rẩy,	tôi	buông	mình	nằm	xuống	kế	bên	Harkat.
Hai	chúng	tôi	im	lặng	nằm	đó,	thở	nặng	nề,	lòng	bàng	hoàng	với	sự	thật	là	mình	vẫn	còn	sống.

 

CHƯƠNG	TÁM
 

Tôi	săn	sóc	cho	Harkat	bằng	mọi	cách	tốt	nhất	có	thể.	Rửa	vết	thương	bằng	nước	suối,	xé
áo	khoác	của	tôi	thành	những	dải	băng	để	băng	bó.	Nếu	là	một	ma-cà-rồng	hoàn	toàn,	tôi	đã
dùng	nước	bọt	để	khép	 lại	những	vết	 cắt,	nhưng	 là	một	ma-cà-rồng	nửa	mùa,	 tôi	không	có
được	khả	năng	đó.

Những	vết	thương	bị	beo	cào	trên	mặt	cần	phải	khâu,	nhưng	chúng	tôi	đều	không	có	kim
chỉ.	Tôi	đề	nghị	dùng	một	mảnh	xương	nhỏ	và	tóc,	nhưng	Harkat	phẩy	tay,	cười	nói:

-	Mặt	tôi	đủ	vết	khâu	lằng	nhằng	rồi.	Cứ	để	nó	tự	lành.	Tôi	không	thể	nào	xấu	hơn	nữa	đâu.
-	Chính	xác.
Tôi	phì	cười	nói,	rồi	nghiêm	mặt:
-	Hãy	nhìn	vào	khía	cạnh	sáng	sủa	hơn	đi.



Rồi	nhún	vai,	Harkat	tiếp:
-	Nếu	bị	nhiễm	độc	thì	tôi…	tiêu	đời.	Ở	đây…	không	có	bệnh	viện.	Thôi	bỏ	đi,	đừng	nghĩ	đến

chuyện	này	nữa.
Tôi	dìu	Harkat	đứng	dậy,	rồi	cùng	tới	bên	hố.	Harkat	khập	khiễng	hơn	bình	thường	–	từ

trước,	chân	trái	anh	ta	hơi	bị	thọt	–	nhưng	anh	ta	bảo	không	đau	lắm.	Đứng	nhìn	xuống	hố,	tôi
không	thể	tin	nổi	chúng	tôi	đã	chiến	thắng.	Đây	không	phải	là	lần	đầu	tiên	trong	đời	tôi	có	cảm
giác,	nếu	thần	linh	ma-cà-rồng	có	thật,	thì	các	vị	đó	luôn	phù	hộ	và	giúp	đỡ	mỗi	khi	tôi	gặp	tai
hoạ	khốn	cùng.

Một	lúc	sau,	Harkat	hỏi:
-	Cậu	biết	điều	gì	làm	tôi	lo	ngại	nhất	không?	Ông	Tí	Nị	đã	nói:	con	beo	chỉ	là	mối	lo	ngại

nhỏ	nhất	của	chúng	ta.	Điều	đó	có	nghĩa	là,	phía	trước	còn	chuyện	đáng	lo	hơn.
-	Bây	giờ	ai	là	kẻ	bi	quan	đây?	Muốn	tôi	xuống	hố	đem	con	beo	lên	hả?
-	Để	đến	mai.	Bây	giờ	chúng	ta	nhóm	lửa,	ăn,	rồi	nghỉ…	Sáng	mai	sẽ	kéo	nó	lên.
Với	tôi,	như	vậy	là	quá	ổn.	Harkat	dùng	đá	lửa	nhóm	bếp.	Tôi	làm	thịt	con	nai.	Ngày	xưa,

hẳn	tôi	đã	thả	nó	đi,	nhưng	ma-cà-rồng	là	loài	ăn	mồi	sống.	Chúng	tôi	săn	giết,	không	hề	áy	náy
như	bất	kỳ	loài	thú	hoang	dã	nào.	Nấu	xong,	thịt	nai	dai	như	dây	thừng,	nhưng	chúng	tôi	ăn	rất
ngon	lành,	cả	hai	đều	biết	rõ:	chúng	tôi	đã	may	mắn	đến	thế	nào,	nên	mới	không	bị	trở	thành
món	ăn	chính	của	đêm	nay.

Sáng	hôm	sau,	tôi	leo	xuống	hố,	gỡ	con	beo	khỏi	những	cây	cọc.	Để	lại	con	khỉ	đầu	chó	tại
chỗ,	tôi	chuyển	con	beo	lên	cho	Harkat.	Con	beo	rất	nặng,	nhưng	chúng	tôi	mạnh	hơn	người
thường	nhiều,	nên	việc	này	không	đến	nỗi	quá	vất	vả.

Quan	sát	con	beo	đen	bóng,	chúng	tôi	thắc	mắc,	bằng	cách	nào	nó	có	thể	chỉ	đường	cho
chúng	tôi.	Tôi	đề	nghị:

-	Có	lẽ	chúng	mình	mổ	ra	xem	bên	trong	có	cái	hộp	nhỏ	nào	không.
-	Cũng	đáng	thử	đấy.
Harkat	đồng	ý,	rồi	lật	ngửa	con	beo.	Anh	ta	vừa	định	đưa	nhát	mổ	đầu	tiên,	tôi	kêu	lên:
-	Khoan.
Lớp	da	bên	dưới	không	đậm	màu	như	toàn	thân	con	beo.	Tôi	thấy	những	vết	vẽ	trên	lớp	da

căng	thẳng.	Tìm	trong	đống	dao	tự	chế,	lấy	một	con	lưỡi	sắc,	tôi	cạo	lông	bụng	con	beo	chết.
Những	vệt	lằn	lộ	ra	dần.

Harkat	bảo:
-	Chỉ	là	một	vết	thẹo.
-	Không.	Nhìn	những	hình	tròn	và	cách	chúng	toả	ra.	Rõ	ràng	là	đã	được	rạch	thầnh.	Giúp

tôi	cạo	sạch	bụng	nó	đi.
Không	bao	lâu	bụng	con	beo	được	cạo	sạch	lông,	để	lộ	ra	một	bản	đồ	chi	tiết.	Chắc	nó	đã

được	rạch	lên	bụng	con	beo	này	từ	nhiều	năm	trước,	có	thể	từ	khi	nó	còn	là	beo	con.	Tận	cùng
bên	phải	bản	đồ	là	một	dấu	X,	dường	như	cho	biết	vị	trí	hiện	thời	của	chúng	tôi.	Bên	trái	có



một	vòng	tròn,	giữa	vòng	tròn	có	những	chữ	viết.	Tôi	đọc:
-	Đi	tới	nhà	của	con	cóc	lớn	nhất	thế	giới.	Chộp	lấy	những	quả	cầu	dẻo.
Chỉ	có	thể.	Đọc	thêm	mấy	lần	nữa,	rồi	chúng	tôi	ngơ	ngác	nhìn	nhau.	Harkat	hỏi:
-	Cậu	nghĩ	“dẻo”	là	gì?
-	Có	lẽ…	một	thứ	gì	đó	liên	quan	tới	kẹo	dẻo.
Vẻ	nghi	hoặc,	Harkat	lưỡng	lự	nói:
-	Nghĩa	là…	chúng	ta	phải	đi	tìm	một…	con	cóc	lớn	nhất	thế	giới.	Rồi	chộp	bắt	những	quả

cầu…	bằng	kẹo	dẻo?
-	Đây	là	cung	cách	của	lão	Tí	Nị.	Cái	gì	lão	cũng	đem	ra	làm	trờ	đùa.	Tốt	nhất	là	chúng	ta	đi

theo	bản	đồ	từ	đây	tới	vòng	tròn.	Tới	đó,	sẽ	tính	sau.
Harkat	gật,	rồi	cầm	dao	sửa	soạn	cắt	mảnh	bản	đồ	trên	da	bụng	con	beo.	Tôi	ngăn	lại.
-	Này,	để	tôi.	Tôi	lẹ	tay	hơn.
Trong	khi	tôi	thận	trọng	cắt	quanh	bản	đồ	và	lạng	bộ	thịt	lớp	trong,	Harkat	đi	quanh	con

vật	chết	trầm	ngâm	suy	nghĩ.	Khi	tôi	cắt	xong	miếng	da	và	đang	chùi	máu	lên	cổ,	Harkat	ngừng
lại,	nói:

-	Cậu	có	nhớ,	ông	Tí	Nị	nói	là	hé	lộ…	một	manh	mối	về	nhận	dạng	tên	tuổi	của	tôi	không?
-	Có.	Chắc	đó	là	thông	điệp	trong	vòng	tròn.
-	Tôi	không	tin.	Dù	trước	khi	chết	là	bất	kỳ	ai,	tôi	không	tin	mình	là…	một	con	cóc.
Tôi	rúc	rích	cười:
-	Có	thể	anh	là…	hoàng	tử	ếch.
-	Ha	ha!	Cười	không	nổi.	Tôi	tin	chắc	mấy	chữ	đó	không	liên	quan	tới	mình.	Phải	có	một

điều	gì	khác.
-	Nếu	anh	muốn	kiểm	tra	trong	bụng	nó,	cứ	tự	nhiên.	Tôi	xong	việc	tấm	bản	đồ	rồi.
Tôi	đứng	tránh	sang	một	bên,	không	muốn	tham	gia	vào	công	việc	gớm	ghiếc	đó.	Vừa	quay

đi,	tôi	chợt	nhìn	mõm	con	beo.	Môi	nó	cong	lên	thành	một	cái	nhe	răng	cứng	đờ,	chết	chóc.	Tôi
nắm	tay	Harkat	nói	nhỏ:

-	Nhìn	kìa!
Nhìn	theo	tay	tôi,	Harkat	tiến	lại	mồm	con	thú,	vén	môi	nó	lên	và	chùi	sạch	hết	mấy	cái

manh.	Trên	mỗi	răng	có	một	chữ	đen	nhỏ.	Một	chữ	A,	một	chữ	K	và	một	chữ	M…
Harkat	hớn	hở:
-	Đó.	Chắc	chắn	là	đây	rồi.
-	Để	tôi	lật	đầu	nó	lên	cho	anh	đọc	tất	cả.
Tôi	chưa	nói	hết	câu,	Harkat	nắm	một	cái	răng	lớn	nhất,	tay	kia	ngoáy	răng	mũi	dao	vào

chân	răng.	Thấy	anh	ta	có	ý	định	nhổ	hết	răng.	Tôi	quay	đi	để	anh	tự	làm.
Sau	khi	hoàn	tất,	Harkat	đem	răng	ra	suối	rửa	sạch	máu,	rồi	trở	lại,	trải	những	cái	răng	trên



mặt	đất.	Chúng	tôi	cùng	cúi	xuống,	cố	gắng	giải	đoán	mật	mã.	Có	hai	chữ	A,	còn	lại	những	chữ
D,	H,	K,	L,	M,	R,	S,	T	và	U	chỉ	có	một.

Harkat	nói:
-	Phải	cố	gắng	tìm	ra	một	thông	điệp	từ	những	chữ	này.
-	Mười	một	chữ.	Không	thể	là	một	thông	điệp	dài.
Tôi	xê	dịch	những	chữ	cái	cho	đến	khi	thành	–	THUA	MA.	Thừa	năm	chữ	D,	K,	L,	R,	S.
Harkat	cố	gắng	xếp	thành	–	KHA	SAU.	Vẫn	dư	ra	năm	chữ.
Trong	khi	tôi	đang	sắp	xếp	lại,	Harkat	thở	dài	thườn	thượt,	đẩy	tôi	sang	một	bên,	thu	dọn

lại	mấy	cái	răng.	Tôi	hỏi:
-	Anh	tìm	ra	rồi	à?
-	Rồi.	Nhưng	chẳng	là	manh	mối	quái	gì	hết.	Chỉ	là	trò	đùa…	đầy	tự	mãn	của	Tí	Nị.
Bày	lại	mấy	cái	răng,	anh	ta	chỉ	tay,	cay	đắng	đọc:
-	HARKAT	MULDS
-	Để	làm	gì	chứ?	Chỉ	phí	thời	gian.
-	Ông	Tí	Nị	khoái	đùa	với	thời	gian.
Thở	dài,	Harkat	gói	mấy	cái	răng	vào	miếng	vải,	cất	trong	áo.
Tôi	hỏi:
-	Giữ	làm	quái	gì?
-	Chúng	rất	sắc.	Có	thể	hữu	dụng	đấy.
Đứng	dậy,	lại	gần	miếng	bản	đồ	đang	phơi	dưới	nắng,	Harkat	hỏi	tôi:
-	Chúng	ta	có	nên	dùng	cái	này	không?
-	Nếu	nó	chính	xác.
Vừa	cuốn	bản	đồ	rồi	bỏ	vào	trong	áo	cùng	gói	răng	Harkat	vừa	nói:
-	Vậy	thì	tiếp	tục	đi.	Tôi	đang	nóng	lòng	gặp	con	cóc	lớn	nhất	thế	giới	đây.
Nhìn	tôi,	Harkat	cười	cười:
-	Và	để	xem	có	người	họ	hàng	nào	giống	mình	không.
Cười	ha	hả,	chúng	tôi	cùng	nhau	xuyên	qua	rừng	cây	bỏ	lại	sau	đám	mây	côn	trùng	kéo	tới,

mở	đại	tiệc	trên	xác	Chúa	tể	rừng	xanh	vừa	chiến	bại.

 

CHƯƠNG	CHÍN
 

Khoảng	ba	tuaቹ n	sau,	chúng	tôi	tới	bờ	một	đaቹm	laቹy	lớn	–	đó	là	vùng	đã	được	khoanh	tròn



trên	bản	đoቹ .	Đoạn	đường	vừa	qua	tương	đoቷ i	deች 	đi.	Hı̀nh	vẽ	trên	bản	đoቹ 	raቷ t	đơn	giản.	Dù	địa
hı̀nh	 có	nhieቹu	 chướng	ngại	 –	bụi	 rậm	 tràn	 lan	–	nhưng	không	 có	 vẻ	đe	dọa	 tới	mạng	 soቷ ng.
Những	veቷ t	thương	của	Harkat	đã	lành	và	không	có	bieቷn	chứng	gı̀,	nhưng	bên	má	trái	loቹ 	lộ	ba	cái
thẹo,	trông	như	bị	ma-cà-chớp	rạch	mặt.

Từ	đaቹm	laቹy	boቷ c	 lên	mùi	nước	hôi	hám	và	mùi	cây	coቷ i	mục	thoቷ i.	Không	gian	dày	đặc	côn
trùng.	Chúng	tôi	baቿ t	gặp	hai	con	raቿ n	nước,	gieቷ t	cheቷ t,	roቹ i	ngaቷ u	nghieቷn	ăn	thịt	một	con	chuột	to
đùng	có	boቷ n	maቿ t	vàng	khè.

Tôi	laቻm	baቻm:
-	Không	theቻ 	nào	ưa	noቻ i	cảnh	này.
-	Cậu	chưa	thaቷy	những	gı̀	xaቷ u	nhaቷ t	đâu.
Harkat	vừa	nói	vừa	chı̉	tay	veቹ 	một	cù	lao	nhỏ	nhô	khỏi	mặt	nước.	Lúc	đaቹ u	tôi	không	hieቻu

anh	ta	nói	gı̀	–	cù	lao	trơ	trọi,	chı̉	có	ba	khúc	cây	lớn	–	nhưng	roቹ i	một	trong	ba	"khúc	cây"...	di
động.	Tôi	rı́t	lên:

-	Cá	saቷ u!
-	Tin	raቷ t	xaቷ u	dành	cho	cậu	đó.
-	Sao	lại	là	tôi?
Harkat	cười	hı̀	hı̀:
-	Tôi	vật	lộn	với	con	beo	roቹ i.	Maቷy	con	cá	saቷ u	là...	của	cậu.
-	Anh	khôi	hài	hơi	bị	vô	duyên	đó,	Mulds.	Hãy	đi	vòng	qua	đaቹm	laቹy,	coቷ 	gaቿ ng	tı̀m	maቷy	con	cóc

thı̀	đúng	hơn.
-	Cậu	bieቷ t	không	có	đường	vòng	mà.	Phải	lội	qua	thôi.
Tôi	thở	dài.
-	Bieቷ t.	Nhưng	ı́t	ra	cũng	phải	coቷ 	thử	tı̀m	một	đieቻm	nào	không	có	cá	saቷ u	canh	giữ	chứ.
Suoቷ t	maቷy	giờ	chúng	tôi	đi	theo	mı́	nước	đaቹm	laቹy,	không	thaቷy	bóng	dáng	một	con	cóc	nào,

chı̉	 có	maቷy	con	nhái	màu	nâu,	 raቷ t	nhieቹu	 raቿ n	và	 cá	 saቷ u.	Sau	cùng	chúng	 tôi	 tới	một	khu	vực
không	có	loài	thú	ăn	thịt,	nước	nông	và	ı́t	hôi	hám	hơn	những	nơi	khác.

Vừa	kéo	cao	áo	choàng	xanh	lên	khỏi	goቷ i,	Harkat	vừa	lèm	bèm:
-	Ước	gı̀	có	đôi	ủng	cao	coቻ 	của	ông	Tı́	Nị.
Xăn	oቷ ng	quaቹn	jeans,	tôi	thở	dài,	sửa	soạn	đặt	chân	xuoቷ ng	nước:
-	Tôi	cũng	ước	vậy.	Tôi	còn	chợt	nghı̃,	đoạn	này	raቷ t	có	theቻ 	đaቹy	cá	piranha*	(Piranha	là	loài	cá

nước	ngọt	Nam	Mỹ,	raቷ t	phàm	ăn),	vı̀	vậy	mới	không	thaቷy	con	cá	saቷ u	hay	con	raቿ n	nào.
Harkat	trợn	đôi	maቿ t	xanh	lè	tròn	xoe	nhı̀n	tôi:
-	Cậu	đừng	nói	ra	những	chuyện	ngoቷ c	ngheቷ ch	đó,	được	không?
-	Tôi	nói	nghiêm	túc	đó.
Quı̀	goቷ i,	tôi	cúi	nhı̀n	mặt	nước	tı̃nh	lặng,	nhưng	đục	ngaቹ u,	không	theቻ 	thaቷy	được	gı̀.



Harkat	nói:
-	Piranha	chı̉	taቷ n	công	khi	đánh	hơi	thaቷy	máu.	Dù	có	piranha,	neቷu	chúng	ta	không	bị	thương

chảy	máu,	đâu	có	sao.
-	Những	lúc	như	theቷ 	này,	tôi	càng	ghét	lão	Tı́	Nị.
Đặt	chân	xuoቷ ng	đaቹm	laቹy,	tôi	ngừng	lại	nghe	ngóng,	saኅ n	sàng	nhảy	lên	khi	có	daቷ u	hiệu	bị	caቿ n,

roቹ i	baቿ t	đaቹ u	lội	veቹ 	phı́a	trước.	Harkat	theo	sát	sau	tôi.
Maቷy	tieቷng	sau,	trời	xâm	xaቻm	toቷ i,	chúng	tôi	tới	một	bãi	hoang.	Harkat	và	tôi	lên	khỏi	nước,

naኁm	vật	ra	mà	thở.	Tôi	đaቿ p	taቷm	da	nai	đã	dùng	suoቷ t	maቷy	tuaቹ n	qua.	Harkat	naኁm	dưới	taቷm	bản
đoቹ 	caቿ t	từ	bụng	con	beo	đen.	Nhưng	chúng	tôi	chı̉	chập	chờn	ngủ.	Đaቹm	laቹy	vang	lên	đủ	thứ	âm
thanh:	côn	trùng,	eቷ ch	nhái,	và	những	tieቷng	voች 	nước	không	theቻ 	nhận	ra	là	gı̀.	Khi	thức	dậy	vào
sáng	hôm	sau	chúng	tôi	rùng	mı̀nh,	maቿ t	cay	sè.

Chı̉	một	đieቹu	đáng	mừng	là	nước	trong	đaቹm	laቹy	này	không	sâu	laቿm.	Thı̉nh	thoảng	chúng	tôi
bị	sa	chân	xuoቷ ng	choች 	trũng,	chı̀m	nghı̉m	vào	dòng	nước	baቻ n	thı̉u,	nhưng	ngoi	được	lên	ngay.
Nhưng	haቹ u	heቷ t	thời	gian	lội	qua	nước	không	cao	quá	thaቿ t	lưng	chúng	tôi.	Mặc	dù	dày	đặc	côn
trùng	và	đı̉a,	chúng	không	quaቷy	raቹy	chúng	tôi.	Da	chúng	tôi	quá	raቿ n	chaቿ c	và	máu	có	chaቷ t	độc.

Moች i	khi	 thaቷy	cá	saቷ u,	chúng	tôi	đánh	vòng,	 tránh	xa.	Dù	nhieቹu	 laቹ n	bị	 raቿ n	 taቷ n	công,	nhưng
chúng	tôi	mạnh	và	nhanh	nhạy	hơi	chúng.	Tuy	nhiên	vaች n	phải	luôn	cảnh	giác,	một	sơ	sảy	nhỏ
là...	tiêu	luôn.

Chúng	tôi	đã	vượt	qua	một	vạt	toàn	lau	sậy.	Tóc	và	áo	quaቹn	chúng	tôi	dı́nh	đaቹy	hạt	cỏ	lau.
Harkat	nói:
-	Cho	đeቷn	lúc	này	vaች n	không	có	con	piranha	nào.
-	Trong	trường	hợp	này,	tôi	hoan	hı̉	nhận	sai	laቹm.
-	Có	theቻ 	chúng	ta	phải	maቷ t	tới...	maቷy	tháng	mới	tı̀m	ra...	con	cóc	này.
-	Đeቻ 	xác	định	baቷ t	cứ	đieቹu	đặc	thù	nào	trong	một	đaቹm	laቹy	như	theቷ 	này,	trung	bı̀nh	thı̀	cũng

phải	maቷ t	 thời	 gian	 raቷ t	 lâu.	Nhưng	 lão	Tı́	Nị	 raቷ t	 thı́ch	 lừa	bịp	 thời	 gian.	Hơn	nữa,	 lão	muoቷ n
chúng	ta	tı̀m	ra	con	cóc	đó,	tôi	tin	chaቿ c	chúng	ta	sẽ	sớm	tı̀m	ra.

-	Neቷu	vậy...	có	lẽ	chúng	ta	đừng	làm	gı̀	nữa...	cứ	ngoቹ i	chờ	con	cóc	đeቷn...
-	Không	được.	Lão	bày	trò	này	đeቻ 	chúng	ta	phải	đoቻ 	moቹ 	hôi	tı̀m	kieቷm.	Neቷu	ngoቹ i	ı̀	tại	đây	–

không	đi	 veቹ 	 hướng	 tây	như	 lão	nói	 –	 chúng	 ta	 sẽ	 không	 chạm	được	đeቷn	 trò	 chơi	dưới	 ảnh
hưởng	của	lão	nữa.	Lão	không	đeቻ 	chúng	ta	làm	theo	ý	mı̀nh	đâu.

-	Cậu	có	vẻ	như	đã	suy	nghı̃	raቷ t	nhieቹu	veቹ 	chuyện	này?
Tôi	cười	lớn:
-	Trong	cái	theቷ 	giới	ảm	đạm	này	còn	gı̀	khác	nữa	đeቻ 	làm	đâu.
Phủi	sạch	hoa	cỏ	lau,	chúng	tôi	nghı̉	ngơi	thêm	maቷy	phút,	roቹ i	tieቷp	tục	lặng	lẽ	lội	trong	làn

nước	đục	ngàu.	Luôn	đảo	maቿ t,	cảnh	giác	những	con	thú	ăn	thịt,	chúng	tôi	tieቷn	sâu	hơn	vào	giữa
đaቹm	laቹy.

Vào	lúc	mặt	trời	lặn,	từ	giữa	một	hòn	đảo	bao	quanh	đaቹy	bụi	rậm	và	những	thân	cây	xương



xaቻu,	vang	vọng	đeቷn	tai	chúng	tôi	tieቷng	"oቹm	ộp"	traቹm	traቹm.	Chúng	tôi	nhận	ra	ngay	–	cũng	như
khi	nhận	ra	tieቷng	gaቹm	của	con	beo	–	đó	là	con	cóc	chúng	tôi	đang	tı̀m	kieቷm.	Lội	tới	rı̀a	đảo,
chúng	tôi	ngừng	lại	đeቻ 	cân	nhaቿ c	mọi	khả	năng.

Harkat	nói:
-	Maቷy	phút	nữa	mặt	trời	sẽ	lặn	heቷ t.	Có	lẽ	chúng	ta	nên	chờ	tới	sáng.
Tôi	chı̉	lên	trời:
-	Nhưng	đêm	nay	trăng	gaቹ n	đaቹy.	Có	theቻ 	đây	là	thời	đieቻm	toቷ t	đeቻ 	hành	động...	Đủ	sáng	đeቻ 	thaቷy,

đủ	toቷ i	đeቻ 	aቻ n	núp.
Harkat	trêu	chọc:
-	Này...	hı̀nh	như	cậu	có	vẻ	sợ...	con	cóc	đó?
-	Nhớ	baቹy	eቷ ch	nhái	của	bà	Evanna	không?
Baቹy	eቷ ch	nhái	gác	nhà	của	bà	phù	thủy	lưỡi	đaቹy	túi	nọc	độc	cheቷ t	người.
Harkat	bảo:
-	Thôi	được.	Khi	trăng	lên	chúng	ta	sẽ	tieቷn	vào.	Neቷu...	không	thı́ch	khi	thaቷy	nó,	chúng	ta	có

theቻ 	rút	lui	vào	sáng	mai.
Chúng	tôi	lom	khom	bên	leቹ 	đảo	trong	khi	trăng	từ	từ	lên,	rọi	sáng	baቹ u	trời.	Roቹ i	tôi	rút	dao,

Harkat	caቹm	cây	giáo,	chúng	tôi	đi	xuyên	qua	cây	lá	aቻm	ướt,	từ	từ	bò	qua	những	goቷ c	cây.	Maቷy
phút	sau,	tới	một	khoảng	troቷ ng	ngay	giữa	đảo,	chúng	tôi	núp	trong	một	bụi	rậm,	có	theቻ 	nhı̀n	rõ
những	gı̀	trước	maቿ t.

Một	hào	nước	rộng	bao	quanh	một	ụ	đaቷ t	bùn	và	cỏ	lau.	Từ	bên	phải	qua	bên	trái	hào	nước,
moች i	bên	có	khoảng	năm	sáu	con	cá	saቷ u	naኁm	chờ.	Trên	đı̉nh	ụ	đaቷ t	là	một	con	cóc...	Một	con	quái
vật!	Thân	hı̀nh	xù	xı̀,	dài	hai	mét,	một	cái	đaቹ u	đoቹ 	sộ	với	cặp	maቿ t	loቹ i	và	cái	moቹm	khoቻ ng	loቹ .	Da	nó
nhăn	nheo,	đen,	xanh,	nâu.	Toàn	thân	đaቹy	mụn	rı̉	rı̉	mủ	vàng.	Những	con	đı̉a	–	đen	bóng,	mập	ú
–	chậm	chạp	trườn	mı̀nh	trên	da	con	cóc,	như	những	đeቻm	làm	đẹp	di	động,	đang	hút	mủ.

Trong	khi	chúng	tôi	lom	lom	nhı̀n	con	cóc	khoቻ ng	loቹ ,	con	chim	–	như	một	con	quạ	–	vụt	bay
qua.	Con	cóc	hơi	ngaቻng	đaቹ u,	moቹm	mở	rộng,	lưỡi	phóng	ra	–	dài	và	dày	đeቷn	baቷ t	ngờ	–	chộp	ngay
con	chim	từ	trên	không.	Chı̉	với	một	tieቷng	kêu,	vài	cái	voች 	cánh,	con	quạ	bieቷn	maቷ t.	Hàm	nhúc
nhı́ch,	con	cóc	tóp	tép	nhai.

Quá	bàng	hoàng	vı̀	ngoại	hı̀nh	của	con	cóc,	tôi	không	chú	ý	tới	những	quả	bóng	trong	suoቷ t
chung	quanh	người	nó.	Cho	đeቷn	khi	Harkat	chı̉	tay,	tôi	mới	thaቷy.	Con	cóc	đang	ngoቹ i	trên	một
thứ	gioቷ ng	những	"quả	caቹ u	dẻo".	Chúng	tôi	phải	vượt	qua	hào	nước,	 laቷy	trộm	những	quả	caቹ u
dưới	nó.

Rút	lại	phı́a	sau,	chúng	tôi	ngoቹ i	trong	bóng	toቷ i	của	một	bụi	rậm,	bàn	tı́nh	cách	hành	động.
Tôi	thı̀	thaቹm	hỏi:

-	Bieቷ t	chúng	ta	caቹ n	gı̀	chưa?
-	Caቹ n	gı̀?
-	Bı̀nh	mứt	dẻo	lớn	nhaቷ t	theቷ 	giới.



-	Nghiêm	túc	đi	mà.	Làm	sao	chúng	ta	laቷy	được	maቷy	quả	caቹ u,	mà	không	bị	con	quái	đó	caቿ n
đứt	đaቹ u	chứ?

-	Chúng	ta	sẽ	lén	tieቷn	lại	từ	phı́a	sau.	Hy	vọng	nó	không	chú	ý.	Tôi	đã	thaቷy	nó	thè	lưỡi	baቿ t
con	quạ,	hai	bên	lưỡi	không	có	túi	nọc	độc.

-	Còn	cá	saቷ u?	Chúng	chờ	taቷ n	công	con	cóc	hả?
-	Không	đâu.	Theo	tôi,	chúng	bảo	vệ	con	cóc,	soቷ ng	hòa	thuận	với	nó	như	lũ	đı̉a	kia	vậy.
-	Chưng	từng	nghe	cá	saቷ u	làm	chuyện	đó.
-	Tôi	cũng	chưa	từng	nghe	một	con	cóc	lớn	hơn	con	quạ.	Ai	bieቷ t	được	hoạt	động	ở	cái	theቷ

giới	điên	roቹ 	này	như	theቷ 	nào?	Có	theቻ 	taቷ t	cả	cóc	ở	đây	đeቹu	cỡ	đó.
Cách	toቷ t	nhaቷ t	chúng	tôi	có	theቻ 	làm	là	khuaቷy	roቷ i	cho	nó	đãng	trı́,	lẻn	vào,	chộp	maቷy	quả	caቹ u,

roቹ i	chuoቹ n...	thật	lẹ.	Rút	lui	tới	rı̀a	đảo,	chúng	tôi	lội	qua	đoቹ ng	laቹy,	tı̀m	một	thứ	có	theቻ 	làm	xao
lãng	maቷy	con	cá	saቷ u.	Chúng	tôi	gieቷ t	maቷy	con	chuột	nước	lớn,	baቿ t	ba	sinh	vật	chưa	từng	thaቷy
bao	giờ.	Hı̀nh	dáng	chúng	như	rùa,	nhưng	mai	meቹm	và	có	theቻ 	nhı̀n	suoቷ t	qua,	và	chı́n	cái	vây	cực
mạnh.	Tuy	nhiên	chúng	vô	hại,	chı̉	có	theቻ 	tự	vệ	baኁ ng	toቷ c	độ.	Chúng	tôi	baቿ t	được	là	nhờ	chúng	bị
kẹt	trong	đám	cỏ	roቷ i,	hoặc	bờ	đaቷ t	khi	bị	truy	đuoቻ i.

Khi	trở	lại	đảo,	chúng	tôi	núp	trong	lùm	cây,	Harkat	thı̀	thaቹm:
-	Tôi	nghı̃,	cách	toቷ t	nhaቷ t	là...	chı̉	một	trong	hai	chúng	ta	leo	lên	choች 	con	cóc,	kẻ	còn	lại	hoች 	trợ

baኁ ng	cách	ở	lại,	quăng	chuột	và...	rùa	cho	maቷy	con	cá	saቷ u.
-	Có	lý.	Nhưng	ai	sẽ	leo	lên?
Harkat	cười	ngượng	nghịu:
-	Tôi	nghı̃...	cậu	nên	leo	lên.
-	Hả?
-	Cậu	nhanh	nhẹn	hơn	tôi.	Có	cơ	may	chạy	thoát	thân	deች 	hơn.	Nhưng	taቷ t	nhiên	neቷu...	cậu

không	thı́ch	thı̀...
-	Vớ	vaቻ n.	Đeቻ 	tôi	leo.	Nhưng	phải	bảo	đảm	giữ	cho	maቷy	con	cá	saቷ u	bận	rộn	đó.
-	Tôi	sẽ	coቷ 	gaቿ ng	heቷ t	sức	mı̀nh.
Nói	xong,	Harkat	men	theo	hướng	trái,	tı̀m	vị	trı́	lý	tưởng	đeቻ 	phóng	chuột	và	maቷy	con	thú

gioቷ ng	rùa.
Tôi	laቹ n	mò	đi	vòng	ra	sau	con	cóc,	roቹ i	laቻ n	xuoቷ ng	bờ	hào	nước.	Nhặt	một	cành	cây	gaቹ n	bên,

tôi	thử	độ	sâu.	Nước	không	sâu	laቿm.	Tôi	tin	là	có	theቻ 	lội	sáu	bảy	mét	tới	choች 	con	cóc	ngoቹ i.
Bên	trái	có	tieቷng	sột	soạt,	một	con	rùa	bay	vút	trong	không	khı́,	rơi	xuoቷ ng	giữa	maቷy	con	cá

saቷ u	bên	phải	tôi.	Lập	tức,	tụi	cá	saቷ u	táp	nhau,	tranh	moቹ i.	Tôi	dı̀m	mı̀nh	xuoቷ ng	dòng	nước	seቹn
sệt	lạnh	ngaቿ t,	đaቹy	cành	khô,	côn	trùng	cheቷ t	và	chaቷ t	nhaቹy	từ	con	cóc	thải	ra.	Baቷ t	chaቷ p	sự	ghê
tởm,	tôi	 lội	đeቷn	gaቹ n	con	cóc	đang	lom	lom	nhı̀n	xuoቷ ng	maቷy	con	cá	saቷ u	đang	tranh	giành	ăn.
Những	quả	caቹ u	gioቷ ng	kẹo	dẻo	rải	rác	gaቹ n	con	cóc.	Tôi	nhặt	hai	quả,	vừa	định	nhét	vào	trong	áo,
lớp	vỏ	mỏng	của	chúng	bị	vỡ	ngay,	làm	ứa	ra	một	chaቷ t	lỏng	trong	và	dı́nh.

Nhı̀n	lên,	tôi	thaቷy	thêm	một	con	rùa	và	một	con	chuột	bay	vút	qua	đaቹ u.	Nghı̃a	là	Harkat	chı̉



còn	một	con	rùa	nữa	thôi.	Tôi	phải	hành	động	caቷ p	toቷ c.	Trườn	lên	ụ	đaቷ t,	tôi	với	tay	tới	những
quả	caቹ u	keቷ 	cận	con	cóc	khoቻ ng	loቹ .	Những	quả	caቹ u	nhớp	nháp	mủ,	được	caቷ u	tạo	baኁ ng	chaቷ t	con
cóc	nôn	mửa	ra,	hôi	thoቷ i	đeቷn	làm	tôi	phát	ói.	Nı́n	thở,	tôi	lau	bớt	mủ,	tı̀m	được	một	quả	caቹ u
không	beቻ 	vỡ.	Tôi	tı̀m	được	từ	quả	này	tới	quả	khác,	đủ	kı́ch	cỡ.	Từ	năm	sáu	phân	tới	hai	mươi
phân	đường	kı́nh.	Tôi	vội	vàng	bỏ	heቷ t	vào	trong	áo.	Đúng	lúc	đó,	hai	maቿ t	loቹ i	hung	dữ	của	con
cóc	quay	lại,	nhı̀n	tôi.

Quay	phaቿ t	lại,	tôi	loạng	choạng	chạy	xuoቷ ng	hào	nước.	Con	cóc	thè	lưỡi,	quaቷ t	mạnh	lên	vai
phải,	làm	tôi	ngã	saቷ p.	Đứng	dậy,	tôi	phun	phı̀	phı̀	vừa	nước	vừa	mủ	laቹy	nhaቹy	khỏi	miệng.	Bị	lưỡi
cóc	quaቷ t	thêm	một	cú	lên	đı̉nh	đaቹ u...	làm	tôi	bay	đi.	Khi	choáng	váng	đứng	dậy,	tôi	thaቷy	nhieቹu
vật	theቻ 	đang	trườn	mı̀nh	vào	hào	nước.	Đám	cá	saቷ u	đã	thanh	toán	heቷ t	moቹ i	của	Harkat.	Bây	giờ
chúng	đang	đuoቻ i	theo	một	con	moቹ i	mới...	là	tôi!

 

CHƯƠNG	MƯỜI
 

Quay	lưng	lại	maቷy	con	cá	saቷ u,	tôi	loạng	choạng	chạy.	Neቷu	không	bị	quaቷ t	thêm	một	cú	baኁ ng
lưỡi	cóc,	tôi	đã	có	theቻ 	trườn	tới	bờ.	Laቹ n	này	nó	cuoቷ n	đaቹ u	lưỡi	quanh	người	tôi,	quay	tôi	ngược
lại	phı́a	nó.	Con	cóc	không	đủ	mạnh	đeቻ 	kéo	tôi	lên	ụ	đaቷ t.	Tôi	rơi	xuoቷ ng	gaቹ n	đó.	Vừa	đứng	bật
dậy,	hoቻ n	heቻn	thở,	tôi	thaቷy	ngay	con	cá	saቷ u	đaቹ u	tiên	đang	lao	tới.	Không	còn	đủ	thời	gian	vào	bờ
nữa	roቹ i.

Đứng	tại	choች ,	tôi	chuaቻn	bị	chờ	cá	saቷ u	taቷ n	công.	Mục	tiêu	của	tôi	là	đóng	chặt	hàm	nó	lại.
Những	cái	móng	trước	nhỏ	xı́u	không	theቻ 	gây	thương	tı́ch	nặng	cho	tôi.	Nhưng	giả	dụ	tôi	có	theቻ
khoቷ ng	cheቷ 	được	nó,	nhưng	còn	cả	baቹy	đang	ào	ạt	theo	sau	con	đaቹ u	đàn.

Tôi	thoáng	thaቷy	Harkat	phóng	xuoቷ ng	nước,	lao	tới	giúp	tôi.	Nhưng	chaቿ c	chaቿn	khi	anh	ta	tới
nơi	thı̀	cuộc	chieቷn	đã	tàn	từ	lâu	roቹ i.	Con	cá	saቷ u	đaቹ u	tiên	nhaቿm	thaኃng	tôi,	maቿ t	long	lanh	hung	dữ,
nanh	nhe	ra.	Quá	nhieቹu	nanh,	quá	dài,	quá	saቿ c!	Tôi	dang	hai	tay,	chuaቻn	bị	khép	hàm	nó	lại...

Roቹ i...	trên	bờ	phải	một	cái	bóng	xuaቷ t	hiện,	vừa	lanh	lảnh	rı́t	lên	những	tieቷng	khó	hieቻu,	vừa
đưa	cao	hai	tay	vung	vaቻy.

Một	tia	chớp	sáng	lóe	trên	baቹ u	trời.	Laቷy	hai	tay	bịt	vội	maቿ t,	vài	giây	sau	tôi	buông	tay	đeቻ
thaቷy:	con	cá	saቷ u	lao	không	trúng	tôi,	và	đang	bị	maቿ c	cạn	trên	bờ.	Cả	baቹy	đeቹu	đang	coቷ 	bơi	lòng
vòng	trong	bùn,	đâm	saቹm	vào	nhau.	Trên	gò	đaቷ t,	con	cóc	cúi	đaቹ u	kêu	oቹm	ộp,	không	chú	ý	tới	tôi
nữa.

Tôi	nhı̀n	từ	những	con	cá	saቷ u	tới	Harkat	đang	sững	sờ	boቷ i	roቷ i,	tới	bóng	người	trên	bờ.	Khi
người	đó	hạ	hai	tay	xuoቷ ng,	tôi	thaቷy	đó	là...	một	người	đàn	bà.	Và	khi	người	đó	bước	ra	khỏi	lùm
cây	toቷ i,	tôi	nhận	ra	mái	tóc	dài	bù	roቷ i	và	thân	hı̀nh	cuoቷ n	đaቹy	dây	thừng.

Không	theቻ 	tin	noቻ i,	tôi	rú	lên:
-	Bà	Evanna!
Ngừng	lại	sát	bờ	hào	nước,	bà	phù	thủy	làu	bàu:



-	Giờ	giaቷ c	khá	chı́nh	xác,	keቻ 	cả	theo	tiêu	chuaቻn	của	ta.
Harkat	cũng	kêu	lên:
-	Bà	Evanna	hả?
Nhı̀n	baቹy	cá	saቷ u	và	con	cóc,	bà	phù	thủy	nói:
-	Ta	đã	eቷm	bùa	 làm	chúng	tạm	thời	mù	quáng,	nhưng	không	kéo	dài	đâu.	Neቷu	quı́	mạng

soቷ ng,	hai	ngươi	hãy	rời	khỏi	nơi	này	ngay.
Tôi	laቿ p	baቿ p:
-	Nhưng	vı̀	sao...	từ	đâu...
Thận	trọng	lách	qua	những	con	cá	saቷ u	đang	vùng	vaችy,	Harkat	đeቷn	gaቹ n	nói:
-	Lên	choች 	khô	ráo	nói	chuyện	này.	Cậu	có	laቷy	được	quả	caቹ u	nào	không?
Rút	một	quả	caቹ u	ra	khỏi	áo,	tôi	vaች n	không	heቷ t	thaቿ c	maቿ c:
-	Có.	Nhưng	sao	bà	aቷy...
-	Chuyện	đó	hỏi	sau.
Vừa	nói,	Harkat	vừa	đaቻy	tôi	đeቷn	vùng	an	toàn	hơn.	Trườn	tới	bờ,	tôi	bò	khỏi	hào	nước	đaቹy

bùn.	Bà	Evanna	naቿm	lưng	áo,	kéo	tôi	lên.	Sau	đó	naቿm	áo	choàng	của	Harkat,	lôi	anh	ta	lên	bờ.
-	Mau.	Không	nên	ở	lại	đây	tới	khi	chúng	có	theቻ 	nhı̀n	được	lại.	Con	cóc	đó	xaቷ u	tı́nh	laቿm,	raቷ t

có	theቻ 	nó	sẽ	nhảy	theo	chúng	ta.
Tôi	và	Harkat	cùng	tự	hỏi	neቷu	con	cóc	đó	voቹ 	được	chúng	tôi	thı̀	chuyện	gı̀	sẽ	xảy	ra,	roቹ i	haቷ p

taቷ p	đi	theo	bà	phù	thủy.
Bà	Evanna	caቿm	trại	trên	một	hòn	đảo	nhỏ,	cách	đảo	có	con	cóc	chừng	vài	trăm	mét.	Tới	nơi,

chúng	toቷ i	thaቷy	một	beቷp	lửa	đang	cháy,	noቹ i	súp	rau	quả	đang	bập	bùng	sôi.	Một	áo	chùng	xanh
cho	Harkat	và	một	quaቹn	nâu,	một	sơ	mi	dành	cho	tôi.

Kieቻm	tra	noቹ i	súp,	bà	Evanna	ra	lệnh:
-	Cởi	đoቹ 	ướt	ra,	lau	khô	người,	mặc	quaቹn	áo	vào.
Harkat	và	tôi	lom	lom	nhı̀n	bà	phù	thủy,	tới	beቷp	lửa,	roቹ i	tới	quaቹn	áo.	Tôi	nói:
-	Có	theቻ 	là	một	câu	hỏi	ngớ	ngaቻn,	nhưng	bà...	đã	chờ	đợi	chúng	cháu	à?
-	Taቷ t	nhiên.	Ta	đã	ở	đây	từ	tuaቹ n	trước.	Bieቷ t	là	hai	người	không	theቻ 	tới	nhanh	đeቷn	theቷ ,	nhưng

ta	vaች n	đeቷn	trước	cho	chaቿ c	ăn.
Harkat	hỏi:
-	Sao	bà	bieቷ t	chúng	tôi...	đang	tới?
Evanna	thở	dài:
-	Thôi	nào.	Các	ngươi	bieቷ t	năng	lực	phép	thuật	và	tài	tiên	đoán	những	sự	kiện	tương	lai	của

ta	roቹ i	mà.	Đừng	quaቷy	raቹy	ta	với	những	câu	hỏi	không	caቹ n	thieቷ t	đó	nữa.
Tôi	khı́ch	lệ	bà	ta:



Vậy	thı̀	cho	cháu	bieቷ t,	vı̀	sao	bà	có	mặt	tại	đây	và	vı̀	sao	bà	đã	giải	cứu	chúng	cháu.	Như	cháu
nhớ	thı̀	bà	luôn	nói	là	không	theቻ 	can	thiệp	vào	cuộc	chieቷn	này?

-	Ta	không	can	thiệp	vào	cuộc	chieቷn	với	ma-cà-chớp.	Còn	đây	là	chuyện	cá	saቷ u	và	cóc.	Ta
hoàn	toàn	thoải	mái.	Sao	chưa	thay	quaቹn	 áo,	 ăn	chút	súp	ngon	lành,	 trước	khi	 làm	phieቹn	ta
baኁng	những	câu	hỏi	cheቷ t	tiệt	của	các	ngươi.

Chúng	tôi	làm	theo	lời	bà,	vı̀	thật	tı̀nh	đứng	đó	vừa	ướt	vừa	đói	chaኃng	thú	vị	gı̀.	Aǎ n	xong,	tôi
hỏi	bà	Evanna	có	theቻ 	cho	bieቷ t	chúng	tôi	đang	ở	đâu	không.	Bà	ta	nói	ngay:

-	Không.
Harkat	hỏi:
-	Bà	có	theቻ ...	chuyeቻn	Darren	veቹ ...
Tôi	phản	đoቷ i	ngay:
-	Tôi	không	veቹ 	đâu	heቷ t.
-	Cậu	suýt	nữa	bị	cá	saቷ u	nuoቷ t	chửng	đó.	Tôi	không	theቻ 	đeቻ 	cậu	lieቹu	mạng...
Bà	Evanna	caቿ t	ngang:
-	Đừng	cãi	nhau	vô	ı́ch.	Ta	không	có	khả	năng	chuyeቻn	baቷ t	cứ	ai	trong	hai	mi	trở	lại.
Harkat	cãi:
-	Nhưng	bà	đã	có	theቻ ...	tới	đây.	Chaቿ c	chaቿn	phải	có	khả	năng...	trở	veቹ .
-	Không	đơn	giản	như	theቷ 	đâu.	Neቷu	giải	thı́ch,	ta	phải	tieቷ t	lộ	sự	thật	mà	ta	caቹ n	bảo	mật.	Ta

chı̉	có	theቻ 	nói	raኁ ng,	ta	tới	đây	không	như	cách	của	hai	ngươi.	Ta	không	theቻ 	mở	cánh	cửa	giữa
theቷ 	giới	thật	teቷ 	mà	hai	ngươi	đã	bieቷ t	và	theቷ 	giới	này.	Chı̉	Desmond	Tı́	Nị	mới	có	theቻ 	làm	được
đieቹu	đó.

Gioቷ ng	như	 lão	Tı́	Nị,	không	deች 	gı̀	moi	móc	được	 thông	tin	chı́nh	xác	 từ	bà	phù	 thủy	này.
Chúng	tôi	đành	bỏ	qua.	Tôi	hỏi	qua	chuyện	khác:

-	Bà	có	theቻ 	cho	chúng	cháu	bieቷ t	baቷ t	cứ	đieቹu	gı̀	trong	cuộc	tı̀m	kieቷm	này	không?	Chúng	cháu
phải	đi	đâu	và	phải	làm	gı̀?

-	Ta	sẽ	hướng	daችn	các	ngươi	tới	chặng	tieቷp	theo.	Vı̀	tham	gia	một	phaቹn	vào	cuộc	tı̀m	kieቷm
của	hai	người,	nên	ta	đã	can	thiệp	vào	đeቻ 	hành	động...	một	thời	gian	ngaቿn.

Mừng	rỡ	vı̀	có	người	daች n	đường,	tôi	reo	lên:
-	Bà	đi	cùng	chúng	cháu?
Evanna	cười:
-	Đúng.	Nhưng	chı̉	trong	một	thời	gian	ngaቿn	thôi.	Có	theቻ 	là	mười	hay	mười	một	ngày.	Sau	đó

các	ngươi	tự	đi.
Đứng	dậy,	bà	nói	tieቷp:
-	Bây	giờ	thı̀	nghı̉	ngơi	đi.	Tại	đây,	các	ngươi	có	theቻ 	ngủ	ngon	lành.	Chieቹu	ta	trở	lại,	roቹ i	chúng

ta	chuaቻn	bị	lên	đường.



Harkat	hỏi:
-	Lên	đường	đi	đâu?
Dù	có	nghe,	bà	phù	thủy	cũng	không	trả	lời.	Maቷy	giây	sau	khi	Evanna	đi	khỏi,	không	còn	gı̀

nữa	đeቻ 	làm,	chúng	tôi	dọn	cỏ,	roቹ i	naኁm	xuoቷ ng	ngủ.

 

CHƯƠNG	MƯỜI	MỘT
 

Sau	khi	đieቻm	tâm,	bà	Evanna	đưa	chúng	tôi	ra	khỏi	đaቹm	laቹy,	xuyên	qua	vùng	đaቷ t	caኁ n	coች i
phı́a	nam.	Không	thieቷu	sinh	khı́	như	sa	mạc	vừa	qua,	nhưng	trên	vùng	đaቷ t	đỏ	này	chı̉	lưa	thưa
cây	cỏ,	thú	vật	gaቹy	trơ	xương.

Suoቷ t	maቷy	ngày	đêm,	chúng	tôi	khéo	léo	gặng	hỏi	bà	phù	thủy:	chúng	tôi	đang	đi	đâu,	Harkat
từng	là	ai,	những	quả	caቹ u	dẻo	đeቻ 	làm	gı̀,	và	phı́a	trước	có	gı̀	chờ	đợi.	Chúng	tôi	xen	những	câu
hỏi	khi	đang	chuyện	 trò	bı̀nh	 thường,	hy	vọng	bà	 ta	không	đeቻ 	 ý.	Nhưng	bà	 ta	 tı́nh	như	raቿ n,
không	hé	lộ	đieቹu	gı̀.	Dù	bực	mı̀nh	vı̀	Evanna	không	tieቷ t	lộ	đieቹu	gı̀	veቹ 	hoàn	cảnh	của	chúng	tôi,
nhưng	bà	ta	là	một	người	đoቹ ng	hành	raቷ t	tuyệt.	Saቿ p	đặt	choች 	ngủ	moች i	đêm	chı̉	trong	vòng	maቷy
giây,	cho	chúng	tôi	bieቷ t	cái	gı̀	có	theቻ 	hay	không	theቻ 	ăn	(nhieቹu	gioቷ ng	thú	và	cây	cỏ	có	nọc	độc
hoặc	khó	tiêu	hóa).	Bà	còn	keቻ 	chuyện	hay	ca	hát	làm	chặng	đường	dài	vaቷ t	vả	thành	thú	vị.

Nhieቹu	 laቹ n	 tôi	hỏi	 thăm	bà	veቹ 	Chieቷn	Tranh	của	Các	Veቷ t	Thẹo,	 ông	Vancha	March,	các	 ông
hoàng	và	 tướng	quân	ma-cà-roቹ ng.	Nhưng	bà	chı̉	 laቿ c	đaቹ u	bảo:	không	phải	 lúc	đeቻ 	bàn	 luận	veቹ
những	chuyện	đó.

Chúng	tôi	thường	nói	chuyện	veቹ 	ông	Crepsley.	Bà	Evanna	bieቷ t	ông	trước	tôi	từ	lâu,	nên	có
theቻ 	cho	tôi	bieቷ t	thời	trẻ	ông	như	theቷ 	nào.	Nhaቿ c	tới	ông,	tôi	vaች n	cảm	thaቷy	buoቹ n,	nhưng	là	một
noች i	 buoቹ n	 aቷm	 áp,	 không	 khoቷ n	 khoቻ 	 lạnh	 lẽo	 như	maቷy	 tuaቹ n	 sau	 ông	maቷ t.	Một	 đêm,	 trong	 khi
Harkat	ngáy	khò	khò	(từ	khi	bà	Evanna	xác	nhận	anh	ta	có	theቻ 	thoải	mái	thở	không	khı́	tại	đây,
Harkat	đã	bỏ	khaቻu	trang),	tôi	hỏi	bà	có	khả	năng	giao	tieቷp	với	ông	Crepsley	không	và	nói	thêm:

-	Oƹ ng	Tı́	Nị	có	theቻ 	nói	với	người	cheቷ t,	bà	có	khả	năng	đó	không?
-	Có.	Nhưng	chúng	ta	chı̉	có	theቻ 	nói	với	những	linh	hoቹ n	còn	vương	vaቷ t	trên	traቹ n	sau	khi	cheቷ t.

Đa	soቷ 	linh	hoቹ n	đeቹu	ra	đi...	dù	chaኃng	ai	bieቷ t	họ	đi	veቹ 	đâu.	Keቻ 	cả	cha	ta.
-	Vậy	là...	bà	có	theቻ 	liên	lạc	được	với	ông	Crepsley?
-	Raቷ t	may	là	không	theቻ .	Larten	đã	rời	theቻ 	xác	mãi	mãi.	Ta	muoቷ n	nghı̃,	ông	ta	đang	ở	cùng

Arra	Sails	và	những	người	thân	yêu	khác	trong	cõi	boቹ ng	lai,	chờ	đợi	những	bạn	bè	còn	lại.
Bà	Arra	Sails	cũng	là	một	ma-cà-roቹ ng,	đã	từng	có	laቹ n	"keቷ t	hôn"	với	ông	Crepsley.	Bà	cheቷ t	khi

một	ma-cà-roቹ ng	phản	bội	Kurda	Smahlt	–	 lén	 lút	đưa	một	đám	ma-cà-chớp	vào	Núi	Ma-cà-
roቹ ng.	Nghı̃	tới	Arra	và	Kurda,	lại	làm	tôi	traቹm	ngâm	với	quá	khứ.	Tôi	hỏi	bà	Evanna	có	cách	nào
tránh	cuộc	đoቻ 	máu	vı̀	Chieቷn	Tranh	của	Các	Veቷ t	Thẹo	không.

-	Neቷu	Kurda	cho	chúng	tôi	bieቷ t	veቹ 	Chúa	teቻ 	Ma-cà-chớp,	mọi	chuyện	có	theቻ 	khác	không?	Neቷu



ông	ta	trở	thành	một	ông	hoàng,	kieቻm	soát	Huyeቷ t	Thạch	và	ép	các	tướng	quân	phục	tùng	ma-
cà-chớp	thı̀	sự	theቻ 	sẽ	ra	sao?	Liệu	ông	Crepsley,	bà	Arra	và	taቷ t	cả	những	người	đã	cheቷ t	trong
cuộc	chieቷn	đó	vaች n	sẽ	còn	soቷ ng?

Bà	Evanna	thở	dài:
-	Thời	gian	như	một	trò	chơi	ghép	hı̀nh.	Tưởng	tượng	một	cái	hộp	khoቻ ng	loቹ 	chứa	đaቹy	hàng

tı̉	mảnh	của	hàng	triệu	câu	đoቷ 	raቿ c	roቷ i...	đó	là	tương	lai.	Keቷ 	bên	đó,	là	một	taቷm	bảng	khoቻ ng	loቹ 	gaቿ n
những	mảnh	không	trọn	vẹn	của	toàn	theቻ 	câu	đoቷ ...	đó	là	quá	khứ.	Những	người	trong	hiện	tại,
mù	quáng	thò	tay	vào	hộp	tương	lai,	moች i	khi	phải	quyeቷ t	định	một	việc	gı̀,	đeቻ 	laቷy	một	mảnh	câu
đoቷ 	mà	gaቿ n	lên	bảng,	định	hı̀nh	daቹ n	câu	đoቷ .	Nhưng	neቷu	không	chọn	đúng	mảnh	ghép,	thı̀	chı̉	là
một	sự	coቷ 	gaቿ ng	vô	ı́ch.	Trừ	khi	kẻ	đó	là	Desmond	Tı́	Nị.	Oƹ ng	đã	trieቹn	miên	cân	nhaቿ c	câu	đoቷ 	và
suy	tı́nh	luân	phiên	các	kieቻu	maችu.

Ngaችm	nghı̃	một	lúc,	tôi	hỏi:
-	Theo	như	bà	nói	thı̀	không	nên	bận	tâm	tới	quá	khứ,	vı̀	chúng	ta	không	theቻ 	thay	đoቻ i	được?
-	Cơ	bản	là	vậy.
Nghiêng	mı̀nh	tới	trước,	con	maቿ t	xanh	sáng	rực,	con	maቿ t	nâu	lờ	mờ,	bà	ta	nói:
-	Con	người	có	theቻ 	hóa	điên	vı̀	suy	nghı̃	veቹ 	bản	chaቷ t	câu	đoቷ 	khó	hieቻu	của	vũ	trụ.	Hãy	chı̉

quan	tâm	tới	vaቷ n	đeቹ 	hiện	tại,	mi	sẽ	soቷ ng	thoải	mái	hơn.
Tôi	thường	nghı̃	lại	buoቻ i	chuyện	trò	kỳ	lạ	đó,	không	chı̉	đêm	nay	khi	traኁ n	trọc	coቷ 	ngủ,	mà

suoቷ t	cả	trong	maቷy	tuaቹ n	sau	đó.
Mười	một	ngày	sau	khi	bà	Evanna	giải	thoát	tôi	khỏi	hàm	cá	saቷ u,	chúng	tôi	tới	bờ	một	cái

hoቹ .	Lúc	đaቹ u	tôi	đã	tưởng	là	bieቻn,	vı̀	không	thaቷy	bờ	bên	kia,	nhưng	sau	khi	neቷm	thử,	tôi	phát
hiện,	dù	raቷ t	đaቿ ng,	đó	là	nước	ngọt.

Thời	tieቷ t	đã	thay	đôi	trong	chuyeቷn	hành	trı̀nh	của	chúng	tôi.	Mây	vaቹ n	vũ	và	mưa	là	bı̀nh
thường.

Nhı̀n	mặt	nước	xanh	thaችm,	roቹ i	ngước	lên	baቹ u	trời	đaቹy	mây,	bà	Evanna	nói:
-	Ta	chia	tay	hai	ngươi	tại	đây.
Cũng	như	tôi,	Harkat	hy	vọng	đây	là	Hoቹ 	Linh	Hoቹ n.	Anh	ta	hỏi	bà	Evanna:
-	Tên	hoቹ 	này	là	gı̀?
-	Không	có	tên.	Gaቹ n	như	mới	được	hı̀nh	thành	và	chưa	được	những	kẻ	có	tri	giác	trên	hành

tinh	này	phát	hiện	ra.
Harkat	vội	hỏi:
-	YƵ 	bà	là	ở	đây	có	người?
-	Đúng.
Tôi	hỏi:
-	Sao	chúng	ta	không	thaቷy	ai?
-	Đây	là	một	hành	tinh	lớn,	nhưng	ı́t	người.	Có	theቻ 	mi	sẽ	gặp	vài	người	gaቹ n	cuoቷ i	cuộc	phiêu



lưu,	nhưng	đừng	lạc	mục	tiêu.	Mi	tới	đây	đeቻ 	khám	phá	sự	thật	veቹ 	Harkat,	chứ	không	đeቻ 	nhảy
cỡn	lên	với	dân	địa	phương.	Nào,	bây	giờ	muoቷ n	ta	giúp	một	tay	làm	bè	hay	muoቷ n	tự	làm?

-	Sao	phải	caቹ n	một	cái	bè	ạ?
Chı̉	tay	ra	hoቹ ,	bà	ta	nói:
-	Đoán	đi.
Harkat	hỏi:
-	Không	đi	vòng	được	sao?
-	Được.	Nhưng	ta	không	khuyên	các	người	đi	vòng.
Chúng	tôi	thở	dài	–	khi	Evanna	nói	kieቻu	đó,	chúng	tôi	bieቷ t	là	không	còn	chọn	lựa	nào	khác

nữa.	Tôi	hỏi:
-	Làm	bè	baኁ ng	gı̀?	Maቷy	hôm	nay	cháu	có	thaቷy	cây	coቷ i	nào	đâu.
Haቷ t	đaቹ u	sang	trái,	Evanna	nói:
-	Chúng	ta	đang	đứng	gaቹ n	một	cái	thuyeቹn	nát.	Có	theቻ 	lột	goች 	thuyeቹn	làm	bè.
Harkat	hỏi:
-	Tôi	tưởng	bà	nói	là	chưa	có	người	phát	hiện	ra	hoቹ 	này?
Bà	phù	thủy	không	thèm	quan	tâm	tới	câu	hỏi	của	anh	ta.
Đi	ngược	bờ	hoቹ 	toàn	sỏi	khoảng	một	cây	soቷ ,	chúng	tôi	tı̀m	thaቷy	một	thuyeቹn	goች 	nhỏ	bạc	màu.

Taቷm	ván	đaቹ u	tiên	chúng	tôi	tháo	gỡ	đã	mục	nát,	nhưng	những	taቷm	bên	dưới	còn	toቷ t.	Gạt	nước
trên	mặt	–	trời	mưa	xoቷ i	xả	từ	maቷy	tieቷng	qua	–	tôi	hỏi	bà	Evanna:

-	Không	có	đin	h,	làm	sao	ghép	được?
-	Kẻ	làm	thuyeቹn	này	đã	dùng	bùn	đeቻ 	gaቿ n	keቷ t	những	taቷm	ván	lại	với	nhau.	Không	caቹ n	đinh,

hay	dây,	cũng	chaኃng	caቹ n	buoቹm...	Haቿn	ta	chı̉	làm	cho	có	việc	đeቻ 	bận	rộn	thôi.
Harkat	nghi	hoặc	nói:
-	Bùn	không	giữ	được	bè	khi...	xuoቷ ng	nước.
-	Chı́nh	xác.	Vı̀	vậy	chúng	ta	sẽ	buộc	chặt	những	taቷm	ván	lại	baኁ ng	dây	thừng.
Vừa	khoái	trá	cười	nói,	bà	phù	thủy	vừa	gỡ	moቷ i	dây	quanh	người.
Tôi	vội	hỏi:
-	Chúng	cháu	có	phải	quay	mặt	đi	không	ạ?
-	Không	caቹ n.	Ta	không	định	cởi	heቷ t	đâu.
Tháo	sợi	dây	dài	đeቷn	baቷ t	ngờ	–	đeቷn	maቷy	chục	mét	–	nhưng	quanh	người	vaች n	còn	đủ	dây

thay	quaቹn	áo,	bà	ta	nói:
-	Đủ	roቹ i	đó.
Cho	tới	cuoቷ i	ngày,	chúng	tôi	cùng	nhau	làm	bè	theo	thieቷ t	keቷ 	của	bà	Evanna.	Moች i	khi	chúng

tôi	quay	 lưng	 lại,	bà	 ta	sử	dụng	phép	thuật	 làm	công	việc	deች 	dàng	và	nhanh	hơn	nhieቹu.	Khi



hoàn	taቷ t,	cái	bè	dài	chừng	hơn	hai	mét,	rộng	hai	mét,	đủ	đeቻ 	tôi	và	Harkat	có	theቻ 	naኁm	thoải	mái.
Bà	ta	không	cho	chúng	tôi	bieቷ t	hoቹ 	rộng	cỡ	nào,	nhưng	bảo	phải	đi	veቹ 	hướng	nam,	và	ı́t	nhaቷ t
cũng	maቷ t	hai	đêm	ngủ	trên	bè.	Khi	thử,	bè	noቻ i	toቷ t	trên	mặt	nước.	Tuy	không	có	buoቹm,	nhưng
chúng	tôi	làm	được	maቷy	mái	chèo	với	soቷ 	ván	còn	lại.

Bà	Evanna	nói:
-	Oቼ n	roቹ i.	Không	theቻ 	nhóm	lửa	trên	bè,	nhưng	cá	lội	đaቹy	gaቹ n	mặt	nước,	hai	ngươi	có	theቻ 	baቿ t

lên,	ăn	soቷ ng.	Nước	không	ngọt,	nhưng	an	toàn,	uoቷ ng	được.
-	Bà	Evanna...
Tôi	bật	ho	sặc	sụa,	không	nói	được	heቷ t	câu.	Bà	phù	thủy	hỏi:
-	Chuyện	gı̀	vậy,	Darren?
-	Các	quả	caቹ u	dẻo...	đeቻ 	làm	gı̀?	Bà	cho	cháu	bieቷ t	được	không?
-	Không.	Nhưng	ta	bieቷ t	đó	không	phải	là	đieቹu	cháu	muoቷ n	hỏi.	Nói	đi.	Chuyện	gı̀	làm	cháu

khó	chịu?
Tôi	thở	dài:
-	Máu.	Đã	quá	lâu	roቹ i,	cháu	không	có	máu	người.	Cháu	cảm	thaቷy	không	còn	nhậy	bén,	sức

khỏe	giảm	sút.	Neቷu	cứ	tieቷp	tục	như	theቷ 	này,	cháu	sẽ	cheቷ t.	Cháu...	muoቷ n	hỏi	xin	ı́t	máu	của...	bà.
-	Ta	raቷ t	vui	lòng,	nhưng	ta	không	là	người.	Máu	ta	không	dùng	được.	Neቷu	uoቷ ng,	sau	đó	mi

còn	khoቷ n	khoቻ 	hơn	nhieቹu.	Nhưng	đừng	lo.	Neቷu	định	mệnh	rộng	lượng,	mi	sẽ	sớm	tı̀m	ra	nguoቹ n
cung	caቷ p.	Còn...	neቷu	không,	mi	sẽ	còn	nhieቹu	vaቷ n	đeቹ 	lớn	hơn	đeቻ 	mà	lo	laቿ ng.

Bước	xa	khỏi	bè,	bà	phù	thủy	tieቷp:
-	Bây	giờ	ta	phải	đi	roቹ i.	Các	ngươi	càng	lên	đường	sớm	càng	mau	tới	bờ	bên	kia.	Có	một

đieቹu	ta	đeቻ 	tới	bây	giờ	mới	nói,	đó	là:	không	theቻ 	cho	hai	ngươi	bieቷ t	những	gı̀	trong	tương	lai,
nhưng	ta	có	theቻ 	đưa	ra	một	lời	khuyên	–	đeቻ 	câu	trong	Hoቹ 	Linh	Hoቹ n,	hai	ngươi	phải	mượn	một
taቷm	lưới	đã	từng	dùng	đeቻ 	rà	soát	người	cheቷ t.	Và	đeቻ 	tieቷp	cận	hoቹ ,	các	ngươi	caቹ n	có	nước	của	Đeቹn
Quái	Nhân.

Tôi	và	Harkat	cùng	bật	hỏi:
-	Đeቹn	Quái	Nhân?
-	Raቷ t	tieቷ c,	ta	chı̉	có	theቻ 	nói	đeቷn	theቷ 	thôi,	không	còn	gı̀	khác	nữa.	Chúc	may	maቿn,	Darren	Shan.

May	maቿn	nhé,	Harkat	Mulds.
Chúng	tôi	chưa	kịp	trả	lời,	bà	ta	bước	đi	với	toቷ c	độ	của	phép	thuật,	chı̉	sau	vài	giây	đã	khuaቷ t

khỏi	taቹm	nhı̀n	trong	màn	đêm	đang	daቹn	xuoቷ ng.
Tôi	và	Harkat	lặng	lẽ	nhı̀n	nhau,	roቹ i	thu	dọn	chút	tài	sản	nghèo	nàn	lên	bè.	Chúng	tôi	chia

những	quả	caቹ u	dẻo	thành	ba	phaቹn:	Harkat	giữ	một,	tôi	giữ	một,	còn	một	phaቹn	gói	trong	một
mieቷng	vải,	buộc	vào	bè	roቹ i	nhoቻ 	neo	trong	đêm	toቷ i,	tieቷn	qua	làn	nước	lặng	lờ	giá	buoቷ t	của	mặt
hoቹ 	vô	danh.

 



CHƯƠNG	MƯỜI	HAI
 

Chúng	tôi	mải	miết	chèo	suốt	đêm	về	hướng	mà	chúng	tôi	hy	vọng	là	đường	thẳng.	Dường
như	không	một	dợn	nước	kéo	bè	đi.	Chạng	vạng	sang,	chúng	tôi	nghỉ	ngơi	vài	tiếng,	rồi	chèo
tiếp.	Lần	này,	nhìn	thấy	mặt	trời,	chúng	tôi	hướng	về	phía	Nam.	Ngày	thứ	ba,	đầu	óc	chúng	tôi
buồn	chán	đến	mụ	mẫm.	Không	có	gì	để	làm	trên	cái	hồ	mênh	mông	tĩnh	lặng	này.	Cảnh	quan
không	một	chút	đổi	thay:	bên	dưới	một	màu	xanh	sẫm,	trên	đầu	mây	xám	xịt.	Mỗi	ngày,	vài	lần
bắt	cá,	mà	cá	thì	quá	nhiều,	bắt	quá	dễ	dàng.	Chúng	tôi	lại	nghỉ	ngơi	và	chèo	tiếp.

Để	giải	trí,	chúng	tôi	sáng	chế	những	trò	chơi	bằng	mấy	cái	răng	Harkat	đã	nhổ	từ	con	beo
đen.	Nhưng	không	thể	ghép	nhiều	từ	với	mấy	chữ	cái	ít	ỏi	đó.	Không	có	gì	để	đặt	cược,	chúng
tôi	dùng	xương	cá	và	giả	bộ	như	đó	là	một	khoản	tiền	lớn.

Trong	một	lúc	nghỉ	chèo,	Harkat	đang	rửa	mấy	cái	răng	beo,	anh	ta	cầm	lên	một	răng	cửa
dài	có	một	chữ	K,	nhíu	mày	nói:

-	Cái	răng	này	rỗng.
Nhìn	vào	lỗ	hổng,	Harkat	đưa	lên	miệng	thổi,	rồi	lại	nhìn.	Sau	cùng,	anh	ta	đưa	cho	tôi.	Tôi

quan	sát	lại,	bảo:
-	Rất	láng,	trên	đầu	lớn,	xuống	dưới	nhỏ	dần.
-	Hình	như…là	một	lỗ	khoan.
-	Bằng	cách	nào,	mà	để	làm	gì	chứ?
-	Không	biết…Nhưng	chỉ	có	một	cái	như	thế	này	thôi.
-	Có	thể…ký	sinh	trùng	đục	răng	để	ăn	tủy…	bên	trong.
Trừng	trừng	nhìn	tôi	một	lúc,	rồi	Harkat	cố	mở	thật	rộng	miệng:
-	Kiểm	tra	răng	tôi	đi.	Lẹ	lên.
-	Tôi	trước.
-	Răng	cậu	chắc	hơn	răng	tôi.	Tôi	dễ	bị	tổn	thương	hơn
Đó	là	sự	thật,	vì	vậy	tôi	cúi	xuống	những	cái	răng	màu	xám	của	Harkat.	Nhưng	không	có	dấu

hiệu	bị	kí	sinh	trùng	xâm	nhập.	Sau	đó,	Harkat	kiểm	tra	lại	răng	tôi.	Răng	tôi	rất	khỏe.	Harkat
lại	tiếp	tục	lau	chùi	mấy	cái	răng	beo,	để	riêng	răng	có	lỗ	sang	một	bên.

Đêm	thứ	tư	sau	nhiều	giờ	chèo,	đang	nằm	co	ro	ngủ	bên	nhau	giữa	bè,	chúng	tôi	chợt	thức
giấc	vì	những	tiếng	vỗ	cánh	rầm	rầm	như	sấm.	Ngồi	bật	dậy,	chúng	tôi	 lắng	nghe.	Đó	là	âm
thanh	rất	lạ,	tôi	chưa	từng	nghe	thấy	bao	giờ,	giống	như	người	khổng	lồ	đang	vỗ	giặt	tấm	trải
giường.	Tiếng	vỗ	mang	theo	những	cơn	gió	mạnh	làm	nước	nổi	song,	chiếc	bè	chao	đảo.	Đêm
tối	mịt	mù,	chúng	tôi	không	nhìn	thấy	vật	gì	đã	gây	ra	tiếng	động.

Tôi	thì	thầm:
-	Cái	gì	thế	nhỉ?



Harkat	 không	nghe	được	 lời	 thì	 thầm	của	 tôi	 vì	 tiếng	động	 rầm	 rầm.	Tôi	 lặp	 lại,	 nhưng
không	dám	nói	lớn,	sợ	bị	lộ	vị	trí	với	bất	cứ	vật	gì	đang	ở	phía	trên.	Harkat	cũng	thì	thầm	lại:

-	Không	biết.	Nhưng	có	vẻ	quen	quen.	Trước	đây	tôi	từng	nghe	rồi,	nhưng	không	nhớ	tại
đâu.

Tiếng	vỗ	cánh	nhỏ	dần	khi	vật	đó	di	chuyển	đi	xa,	nước	phẳng	lặng	và	bè	gỗ	hết	chao	đảo.
Chúng	tôi	run	rẩy,	nhưng	được	bình	yên.	Sau	đó,	bàn	tán	về	chuyện	này,	chúng	tôi	đoán	là	một
con	chim	khổng	lồ.	Nhưng	trong	thâm	tâm,	tôi	không	tin.	Thái	độ	lo	lắng	và	trằn	trọc	không
ngủ	lại	được	của	Harkat,	chứng	tỏ	anh	ta	cũng	cảm	thấy	như	tôi.

Buổi	sang	chúng	tôi	chèo	nhanh	hơn	bình	thường,	 ít	nhắc	 lại	những	âm	thanh	chúng	tôi
nghe	thấy	đêm	qua,	nhưng	luôn	ngước	nhìn	trời.	Cả	hai	chúng	tôi	đều	không	hiểu	vì	sao	âm
thanh	đó	làm	chúng	tôi	quá	lo	lắng	thế.	Chúng	tôi	chỉ	có	cảm	giác,	nếu	sinh	vật	đó	trở	lại	vào
ban	ngày,	chúng	tôi	sẽ	gặp	khó	khăn.

Mải	miết	nhìn	lên	bầu	trời,	nên	tới	gần	chiều,	khi	tạm	nghỉ	tay,	chúng	tôi	mới	nhìn	phía
trước	và	nhận	ra	đã	thấy	đất	liền.

Harkat	hỏi:
-	Cậu	nghĩ…	còn	bao	xa?
-	Có	thể	bốn	hoặc	năm	cây	số.
Mặt	đất	thấp,	nhưng	xa	xa	có	núi.	Những	ngọn	núi	khuất	trong	mây.	Vì	vậy	chúng	tôi	đã

không	nhìn	thấy	chúng	từ	trước.
Harkat	bảo:
-	Nếu	chèo	cật	lực,	chúng	ta	sẽ	sớm	tới	bờ.
-	Vậy	thì	…chèo.
Với	một	 luồng	sinh	khí	mới,	chúng	tôi	cầm	mái	chèo.	Harkat	chèo	nhanh	hơn	tôi.	Tôi	bị

đuối	sức	dần	vì	kết	quả	của	việc	không	có	máu	người,	nhưng	tôi	vẫn	gò	người,	ráng	hết	sức	lực.
Cả	hai	đều	háo	hức	vì	được	an	toàn	tới	bờ.	Ít	ra	chúng	tôi	còn	có	thể	tìm	được	bụi	rậm	để	lẩn
tránh	nếu	bị	tấn	công.	Được	nửa	đoạn	đường,	tiếng	vỗ	cánh	rì	rầm	lại	vang	dội	trên	đầu.	Những
cơn	gió	mạnh	làm	mặt	nước	chung	quanh	chúng	tôi	nổi	song.	Ngừng	tay,	chúng	tôi	nhìn	lên.
Một	vật	đang	bay	liệng	trên	không.	Vì	quá	cao	nên	trông	có	vẻ	nhỏ.

Tôi	nghẹn	thở:
-	Cái	quái	gì	thế	này?
-	Nó…	nó…	khổng	lồ,	nên	tuốt	từ	trên	cao	mà	đôi	cánh	có	thể	làm	náo	động	mặt	nước	thế

này.
-	Anh	nghĩ	nó	có	thấy	chúng	ta	không?
-	Nếu	không	nó	đã	chẳng	bay	vòng	vòng	trên	đó.
Tiếng	gió	và	vỗ	cánh	ngừng	bặt	khi	vật	đó	phóng	xuống	chúng	tôi	với	tốc	độ	khủng	khiếp,

càng	gần	nó	càng	to	lớn	hơn.	Tôi	tưởng	nó	sẽ	lao	thẳng	vào	chúng	tôi,	nhưng	nó	từ	từ	xòa	đôi
cánh	khổng	lồ,	vỗ	nhẹ,	giữ	thăng	bằng,	cách	bè	chừng	mười	mét.	Tiếng	vỗ	cánh	chói	lói	như



chọc	thủng	nhĩ	tai.
-	Đó	là…cái…	tôi	nghĩ?
Tôi	gào	lên	hỏi,	bám	chặt	lấy	bè	trong	khi	nước	ào	ạt	đổ	qua	người	chúng	tôi.	Tôi	ước	sao

Harkat	sẽ	bảo	là	tôi	hoang	tưởng.	Nhưng	anh	ta	gào	lại:
-	Đúng!	Tôi	đã	nhận	ra	nó	rồi!
Anh	chàng	Tí	Hon	bò	sát	mí	bè,	nhìn	sinh	vật	huyền	thoại	uy	nghi,	nhưng	khủng	khiếp.	Anh

ta	cũng	bàng	hoàng	như	tôi,	nhưng	đôi	mắt	long	lanh	phấn	khích.
Giọng	Harkat	loáng	thoáng	trong	tiếng	vỗ	cánh	rầm	rầm:
-	Tôi..	đã	thấy…trong	ác	mộng.	Nó	là…	một	con	rồng!

 



CHƯƠNG	MƯỜI	BA
 

Suốt	đời,	chưa	bao	giờ	tôi	nhìn	thấy	thứ	gì	kì	diệu	hơn	con	rồng	này.	Dù	đờ	người	vì	sợ,	tôi
thấy	mình	đang	chiêm	ngưỡng	đến	không	thể	phản	ứng	với	mối	nguy	hiểm	nó	có	thể	gây	ra.	Và
dù	không	thể	đo	lường	chính	xác,	nhưng	sải	cánh	của	nó	chắc	phải	là	hai	mươi	mét.	Hai	cánh
lốm	đốm	màu	lục	nhạt.	Nơi	nối	với	thân	thể	thì	dày	và	mỏng	dần	tới	đầu	cánh.

Từ	đầu	mõm	tới	chóp	đuôi	con	rồng	khoảng	bảy	tám	mét.	Tôi	nghĩ	đến	thân	hình	thuôn
thuôn	của	một	con	rắn	có	vẩy,	nhưng	ngực	con	rồng	nở	phồng	ra,	xiên	góc	về	phía	đuôi.	Bề	mặt
những	cái	vẩy	màu	đỏ	đục,	bên	dưới	màu	vàng	kim.	Từ	chỗ	tôi,	tôi	có	thể	thấy	lưng	nó	xanh
sậm,	lốm	đốm	đỏ.	Hai	chân	trước	dài,	với	những	móng	nhọn.	Hai	chân	sau	ngắn	hơn	chừng
một	phần	tư.

Đầu	nó	giống	cá	sấu	hơn	rắn,	dài	và	phẳng,	hai	mắt	lồi,	lỗ	mũi	rộng,	hàm	dưới	co	giãn	như
có	thể	mở	tối	đa	để	ăn	một	con	thú	lớn.	Mặt	nó	màu	tía,	nhưng	hai	tai	lại	nhỏ	đến	bất	ngờ,	nhọn
hoắt	và	nằm	gần	mắt.	Nó	không	có	răng,	nhưng	lời	trông	rất	cứng	và	sắc.	Trong	khi	lơ	lửng	trên
không,	lom	lom	nhìn	chúng	tôi,	nó	uể	oải	đong	đưa	cái	lưỡi	dài,	chẻ	ngọn.

Quan	sát	chúng	tôi	thêm	mấy	giây,	con	rồng	đập	mạnh	đôi	cánh,	mắt	mở	lớn	rồi	nó	xếp
cánh,	hai	chân	trước	dang	rộng,	xòe	móng	vuốt,	nhắm	thẳng	cái	bè…	phóng	xuống.

Tôi	và	Harkat	đều	hốt	hoảng	kêu	lên,	nằm	rạp	xuống	bè.	Con	rồng	gầm	lên,	xòe	móng,	quắp
vai	tôi,	quăng	tôi	đổ	rầm	vào	Harkat.

Khi	tách	rời	khỏi	nhau,	tôi	ngồi	dậy,	xoa	vai	trầy	xước,	tôi	thấy	con	rồng	nhẹ	nhàng	trở	lại
trên	không,	rồi	đổi	hướng	bắt	đầu	một	cú	phóng	nữa.	Lần	này,	thay	vì	nằm	xuống	bè,	Harkat
cầm	mái	chèo,	dựng	ngược	lên,	gầm	thét	thách	thức	quái	vật.	con	rồng	tức	giận	rít	lên	chói	lói
và	bay	lệch	qua	hướng	khác.

-	Đứng	dậy!
Harkat	gầm	lên	với	tôi.	Khi	tôi	cố	đứng	dậy,	anh	ta	ấn	một	mái	chèo	vào	tay	tôi,	rồi	quì	lên,

cố	sức	chèo:
-	Ráng	xua	đuổi	nó,	để	tôi	cố	đưa	chúng	ta	vào	bờ.
Hy	vọng	duy	nhất	là…	lên	đất	liền…May	ra	có	thể	ẩn	núp	được.	Bất	chấp	vai	đau	nhức	nhối,

tôi	đưa	cao	mái	chèo	gỗ	về	phía	con	rồng,	như	một	ngọn	giáo.	Bên	trên	con	rồng	đảo	vòng,	rít
lên,	đôi	mắt	vàng	tập	trung	xuống	bè.

Tôi	lẩm	bẩm:
-	Nó	đang	đánh	giá	chúng	ta.
-	Cái	gì?
-	Nó	đang	quan	sát,	phân	tích	tốc	độ,	sức	bền,	điểm	yếu	của	chúng	ta.
Hạ	thấp	tay	xuống,	tôi	bảo	Harkat:



-	Ngừng	chèo.
-	Cậu	điên	à?
-	Quá	xa.	Chúng	ta	sẽ	không	tới	được	bờ	đâu.	Tốt	nhất	là	dành	sức	để	choảng	nhau	với	nó.
-	Cậu	nghĩ	cái	quái	quỉ	gì	thế?	Đánh	nhau	với	một	con	rồng!
-	Nhưng	ta	không	thể	vượt	qua,	thà	giữ	sức	và	tỉnh	táo	khi	bị	nó	tấn	công.
Ngừng	chèo,	Harkat	đứng	dậy	bên	tôi,	hai	mắt	xanh	lè	không	hề	biết	chớp,	trừng	trừng	nhìn

con	rồng,	rồi	nói	với	giọng	lạc	quan	giả	tạo:
-	Có	thể	nó	sẽ…	không	tấn	công	đâu.
-	Đó	là	loài	thú	ăn	thịt,	như	beo	và	cá	sấu.	Vấn	đề	không	là	“sẽ	tấn	công	không”	mà	là	“khi

nào”.
Nhìn	con	rồng	rồi	nhìn	bờ	hồ,	Harkat	liếm	môi,	nói:
-	Hay	là	bơi?	Chúng	ta	sẽ	không	bị	phát	hiện	khi	ở	dưới	nước.	Nó	sẽ…khó	bắt	được	chúng	ta

hơn.
-	Đúng.	Nhưng	chúng	ta	không	thể	tự	vệ.	Khi	phải	nhảy	xuống	nước	hãy	nhảy.	Còn	ngay	lúc

này,	hãy	vót	nhọn	mái	chèo.
Tôi	 lấy	một	con	dao,	đẽo	một	đầu	mái	chèo.	Harkat	cũng	 làm	theo,	mấy	giây	sau	-	có	 lẽ

nhận	ra	dự	định	của	chúng	tôi	–	con	rồng	tấn	công.	Bản	năng	cấp	kì	là	né	tránh,	nhưng	tôi	vẫn
đứng	bên	Harkat,	cùng	anh	đưa	cao	mái	chèo,	tự	vệ.	Lần	này	con	rồng	sà	xuống	thấp	hơn	trước,
khép	cánh,	lao	vào	chúng	tôi	với	cả	đầu	và	hai	vai.	Chúng	tôi	thúc	mạnh	mái	chèo,	nhưng	bị	gãy
ngay	khi	chạm	vào	lớp	vẩy	cứng.

Con	rồng	đâm	sầm	xuống	bè.	Sức	mạnh	của	sự	va	chạm	làm	chúng	tôi	bay	vọt	ra	ngoài,
chìm	sâu	xuống	nước.	Ngoi	lên,	tôi	vừa	thở	vừa	vùng	vẫy.	Harkat	nổi	lên	cách	tôi	mấy	mét.	Anh
ta	la	lớn:

-	Lên…	bè!
-	Không	được!
Tôi	 la	 lại,	chỉ	tay	về	phía	cái	bè	tan	nát	từng	mảnh.	Bên	trên	con	rồng	bay	lượn	gần	như

vuông	góc	với	mặt	hồ,	đuôi	cuộn	vào	than	hình	đầy	vẩy.	Tôi	bơi	tới	Harkat.	Cả	hai	chúng	tôi
cùng	nhìn	lên	con	thằn	lằn	kinh	khủng	đang	bay.

Harkat	hổn	hển	hỏi:
-	Nó	còn	chờ	gì	nữa?	Chúng	ta	nằm	trong	tay	nó	rồi.	Sao	chưa	chịu	kết	thúc	đi?
-	Hình	như	nó	đang	tự	mãn.	Đang	chuẩn	bị	để…
Nhìn	con	rồng	đang	khép	mõm	hít	vào	bằng	mũi,	tôi	tái	mặt	kêu	lên:
-	Ruột	gan	Charna	ôi!
-	Cái	gì?
-	Anh	quên	rồng	nổi	tiếng	về	chuyện	gì	sao?



Lom	lom	nhìn	tôi,	Harkat	chợt	nhớ	ra:
-	Phun	lửa!
Mắt	chúng	tôi	không	rời	cái	ngực	căng	cứng	của	con	rồng.	Nắm	chặt	áo	choàng	của	Harkat,

tôi	bảo:
-	Nhìn	kĩ	ngực	của	nó.	Khi	 tôi	bảo	 “lặn”,	phóng	 thật	 sâu	xuống	đáy	hồ,	 cho	đến	khi	nào

không	thở	nổi	nữa.
-	Nhưng…	khi	chúng	ta	ngoi	lên…nó	vẫn	còn	ở	đó.
-	Rất	có	thể,	nhưng	nếu	chúng	ta	may	mắn,	có	thể	nó…	chỉ	có	bấy	nhiêu	lửa	thôi.
-	Cậu	căn	cứ	vào	cái	gì	mà…	đoán	vậy?
-	Chỉ	là…	hy	vọng	thế	thôi.
Không	còn	thời	gian	bàn	bạc	thêm	gì	nữa.	Con	rồng	đã	thả	đuôi,	đầu	quay	lại	phái	chúng	tôi.

Chờ	đến	khi	tôi	nghĩ	đã	đến	lúc	để	kêu	lên	“lặn”.	Tôi	và	Harkat	lăn	người,	phóng	xuống	nước.
Chung	quanh	chúng	tôi	nước	rực	đỏ,	rồi	nóng	đến	sủi	bọt.	Đạp	mạnh	hơn,	chúng	tôi	bơi

khỏi	vùng	nguy	hiểm,	lặn	sâu	hơn	xuống	vùng	nước	tối.	Khi	được	an	toàn,	chúng	tôi	ngừng	lại,
nhìn	lên.	Nước	hồ	đã	tối	lại,	chúng	tôi	không	thể	nhìn	thấy	con	rồng.	Nắm	chặt	nhau,	chúng	tôi
nín	thở	chờ	cho	tới	khi	không	chịu	nổi	nữa.

Trong	khi	chúng	tôi	bồng	bềnh	trong	im	lặng	và	sợ	hãi,	một	tiếng	xé	nước	cực	mạnh,	con
rồng	lao	qua	nước,	phóng	tới	chúng	tôi.	Không	sao	lẩn	tránh	kịp	nữa	rồi.	Trước	khi	tôi	biết
chuyện	gì	xảy	ra,	nó	quắp	chúng	tôi,	kéo	sâu	xuống	đáy	hồ,	rồi	mới	quay	lại,	ngoi	lên	mặt	nước.

Rít	lên	đắc	thắng,	con	rồng	bay	vút	lên	không.	Bị	móng	vuốt	nó	quặp	chặt	cánh	tay	trái,	tôi
không	thể	nào	vùng	vẫy	để	thoát	ra	được.

Khi	chúng	tôi	đang	bay	bổng	trên	trời,	tiến	vào	bờ,	Harkat	gào	lên:
-	Darren…cậu	nhắm	thoát	nổi	không?
-	Không!	Còn	anh?
-	Tôi	nghĩ	được.	Nó	chỉ	nắm	áo	tôi	thôi.
-	Chuồn	đi.
-	Nhưng	cậu…
-	Đừng	lo	cho	tôi.	Nếu	có	thể,	chuồn	đi!
Harkat	nắm	chặt	lưng	áo,	giật	mạnh.	Vì	tiếng	vỗ	cánh	tôi	không	nghe	tiếng	vải	rách,	nhưng

thình	lình	Harkat	rơi	xuống	và	rồi	bên	dưới	nước	tung	tóe	văng	lên.	Con	rồng	rít	lên,	bay	vòng
lại.	Thấy	đã	rất	gần	bờ,	tôi	gào	lên:

-	Thôi	đi!	Để	anh	ta	yên!
Thật	ngạc	nhiên,	nghe	tôi	gào,	nó	ngừng	lại,	hai	mắt	vàng	khổng	lồ	nhìn	tôi	với	một	vẻ	lạ

lùng.
-	Để	anh	ta	yên!



Tôi	lẩm	bẩm,	rồi	lại	gào	lên	với	quái	vật:
-	Buông	ta	ra,	đồ	khốn…
Tôi	chưa	nói	hết	câu	chửi	rủa,	thình	lình	móng	vuốt	con	rồng	mở	ra,	và	tôi	rơi	trong	không

gian	như	một	hòn	đá.	Tôi	chỉ	có	đủ	thời	gian	để	lo	lắng,	đang	rơi	xuống	nước	hay	xuống	đất.
Rồi	tôi	rơi	phịch	xuống	–	nước	hay	đất	–	và	thế	giới	chung	quanh	bỗng	đen	tối	mịt	mù.

 

CHƯƠNG	MƯỜI	BỐN
 

Khi	mở	mắt	tôi	đang	nằm	trên	võng.	Tưởng	mình	đã	trở	lại	Gánh	Xiếc	Quái	Dị,	tôi	quay	qua
kể	cho	Harkat	nghẽ	giấc	mơ	kì	lạ	vừa	trải	qua:	đừng	như	beo	đen,	cá	sấu	và	cả	một	con	rồng
nữa.	Nhưng	tôi	bỗng	nhận	ra	mình	đang	ở	trong	một	túp	lều	tồi	tàn.	Một	người	đàn	ông	đứng
kế	bên,	mặt	tròn	sáng	rực,	tay	lăm	lăm	một	con	dao	dài.

Lăn	khỏi	võng,	tôi	kêu	lên:
-	Ông	là	ai?	Tôi	đang	ở	đâu	đây?
Đặt	con	dao	sang	một	bên,	người	đó	cười	nói:
-	Bình	tĩnh.	Xin	lỗi	làm	cậu	bối	rối.	Tôi	gác	cho	cậu	ngủ,	ở	đây	nhiều	cua	và	bọ	cạp	lắm.
Ông	ta	rống	lên:
-	Harkat,	bạn	anh	tỉnh	rồi.
Harkat	vén	cửa	lều	bước	vào.	Ba	vết	thẹo	vì	bị	beo	cào	nổi	bật,	nhưng	trông	anh	cũng	chẳng

thể	xấu	hơn	được	nữa.	Harkat	cười	toe	toét:
-	Xin	chào	Người	Đẹp	Ngủ	Trong	Rừng.	Cậu	mê	man	gần	hai	ngày	rồi	đó.
Tôi	run	rẩy	đứng	lên,	hỏi:
-	Chúng	ta	đang	ở	đâu?	Còn…ai	đây?
-	Spits	Abrams.
Người	lạ	tự	giới	thiệu,	rồi	tiến	vào	vùng	sang	của	tia	nắng	rọi	qua	một	lỗ	hổng	mái	lều.	Đó

là	một	người	tầm	thước,	lực	lưỡng,	râu	quai	nón,	mắt	nhỏ	và	lông	mày	rất	rậm.	Mái	tóc	quăn,
đen,	dài,	buộc	sau	gáy	bằng	những	sợi	dây	đủ	màu.	Áo	vét	và	quần	bạc	màu,	đôi	ủng	đen	cao
tới	gối.	Khi	ông	ta	cười,	tôi	thấy	hàm	răng	đã	rụng	nhiều,	chỉ	còn	mấy	cái	vừa	xỉn	vừa	sứt	mẻ.

Đưa	bàn	tay,	ông	ta	lập	lại:
-	Spits	Abrams.	Rất	vui	gặp	cậu.
Tôi	e	dè	bắt	bàn	tay	rất	mạnh	mẽ	của	ông	ta,	phân	vân	không	biết	ông	ta	là	ai	và	tại	sao	tôi

lại	ở	đây.
Harkat	nói:



-	Ông	ấy	thấy…con	rồng	tấn	công…rồi	thả	cậu	xuống.	Khi	ông	ấy…kéo	cậu	vào	bờ	và	chờ
cho	cậu	khô	quần	áo	thì…	tôi	lội	vào	bờ.	Thấy	tôi…ông	ta	phát	hoảng.	Nhưng	tôi	cố	thuyết	phục
là…	mình	vô	hại.	Chúng	tôi	đưa	cậu	về	nhà	ông	ấy,	chờ	cho	cậu	tỉnh.

Tôi	nói:
-	Cảm	ơn	nhiều	lắm,	ông	Abrams.
Abrams	cười	lớn:
-	Không	cần	cảm	ơn.	Tôi	câu	cậu	lên	cũng	như	bất	cứ	ngư	phủ	nào	cũng	sẽ	làm	vậy	thôi.
-	Ông	là	một	ngư	phủ?
-	Cũng	gần	giống	thế	thôi.	Tôi	là	hải	tặc	trước	khi	tới	nơi	này,	để…câu	người.	Nhưng	quanh

đây	quá	ít	người.	Từ	khi	tôi	tới	đây,	chỉ	câu	cá	và	chờ…	câu	người.
-	Hải	tặc!	Ông	là	một	hải	tặc	thật	sự?
Spits	nháy	mắt:
-	A,	thôi	nào,	Darren.
Thấy	tôi	bối	rối,	Harkat	nói:
-	Ra	ngoài	đi,	đồ	ăn	trên	bếp	lửa.	Đồ	của	cậu	cũng	khô	rồi.
Chợt	nhận	ra	mình	chỉ	mặc	quần	lót,	tôi	vội	chạy	ra	ngoài	sau	Harkat,	lấy	quần	áo	phơi	trên

cây,	mặc	vào.	Chúng	tôi	đang	đứng	gần	bờ,	trên	vuông	cỏ	xác	xơ,	giữa	một	đường	dài	sỏi	đá.
Túp	lều	dựng	giữa	hai	cây	nhỏ.	Phía	sau	có	một	mảnh	vườn	bé	xíu.

Spits	nói:
-	Đó	là	nơi	tôi	trồng	khoai.	Không	để	ăn,	mà	là	để	ủ	rượu.	Ông	nội	tôi	ở	Connemara,	Ireland

kiếm	sống	bằng	nghề	đó.	Ông	đã	dạy	tôi	tất	cả	bí	truyền.	Trước	khi	tới	đây,	tôi	không	quan	tâm
lắm	–	tôi	thích	whisky	hơn	–	nhưng	ở	đây,	tôi	chỉ	trồng	được	khoai.

Ngồi	bên	bếp	lửa,	Spits	mời	tôi	một	xiên	cá	nướng.	Vừa	ăn	ngon	lành,	tôi	vừa	lặng	lẽ	quan
sát	Spits	Abrams.	Ông	ta	hỏi:

-	Muốn	thử	chút	rượu	để	bớt	tanh	miệng	không?
Harkat	khuyên:
-	Nếu	là	tôi,	tôi	sẽ	không	uống.	Mới	thử	một	tý,	tôi	đã	chảy	cả	nước	mắt.
-	Vậy	thì	tôi	xin	chịu.
Tửu	lượng	Harkat	rất	cao,	nếu	mới	chỉ	nhấp	một	chút	anh	ta	đã	chảy	nước	mắt,	thì	chắc	tôi

phải	nổ	tung	đầu.
Đưa	cho	tôi	một	bình	đầy	chất	lỏng	trong	vắt,	Spits	khuyến	khích:
-	Thử	đi.	Có	thể	làm	cậu	lóa	mắt,	nhưng	không	chết	được	đâu.	Thứ	này	mạnh	tới	mức	làm

cậu	mọc	lông	ngưc	đấy.
Tôi	phì	cười,	đẩy	bình	rượu	sang	một	bên:
-	Lông	lá	tôi	khắp	người	rồi.	Ông	Spits,	tôi	không	muốn	tỏ	ra	quá	sỗ	sàng,	nhưng…xin	hỏi.



Ông	là	ai?	Vì	sao	lại	tới	đây?
Spits	cười,	chỉ	Harkat:
-	Mới	gặp	tôi,	anh	chàng	này	cũng	đã	hỏi	câu	đó.	Tôi	đã	kể	tất	cả	về	mình	trong	mấy	ngày

qua.	Đó	chẳng	là	điều	quá	sung	sướng	đối	với	một	người	suốt	năm	sáu	năm	nay	không	được
nói	một	lời	sao?	Tôi	sẽ	không	nói	lại	tất	cả,	chỉ	tóm	tắt	cho	cậu	biết	thôi.

Spits	từng	là	hải	tặc	vùng	Viễn	Đông	vào	những	năm	1930.	Mặc	dù,	nghề	cướp	biển	là	một
“nghệ	thuật	đang	chết	dần	mòn”	(nguyên	văn	ông	ta),	nhưng	vẫn	còn	những	con	tàu	dong	buồn
ra	biển,	tấn	công	những	tàu	khác	vào	những	năm	trước	Đệ	nhị	Thế	Chiến,	để	cướp	bóc	tài	sản.
Sau	những	năm	phục	vụ	bình	thường	trong	hải	quân,	Spits	phát	hiện	mình	đang	làm	việc	trên
một	tàu	hải	tặc	(ông	ta	nói	là	đã	bị	lừa,	nhưng	hai	mắt	láo	liên	làm	tôi	có	cảm	giác	ông	ta	không
thành	thật).	Mặt	rạng	rỡ,	Spits	nói	tiếp,	đó	là	tàu	Hoàng	tử	Pariahs.	Một	con	tàu	nhỏ,	nhưng	tốc
độ	rất	nhanh.	“Tới	bất	cứ	đâu,	chúng	tôi	cũng	là	hung	thần	trên	mặt	nước”

Công	việc	của	Spits	là	câu	những	người	nhảy	xuống	biển.	Ông	ta	nói:	“Có	hai	lý	do	chúng	tôi
không	muốn	họ	chìm	xuống	biển.	Một	là,	chúng	tôi	là	hải	tặc,	không	là	sát	nhân.	Hai	là,	những
kẻ	nhảy	khỏi	tàu	thường	mang	theo	nữ	trang	hoặc	những	tài	sản	quý	giá	khác.	Chỉ	người	giàu
mới	sợ	bị	cướp”.

Khi	nói	về	vụ	câu	người,	mắt	ông	ta	lại	láo	liên,	nhưng	tôi	vẫn	yên	lặng.	Không	muốn	gây
chuyện	với	người	mới	cứu	mình.

Spits	nói,	một	đêm	tàu	Hoàng	tử	Pariahs	lọt	vào	giữa	một	trận	giông	bão	khủng	khiếp	mà
ông	ta	chưa	từng	thấy	bao	giờ.	Khi	con	tàu	bị	vỡ,	Spits	nắm	lấy	một	thanh	gỗ,	mấy	bình	whisky,
và	cái	lưới	vẫn	dùng	để	vớt	người,	rồi	nhảy	khỏi	tàu.

-	Sau	đó	tôi	thấy	mình	đang	ở	trong	cái	hồ	này.Tôi	cố	lội	vào	bờ.	Tại	đó,	một	người	nhỏ	con,
với	đôi	giày	màu	vàng	đang	đứng	đợi.

Lão	Tí	Nị?
-	Ông	ta	nói,	tôi	đã	tới	một	nơi	xa	cách	hẳn	với	loài	người	tôi	từng	biết.	Ông	ta	nói,	đây	là

đất	của	rồng,	vô	cùng	nguy	hiểm	với	con	người,	nhưng	tôi	sẽ	được	an	toàn	trong	một	túp	lều.
Nếu	ở	đó,	và	theo	dõi	mặt	hồ,	sau	cùng	sẽ	có	hai	người	xuất	hiện.	Hai	người	này	có	thể	làm	giấc
mơ	của	tôi	thành	sự	thật.	Vậy	là	tôi	ở	lại	đây,	phát	hiện	khoai	mọc	trong	vùng	này,	tôi	đem	về
trồng	sau	vườn,	rồi	từ	đó	tôi	chờ	đợi…	gần	năm	sáu	năm	rồi.

Hết	nhìn	Spits	lại	nhìn	Harkat,	tôi	hỏi	Spits:
-	Ông	nói	chúng	tôi	có	thể	làm	giấc	mơ	của	ông	thành	sự	thật	là	có	ý	gì?
Mắt	Spits	liếc	qua	lại,	bối	rối:
-	Tôi	đoán,	ông	ta	nói	hai	người	có	thể	đưa	tôi	về	nhà.	Giấc	mơ	duy	nhất	của	một	thủy	thủ

già	là	được	trở	về	nhà,	nơi	có	đàn	bà	và	rượu,	nơi	không	có	lượng	nước	nào	lớn	hơn	một	vũng
nước	nhỏ.	Tôi	đã	có	quá	đủ	hồ	và	biển	rồi.

Tôi	không	hoàn	toàn	tin	những	gì	ông	ta	nói,	nhưng	tôi	bỏ	qua	vấn	đề	đó	và	hỏi	ông	ta	biết
gì	về	những	vùng	đất	phía	trước.	Spits	trả	lời:

-	Không	nhiều	lắm,	cũng	mấy	lần	đi	thăm	dò,	nhưng	hầu	hết	thời	gian	tôi	bị	lũ	rồng	giam



cầm	tại	đây.	Tôi	không	muốn	lang	thang	quá	xa,	trong	khi	những	con	quỉ	đó	đang	chờ	để	chộp
bắt	mình.

-	Chúng…	nhiều	hơn	một	con	sao?
-	Aaa!	Không	rõ	là	bao	nhiêu,	nhưng	chắc	chắn	là	bốn	năm	con.	Tôi	thấy	con	bắt	cậu	là	con

lớn	nhất,	nhưng	cũng	có	thể	những	con	lớn	hơn	nữa	không	quan	tâm	tới	hồ	này.
Harkat	bảo	Spits:
-	Cho	cậu	ấy	thấy	cái	lưới	đi.
Spits	ra	sau	lều,	rồi	trở	lại,	kéo	theo	một	cái	lưới	cũ,	trải	trên	mặt	đất:
-	Có	hai	lưới,	nhưng	bị	một	con	cá	lớn	kéo	tuột	khỏi	tay	một	cái.	Toi	giữ	kĩ	tấm	lưới	này

phòng	khi	có	trường	hợp	khẩn	cấp.
Nhớ	lại	lời	bà	Evanna	dặn	–	chúng	tôi	cần	một	cái	lười	dùng	để	vớt	người	chết,	nếu	muốn

tìm	hiểu	Harkat	là	ai	–	tôi	hỏi	Harkat:
-	Anh	nghĩ	đây	đúng	là	cái	lưới	chúng	ta	cần	không?
-	Chắc	vậy.	Spits	nói	ông	ta	không	dùng	lưới	này	để	vớt	người	chết,	nhưng	chắc	chính	là	nó.
Spits	cười	gượng	rồi	oang	oang	nói:
-	Đương	nhiêu	là	chẳng	bao	giờ	tôi	lưới	người	chết.	Để	làm	gì	chứ?	Nhưng	từ	lúc	Harkat	hỏi,

tôi	nhớ	lại…	đôi	khi	tôi	vớt	mấy	người	lên	khỏi	nước	thì	họ	đã	bị	chết	ngộp	rồi.	Vì	vậy…	có	thể
cái	lưới	này	đã	từng	đã	được	dùng	để	vớt	xác	chết,	một	cách	tình	cờ.

 

Mắt	Spits	như	lồi	ra,	đảo	lia	lịa.	Rõ	ràng	là	tay	cựu	hải	tặc	này	có	điều	không	nói	ra.	Nhưng
không	thể	moi	móc	thông	tin	mà	không	chỉ	ra	những	điều	tôi	nghi	hoặc.	Lúc	này	không	nên
liều	lĩnh	tạo	thêm	kẻ	thù.

Ăn	xong,	chúng	tôi	bàn	bạc	sau	đây	phải	làm	gì.	Spits	không	biết	về	Đền	Quái	Nhân,	cũng
chưa	gặp	ai	trong	suốt	mấy	măm	qua.	Ông	ta	đã	cho	Harkat	biết,	rồng	thường	tới	hồ	từ	hướng
đông	nam.	Ý	kiến	của	Harkat	là	chúng	tôi	nên	đi	về	hướng	đó,	dù	anh	ta	không	thể	nói	vì	sao	–
chỉ	theo	linh	tính.	Tôi	cũng	không	có	ý	kiến	đặc	biệt	nào,	nên	đồng	ý	với	anh:	lợi	dụng	bóng	tối
che	chở,	chúng	tôi	di	chuyển	về	hướng	đông	nam	ngay	trong	đêm	đó.

Spits	háo	hức	hỏi:
-	Cho	tôi	đi	cùng	chứ?	Tôi	sẽ	cảm	thấy	rất	khổ	sở	nếu	bị	bỏ	lại	đây.
Harkat	nói	với	tay	cựu	hải	tặc	tóc	hoa	râm.
-	Chúng	tôi	chưa	biết	sẽ	gặp	chuyện	gì.	Theo	chúng	tôi…	có	thể	là	ông	quá	liều	mạng…
Spits	cười	ha	hả:
-	Đừng	lo.	Đây	đâu	phải	là	lần	đầu	tôi	liều	mạng.	Nhớ	khi	Hoàng	tử	Pariahs	lọt	vào	bẫy	ở

vùng	duyên	hải	Trung	Hoa…
Một	khi	bắt	đầu	nói	thì	nói	về	những	chuyến	phiêu	lưu	trên	con	tàu	hải	tặc,	thì	không	có	gì

có	thể	 làm	ông	ta	ngừng	lại.	Ông	ta	 làm	chúng	tôi	mê	mẩn,	khoái	trá	với	những	câu	chuyện



cuống	nhiệt,********(Chỗ	này	có	vài	từ	bị	chụp	cắt,	tớ	không	đoán	được)	cướp	bóc	đâm	chém
đã	trải	qua.	Vừa	nói	vừa	uống	rượu,	càng	tới	cuối	ngày	càng	lớn	giọng	và	những	câu	chuyện
càng	cuồng	nhiệt	hơn.	Cuối	cùng,	khi	mặt	trời	bắt	đầu	xuống,	Spits	Abrams	cuộn	mình	bên	bếp
lửa,	ngủ	li	bì,	tay	còn	ôm	bình	rượu	gần	cạn	sạch	lên	sát	ngực.

Tôi	thì	thầm:
-	Một	con	người	đặc	biệt.
Harkat	bảo:
-	Tội	nghiệp.	Một	mình	ở	đây	quá	lâu…	làm	sao	không	cảm	thấy	khổ	sở	được.
-	Phải.	Nhưng	có	điều	gì	đó	“ở”	ông	ta	làm	tôi	không	yên	tâm.	Mắt	đảo	lia	lịa	khi	ông	ta	nói

dối…
Harkat	gật:
-	Tôi	cũng	nhận	thấy	điều	đó.	Ông	ta	toàn	nói	dối	–	đêm	qua	còn	bảo	là	đã	đính	hôn	với

công	chúa	Nhật	–	nhưng	chỉ	khi	nói	về	công	việc	trên	tàu	Hoàng	tử	Pariahs…	hai	mắt	láo	liên.
-	Anh	nghĩ	ông	ta	đang	giấu	diếm	chuyện	gì?
-	Không	biết,	nhưng	tôi	không	tin	ở	đây	có	tàu	cướp	biển.
Tôi	cười:
-	Ít	nhất	chúng	ta	chưa	thấy	tàu	nào.
Quan	sát	Spits	đang	ngủ	-	nước	dãi	chảy	đầy	râu	–	Harkat	nói	nhỏ:
-	Nếu	cậu	muốn,	chúng	ta	sẽ	bỏ	ông	ta	lại.	Nếu	đi	ngay	bây	giờ,	và	chạy	thật	nhanh	thì	mấy

tiếng	nữa,	khi	ông	ta	tỉnh	lại	cũng	sẽ	không	đuổi	kịp	đâu.
-	Anh	nghĩ	ông	ta	có	nguy	hiểm	không?
-	Có	thể.	Nhưng	phải	có	lý	do,	ông	Tí	Nị	mới	đặt	ông	ta	tại	đây.	Tôi	nghĩ,	chúng	ta	nên	đưa

ông	ta	đi	cùng…	và	cả	cái	lưới	nữa.
-	Chắc	chắn	là	phải	đem	theo	lưới…
Tôi	tằng	hắng,	ngập	ngừng	tiếp:
-	Và	máu	của	ông	ta.	Tôi	cần	máu	người…	cần	gấp.
-	Tôi	đã	nghĩ	đến	chuyện	đó.	Đó	là	lý	do	tôi	không	ngăn	cản	ông	ta	uống	rượu.	Cậu	muốn	lấy

bây	giờ	không?
-	Có	thể	tôi	nên	đợi	ông	ta	tỉnh	lại	để	hỏi	xin…
Harkat	lắc	đầu:
-	Spits	là	kẻ	mê	tín.	Ông	ta	nghĩ	tôi	là	ma	quỷ.
-	Ma	quỷ?
-	Tôi	cho	ông	ta	biết	sự	thật,	nhưng	ông	ta	không	tin.	Sau	cùng	tôi	đành	phải	bảo…	tôi	là

một	con	ma	vô	hại.Là	một…	tiểu	yêu	dễ	thương.Tôi	gợi	chuyện	về	ma-cà-rồng,	ông	ta	tin	là	có
ma-cà-rồng,	nhưng	cho	họ	là…những	quái	vật	độc	ác.	Ông	ấy	nói,	nếu	gặp,	sẽ	đâm	cọc	nhọn	qua



tim	ngay.	Tôi	nghĩ	cậu	nên	hút	máu…trong	khi	ông	ta	còn	say	ngủ	và…	đừng	nói	cậu	thật	sự	là
gì.

Tôi	 không	muốn	 làm	như	 thế	 -	 dù	 tôi	 không	hề	 áy	náy	 khi	 âm	 thầm	hút	máu	người	 lạ,
nhưng	trong	những	trường	hợp	đặc	biệt	phải	dùng	máu	của	những	người	quen	biết,	tôi	luôn
xin	phép	họ	-	tuy	nhiên	với	những	gì	Harkat	tìm	hiểu	về	Spits	Abrams,	tôi	đành	phải	làm	theo
lời	anh	ta.

Lại	gần	bợm	nhậu	đang	ngủ	li	bì,	tôi	vén	ống	quần	trái	của	ông	ta	lên,	dùng	móng	tay	rạch
một	vết	nhỏ,	ghé	miệng	vào	hút.	Máu	ông	ta	loãng,	đầy	rượu	của	suốt	nhiều	năm	uống	whisky
và	rượu	lên	men.	Nhưng	tôi	cố	nuốt.	Khi	đã	đủ,	tôi	buông	ông	ta	ra,	chờ	máu	quanh	vết	cắn
khô,	lau	sạch	rồi	kéo	ống	quần	xuống	như	cũ.

Harkat	hỏi:
-	Khỏe	rồi	chứ?
-	Khá	hơn	rồi.	Nhưng	chắc	không	dám	dùng	thường	xuyên,	trong	huyết	quản	ông	ta	rượu

nhiều	hơn	máu.	Tuy	nhiên	cũng	làm	sức	khỏe	tôi	hồi	phục	và	có	thể	tiếp	tục	hoạt	động	được
mấy	tuần.

-	Tới	sáng	Spits	mới	tỉnh	nổi.	Chúng	ta	phải	chờ…	đêm	mai	lên	đường.	Trừ	khi	cậu…	muốn
liều	đi	ban	ngày…

-	Với	những	con	rồng	gào	thét	trên	đầu?	Không,	cảm	ơn.	Dù	sao	thêm	một	ngày	nghỉ	ngơi
càng	tốt.

Đêm	đó,	khi	sửa	soạn	qua	đêm,	Harkat	hỏi:
-	À	này,	cậu	làm	cách	nào	để	con	rồng	thả	ra?Vì	sao	nó…	buông	tha	chúng	ta	và	bay	đi?
Nhớ	lại	khi	la	mắng	con	rồng,	tôi	kể	lại	với	Harkat.	Không	thể	tin	nổi	những	gì	đã	xảy	ra,

Harkat	tròn	xoe	mắt,	lom	lom	nhìn	tôi.	Tôi	nháy	mắt,	nói:
-	Tôi	luôn	có	cách	đối	xử	với	những	con	vật	ngớ	ngẩn	mà.
Thật	ra,	tôi	cũng	hoang	mang	như	Harkat	về	chuyện	rút	lui	của	con	rồng.

 

CHƯƠNG	MƯỜI	LĂM
 

Tôi	tưởng	Spits	sẽ	bị	nhức	đầu	khi	thức	dậy,	nhưng	ông	ta	tỉnh	bơ	nói,	chưa	bao	giời	bị	khó
chịu	sau	khi	say.	Suốt	ngày	hôm	đó	ông	ta	dọn	dẹp	ngăn	nắp	túp	lều	phòng	khi	trở	lại.	Lấy	từ
góc	lều	một	bình	rượu,	ông	ta	bỏ	cùng	quần	áo,	tấm	lưới,	khoai	tây,	cá	khô	vào	một	cái	túi	sẽ
đeo	trên	vai.	Trong	khi	tôi	và	Harkat	chỉ	có	mấy	cái	răng	beo	và	những	quả	cầu	dẻo,	nên	chúng
tôi	đề	nghị	san	sẻ	gánh	nặng	với	ông	ta.	Nhưng	Spits	làu	bàu:

“Mỗi	người	phải	tự	vác	thánh	giá	của	mình.”
Ban	ngày	chúng	tôi	làm	vài	việc	lặt	vặt.	Tôi	cắt	tóc	lòa	xòa	trước	mắt	bằng	lưỡi	dao	cạo	rỉ



sét	của	Spits.	Tôi	và	Harkat	thay	thế	những	con	dao	tự	tạo	đã	bị	mất	trên	hồ	bằng	những	con
dao	thật	của	Spits	bỏ	quanh	lều.	Harkat	vá	víu	lại	những	lỗ	áo	rách	bằng	mấy	mẩu	dây.

Đêm	xuống,	chúng	tôi	khởi	hành,	theo	hướng	đông	nam,	tiến	tới	một	rặng	núi	xa	xa.	Spits
tỏ	ra	buồn	rầu	đến	không	ngờ	khi	phải	rời	bỏ	túp	lều.	Ông	thở	dài	nói:

“Đây	là	thứ	gần	gũi	với	một	mái	ấm	nhất,	kể	từ	khi	tôi	bỏ	nhà	ra	đi	năm	mười	hai	tuổi.“
Nhưng	tới	nửa	đêm,	sau	nhiều	ngụm	rượu,	ông	ta	lại	hát	ca	đùa	giỡn.
Tôi	sợ	Spits	bị	kiệt	sức	–	hai	chân	ông	ta	lảo	đảo	còn	hơn	những	quả	cầu	dẻo	chúng	tôi	đeo

theo	–	nhưng	say	bí	 tỉ,	bước	chân	ông	không	hề	nhầm	lẫn,	 tuy	nhiên	 luôn	ngừng	 lại,	để	“xả
nước	đáy	tàu	ra”.	Khi	chúng	tôi	cắm	trại	dưới	một	cây	rậm	rạp	vào	buổi	sáng,	ông	ta	lăn	đùng
ra	ngủ	ngay,	ngáy	vang	như	sấm	suốt	ngày,	chỉ	thức	dậy	trước	lúc	mặt	trời	lặn,	liếm	môi,	quơ
tay	tìm	bình	rượu.

Mấy	đêm	sau,	khi	chúng	tôi	ra	khỏi	đồng	bằng	để	lên	núi,	thời	tiết	xấu	dần.	Mưa	gần	như
liên	tục,	làm	chúng	tôi	vừa	lạnh	vừa	cực	khổ	vì	quần	áo	luôn	ướt	sũng.	Trừ	Spits.	Rượu	làm	ông
ấm	áp	và	vui	vẻ	bất	kể	hoàn	cảnh	nào.	Tôi	quyết	định	thử	chút	đặc	sản	gia	truyền	của	Spits,
xem	có	bớt	phần	nao	u	ám	không.	Chỉ	sau	một	ngụm,	tôi	lăn	lộn	trên	đất,	thở	hồng	hộc,	mắt
trợn	trừng.	Trong	khi	Harkat	đổ	nước	vào	họng	tôi,	Spits	cười	hô	hố	thúc	giục	tôi	uống	thêm:

“Kinh	khủng	nhất	là	hớp	đầu	tiên	thôi.”
Qua	tiếng	ho	sặc	sụa,	tôi	cương	quyết	từ	chối.
Thật	khó	mà	hiểu	nổi	Spits.	Nhiều	lúc	ông	ta	như	một	thủy	thủ	già	hài	hước,	chất	phát	và

thô	lỗ.	Nhưng	càng	gần	ông	ta,	tôi	càng	nghĩ	rất	nhiều	kiểu	cách	nói	năng	của	ông	ta	đều	là	…
đóng	kịch.	Giọng	nói	hề	hà	là	có	chủ	đích	gây	ấn	tượng	ông	ta	là	con	người	vô	tâm,	hời	hợt.
Nhưng	có	những	lúc,	khi	tâm	trí	u	ám,	ông	ta	lầm	bầm	đe	dọa	những	kẻ	đã	phản	bội	mình.

Một	đêm	trong	cơn	say,	ông	ta	làu	nhàu	nói:
“Chúng	tưởng	là	quá	cao…quá	vĩ	đại…hơn	thằng	già	Spits	ngu	ngốc	này.	Bảo	ta	là	đồ	súc

sinh,	không	đáng	sống	chung	tàu	với	chúng.	Ta	sẽ	cho	chúng	thấy.	Khi	tar	a	tay,	chúng	sẽ	phải
chịu	đau	khổ.”

Spits	không	bao	giờ	nói	sẽ	“ra	tay	với	chúng”	ra	sao.	Chúng	tôi	không	nói	với	ông	ta	năm
chúng	tôi	đến	đây	là	năm	nào,	nhưng	ông	ta	biết	thời	gian	đã	trôi	qua	–	ông	thường	dùng	câu
“thế	hệ	các	anh”	hoặc	“thời	đại	tôi	mọi	chuyện	đều	khác”.	Tôi	thấy	không	có	cách	nào	để	Spits
trở	lại,	ông	ta	cũng	vậy	-	điệp	khúc	thông	thường	của	ông	ta	khi	tự	thương	thân	trách	phận	là:
“Đây	là	nơi	ta	sống	và	đây	cũng	là	nơi	ta	sẽ	chết”.	Tuy	nhiên	ông	vẫn	thề	sẽ	trở	lại	với	“những
kẻ	đã	tệ	bạc	với	ta”,	bất	chấp	sự	thật	những	kẻ	đó	đã	chết	và	mồ	yên	mả	đẹp	từ	mấy	thập	kỷ
trước	rồi.

Đêm	khác,	trong	khi	đang	nói	về	công	việc	trên	tàu	Hoàng	tử	Pariahs,	Spits	ngưng	bặt	trừng
trừng	nhìn	chúng	tôi	bằng	cặp	mắt	vô	hồn,	rồi	nhỏ	nhẹ	nói:

“Đôi	khi	ta	đã	phải	giết	họ.	Hải	tặc	là	những	con	người	lêu	lỏng,	không	nhà.	Nhưng	chúng	tôi
không	giết	những	kẻ	bị	chúng	ta	cướp	bóc.	Vậy	mà	đôi	khi	chúng	phải	giết.	Đó	 là	những	kẻ
không	chịu	đầu	hàng.	Chúng	ta	phải	giết”.



Tôi	nói:
“Nhưng	tôi	tưởng	ông	không	lên	những	con	tàu	bị	các	ông	tấn	công?	Ông	kể	là	đã	vớt	những

người	nhảy	xuống	biển”.
Spits	cười	ảm	đạm:
“Aaaa!	Nhưng	gã	đàn	ông	dưới	nước	cũng	chống	cự	quyết	liệt	như	kẻ	trên	boong	tàu.	Một

mụ	đàn	bà	cũng	thế.	Đôi	khi	ta	phải	dạy	cho	chúng	một	bài	học”.
Mắt	hơi	trong	trẻo	lại,	Spits	cười	ngượng	nghịu:
“Nhưng	đó	là	trường	hợp	hiếm	khi	xảy	ra.	Tôi	chỉ	nhắc	lại,	để	hai	anh	biết	và	tin	vào	tôi	khi

hữu	sự.	Không	là	kẻ	sát	nhân,	nhưng	tôi	sẽ	ra	tay	khi	bị	dồng	đến	đường	cùng	và	để…cứu	một
người	bạn”.

Hôm	đó	tôi	và	Harkat	không	ngủ	nhiều.	Luôn	canh	chừng	khi	Spits	ngáy.	Mặc	dù	chúng	tôi
mạnh	hơn,	nhưng	ông	ta	vẫn	là	một	mối	nguy	hiểm.	Lỡ	cái	đầu	say	xỉn	đó	chợt	nẩy	ra	ý	tưởng
giết	người	trong	khi	chúng	tôi	đang	ngủ	thì	sao?

Harkat	và	tôi	bàn	tính	khả	năng	bỏ	tay	cựu	hải	tặc	này	lại,	nhưng	có	vẻ	như	không	được
đàng	hoàng	nếu	để	ông	ta	lâm	vào	tình	thế	khốn	khổ	trong	núi.	Dù	vẫn	theo	kịp	chúng	tôi	trên
đường	đi,	nhưng	Spits	không	biết	phương	hướng,	sẽ	bị	lạc	nếu	bị	bỏ	lại	một	mình.	Ngoài	ra	nếu
tới	được	Hồ	Linh	Hồn,	chúng	tôi	còn	cần	tới	tài	chài	lưới	của	ông	ta.	Hai	chúng	tôi	đều	có	thể
bắt	cá	bằng	tay,	nhưng	không	biết	nhiều	về	chuyện	câu	cá.

Sau	cùng	chúng	tôi	quyết	định	để	ông	ta	đi	cùng,	nhưng	cùng	đồng	ý	phải	canh	chừng,	chia
phiên	nhau	ngủ,	bỏ	rơi	ngay	nếu	thấy	ông	ta	tỏ	ra	quá	nguy	hiểm.

Chúng	tôi	di	chuyển	chậm,	nhưng	chắc,	qua	rặng	núi.	Nếu	thời	tiết	tốt	hơn,	chúng	tôi	đã	có
thể	đi	nhanh	hơn,	nhưng	trời	mưa	làm	đường	bùn	trơn	trợt.	Đời	khi	chúng	tôi	phải	đổi	hướng,
đi	vòng	qua	những	vùng	không	thể	vượt	qua	vì	nước	mưa	và	bùn.

Tôi	hỏi	Spits:
“Thường	thường	có	mưa	nhiều	thế	này	không?”
“Nói	thật,	đây	là	một	trong	những	năm	khá	đấy.	Mùa	hè	ở	đây	nóng	và	kéo	dài.	Mùa	đông

rất	tệ,	chỉ	thoáng	qua	một	hoặc	hai	đếm.	Hiếm	khi	nào	mưa	cả	tuần	vào	thời	gian	này	như	năm
nay.”

Dường	như	câu	nói	đó	thấu	tới	trời.	Sáng	hôm	sau,	mưa	tạnh.	Trời	trong	xanh.	Ban	đêm,	khi
chúng	tôi	lên	đường,	đất	khô	ráo	nhất	kể	từ	khi	tôi	tới	lều	của	Spits.

Đêm	đó,	chúng	tôi	lên	tới	đỉnh	một	ngọn	núi	nhỏ	và	đứng	trên	một	một	con	dốc	dẫn	vào
một	đường	nứt	rộng	và	dài,	kéo	ra	tới	sườn	núi.	Đáy	đường	nứt	đầy	bùn	và	nước	mưa,	hai	bên
có	gờ	đủ	rộng	để	bước	qua.	Xuống	núi,	chúng	tôi	ngừng	lại	một	bờ	đá	rộng,	buộc	dây	quanh
người	nối	nhau	như	dây	xích.	Tôi	đi	trước,	Spits	ở	giữa,	sau	cùng	là	Harkat,	cùng	lần	từng	bước
qua	con	sông	chảy	xiết.

Lúc	đó	trời	đã	chạng	vạng	sang,	chúng	tôi	không	thấy	một	hang	động	nào,	nhưng	có	nhiều
kẽ	nứt	và	những	lỗ	hổng	lớn.	Chúng	tôi	cởi	dây,	rồi	mỗi	người	bò	vào	một	lỗi	hổng	để	nghỉ	ngơi
và	tránh	khỏi	tầm	nhìn	của	bất	cứ	con	rồng	nào	bay	qua.	Dù	không	thoải	mái	chút	nào,	nhưng



quá	mệt	mỏi	vì	leo	trèo,	tôi	rơi	ngay	vào	giấc	ngủ	một	mạch	cho	tới	cuối	ngày.
Sau	bữa	ăn	vội	vàng	-	mấy	miếng	cá	khô	cuối	cùng	của	Spits	–	chúng	tôi	lại	buộc	dây	vào

nhau	và	lên	đường.	Sau	đó	trời	bắt	đầu	mưa	phùn,	nhưng	trời	trong	suốt	đêm,	chúng	tôi	tiếp
tục	đi,	không	bị	cản	trở	nào.	Bờ	đá	không	tời	hết	khe	núi,	nhưng	có	những	gờ	nhỏ,	chúng	tôi	có
thể	bước	qua.	Trước	khi	trời	sang,	chúng	tôi	bò	xuống	một	đồng	bằng	trải	dài	nhiều	cây	số.
Cuối	đồng	bằng	là	một	khu	rừng	tỏa	sang	hai	bên	tới	mút	tầm	mắt.

Chúng	tôi	cân	nhắc	mọi	khả	năng.	Vì	không	ai	muốn	ngủ	trong	lỗ	hổng	của	vách	đá	nữa,	và
đường	tới	khu	rừng	rải	rác	bụi	rậm,	có	thể	làm	nơi	trú	ẩn	nếu	rồng	xuất	hiện,	nên	chúng	tôi
quyết	định	tiến	thẳng	tới	rừng	cây.	Chúng	tôi	ráng	chạy	qua	cánh	đồng	trên	đôi	chân	mỏi	rả
rời.	Spist	tự	bồi	dường	bằng	rượu,	cố	không	để	mất	một	giọt	vì	cánh	tay	co	giật	trong	khi	chạy.

Chúng	tôi	cắm	trại	ngay	khi	vừa	qua	khỏi	bìa	rừng.
Trong	khi	Harkat	canh	chừng	Spits,	tôi	ngủ	ngon	lành	cho	tới	xế	chiều.	Sau	đó	tôi	và	Harkat

bắt	được	một	con	lợn	rừng,	và	Spits	hoan	hỉ	quay	trên	bếp	lửa	vừa	mới	nhóm.	Chúng	tôi	ngốn
ngấu	món	ăn	nóng	đầu	tiên	từ	khi	ra	đi	hơn	hai	tuần	trước.	Ngon	không	tả	nổi!	Sau	đó,	chúng
tôi	chùi	sạch	tay	trên	cỏ,	rồi	lại	theo	hướng	đông	bắc	một	cách	chung	chung	-	với	cây	cối	rậm
rạp	che	phủ	-	rất	khó	định	hướng	chính	xác	cho	cuộc	hành	trình	gian	khổ	xuyên	rừng.

Chúng	tôi	đều	ngạc	nhiên	khi	ra	khỏi	rừng	mấy	giờ	trước	khi	mặt	trời	lặn.	Khu	rừng	rộng
ngang	nhưng	không	sâu.	Đứng	trên	một	vách	đá	nhỏ,	chúng	tôi	nhìn	xuống	một	cánh	đồng.	Tôi
chưa	từng	thấy	cỏ	mọc	cao	và	xanh	mơn	mởn	đến	thế	bao	giờ.

Nổi	bật	trên	biển	cỏ	xanh	là	một	ngôi	nhà	trắng	to	 lớn	cách	chúng	tôi	chừng	vài	cây	số.
Ngôi	nhà	rực	sáng	như	ngọn	đèn	pha	dưới	nắng	chiều.	Phấn	khởi	lẫn	căng	thắng,	Harkat	và	tôi
nhìn	nhau	cùng	bật	nói:

“Đến	Quái	Nhân!”
Spits	trừng	trừng	nhìn	ngôi	nhà	vẻ	đầy	nghi	hoặc,	rồi	phun	nước	bọt	xuống	vách	đá,	khịt

mũi:
“Rắc	rối	rồi!”

 

CHƯƠNG	MƯỜI	SÁU
 

Chúng	tôi	phải	chặt	những	thân	cỏ	dày	đặc,	cao	mấy	mét,	như	mở	đường	trong	rừng	rậm.
Công	việc	khó	khăn	và	chậm	chạp	nên	trước	khi	chúng	tôi	tới	đền	trời	đã	vào	đêm.	Quan	sát
đền	dưới	 ánh	 trăng,	 chúng	 tôi	ngỡ	ngàng	 trước	kích	 cỡ	 của	nó.	Được	 làm	bằng	đá	 thô	 sơn
trắng,	đền	hình	vuông,	cao	khoảng	ba	mươi	lăm	bốn	chục	mét.	Những	bức	tường	kéo	dài	cả
trăm	mét	nâng	đỡ	một	mái	bằng.	Chúng	tôi	đi	hết	vòng	ngoài,	chỉ	có	một	lối	vào:	một	cổng	đồ
sộ	rộng	chừng	năm	mét,	cao	tám	chin	mét,	bên	trong	có	ánh	nến	bập	bùng.

Spits	làu	bàu:



“Tôi	không	yên	tâm	chút	nào	trước	cảnh	này.”
Tôi	thở	dài:
“Tôi	cũng	vậy.	Nhưng	nếu	đây	là	Đền	Quái	Nhân,	chúng	tôi	phải	vào	tìm	nước	thánh	theo

lời	bà	Evanna.”
“Nếu	thích,	hai	người	cứ	việc	tin	lời	phù	thủy,	còn	tôi	không	can	dự	vào	những	sức	mạnh

của	bóng	tôi.	Tôi	chờ	ngoài	này.	Chúc	may	mắn.”
Harkat	cười:
“Ông	sợ	à?”
“Aaaa!	Anh	cũng	nên	sợ	thì	hơn.	Nếu	muốn,	các	người	cứ	gọi	là	Đền	Quái	Nhân,	nhưng	tôi

biết	thật	sự	nó	là	gì…Đền	Tử	Thần!”
Nói	xong,	ông	ta	ào	ào	chạy	tìm	chỗ	núp	trong	bụi	cỏ.
Harkat	và	tôi	cùng	đồng	quan	điểm	u	ám	của	Spits,	nhưng	chúng	tôi	phải	mạo	hiểm	vào

trong.	Rút	dao,	chúng	tôi	bò	tới	cổng,	bỗng	nghe	tiếng	ngân	nga	trầm	bỗng	vang	vọng	trong
đêm	thanh	vắng.	Bối	rối,	chúng	tôi	ngừng	lại,	rồi	bò	ngược	lại	chỗ	Spits	đang	ẩn	mình	trong	cỏ.
Ông	ta	hỏi:

“Đổi	ý	rồi	hả?”
Harkat	nói:
“Chúng	tôi	nghe	nhũng	tiếng…như	tiếng	người…đang	tụng	niệm.”
“Từ	phía	nào?”
“Bên	trái.”
“Tôi	đi	kiểm	tra,	trong	khi	hai	người	thăm	dò	ngôi	đền,	được	chứ?”
“Tôi	nghĩ…cả	ba	chúng	ta	cùng	đi.	Nếu	ở	đây	có	người,	chắc	chắn	ngôi	đền	ngày…phải	là

của	họ.	Chúng	ta	có	thể	hỏi…về	ngôi	đền	và	có	thể	họ	sẽ	giúp.”
Spits	cười	chế	nhạo:
“Đúng	là	một	con	ma	ngây	thơ.	Nên	nhớ,	đừng	bao	giờ	tin	một	kẻ	xa	lạ.”
Một	lời	khuyên	có	lý.	Chúng	tôi	ghi	nhớ,	rồi	lách	qua	đám	cỏ	-	nơi	này	không	quá	rậm	rạp	-

tiến	gần	đến	tiếng	ngân	nga.	Qua	khỏi	ngôi	đền	một	đoạn	đường	ngắn,	chúng	tôi	tới	bờ	một
khoảng	rừng	đã	được	phát	quang.	Bên	trong	trông	như	một	ngôi	làng	nho	nhỏ,	khác	thường.
Những	túp	lều	cỏ	thấp	lè	tè,	không	tới	một	mét.	Không	biết	đây	là	làng	của	người	Pygmy,	hay
những	túp	lều	chỉ	để	chui	vào	nằm	ngủ?	Những	chiếc	áo	thô	kệch	màu	xám	chất	thành	đống
chính	giữa	làng.	Gần	đống	áo,	những	con	vật	trông	giống	như	trừu	chồng	chất	lên	nhau.

Khi	chúng	tôi	đang	chăm	chú	nhìn,	một	người	đàn	ông	trần	truồng	xuất	hiện	từ	đám	cỏ	bên
phải	chúng	tôi.	Khổ	người	trung	bình,	da	nâu	sang,	nhưng	tóc	hồng	thưa	thớt	và	đôi	mắt	trắng
đục.	Anh	ta	bước	tới	đống	xác	trừu,	lôi	ra	một	con,	rồi	nắm	chân	sau	kéo	lê	xác	con	vật	trở	lại
đường	cũ.	Harkat	và	tôi,	lẳng	lặng	theo	Spits,	lẩn	lút	trong	cỏ,	men	theo	rìa	làng.

Khi	chúng	tôi	tới	nơi	người	đàn	ông	vừa	mất	dạng	vào	trong	cỏ,	tiếng	ngân	nga	lại	trổi	lên.



Chúng	tôi	đi	theo	một	đường	mòn	với	nhiều	dấu	chân	trên	đất	ẩm,	tới	một	bãi	đất	trống	nhỏ
hơn.	Chính	giữa	bãi	đất,	ba	mươi	bảy	người	–	tám	đàn	ông,	mười	lăm	đàn	bà	và	mười	bốn	đứa
trẻ	-	đứng	quanh	một	cái	ao.	Tất	cả	đều	trần	truồng,	da	nâu,	tóc	hồng,	mắt	trắng.

Hai	người	đàn	ông	căng	rộng	bốn	chân	con	trừu,	treo	trên	cọc	trong	khi	một	người	đàn	ông
khác	dùng	một	con	dao	bằng	đá	–	hay	xương	-	mổ	toang	bụng	con	vật.	Máu	và	ruột	lõm	bõm
rơi	xuống	ao.	Tôi	vươn	cổ	nhìn	nước	ao	đỏ	ngầu.	Họ	giữ	con	trừu	trên	ao	cho	đến	khi	hết	máu,
rồi	quăng	xác	sang	một	bên,	và	ba	người	đàn	bà	bước	tới.

Đó	là	ba	bà	già	da	nhăn	nheo,	vẻ	hung	dữ,	với	những	ngón	tay	xương	xẩu.	Ngâm	nga	lớn
hơn	tất	cả	những	người	chung	quanh,	ba	bà	già	nhúng	tay	xuống,	ngoáy	đảo	nước	trong	ao,	rồi
lấy	đầy	ba	bình	da.	Đứng	dậy,	họ	vẫy	tay	ra	hiệu	cho	những	người	kia	tiến	lên.	Khi	họ	nối	nhau
đi	qua	bà	già	thứ	nhất,	bà	ta	nâng	cao	bình,	rót	thứ	nước	đỏ	máu	lên	đầu	họ.	Bà	già	thứ	hai
nhúng	ngón	tay	vào	nước,	vẽ	một	vòng	tròn	lên	ngực	mỗi	người.	Bà	già	thứ	ba,	nâng	bình	sát
môi	cho	họ	uống	thứ	nước	ghê	tởm	bên	trong.

Sau	khi	hoàn	tất,	 tất	cả	xếp	thành	một	hang,	nhắm	mắt,	ngâm	nga	nho	nhỏ,	 trở	 lại	 làng.
Chúng	tôi	lẩn	sang	một	bên,	bám	theo	sau	họ,	vừa	sợ	vừa	khó	hiểu,	nhưng	quá	sức	rò	mò.

Tới	làng,	mọi	người	mặc	lại	cái	áo	choàng	xám,	cắt	trước	ngực,	để	lộ	ra	dấu	hiệu	đỏ	lòm
hình	tròn.	Chỉ	một	người	vẫn	trần	truồng	-	một	đứa	bé	trai,	khoảng	mười	hai	mười	ba	tuổi.	Khi
tất	cả	đã	mặc	áo	xong,	họ	xếp	thành	một	hàng	ba	dài.	Ba	bà	già	cầm	bình	nước	và	đứa	bé	trần
truồng	đi	trước	mọi	người.	Ngâm	nga	lớn	tiếng,	họ	bắt	đầu	tạo	thành	một	đám	rước,	tiến	tới
ngôi	đền.	Chờ	cho	họ	qua	khỏi,	chúng	tôi	âm	thầm	đi	theo.

Tại	lối	vào	đền,	đám	rước	ngược	lại,	tiếng	ngân	nga	tăng	cao.	Tôi	không	thể	hiểu	họ	nói	gì	-
một	ngôn	ngữ	hoàn	toàn	xa	lạ	-	nhưng	một	từ	được	lặp	lại	và	nhấn	mạnh	nhiều	lần:	“Kulashka”.

Tôi	hỏi	Harkat	và	Spits:
“Biết	Kulashka	là	gì	không?”
“Không.”
Harkat	trả	lời,	còn	Spits	vừa	định	lắc	đầu,	bỗng	trợn	mắt	hốt	hoảng	quì	gối,	nói:
“Các	vị	thánh	của	thủy	thủ!”
Harkat	và	tôi	trố	mắt	nhìn	Spits,	rồi	ngước	lên,	chúng	tôi	thấy	nguyên	nhân	là	ông	ta	sợ	hãi.

Miệng	há	hốc,	chúng	tôi	lom	lom	nhìn	sinh	vật	kinh	khiếp	nhất,	mà	một	cơn	ác	mộng	có	thể	tạo
ra,	đang	vặn	vẹo	tiến	ra	khỏi	ngôi	đền	như	một	con	giun	đột	biến.

Vật	đó	chắc	đã	từng	là	người,	hay	do	người	tạo	ra.	Nó	có	mặt	người,	nhưng	đầu	lớn	gấp	sáu
bảy	người	bình	thường.	Nó	có	cả	chục	bàn	tay.	Nhưng	không	có	cánh	tay,	không	đùi.	Không	bàn
chân.	Chỉ	tua	tủa	toàn	bàn	tay.	Bề	ngang	của	nó	khoảng	vài	mét,	dài	có	thể	hơn	mười	mét.	Thân
hình	thuôn	thuôn	như	một	con	ốc	sên	khổng	lồ.	Nó	bò	chầm	chậm	trên	mấy	trăm	ngón	tay,
nhưng	trông	nó	hình	như,	nếu	muốn,	có	khả	năng	di	chuyển	nhanh	hơn.	Xề	xệ	dưới	mặt	trái	là
con	mắt	độc	nhất,	to	đùng,	đỏ	ngầu	như	máu.	Khắp	đầu	là	những	cái	tai,	quay	ra	đủ	hướng.
Trên	môi,	hai	lỗ	mũi	rộng,	lồi	ra.	Da	nó	trắng	lem	nhem,	xếp	nếp	thành	những	túi	nhão	nhẹt,
lủng	lẳng	mỗi	khi	nó	di	chuyển.

Bà	Evanna	đã	đặt	tên	chính	xác	cho	quái	vật	này.	Đúng	là	một	quái	nhân.	Không	từ	nào	khác



có	thể	diễn	tả	những	đặc	tính	kinh	tởm	của	nó	đơn	giản	và	rõ	ràng	đến	thế.
Khi	hết	bàng	hoàng,	tôi	tập	trung	vào	những	gì	đang	diễn	ra.	Đứa	nhỏ	trần	truồng	đang	quì

gối	bên	Quái	Nhân,	hai	tay	dang	rộng,	liên	tục	gào	lên:
-	Kalushka!	Kalushka!	Kalushka!
Khi	đứa	con	trai	gào	lớn	và	mọi	người	ngân	nga,	Quái	Nhân	ngừng	lại,	ngóc	đầu	lên.	Như

một	con	rắn,	nó	cong	người	ra	sau,	ưỡn	cao	thân	trước.	Từ	chỗ	núp	tôi	nhìn	rõ	mặt	nó	hơn.	Mặt
nó	đầy	cục	u,	hình	dáng	xấu	xí,	như	được	một	nhà	điêu	khác	nặn	bằng	bột	với	hai	bàn	tay	run
rẩy.	Những	búi	đen	nham	nhở,	giống	da	nổi	khối	u	hơn	là	lông,	mọc	khắp	người.	Tôi	không	thấy
cái	răng	nào	trong	cái	mồm	há	hốc,	ngoài	hai	cái	nanh	cong.

Quái	Nhân	hạ	sát	thân	mình,	trườn	quanh	đoàn	người,	để	lại	phía	sau	một	vệt	mồ	hôi	nhầy
nhụa.	Mồ	hôi	ứa	ra	từ	những	lỗ	chân	lông	khắp	người	nó.	Tôi	ngủi	thấy	mùi	mằn	mặn,	dù	không
mạnh	như	mùi	con	cóc	khổng	lồ,	nhưng	cũng	đủ	để	tôi	phải	bịt	mũi	và	miệng	để	tránh	nôn
mửa.	Những	người	–	chính	xác	hơn	là	những	Kalushka	–	không	quan	tâm	tới	mùi	đó.	Họ	quì	gối
khi…	thần	linh?	nhà	vua?	vật	cưng?...	của	họ	tiến	qua	và	lau	mặt	họ	bằng	mồ	hôi	của	nó.	Thậm
chí,	có	người	còn	lè	lưỡi	liếm	láp	thứ	mồ	hôi	đó.

Khi	Quái	Nhân	trườn	hết	một	vòng	qua	những	kẻ	sùng	bái,	nó	trở	lại	thằng	bé	trên	hàng
đầu.	Lại	ngóc	cao	đầu,	nó	vươn	tới	trước,	thè	lưỡi	(một	phiến	màu	hồng)	nhỏ	ra	những	giọt
nước	dãi	sền	sệt.	Nó	liếm	mặt	thằng	bé.	Thằng	bé	không	nao	núng,	nó	mỉm	cười	hãnh	diện.
Quái	Nhân	liếm	thêm	lần	nữa,	rồi	cuốn	thân	mình	khác	thường	quanh	thằng	bé,	một	lần,	hai
lần,	ba	lần	rồi	xiết	mạnh	như	cách	một	con	trăn	giết	nạn	nhân	của	nó.	Khi	thấy	thằng	bé	tiến
vào	trong	lớp	thịt	đẫm	mồ	hôi	của	Quái	Nhân,	phản	ứng	đầu	tiên	của	tôi	là	xông	ra	cứu,	nhưng
tôi	không	thể.	Hơn	nữa,	rõ	ràng	thằng	bé	không	muốn	được	cứu.	Nụ	cười	chứng	tỏ	nó	coi	đây	là
một	vinh	dự.

Quái	Nhân	bóp	chết	thằng	bé	–	nó	chỉ	bật	kêu	lên	một	tiếng	nhỏ	khi	bị	bóp	vụn	xương	–	rồi
nới	lỏng	vòng	xiết,	sửa	soạn	nuốt	chửng	nạn	nhân.

Một	lần	nữa,	nó	hành	động	như	một	con	rắn.	Hàm	dưới	mềm	có	thể	há	rộng	đủ	để	quái	vật
ngoạm	gọn	cả	đầu	và	hai	vai	 thằng	bé.	Dùng	lưỡi,	hàm,	mấy	cái	 tay,	nó	từ	từ	đẩy	toàn	thân
thằng	bé	qua	cái	họng	háu	ăn.

Trong	khi	Quái	Nhân	ăn	tươi	nuốt	sống	đứa	trẻ,	hai	người	đàn	bà	đi	vào	đền,	rồi	trở	ra	với
hai	bình	thủy	tinh	dày,	có	nắp,	cao	chừng	bốn	mươi	phân.	Mỗi	chai	chứa	khoảng	ba	phần	tư
một	chất	lỏng	màu	đen	–	chắc	đó	là	“thuốc	thánh”	của	bà	Evanna.

Khi	Quái	Nhân	ngấu	nghiến	xong	đứa	trẻ,	một	người	đàn	ông	bước	tới,	cầm	một	chai,	lại
gần	Quái	Nhân,	nâng	cao	chai	và	ngâm	nga	nho	nhỏ.	Quái	Nhân	lạnh	lùng	nhìn	hắn.	Tôi	tưởng
nó	định	giết	luôn	người	đàn	ông	này.	Nhưng	rồi,	nó	cúi	đầu	há	cái	miệng	khổng	lồ.	Người	đàn
ông	mở	nắp	chai,	đưa	sát	một	trong	hai	cái	nanh	của	nó.	Đặt	đầu	nanh	vào	trong	chai,	hắn	ép
mạnh	thành	chai	vào	nanh.	Một	chất	nhầy	từ	nanh	ứa	ra,	nhỏ	giọt	vào	chai.	Tôi	đã	từng	thấy
Evra	nặn	nọc	rắn	nhiều	lần,giống	hệt	như	thế	này.	Khi	chất	lỏng	không	tiết	ra	nữa,	người	đàn
ông	đóng	nắp	chai,	đưa	cho	người	đàn	bà,	lấy	chai	thứ	hai	và	chuyển	qua	cái	nanh	kia.	Sau	khi
hoàn	tất	công	việc,	hắn	lùi	một	bước	và	miệng	quái	vật	khép	lại.	Người	đàn	ông	trao	lại	cái
chai,	rồi	trở	lại	với	cả	nhóm,	bắt	đầu	cùng	lên	giọng	ngân	nga	tụng	niệm.	Quái	nhân	quan	sát	họ



bằng	con	mắt	đỏ	độc	nhất.	Cái	đầu-người-không-là-	người	lắc	lư	theo	tiếng	ngân	nga.	Rồi	quay
người,	nó	chạy	bằng	những	ngón	tay,	trở	vào	đền.	Mọi	người	xếp	hàng	ba,	theo	sau,	ngân	nga
nho	nhỏ,	rồi	biến	vào	trong	bóng	tối	âm	u	của	đền.	Chúng	tôi	run	rẩy	rút	lui,	bàn	tán	về	quang
cảnh	độc	ác	vừa	chứng	kiến.

 

CHƯƠNG	MƯỜI	BẢY
 

-	Hai	anh	điên	rồi
Spits	rít	lên	nho	nhỏ,	cố	thấp	giọng	để	không	làm	các	Kalushka	chú	ý.
-	Muốn	vào	trong	hang	ổ	ma	quái	đó,	liều	mạng	để	lấy	mấy	chai	thuốc	độc.
Harkat	khăng	khăng:
-	Chắc	phải	có	điều	đặc	biệt.	Nếu	không	quan	trọng...	Bà	Evanna	đã	không	bảo	chúng	tôi

làm.
-	Không	đáng	mất	mạng	như	thế.	Quái	vật	đó	sẽ	nuốt	chửng	hai	anh	mà	vẫn	còn	thấy	đói.
Tôi	lẩm	bẩm:
-	Điều	này	thì	tôi	không	tin	lắm.	Nó	ăn	như	rắn.	Khi	sống	chung	lều	với	Evra	–	cậu	bé	rắn	–

tôi	cũng	am	hiểu	về	rắn.	Cho	dù	quái	vật	lớn	cỡ	đó,	cũng	phải	một	thời	gian	dài	mới	tiêu	hóa
hết	một	thằng	bé.	Tôi	không	tin	chỉ	trong	vài	ngày	nó	cần	ăn	nữa.	Và…	rắn	thường	ngủ	trong
khi	tiêu	hóa.

-	Nhưng	đây	không	phải	là	một	con	rắn.	Nó	là…	anh	gọi	nó	là	gì?
-	Quái	Nhân.
-	Aaa!	Anh	chưa	bao	giờ	chung	lều	với	một	quái	nhân,	đúng	không?	Vì	vậy	chẳng	biết	gì	về

chúng	hết.	Nhưng	lại	muốn	liều	mạng.	Còn	đám	tóc	hồng	kia	thì	sao?	Bắt	được	anh,	chúng	sẽ
cống	hiến	cho	con	quái	vật	lai	tạp	của	chúng	ngay.

Harkat	hỏi:
-	Ông	nghĩ	sao	về	họ?	Tôi	tin	là	họ	sùng	bái	Quái	Nhân,	nên	mới…	hi	sinh	thằng	bé.
-	Câu	hỏi	khá	hay.	Giết	người	lạ	là	một	lẽ,	nhưng	nhiệt	tình	giết	người	của	chính	mình	là…

điên!
Tôi	nhận	xét:
-	Họ	không	thể	thường	làm	chuyện	này.	Họ	đâu	có	nhiều	người?	Nếu	mỗi	lần	quái	vật	đó

đói,	lại	hy	sinh	một	người,	thì	họ	sẽ	chết	hết.	Chắc	họ	phải	nuôi	nó	bằng	trừu	hay	những	con
thú	khác,	và	chỉ	dâng	con	người	trong	những	dịp	đặc	biệt	thôi.

Harkat	hỏi:
-	Chúng	ta	có	nên	thử…	nói	chuyện	với	họ	không?	Trong	quá	khứ,	nhiều	dân	tộc	văn	minh



cũng	đem	con	người	làm	vật	hy	sinh	dâng	lên	thần	linh.	Có	thể…	họ	không	tàn	bạo	đâu.
-	Tôi	không	có	ý	thử	đâu.	Chúng	ta	đã	thấy	họ	nặn	nọc	rắn,	và	tôi	tin	chắc	thứ	nọc	độc	đó	là

nước	thánh	mà	chúng	ta	cần.	Nhưng	đừng	thử	thời	vận.	Không	thể	biết	con	người	trên	cái	thế
giới	này	như	thế	nào.	Có	thể	Kalushka	là	những	người	dễ	thương,	hoan	hỉ	đón	mừng	người	lạ…
Cũng	có	thể	vừa	thấy	chúng	ta,	họ	sẽ	bắt	ngay	làm	mồi	cho	Quái	Nhân.

-	Chúng	ta	mạnh	hơn.	Chúng	ta	có	thể	đánh	đuổi	họ.
-	Chưa	chắc.	Chúng	ta	chưa	biết	gì	về	khả	năng	của	những	con	người	này.	Có	thể	họ	mạnh

hơn	tôi	và	anh	gấp	mười	lần	thì	sao.	Theo	tôi:	xâm	nhập	vào	đền,	chộp	mấy	chai	nước	thánh,
rồi…	chuồn	gấp.

Spits	năn	nỉ:
-	Quên	vụ	mấy	chai	đó	đi.	Nếu	cần,	chúng	ta	có	thể	trở	lại	sau.
Từ	lúc	rút	về	điểm	an	toàn,	ông	lại	tu	rượu	tì	tì,	chân	tay	run	rẩy	hơn	cả	mọi	khi.
Harkat	nói	ngay:
-	Không.	Darren	nói	đúng	về	Kulashka.	Nhưng	nếu…	chúng	ta	đột	nhập	bất	ngờ,	thì	cần	phải

hành	 động	 khi	 Quái	Nhân	 đang	 ngủ.	 Bây	 giờ	 chúng	 tôi	 phải	 đi	 lấy	 nước	 thánh.	Nếu	 không
muốn,	ông	không	cần	phải	đi	cùng…

-	Không,	tôi	sẽ	không	thí	mạng	vào	một	chuyện	điên	rồ	như	vậy.	Tôi	chờ	tại	đây,	nếu	hai
người	không	trở	lại,	thì	tôi	sẽ	tự	đi	tìm	Hồ	Linh	Hồn	cho	hai	người.

Tôi	hỏi	Harkat:
-	Chúng	ta	chờ	sáng	hay	đi	ngay	trong	đêm?
-	Chờ.	Lúc	này	Kalushka	có	thể	đang	ca	hát…	tự	ru	họ	ngủ.
Sau	buổi	lễ	tế	thần	chừng	một	tiếng,	những	người	tóc	hồng	đã	trở	lại	làng,	ca	hát,	nhảy	múa

và	tụng	niệm.
Chúng	tôi	nằm	nghỉ	trong	khi	mặt	trăng	trôi	qua	nền	trời	trong	vắt,	lắng	nghe	tiếng	nhạc	kì

lạ	của	người	Kalushka.	Spits	vẫn	đang	tu	bình	rượu,	hai	mắt	càng	lúc	càng	ríu	lại,	lèm	bèm	chửi
rủa	những	kẻ	ngu	xuẩn	và	những	hình	phạt	xứng	đáng	sẽ	dành	cho	chúng.

Tiếng	ca	hát	tụng	niệm	từ	trong	làng	Kalushka	giảm	dần,	cho	tới	chạng	vạng	sáng	thì	hoàn
toàn	im	lặng.	Harkat	và	tôi	nhìn	nhau,	gật	đầu	rồi	cùng	đứng	dậy.	Tôi	nói	với	Spits	đang	lơ	mơ
bên	bình	rượu:

-	Chúng	tôi	đi	đây.
-	Cái…	cái…	gì?
-	Chúng	tôi	đi	đây.	Nếu	đêm	nay	chúng	tôi	không	trở	lại,	ông	cứ	đi	một	mình.	Đừng	lo	cho

chúng	tôi.
-	Tôi	không	chờ	lâu	đến	thế	đâu.	Có	các	anh	hay	không,	trưa	nay	tôi	lên	đường.
Tôi	thở	dài:
-	Tuỳ	ông.	Nhưng	đi	đêm	an	toàn	hơn.



-	Các	anh	điên,	nhưng	can	đảm	hơn	bất	cứ	hải	tặc	nào	tôi	đã	biết.	Tôi	sẽ	ôm	bình	rượu	chờ
tới	khi	mặt	trời	lặn.	Nếu	sống	sót,	các	anh	sẽ	vui	mừng	khi	thấy	rượu.

-	Có	thể.
Tôi	cười	nói,	rồi	cùng	Harkat	luồn	lách	qua	đám	cỏ	cao,	tiến	tới	lối	vào	Đền	Quái	Nhân.
Tới	cửa,	chúng	tôi	ngừng	lại,	nắm	chặt	dao,	hít	mùi	mồ	hôi	tởm	lợm	của	quái	vật.	Tôi	thì

thầm:
-	Nếu	có	lính	gác?
-	Đập	cho	chúng	ngất,	chỉ	giết	khi…	phải	giết.	Nhưng	theo	tôi,	nếu	có	bảo	vệ,	khi	Quái	Nhân

ra	ngoài,	chúng	đã	theo	ra	rồi.
Hít	mạnh	một	hơi,	dựa	lưng	vào	nhau,	chúng	tôi	e	dè	lần	bứơc	vào	trong.	Nến	trên	tường

không	nhiều,	nhưng	đủ	rọi	 sáng	hành	 lang	ngắn,	hẹp,	 trần	 thấp	 lè	 tè.	Đầu	hành	 lang	 là	một
phòng	rộng	lớn,	với	những	cột	trụ	khổng	lồ	đỡ	mái	trần.	Giữa	đền,	Quái	Nhân	cuốn	quanh	một
bệ	 tròn.	 Trên	 bệ	 là	một	 ống	 pha	 lê	 hình	 trụ	 chứa	đầy	 những	 chai	 thuỷ	 tinh	 giống	 hai	 chai
Kalushka	dùng	nặn	nọc	độc.

Tôi	thì	thầm	với	Harkat:
-	Không	thiếu	nước	thánh	đâu.
-	Vấn	đề	là	phải…	lên	tới	đó.	Tôi	nghĩ,	thân	thể	Quái	Nhân	cuốn	quanh	khắp	bàn	thờ	rồi.
Nhìn	lại,	tôi	thấy	Harkat	nói	đúng:	cái	bệ	chính	là	một	ban	thờ.	Trụ	pha	lê	chứa	những	chai

nọc	độc	có	dáng	vẻ	một	thánh	thể	tín	ngưỡng.
m	thanh	duy	nhất	chỉ	là	tiếng	thở	hồi	hộp	của	chúng	tôi	khi	bước	qua	phòng,	tiến	gần	bàn

thờ.	Đầu	Quái	Nhân	rúc	dưới	thân	sau,	nên	nếu	thức	dậy,	nó	cũng	không	thấy	chúng	tôi.	Đó	là
tôi	hi	vọng	thế.	Lối	đi	nhỏ	từ	cửa	lên	thẳng	ban	thờ	được	rọi	sáng	bằng	những	cây	nến	lớn,
nhưng	chúng	tôi	đi	bên	lề,	ít	lộ	liễu	hơn.

Nhưng	ván	sàn	bên	lề	bị	mục,	kêu	răng	rắc	khi	chúng	tôi	bước	qua.	Ngừng	lại	tìm	giải	pháp
khác,	tôi	lẩm	bẩm:

-	Chắc	chắn	chỉ	riêng	lối	đi	đó	được	gia	cố	bên	dưới.	Nghe	tiếng	răng	rắc	vọng	lên,	dưới	lớp
ván	này	phải	là	một	cái	hố.

-	Trở	lại	lối	đi?
-	Không.	Cứ	tiếp	tục,	nhưng	phải	bước	thận	trọng.
Nhưng	dù	rất	thận	trọng,	chỉ	mới	tiến	được	vài	mét,	chân	trái	Harkat	lọt	qua	ván	tới	đùi.

Nghẹn	thở	vì	đau,	nhưng	anh	ta	cắn	răng	để	không	bật	lên	tiếng	kêu.	Tôi	liếc	vội	về	Quái	Nhân.
Nó	vẫn	nằm	yên,	mấy	ngón	tay	gần	đầu	hơi	nhúc	nhích.	Hy	vọng	là	nó	đang	mơ	ngủ.

Lom	khom	quan	sát	ván	sàn	quanh	đùi	Harkat,	tôi	thận	trọng	bẻ	rộng	lỗ	vỡ,	rồi	giúp	anh
kéo	chân	lên.	Tôi	hỏi:

-	Đau	không?
-	Bị	cứa	nhưng	không	đau	lắm.



-	Không	thể	tiếp	tục	kiểu	này,	trở	lại	lối	đi	thôio
Tôi	dìu	Harkat	tập	tễnh	trở	lại	lối	đi,	nghỉ	một	phút,	rồi	tiến	lại	ban	thờ.	Nhờ	may	mắn	của

thần	linh	ma-cà-rồng,	Quái	Nhân	vẫn	đang	tiếp	tục	ngủ.	Đi	quanh	con	quái	vật	hôi	hám,	chúng
tôi	tìm	một	khe	hở	để	leo	lên	ban	thờ.	Nhưng	những	tảng	thịt	nung	núc	của	Quái	Nhân	đã	bao
kín	mít	hết	chung	quanh.	Đúng	gần	nó,	tôi	không	thể	không	bàng	hoàng	khi	thấy	một	thứ	như
thế	này	lại	là	sự	thật.	Điều	làm	tôi	bối	rối	nhất	là	những	nét	rất	người	của	nó.	Nó	như	một	cơn
ác	mộng	đã	thành	sự	thật.	Lịch	sử	của	nó	là	gì?	Nó	được	sinh	ra	bằng	cách	nào?

Vòng	quanh	Quái	Nhân	mấy	lần,	tôi	lùi	lại.	Không	dám	thì	thầm	quá	gần	nó,	tôi	ra	dấu	cho
Harkat	biết,	chúng	tôi	phải	nhảy	qua	quái	vật	tại	điểm	hẹp	nhất,	gần	khúc	đuôi	phủ	lên	đầu.
Harkat	có	vẻ	không	nhiệt	tình	với	ý	kiến	đó,	nhưng	chúng	tôi	không	còn	cách	nào	khác	để	lên
ban	thờ	nữa,	nên	anh	ta	miễn	cưõng	gật	đầu.	Tôi	lại	ra	dấu	bằng	tay,	bảo	tôi	có	thể	nhảy	một
mình,	anh	ta	ở	lại.	Nhưng	Harkat	lắc	đầu,	đưa	hai	ngón	tay	xám	xịt	ngắn	ngủn,	cho	biết	cả	hai
cùng	nhảy.

Tôi	nhảy	trước.	Khom	thấp	người,	tôi	phóng	qua	những	cuộn	thịt	Quái	Nhân.	Nhẹ	nhàng
đáp	xuống	nhưng	tôi	cấp	tốc	xoay	người,	không	muốn	quay	lưng	lại	nó.	Nó	vẫn	không	nhúc
nhích.	Bước	né	sang	một	bên,	tôi	gất	đầu	với	Harkat.	Nhảy	khong	gọn	lắm,	nhưng	anh	ta	vượt
được	con	quái,	và	tôi	đón	lấy	khi	Harkat	hạ	xuống,	để	làm	giảm	tiếng	động.

kiểm	tra	để	biết	chắc	quái	vật	vẫn	yên	ngủ,	rồi	chúng	tôi	quan	sát	những	chai	nọc	độc	trong
ống	hình	trụ.	Mấy	chai	nằm	trên	bị	vơi,	nhưng	hàng	chục	chai	dưới	đầy	chất	độc	lấy	từ	nanh
Quái	Nhân.	Chắc	phải	mất	mấy	chục	năm,	Kalushka	mới	tích	luỹ	được	một	lượng	khổng	lồ	như
thế.

Tôi	mở	cửa	pha	lê	trước	ống	trụ,	đưa	tay	vào,	rút	ra	một	chai.	Lạnh	và	nặng	đến	bất	ngờ.
Lùa	chai	vào	sau	áo,	tôi	lấy	chai	thứ	hai,	chuyển	cho	Harkat.	Anh	ta	đưa	chai	gần	nến	quan	sát
chất	lỏng	bên	trong.	Vừa	định	lấy	thêm	chai	nữa,	bỗng	một	tiếng	kêu	vang	lên	ngay	trong	cửa
đền.	Ngước	lên,	tôi	thấy	hai	đứa	trẻ	Kalushka,	một	trai	một	gái.	Tôi	vội	đưa	ngón	tay	lên	môi
rồi	vẫy	chúng,	hy	vọng	chúng	không	la	lên	nữa,	nhưng	chỉ	làm	chúng	kích	động	thêm.	Đứa	con
gái	chạy	vù	ra	khỏi	cửa,	chắc	chắn	đi	đánh	thức	người	lớn.	Đứa	con	trai	vừa	la	thét	vừa	vỗ	tay,
rồi	nắm	một	cây	nến	làm	vũ	khí,	xông	tới	chúng	tôi.

Tôi	biết	ngay	là	phải	chuồn	gấp,	trước	khi	Quái	Nhân	thức	dậy	và	các	Kalushka	tràn	vào
đền.	Hai	chai	mới	lấy	trộm	cũng	đủ	rồi.	Để	ngỏ	cửa	trụ	pha	lê,	tôi	bước	xuống	chỗ	Harkat	đang
chờ,	và	chúng	tôi	chuẩn	bị	nhảy.	Đúng	lúc	đó,	thân	sau	Quái	Nhân	sột	soạt	chuyển	động,	đầu	nó
ngóc	lên.	Chúng	tôi	đối	diện	thẳng	với	hai	mắt	đỏ	ngầu	và	hai	cái	nanh	như	hai	lưỡi	kiếm	cong
của	nó!

 

CHƯƠNG	MƯỜI	TÁM
 

Đứng	cheቷ t	 lặng	trên	ban	thờ,	chúng	tôi	bị	hai	maቿ t	 long	lanh	ma	quái	của	Quái	Nhân	thôi
mien.	Trong	khi	đó,	thân	theቻ 	nó	giãn	ra,	đaቹ u	vươn	cao	gaቹ n	2	mét,	cong	ra	sau.	Nó	đang	sửa	soạn



taቷ n	công,	nhưng	vı̀	vươn	đaቹ u	 lên,	maቿ t	nó	rời	khỏi	chúng	tôi.	Chúng	tôi	chợt	 tı̉nh	và	nhận	ra
chuyện	gı̀	saቿ p	xảy	ra.	Chúng	tôi	vội	buông	mı̀nh	xuoቷ ng	sàn	vừa	khi	quái	vật	taቷ n	công.

Một	cái	nanh	dài	của	Quái	Nhân	đâm	trúng	giữa	xương	bả	vai	khi	tôi	chạm	mặt	sàn.	Nó	đâm
qua	thịt	và	rạch	xuoቷ ng	tới	lưng.	Thét	lên	vı̀	đau	và	sợ	hãi,	tôi	lăn	sang	một	bên	khi	con	quái	rút
nanh	lại,	và	trườn	tới	sau	trụ	pha	lê.

Voቹ 	trượt	tôi,	Quái	Nhân	roቷ ng	lên	như	một	đứa	trẻ	khoቻ ng	loቹ 	kêu	la	giận	dữ,	roቹ i	quay	sang
phı́a	Harkat.	Harkat	đang	naኁm	ngửa,	mặt	và	bụng	phơi	ra	như	một	mục	tiêu	hoàn	hảo.	Quái
Nhân	vươn	người	taቷ n	công,	Harkat	saኅ n	sàng	ném	chai	nọc	độc	vào	nó.	Quái	Nhân	rı́t	lên	phaችn
nộ,	giật	lùi	maቷy	mét.	Những	ngón	tay	trên	đuôi	lùi	xa	Harkat,	nhưng	những	ngón	tay	gaቹ n	đaቹ u
ngọ	ngoạy	veቹ 	phı́a	anh	ta	như	những	con	raቿ n.	Phaቹn	tı̉nh	táo	trong	tôi	nhận	thaቷy	có	những	loች 	raቷ t
nhỏ	trên	moች i	ngón	tay,	nơi	neቷu	là	ngón	tay	người	sẽ	là	những	cái	móng.	Từ	những	loች 	nhỏ	đó,
moቹ 	hôi	chảy	ra	như	suoቷ i.

Harkat	bò	quanh	tới	nơi	tôi	đang	núp.	Tôi	quay	người	lại	hoቻ n	heቻn:
-	Lưng	tôi!	Bị	thương	nặng	không?
Nhı̀n	thoáng	qua,	anh	ta	làu	bàu:
-	Không	sâu	laቿm.	Sẽ	có	thẹo	to	đùng,	nhưng	không	gieቷ t	cheቷ t	cậu	đâu.
-	Trừ	khi	trong	nanh	có	nọc	độc.
-	Kulashka	mới	nặn,	nọc	mới	chaቿ c	chưa	kịp	tạo	ra	đâu.	Đúng	không?
-	Với	raቿ n	thı̀	đúng.	Nhưng	với	con	quái	này	thı̀	chưa	theቻ 	bieቷ t	được.
Quái	Nhân	trườn	quanh	ra	sau	ban	thờ,	taቷ n	công.	Chúng	tôi	lùi	daቹ n,	giữ	sao	cho	trụ	pha	lê

luôn	ở	giữa	chúng	tôi	và	cái	đaቹ u	laቿ c	lư	của	nó.	Một	tay	caቹm	dao,	một	tay	giữ	thật	chặt	chai	nọc
độc,	Harkat	hỏi:

-	Có	keቷ 	hoạch	thoát	ra	được	không?
-	Cứ	tranh	thủ	từng	giây	một	thôi.
Chúng	tôi	 tieቷp	 tục	giật	 lùi	quanh	trụ	và	con	quái	vật	kiên	 trı̀	bám	theo.	Vừa	gaቹm	gừ	vừa

phun	nước	bọt,	lưỡi	thò	thụt,	nó	saኅ n	sàng	taቷ n	công	ngay	khi	chúng	tôi	sơ	hở.	Đứng	trên	loቷ i	đi
lên	ban	thờ,	đứa	con	trai	Kulashka	hoan	hô	coቻ 	vũ	cho	Quái	Nhân.

Một	phút	sau,	Kulashka	tràn	vào	đeቷn,	lăm	lăm	vũ	khı́,	mặt	đaቹy	phaችn	nộ.	Chạy	lên	ban	thờ,	họ
tản	ra	chung	quanh,	bò	qua	Quái	Nhân,	tieቷn	tới	chúng	tôi,	những	đôi	maቿ t	traቿ ng	dã	đaኁ ng	đaኁ ng
sát	khı́.

Tôi	mı̉a	mai	nói:
-	Đây	là	thời	đieቻm	thı́ch	hợp	đeቻ 	nói	với	họ	đó.
Nhưng	lại	nghı̃	là	tôi	nói	nghiêm	túc,	Harkat	gào	lớn:
-	Chúng	tôi	vô	hại!	Chúng	tôi	muoቷ n	được	là	bạn!
Nghe	Harkat	nói,	các	Kulashka	ngừng	lại,	kinh	ngạc	bàn	tán.	Một	người	đàn	ông	–	tôi	đoán

là	chı̉	huy	–	tieቷn	lên	một	bước,	chı̉	ngọn	giáo	vào	Harkat,	quát	hỏi.	Nhưng	chúng	tôi	không	hieቻu
anh	ta	nói	gı̀.	Tôi	nói:



-	Chúng	tôi	không	bieቷ t	nói	tieቷng	của	các	ông.
Gã	chı̉	huy	lại	nói	lớn,	nhưng	laቹ n	này	chậm	rãi	hơn	và	nhaቷn	mạnh	từng	lời.	Tôi	laቿ c	đaቹ u:
-	Chúng	tôi	không	hieቻu.
Harkat	coቷ 	gaቿ ng	một	cách	tuyệt	vọng:
-	Bạn!	Đoቹ ng	chı́!	Boቹ 	bịch!	Amigo!
Chı̉	 huy	Kulashka	boቷ i	 roቷ i	 nhı̀n	 chúng	 tôi.	Roቹ i	mặt	 raቿ n	 lại,	 haቿ n	 la	 lớn	maቷy	 câu	 với	 những

người	kia.	Gật	đaቹ u,	đưa	cao	vũ	khı́,	họ	tieቷn	lên	lùa	chúng	tôi	tới	nanh	Quái	Nhân	khoቻ ng	loቹ .
Tôi	nhử	con	dao	vào	một	người	đàn	bà	Kulashka,	chı̉	đeቻ 	cảnh	cáo,	coቷ 	làm	cho	bà	ta	lùi	lại,

nhưng	bà	ta	vaች n	lừ	lừ	tieቷn	tới	với	những	người	kia.	Thậm	chı́	trẻ	con	cũng	tham	gia	với	những
con	dao	và	giáo	mác	nhỏ,	naቿm	chặt	trong	những	bàn	tay	tı́	hon.

Rút	chai	nọc	độc	của	tôi,	tôi	gào	lên	với	Harkat:
-	Thử	nọc	độc	đi!	Có	theቻ 	họ	sẽ	phân	tán	neቷu	bị	chúng	mı̀nh	quăng	chai	vào	maቿ t.
-	OK!
Harkat	cũng	gào	lên,	đưa	cao	chai	nọc	độc.
Thaቷy	chai	chaቷ t	lỏng	trong	bàn	tay	xám	ngoét	của	Harkat,	các	Kulashka	sững	sờ	khieቷp	đảm,

nhieቹu	người	vội	lùi	lại.	Boቷ i	roቷ i	trước	phản	ứng	của	họ,	nhưng	naቿm	baቿ t	được	sự	sợ	hãi	của	họ,
tôi	 cũng	đưa	 chai	 của	mı̀nh	 lên.	 Thaቷy	 thêm	một	 chai	 nọc	 độc	 nữa,	 đàn	 ông	đàn	bà	 trẻ	 con
Kulashka	haቷp	taቷ p	chạy	xuoቷ ng	khỏi	bệ	thờ,	vừa	lı́u	lo	sợ	hãi,	vừa	vung	vaቻy	vũ	khı́	veቹ 	phı́a	chúng
tôi.

Tôi	hỏi	Harkat:
-	Sao	vậy?
Vung	vaቻy	chai	nọc	veቹ 	maቷy	người	đàn	bà	làm	họ	rú	lên	đưa	tay	che	kı́n	mặt,	Harkat	nói:
-	Họ	sợ...	nọc	độc.	Không	bieቷ t	vı̀	sự	linh	thiêng,	hay	vı̀...	nguy	hieቻm.
Quái	Nhân	trườn	qua	maቷy	người	đàn	bà,	tieቷn	tới	Harkat.	Một	người	đàn	ông	phóng	ra	trước

đaቹu	quái	vật,	vaችy	 tay,	gào	heቷ t	sức	 lực.	Quái	Nhân	dừng	 lại,	gạt	người	đàn	 ông	sang	một	bên
baኁng	cái	đaቹ u	khoቻ ng	loቹ ,	roቹ i	lại	trừng	trừng	nhı̀n	chúng	tôi.	Nó	nhe	nanh	–	nghı̃a	là	saቿ p	lao	vào
chúng	tôi	đeቻ ...	ăn	thịt.	Tôi	co	tay	chuaቻn	bị	ném	chai	nọc	độc	vào	nó,	nhưng	một	người	đàn	bà
xông	vào	giữa,	đưa	hai	cánh	tay	phe	phaቻy	như	người	đàn	ông	đã	làm.	Laቹ n	này	quái	vật	không	xô
người	đàn	bà	Kulashka	ra,	nhưng	trường	trừng	nhı̀n	khi	bà	ta	ngân	nga	nho	nhỏ	một	bài	hát	và
vung	vaቻy	hai	cánh	tay	trên	đaቹ u.

Sau	khi	đã	 thu	phục	được	toàn	bộ	sự	chú	tâm	của	Quái	Nhân,	người	đàn	bà	bước	xuoቷ ng
khỏi	ban	thờ	và	đưa	Quái	Nhân	sang	một	bên.	Những	Kulashka	còn	lại	đứng	vào	choች 	troቷ ng	Quái
Nhân	đeቻ 	lại,	trừng	trừng	nhı̀n	chúng	tôi,	vừa	căm	ghét	vừa	sợ	hãi.

-	Đưa	chai	của	cậu	lên.
Harkat	bảo	tôi	và	laቿ c	chai	của	anh	trước	những	Kulashka	đang	nhăn	nhó	khoቻ 	sở.	Sau	một

thoáng	bàn	bạc,	vài	người	đàn	bà	xua	lũ	trẻ	ra	khỏi	đeቹn,	roቹ i	chạy	theo	chúng,	chı̉	đeቻ 	lại	đàn	ông
và	những	người	đàn	bà	raቿ n	rỏi,	gioቷ ng	chieቷn	binh	hơn.



Người	chı̉	huy	hạ	thaቷ p	giáo,	một	laቹ n	nữa	lại	coቷ 	gaቿ ng	dùng	tay	chı̉	lên	ban	thờ,	Quái	Nhân	và
những	chai	nọc	độc.	Chúng	tôi	coቷ 	hieቻu	những	daቷ u	hiệu	của	anh	ta,	nhưng	không	theቻ .

-	Chúng	tôi	không	hieቻu.
Bực	tức	la	lên,	tôi	chı̉	lên	tai,	laቿ c	đaቹ u,	nhún	vai.
Gã	chı̉	huy	chửi	theቹ 	–	không	caቹ n	bieቷ t	ngôn	ngữ	của	họ,	tôi	cũng	bieቷ t	là	haቿ n	chửi	theቹ 	–	roቹ i	hı́t

sâu	một	hơi,	quay	lại	nói	maቷy	câu	với	đoቹ ng	loại.	Họ	ngập	ngừng.	Haቿn	quát	tháo	lại	maቷy	câu	vừa
nói.	Laቹ n	này	họ	tách	ra,	tạo	khoảng	troቷ ng	giữa	chúng	tôi	và	loቷ i	ra	khỏi	đeቹn.	Haቿn	chı̉	loቷ i	ra,	chı̉
chúng	tôi,	roቹ i	lại	chı̉	loቷ i	ra.

Harkat	lập	lại	cử	chı̉	của	haቿ n,	roቹ i	hỏi:
-	Anh	đeቻ ...	chúng	tôi	đi?
Gã	chı̉	huy	mı̉m	cười,	đưa	tay	chı̉	hai	chai	nọc	độc,	roቹ i	chı̉	trụ	pha	lê	sau	chúng	tôi.
Tôi	thı̀	thaቹm	với	Harkat:
-	Haቿn	muoቷ n	chúng	ta	trả	lại	hai	chai	này	trước.
-	Nhưng	chúng	ta	caቹ n...	nước	thánh.
-	Không	làm	theo	lời	họ	chúng	ta	sẽ	bị	gieቷ t	cheቷ t.
-	Laቷy	gı̀	bảo	đảm	là	chúng	sẽ	không	gieቷ t	chúng	ta?
Dù	sao	maቷy	chai	này	còn	có	theቻ 	giữ	cho	chúng	ta	an	toàn.
Tôi	boቷ i	roቷ i	lieቷm	môi,	nhı̀n	chı̉	huy	Kulashka	lập	lại	cử	chı̉	và	cười	thân	thiện.	Tôi	chı̉	vào	cây

giáo	haቿ n	đang	caቹm.	Haቿn	nhı̀n	cây	giáo,	roቹ i	quăng	ra	xa.	Sau	một	câu	nói	của	haቿ n,	những	người
khác	cũng	bỏ	vũ	khı́,	roቹ i	lùi	maቷy	bước,	xòe	hai	bàn	tay	không.

Tôi	thở	dài	nói:
-	Chúng	ta	phải	tin	họ.	Hãy	chuoቹ n	ngay	khi	đang	thuận	lợi,	bỏ	lại	hai	chai	này,	và	caቹ u	xin	họ

là	người	bieቷ t	giữ	lời.
Ngập	ngừng	một	lúc,	Harkat	mieችn	cưỡng	gật	đaቹ u:
-	Thôi	được.	Nhưng	neቷu	chúng	gieቷ t	chúng	ta	trên	đường	ra,	tôi	sẽ...	không	bao	giờ	thèm	nói

chuyện	với	cậu	nữa	đâu.
Tôi	phı̀	cười	vı̀	câu	nói	của	anh	ta,	roቹ i	bước	tới	trụ	pha	lê	đeቻ 	trả	lại	chai	nọc	độc.	Ngay	lúc	đó,

một	người	râu	rậm	từ	trong	bóng	tôi	nhào	ra,	đưa	cao	một	cái	bı̀nh	khỏi	đaቹ u	oang	oang	nói:
-	Đừng	sợ,	hai	chàng	trai!	Hạm	đội	đã	tới	cứu	nạn	roቹ i	đây!
Tôi	thét	lên:
-	Spits!	Chúng	tôi	saቿ p	ra	khỏi	đây.	Đừng...
Tôi	chưa	dứt	lời,	Spits	chạy	tới	người	chı̉	huy,	boቻ 	cây	kieቷm	cong	xuoቷ ng	đaቹ u	anh	ta.	Người	chı̉

huy	rú	lên,	gục	xuoቷ ng,	máu	phun	xoቷ i	xả.	Các	Kulashka	vừa	boቷ i	roቷ i	vừa	giận	dữ	kêu	lên,	nhào	đi
tı̀m	vũ	khı́.

Khi	Spits	nhảy	lên	ban	thờ,	tôi	gaቹm	lên:



-	Đoቹ 	ngu!	Oƹ ng	làm	trò	quái	quı̉	gı̀	vậy?
Maቿ t	lờ	đờ,	người	lảo	đảo	–	tay	cựu	hải	tặc	say	xı̉n	hơn	bao	giờ	heቷ t	–	giật	chai	nọc	độc	trên

tay	Harkat,	lè	nhè	nói:
-	Cứu...	cứu	hai	người.	Đưa	cái...	cái	chai...	mủ	cho	ta.	Neቷu	lũ...	lũ	khùng	kia	sợ...	cái	này.	Ta

cho	chúng...	thưởng	thức.
Oƹ ng	ta	đưa	chai	lên,	định	ném	vào	những	Kulashka.	Một	tieቷng	rı́t	làm	ông	ta	ngừng	phaቿ t	lại.

Quái	Nhân	đã	trở	 lại!	Không	bieቷ t	người	đàn	bà	đieቹu	khieቻn	nó	bị	roቷ i	 trı́	vı̀	Spits,	hay	vı̀	bà	ta
quyeቷ t	định	đeቻ 	nó	taቷ n	công	chúng	tôi.	Dù	sao,	nó	đang	lừ	lừ	phóng	lại	trên	những	ngón	tay,	với
một	toቷ c	độ	khủng	khieቷp.	Chı̉	vài	giây	nữa	nó	sẽ	chộp	laቷy	chúng	tôi	và...	cuộc	chieቷn	sẽ	keቷ t	thúc.

Trong	cơn	phaቷn	khı́ch	và	khieቷp	đảm	của	một	kẻ	say	rượu,	Spits	rú	lên,	quăng	chai	nọc	độc
vào	Quái	Nhân.	Chai	thủy	tinh	trượt	qua	đaቹ u,	nhưng	trúng	thân	hı̀nh	nung	núc	thịt	của	nó,	vỡ
tan	tành,	cùng	một	tieቷng	noቻ 	lớn.	Quái	Nhân,	sàn	goች 	bieቷn	maቷ t	trong	máu,	thịt,	xương	và	goች 	vụn.

Tieቷng	noቻ 	làm	chúng	tôi	bật	khỏi	bệ	thờ,	đaቻy	các	Kulashka	đâm	saቹm	xuoቷ ng	sàn	như	những
quả	bóng	goች .	Tôi	chı̉	còn	đủ	tı̉nh	táo	ôm	chai	nọc	độc	sát	ngực	khi	ngã	xuoቷ ng,	roቹ i	nhét	vào	sau
áo	khi	lăn	đi	vı̀	hậu	quả	của	tieቷng	noቻ .	Bây	giờ	tôi	đã	bieቷ t	vı̀	sao	Kulashka	sợ	maቷy	chai	nọc	độc:
Nọc	của	Quái	Nhân	là	một	chaቷ t	lỏng	gây	noቻ !	Khi	bàng	hoàng	ngoቹ i	dậy,	maቿ t	hoa,	tai	ù,	tôi	thaቷy
Quái	Nhân	không	là	nạn	nhân	duy	nhaቷ t.	Nhieቹu	Kalashku	–	những	người	đứng	gaቹ n	nó	nhaቷ t	–
naኁm	cheቷ t	trên	sàn.	Nhưng	tôi	không	có	thời	gian	thương	xót	cho	những	người	sùng	bái	Quái
Nhân.	Tieቷng	noቻ 	cũng	đã	làm	một	vài	cột	trụ	khoቻ ng	loቹ 	đỡ	mái	traቹ n	đoቻ 	gaችy,	và	khi	tôi	nhı̀n,	một
trụ	cột	nghiêng	trúng	cột	khác,	cột	khác	đoቻ 	sang	cột	khác	nữa...	như	những	quân	cờ	đô-mi-nô
khoቻ ng	loቹ 	đoቻ 	sụp	lên	nhau.	Ngước	lên	traቹ n,	tôi	thaቷy	hàng	loạt	đường	nứt,	roቹ i	những	khúc	traቹ n
lớn	rào	rào	đoቻ 	xuoቷ ng.	Chı̉	vài	giây	nữa,	ngôi	đeቹn	sụp	xuoቷ ng,	nghieቹn	nát	heቷ t	những	kẻ	 ở	bên
trong.

 

CHƯƠNG	MƯỜI	CHÍN
 

Những	người	Kulashka	còn	soቷ ng	chạy	ra	cửa.	Một	soቷ 	được	an	toàn,	nhưng	haቹ u	heቷ t	bị	kẹt
dưới	những	cột	trụ	và	mái	traቹ n	lún	sập	chung	quanh.	Loạng	choạng	đứng	dậy,	tôi	vừa	định	chạy
theo	họ	ra	cửa,	nhưng	Harkat	nı́u	lại:

-	Không	thoát	được	tới	đó	đâu.
-	Nhưng	không	còn	đường	nào	nữa.
-	Phải	tı̀m	choች 	núp.
Vừa	 la	 lớn,	Harkat	 vừa	 kéo	 tôi,	 tập	 teችnh	 qua	 sàn	 goች ,	maቿ t	 luôn	 đảo	 hai	 bên,	 canh	 chừng

những	mảnh	vỡ	rơi	xuoቷ ng.
Spits	nhảy	tưng	tưng	sau	chúng	tôi,	hai	maቿ t	say	xı̉n	sáng	lên	hoan	hı̉:
-	Tới	caቹ u	thang	thiên	đàng	roቹ i,	chúng	ta	caቹ u	nguyện	đi	thôi.



Harkat	không	quan	tâm	tới	tay	cựu	hải	tặc,	né	tránh	một	cây	raቹm	nặng	neቹ ,	roቹ i	baቿ t	đaቹ u	nhảy
lên	nhảy	xuoቷ ng	tại	choች .	Tôi	tưởng	anh	ta	điên,	cho	đeቷn	khi	thaቷy	một	loች 	hoቻ ng,	nơi	anh	ta	đã	bị
hụt	chân.	Nhận	ra	keቷ 	hoạch	của	Harkat,	tôi	cũng	nhảy	bên	anh	ta.	Không	bieቷ t	bên	dưới	hoቷ 	sâu
cỡ	nào,	an	toàn	không,	nhưng	không	gı̀	có	theቻ 	nguy	hieቻm	cho	chúng	tôi	hơn	trên	này	được	nữa.

Spits	lè	nhè:
-	Hai	người	làm	trò	quỷ	gı̀...
Đúng	lúc	đó,	sàn	goች 	lún	sập,	chúng	tôi	rơi	thaኃ ng	xuoቷ ng	bóng	toቷ i,	choቹ ng	chaቷ t	lên	nhau	trên

neቹn	đá,	maቷy	mét	bên	dưới	ngôi	đeቹn.	Spits	baቷ t	tı̉nh	trên	tôi	và	Harkat.	Rên	raቻm,	tôi	xô	ông	ta
sang	một	bên,	roቹ i	nhı̀n	lên.	Mái	traቹ n	vaች n	đang	tieቷp	tục	sụp	đoቻ .	Loạng	choạng	đứng	dậy,	vừa	kéo
lê	Spits,	 tôi	vừa	bảo	Harkat	đi	 theo.	Ngay	sau	đó,	một	 tieቷng	reቹn	vang	như	saቷm,	mái	 traቹ n	đoቻ
xuoቷ ng	sàn,	goች 	vụn	và	mảnh	đá	rào	rào	trút	xuoቷ ng	sau	gót	chân	chúng	tôi.

Ho	sặc	sụa	vı̀	màn	bụi	dày	đặc,	chúng	tôi	kéo	Spits	tieቷn	vào	vùng	toቷ i	tăm	phı́a	trước.	Vượt
qua	nhieቹu	mét	đường	đaቹy	khó	khăn,	chúng	tôi	tới	một	loች 	hoቻ ng	trên	mặt	đaቷ t.	Khảo	sát	baኁ ng	tay,
tôi	bảo	Harkat:

-	Hı̀nh	như	là	một	đường	haቹm,	nhưng	nó...	đi	thaኃ ng	xuoቷ ng!
-	Neቷu	có	naቿ p	đậy...	chúng	ta	sẽ	bị	kẹt.
Một	tieቷng	dội	nặng	neቹ 	phı́a	trên	và	sàn	goች 	bật	lên	kêu	răng	raቿ c.
-	Không	còn	đường	nào	nữa.
Tôi	kêu	lên,	chui	ngay	xuoቷ ng	hoቷ ,	chân	tay	keቹm	chặt	hai	bên	vách.	Harkat	đaቻy	Spits	sau	tôi,

roቹ i	xuoቷ ng	sau	cùng	–	đường	haቹm	chı̉	đủ	rộng	vừa	lọt	thân	hı̀nh	keቹnh	càng	của	anh	ta.
Naቷn	ná	gaቹ n	đaቹ u	địa	đạo	maቷy	giây,	chúng	tôi	laቿ ng	nghe	những	âm	thanh	hủy	diệt	ngôi	đeቹn.

Nhı̀n	xuoቷ ng,	nhưng	không	chút	ánh	sáng,	chúng	tôi	không	theቻ 	bieቷ t	đường	haቹm	này	dài	tới	đâu.
Spits	nặng	như	hàng	taቷ n,	chân	tôi	thı̀	luôn	bị	trượt,	coቷ 	caቿm	móng	tay	vào	vách,	nhưng	đá	quá
láng	và	cứng.	Tôi	gào	lên:

-	Chúng	ta	phải	trượt	xuoቷ ng	thôi.
-	Roቹ i...	làm	sao	lên	lại	được?
-	Tới	đâu	tı́nh	tới	đó.
Dựa	lưng	sát	vách,	tôi	đeቻ 	thân	theቻ 	phóng	xuoቷ ng.	Nhưng	đường	haቹm	này	chı̉	thaኃ ng	đứng	maቷy

mét,	roቹ i	baኁ ng	phaኃng	daቹ n.	Maቷy	giây	sau,	đã	tới	cuoቷ i	đường,	tôi	đưa	một	chân	laቹ n	mò	tı̀m	mặt
sàn.	Chưa	kịp	thaቷy	gı̀,	thân	hı̀nh	nặng	neቹ 	của	Spits	đoቻ 	saቹm	lên	lưng	tôi,	toቷ ng	tôi	vào	một	khoảng
troቷ ng.

Vừa	mở	miệng	đeቻ 	la,	miệng	tôi	đã	chạm	mặt	đaቷ t	–	cửa	đường	haቹm	chı̉	cách	mặt	đaቷ t	một	hai
mét.	Hoàn	hoቹ n,	tôi	quı̀	goቷ i,	choቷ ng	tay	coቷ 	đứng	dậy,	thı̀	Harkat	phóng	ra	từ	đường	haቹm,	xô	tôi
ngã	ngửa.

Lách	ra	khỏi	tôi,	anh	chàng	Tı́	Hon	vội	nói:
-	Xin	loች i.	Cậu	có	sao	không?
-	Chı̉	cảm	thaቷy	như	bị	xe	cán	đá	đè	lên	người	thôi.



Tôi	làu	bàu	roቹ i	ngoቹ i	dậy	hı́t	maቷy	hơi	thật	sâu	không	khı́	đaቹy	mùi	moቷ c.
Một	lúc	sau	khi	tieቷng	động	raቹm	raቹm	vọng	qua	đường	haቹm	giảm	daቹn	và	taቿ t	haኃ n,	Harkat	nói:
-	Chúng	ta	đã	tránh	khỏi	bị	đè	cheቷ t	trong	đeቹn.
-	Đeቻ 	chưa	bieቷ t	sẽ	ra	sao.	Neቷu	không	có	loቷ i	ra,	chúng	ta	sẽ	cheቷ t	daቹ n	cheቷ t	mòn	khoቷ n	khoቻ 	tại

đây.	Lúc	đó	lại	mong	thà	cheቷ t	vı̀	maቷy	cây	cột	đè	nát	người	còn	sướng	hơn.
Bên	tôi,	Spits	rên	nho	nhỏ,	 laቻm	baቻm	maቷy	câu	khó	hieቻu.	Có	 tieቷng	 ông	ta	ngoቹ i	dậy,	roቹ i	hoቷ t

hoảng	hỏi:
-	Chuyện	gı̀	theቷ 	này?	Đèn	đóm	đâu	heቷ t	ráo	roቹ i?
Tôi	ngây	ngô	hỏi:
-	Đèn	gı̀,	ông	Spits?
Spits	hoቻ n	heቻn:
-	Tôi	không	nhı̀n	thaቷy	gı̀	heቷ t!
Quyeቷ t	phạt	ông	ta	vı̀	tội	làm	hỏng	mọi	chuyện	với	Kulashka,	tôi	nói:
-	Thật	sao?	Tôi	thaቷy	rõ	mà.	Anh	thı̀	sao,	Harkat?
-	Quá	sáng!	Thậm	chı́	tôi	còn	đang	ước	sao	có	cặp	kı́nh	râm	đây.
Spits	roቷ ng	lên:
-	Maቿ t	tôi!	Tôi	bị	mù	roቹ i!
Chúng	tôi	đeቻ 	Spits	chịu	đựng	thêm	một	lúc,	roቹ i	mới	nói	sự	thật.	Oƹ ng	ta	chửi	rủa	chúng	tôi

đã	làm	mı̀nh	sợ,	nhưng	roቹ i	dịu	lại	ngay	và	hỏi	nên	làm	gı̀	bước	tieቷp	theo.
Tôi	đeቹ 	nghị:
-	Cứ	đi	tới	cuoቷ i	đường,	vı̀	chúng	ta	không	theቻ 	trở	lại	được.	Với	tieቷng	dội	lại	từ	giọng	nói	của

chúng	ta,	tôi	đoán	hai	bên	đeቹu	có	vách	tường,	nên	chı̉	có	theቻ 	đi	thaኃ ng	cho	đeቷn	khi	gặp	một	cơ
hội.

Spits	càu	nhàu:
-	Chı̉	tại	hai	người.	Neቷu	không	nhảy	cỡn	vào	cái	đeቹn	cheቷ t	tiệt	đó,	thı̀	bây	giờ	chúng	ta	thoải

mái	dạo	qua	cánh	đoቹ ng	đaቹy	không	khı́	trong	lành	roቹ i.
Harkat	quát	lại:
-	Chúng	tôi	không	là	kẻ	ném	bom	trong	một	thời	đieቻm	không	caቹ n	thieቷ t!	Chúng	tôi	đã	có	một

thỏa	hiệp	với	Kulashka	và	đã	đoቹ ng	ý	đeቻ 	chúng	tôi	đi.
-	Cái	lũ	đó	hả?	Chúng	sẽ	thaቿ t	coቻ 	hai	cậu	làm	món	đieቻm	tâm.
Harkat	gaቹm	lên:
-	Tôi	sẽ	thaቿ t	coቻ 	ông,	neቷu	ông	không	câm	miệng	lại.
Spits	hỏi	tôi:
-	Haቿn	bị	làm	sao	vậy?



Tôi	thở	dài:
-	Vı̀	ông	mà	nhieቹu	Kulashka	đã	cheቷ t.	Neቷu	ông	cứ	ở	bên	ngoài,	chuyện	đó	đã	không	xảy	ra...
Spits	ha	hả	cười:
-	Ai	thèm	bận	tâm	tới	lũ	đó	chứ?	Chúng	không	thuộc	veቹ 	theቷ 	giới	của	chúng	ta.	Dọn	dẹp	maቷy

đứa	thı̀	có	gı̀	quan	trọng?
Harkat	lại	gaቹm	lên:
-	Họ	là	người!	Họ	thuộc	theቷ 	giới	nào	không	thành	vaቷ n	đeቹ .	Nhưng	chúng	ta	không	có	quyeቹn...

bước	vào	nơi	này	đeቻ 	gieቷ t	họ.	Chúng	ta...
Tôi	lên	tieቷng:
-	Bı̀nh	tı̃nh,	Harkat.	Spits	chı̉	coቷ 	gaቿ ng	giúp	chúng	ta,	trong	cách...	say	xı̉n	vụng	veቹ 	của	ông	aቷy.

Bây	giờ	hãy	tập	trung	tı̀m	loቷ i	ra,	đeቻ 	lúc	khác	hãy	trở	lại	vụ	này.
-	Đừng	đeቻ 	lão	tới	gaቹ n	tôi.
Harkat	làu	bàu	roቹ i	tieቷn	lên	daች n	đaቹ u.
Spits	phàn	nàn:
-	Thật	baቷ t	lịch	sự!	Tưởng	là	một	tieቻu	yêu,	haቿ n	phải	khoái	trá	trước	cách	tàn	phá	đó	chứ.
Tôi	nạt	ngay:
-	Im	đi.	Neቷu	không,	tôi	sẽ	đoቻ i	ý,	đeቻ 	anh	ta	xử	đẹp	ông	đó.
-	Một	cặp	dở	hơi!
Spits	lèm	bèm	nhưng	không	nói	thêm	gı̀	nữa,	laኃ ng	lặng	theo	sau	tôi.
Chúng	tôi	laቹ n	mò	đi	suoቷ t	nhieቹu	phút	chı̉	với	âm	thanh	độc	nhaቷ t,	là	tieቷng	tu	rượu	ừng	ực	của

Spits.	Trong	đường	haቷm	toቷ i	đen	như	mực.	Dù	chı̉	đi	sau	vài	mét,	tôi	không	theቻ 	thaቷy	Harkat,	nên
phải	tập	trung	vào	thı́nh	giác,	nghe	tieቷng	động	đeቻ 	đi	theo.	Quá	tập	trung	vào	tieቷng	bước	chaቷn
của	anh	ta,	tôi	không	nghe	một	âm	thanh	khác,	cho	tới	khi	nó	tieቷn	lại	gaቹ n.

Thı̀nh	lı̀nh	tôi	rı́t	lên:
-	Ngừng	lại!
Harkat	đứng	phaቿ t	lại.	Phı́a	sau,	Spits	đâm	saቹm	vào	lưng	tôi,	caኁ n	nhaኁn:
-	Cái	gı̀...
Từ	mùi	rượu	tỏa	ra,	tôi	bịt	miệng	ông	ta,	thı̀	thaቹm:
-	Không	một	lời.
Harkat	hỏi	nhỏ:
-	Chuyện	gı̀?
-	Không	chı̉	có	chúng	ta.
Tôi	coቷ 	laቿ ng	nghe.	Tieቷng	sột	soạt	khaቿp	nơi	quanh	chúng	tôi.	Trên	đaቹ u,	hai	bên,	phı́a	sau.	Khi

chúng	tôi	ngừng	lại,	âm	thanh	đó	cũng	ngừng	bặt	maቷy	giây,	nhưng	roቹ i	lại	noቻ i	lên,	nhè	nhẹ	chaቹm



chậm	hơn	trước.
Harkat	thı̀	thaቹm:
-	Có	vật	gı̀	đó	bò	qua	chân	tôi.
Tôi	cảm	thaቷy	Spits	cứng	người,	run	raቻy,	chuaቻn	bị	chạy:
-	Tôi	chịu	heቷ t	noቻ i	roቹ i.
-	Đừng	làm	theቷ .	Tôi	nghı̃,	tôi	bieቷ t	chuyện	này	là	gı̀.	Neቷu	tôi	đúng,	chạy	là	ý	kieቷn	raቷ t	tệ	hại.
Tuy	còn	run,	nhưng	Spits	coቷ 	bı̀nh	tı̃nh	đứng	tại	choች .	Buông	ông	ta	ra,	tôi	từ	từ	cúi	xuoቷ ng	đaቷ t,

nhẹ	nhàng	đặt	bàn	tay	lên	neቹn	địa	đạo.	Vài	giây	sau,	một	vật	bò	qua	maቷy	ngón	tay	tôi,	một	vật
với	những	cái	chân	có	lông...	hai...	boቷ n...	sáu...	tám	chân.

Tôi	thı̀	thaቹm:
-	Nhện!	Chúng	ta	bị	nhện	vây	quanh.
Spits	cười	lớn:
-	Tưởng	gı̀.	Tôi	không	sợ	tı́	nước	đái	nhện	đâu.	Đứng	sang	một	bên	,	đeቻ 	tôi	đạp	cheቷ t	tụi	nó

cho.
Cảm	thaቷy	Spits	đã	đưa	một	chân	lên,	tôi	nói:
-	Lỡ	chúng	có	nọc	độc?
Spits	khựng	lại.	Harkat	nói:
-	Tôi	còn	nghı̃	đeቷn	một	đieቹu	khác	nữa.	Có	theቻ 	đây	là	nhện	con.	Theቷ 	giới	này	là	của	những

sinh	vật...	khoቻ ng	loቹ .	Quái	Nhân	và	con	cóc	khoቻ ng	loቹ 	đó.	Lỡ	ở	đây	cũng	có	những	con	nhện	khoቻ ng
loቹ 	thı̀	sao?

Câu	nói	của	Harkat	làm	tôi	cũng	lạnh	người	như	Spits.	Ba	chúng	tôi	đứng	trong	bóng	toቷ i,	đoቻ
moቹ 	hôi...	lo	laቿ ng	nghe...	chờ	đợi...	tuyệt	vọng.

 

CHƯƠNG	HAI	MƯƠI
 

-	Chúng	đang	bò	lên	đùi	tôi.
Spits	nói,	run	baቹn	bật	và	vaች n	chưa	hạ	chân	xuoቷ ng.	Harkat	cũng	nói:
-	Tôi	cũng	theቷ .
Tôi	bảo:
-	Cứ	đeቻ 	chúng	bò.	Spits	hạ	chân	xuoቷ ng	heቷ t	sức	từ	từ,	coቷ 	gaቿ ng	đừng	đạp	trúng	con	nhện	nào.
Harkat	hỏi:
-	Cậu	có	theቻ 	nói	với	chúng	và...	đieቹu	khieቻn	chúng	được	không?



-	Tôi	sẽ	thử.	Trước	heቷ t	tôi	caቹ n	tı̀m	hieቻu,	đây	có	phải	là	taቷ t	cả	soቷ 	nhện	chúng	ta	caቹ n	phải	giải
quyeቷ t	không.

Ngày	còn	là	một	thaኁ ng	nhóc,	tôi	raቷ t	mê	loài	nhện.	Đó	là	lý	do	tôi	bị	liên	can	tới	ông	Crespley,
qua	màn	trı̀nh	dieችn	con	nhện	tarantula	của	ông	–	Quı́	bà	Octa.	Tôi	có	năng	khieቷu	trao	đoቻ i	thông
tin	với	loài	nhện	và	đã	học	cách	đieቹu	khieቻn	chúng	baኁ ng	tư	tưởng.	Nhưng	đó	là	chuyện	trên	Trái
Đaቷ t.	Liệu	khả	năng	của	tôi	có	hiệu	quả	với	loài	nhện	tại	đây	hay	không?

Tôi	thăm	dò	bóng	toቷ i	baኁ ng	tai.	Hàng	maቷy	trăm,	có	theቻ 	là	maቷy	ngàn	con	nhện	trong	đường
haቹm,	tràn	ngập	từ	neቹn,	vách	tới	mái	traቹ n.	Tôi	đang	laቿ ng	nghe,	một	con	rơi	trúng	đaቹ u,	và	baቿ t	đaቹ u
thăm	dò	da	đaቹ u	tôi.	Tôi	đeቻ 	yên.	Xét	từ	cách	dò	daችm	của	con	nhện	trên	đaቹ u,	tôi	bieቷ t	đây	là	những
con	tarantula	trung	bı̀nh.	Neቷu	có	con	khoቻ ng	loቹ 	nào,	cũng	không	nghe	chúng	di	chuyeቻn,	hay	có	lẽ
đang	naኁm	chờ	chúng	tôi	bước	vào	hang	oቻ ?

Tôi	thận	trọng	đặt	maቷy	ngón	tay	lên	thái	dương.	Chı̉	vài	giây	sau	con	nhện	đã	phát	hiện	ra.
Nó	thăm	dò	mặt	baኁ ng	mới,	roቹ i	bò	 lên	tay	tôi.	Tôi	hạ	bàn	tay	và	con	nhện	tới	 trước	mặt	(dù
không	theቻ 	nhı̀n	thaቷy	nó).	Hı́t	sâu	một	hơi,	tôi	tập	trung	sự	chú	ý	vào	con	nhện,	roቹ i	baቿ t	đaቹ u	thaቹm
nói.	Trước	kia,	khi	làm	chuyện	này,	tôi	phải	sử	dụng	một	cây	sáo	đeቻ 	tập	trung	tư	tưởng.

-	Chào	chú	bé.	Đây	là	nhà	của	chú	hả?	Chúng	tôi	không	phải	là	những	kẻ	xâm	lăng	đâu.	Chı̉	đi
qua	thôi.	Tôi	có	theቻ 	nói	là	chú	raቷ t	xinh	đẹp,	lại	thông	minh	nữa.	Chú	nghe	được	tôi	ma,	đúng
không?	Chú	hieቻu	là	chúng	tôi	sẽ	không	làm	hại	các	chú.	Chúng	tôi	chı̉	mong	có	được	một	loቷ i	đi
an	toàn	thôi.

Trong	khi	tieቷp	tục	nói	với	con	nhện	–	bảo	đảm	với	nó	veቹ 	ý	định	hòa	bı̀nh	của	chúng	tôi,	tán
tụng	nó	và	coቷ 	gaቿ ng	thâm	nhập	vào	đaቹ u	nó	–	tôi	nới	rộng	giới	hạn	tư	tưởng,	phóng	thaኃ ng	vào
những	con	nhện	chung	quanh.	Không	caቹ n	 thieቷ t	đieቹu	khieቻn	heቷ t	cả	một	baቹy	khoቻ ng	 loቹ ,	 chı̉	 caቹ n
những	con	gaቹ n	nhaቷ t.	Neቷu	có	tài	và	kinh	nghiệm,	người	ta	có	theቻ 	dùng	những	con	này	đeቻ 	đieቹu
khieቻn	những	con	còn	lại.	Tôi	có	theቻ 	làm	được	đieቹu	đó	với	những	con	nhện	trên	theቷ 	giới	của	tôi.
Liệu	có	thành	công	tại	đây,	hay	chúng	tôi	sẽ	thành	những	con	ruoቹ i	cheቷ t	trong	lưới	nhện	dưới
mặt	đaቷ t	này?

Sau	maቷy	phút,	tôi	thử	traቿ c	nghiệm	khả	năng	mı̀nh.	Cúi	xuoቷ ng,	tôi	đeቻ 	con	nhện	bò	khỏi	tay,
xuoቷ ng	mặt	đaቷ t,	roቹ i	nói	với	đám	nhện	xung	quanh:

-	Bây	giờ	chúng	tôi	caቹ n	tieቷp	tục	đi,	nhưng	không	muoቷ n	làm	đau	baቷ t	cứ	chú	em	nào.	Chúng
tôi	 không	nhı̀n	 thaቷy	 gı̀.	Hãy	 tránh	 khỏi	 đường	 chúng	 tôi	 đi.	Neቷu	 tụ	 tập	 với	 nhau,	 chúng	 tôi
không	theቻ 	tránh	né	được	các	chú.	Di	chuyeቻn	đi,	nhện	xinh	đẹp	của	tôi.	Hãy	tránh	sang	hai	bên.
Đeቻ 	cho	chúng	tôi	đi	thoải	mái.

Không	có	gı̀	xảy	ra.	Tôi	đã	lo	sợ	đeቷn	khả	năng	xaቷ u	nhaቷ t,	nhưng	vaች n	coቷ 	gaቿ ng	thuyeቷ t	phục,	thúc
giục	chúng	tách	ra.	Với	những	con	nhện	bı̀nh	thường,	tôi	có	quyeቹn	lực	hơn	đeቻ 	ra	lệnh	cho	chúng
tránh	đường.	Nhưng	không	bieቷ t	phản	ứng	của	đám	này	ra	sao,	và	tôi	không	muoቷ n	làm	chúng
noቻ i	giận.

Nói	suoቷ t	hai	ba	phút,	cho	đeቷn	khi	tôi	gaቹ n	như	muoቷ n	bỏ	cuộc,	tı̀m	cách	khác,	Harkat	boች ng
nói:

-	Chúng	đang	bò	khỏi	tôi.



Một	lúc	sau,	Spits	lên	tieቷng,	giọng	nghe	như	saቿ p	khóc:
-	Tôi	cũng	theቷ .
Chung	quanh	chúng	tôi,	đám	nhện	baቿ t	đaቹ u	rút	lui,	từ	từ	nhı́ch	sang	hai	bên,	nhưng	tôi	không

caቿ t	tư	tưởng	liên	lạc	với	chúng,	tieቷp	tục	thaቹm	nói	trong	đaቹ u,	cám	ơn	chúng,	chúc	tụng	chúc,	giữ
cho	chúng	tieቷp	tục	di	chuyeቻn.

Harkat	hỏi:
-	An	toàn	tieቷn	tới	được	chưa?
-	Được.	Nhưng	phải	từ	từ.	Thăm	dò	baኁ ng	ngón	chân	moች i	khi	bước.
Harkat	nhı́ch	từng	bước	chân.	Tôi	theo	sát	sau,	vaች n	giữ	liên	lạc	với	những	con	nhện.	Spits

loạng	choạng	sau	cùng,	một	tay	nı́u	áo	tôi,	một	tay	ôm	bı̀nh	rượu	sát	ngực.
Cứ	như	theቷ ,	chúng	tôi	đi	trong	một	khoảng	thời	gian	dài.	Nhieቹu	con	nhện	bò	theo	chúng	tôi

và	một	đám	"lı́nh	mới"	tham	gia	cùng	chúng,	đi	dọc	đường	haቹm.	Không	có	giaቷ u	hiệu	nào	của
những	con	khoቻ ng	loቹ .	Kéo	dài	thời	gian	chuyện	trò	với	chúng	như	vậy	raቷ t	khó	khăn,	nhưng	tôi
vaች n	coቷ 	tập	trung.	Sau	chừng	hai	mươi	phút,	Harkat	ngừng	lại,	nói:

-	Tôi	đã	tới	một	cánh	cửa.
Tieቷn	lên	bên	anh	ta,	tôi	đặt	bàn	tay	lên	mặt	goች 	cứng,	phủ	đaቹy	màng	nhện.	Nhưng	lớp	màng

nhện	đã	cũ	và	khô,	tôi	phủi	deች 	dàng.
-	Sao	anh	bieቷ t	là	một	cánh	cửa?
Tı̀m	bàn	tay	tôi,	Harkat	đặt	lên	một	quả	naቿm	saቿ t.	Tôi	thı̀	thaቹm:
-	Mở	được	không?
-	Phải	thử	mới	bieቷ t.
Chúng	tôi	vặn	quả	naቿm.	Gaቹn	như	không	có	sự	cản	trở	nào.	Cánh	cửa	bật	mở	vào	trong	ngay

khi	choቷ t	cửa	rút	vào.	Một	âm	thanh	vo	vo	từ	bên	trong	thoảng	ra.	Những	con	nhện	quanh	chúng
tôi	chạy	ngược	trở	lại	nửa	mét.

-	Có	vẻ	không	oቻ n.	Tôi	vào	một	mı̀nh	trước.
Vừa	nói,	tôi	vừa	lách	qua	Harkat,	vào	phòng	và	thaቷy	mı̀nh	đang	đứng	trên	neቹn...	gạch	men

cứng.	Tôi	gı́	maቷy	ngón	chân	traቹ n	maቷy	 laቹ n	đeቻ 	bieቷ t	chaቿ c	mı̀nh	không	 laቹm.	Thaቷy	tôi	không	tieቷn
bước,	Harkat	hỏi:

-	Sao	vậy?
-	Không	có	gı̀.
Nhớ	đeቷn	lũ	nhện,	tôi	noቷ i	liên	lạc,	bảo	chúng	đứng	yên	tại	choች ,	roቹ i	tieቷn	lên	một	bước.	Một	thứ

dài	và	mỏng	lướt	qua	mặt	tôi	–	cảm	giác	như	một	chân	nhện	khoቻ ng	loቹ !	Tôi	vội	hụp	người	né
tránh	–	đám	nhện	đã	đưa	chúng	tôi	vào	baችy!	Chúng	tôi	saቿ p	bị	những	con	quái	vật	ăn	tươi	nuoቷ t
soቷ ng!	Chúng	tôi	phải	thoát	thân	caቷ p	toቷ c	khỏi	đây,	phải...

Nhưng...	không	có	gı̀	xảy	ra.	Không	có	cái	chân	dài	lông	lá	nào	vươn	ra	baቿ t	tôi.	Chaኃng	có	âm
thanh	nào	của	một	con	nhện	khoቻ ng	loቹ 	đang	bò	tới.	Thật	ra	hoàn	toàn	không	có	một	tieቷng	động



nào,	ngoài	tieቷng	tim	tôi	đập	thı̀nh	thịch.
Từ	 từ	đứng	dậy,	 tôi	dang	hai	 tay	sờ	soạng.	Tay	trái	chạm	một	sợi	dây	dài	buông	 từ	 trên

xuoቷ ng,	tôi	giật	nhẹ.	Sợi	dây	như	bị	kẹt.	Tôi	giật	 laቹ n	nữa,	mạnh	hơn.	Sau	tieቷng	lách	cách,	 ánh
sáng	chói	chang	tràn	ngập	gian	phòng.

Tôi	nhăn	mặt,	che	hai	maቿ t	–	sau	bóng	toቷ i	mịt	mù	trong	haቹm,	ánh	sáng	này	làm	tôi	lóa	maቿ t.
Phı́a	sau,	tôi	nghe	Harkat	và	Spits	vội	quay	người	tránh	nguoቹ n	sáng	chói	lòa.	Những	con	nhện
không	có	phản	ứng	–	soቷ ng	trong	bóng	toቷ i	trieቹn	miên,	chaቿ c	chúng	đã	không	còn	thị	giác	lâu	roቹ i.

Harkat	la	lớn,	hỏi:
-	Cậu	có	sao	không?	Một	cái	baችy	hả?
-	Không.	Chı̉	là	một...
Tôi	laቻm	baቻm,	mở	hé	maቷy	ngón	tay,	roቹ i	buông	tay	xuoቷ ng,	sững	sờ	nhı̀n	quanh.
-	Darren!
Harkat	kêu	lên.	Không	thaቷy	tôi	trả	lời,	anh	ta	thò	đaቹ u	vào	phòng,	hỏi:
-	Cái	gı̀	mà...
Harkat	ngừng	bặt	khi	thaቷy	những	gı̀	tôi	đang	lom	lom	nhı̀n.	Chúng	tôi	đang	ở	trong	một	căn

beቷp	rộng,	gioቷ ng	như	baቷ t	cứ	nhà	beቷp	hiện	đại	nào	trên	Trái	Đaቷ t.	Có	một	tủ	lạnh	–	nơi	phát	ra
tieቷng	vo	vo	–	một	boቹ n	rửa	bát,	một	tủ	ly	tách,	một	thùng	rác,	một	siêu	naቷ u	nước,	thậm	chı́	trên
bàn	còn	có	cả	một	đoቹ ng	hoቹ ,	dù	kim	đã	đứng.	Đóng	cửa	đeቻ 	ngăn	lũ	nhện,	chúng	tôi	vội	vàng	lục
soát	tủ	chén:	coቷ c,	đı̃a,	ly,	nhieቹu	lon	đoቹ 	ăn	và	nước	uoቷ ng	(không	nhãn	hiệu	và	hạn	sử	dụng).	Tủ
lạnh	không	có	gı̀,	nhưng	vaች n	hoạt	động.

Spits	tı́u	tı́t	hỏi:
-	Chuyện	gı̀	theቷ 	này?	Những	thứ	này	ở	đâu	ra?	Còn...	cái	đó	là	gı̀?
Tới	từ	những	năm	1930,	chưa	bao	giờ	ông	ta	thaቷy	một	tủ	lạnh	như	theቷ 	này.
Vừa	mở	miệng	trả	lời,	tôi	chợt	thaቷy	một	lọ	muoቷ i	trên	bàn	–	dưới	lọ	muoቷ i	là	một	mảnh	giaቷy

với	những	chữ	vieቷ t	nguệch	ngoạc.	Caቹm	mảnh	giaቷy	lên,	tôi	lieቷ c	qua	roቹ i	đọc	lớn:
"Chúc	quý	ông	một	sáng	tuyệt	đoቷ i	toቷ t	lành.	Neቷu	đã	tới	được	đây,	là	các	ngươi	đang	tỏ	ra	là

raቷ t	xuaቷ t	saቿ c.	Sau	vụ	khó	khăn	đào	thoát	khỏi	đeቹn,	các	ngươi	xứng	đáng	được	giải	lao	–	với	sự
cho	phép	của	chủ	nhân	cũ	nhà	beቷp	này.	Sau	tủ	lạnh	có	một	đường	haቹm	thoát	hieቻm	bı́	mật,	vài
trăm	mét	dưới	lòng	đaቷ t.	Sau	đó,	một	con	đường	ngaቿn	sẽ	daች n	tới	thung	lũng,	có	Hoቹ 	Linh	Hoቹ n.
Theo	hướng	nam,	các	ngươi	sẽ	tı̀m	ra.	Chúc	mừng	đã	vượt	qua	những	trở	ngại	cho	đeቷn	lúc	này.
Hy	vọng	taቷ t	cả	sẽ	toቷ t	đẹp	cho	tới	hoቹ i	keቷ t	thúc.	Bạn	thân	và	ân	nhân	chân	thành	nhaቷ t	của	các
ngươi	–	Desmond	Tiny."

Trước	khi	bàn	bạc	veቹ 	lá	thư,	chúng	tôi	đaቻy	tủ	lạnh	sang	một	bên,	kieቻm	tra	phı́a	sau.	Lão	Tı́	Nị
đã	cho	bieቷ t	sự	thật	veቹ 	đường	haቹm	này,	nhưng	chưa	thăm	dò,	chúng	tôi	không	theቻ 	bieቷ t	chaቿ c	nó
sẽ	đưa	tới	đâu.

Trong	khi	Spits	quan	sát	cái	tủ	lạnh,	luôn	miệng	xuýt	xoa,	tôi	ngoቹ i	xuoቷ ng,	vừa	rót	một	thứ
nước	uoቷ ng	có	ga,	vừa	hỏi	Harkat:



-	Anh	nghı̃	sao?
-	Chúng	ta	phải	làm	theo	như...	lời	ông	Tı́	Nị	đã	nói.	Dù	sao	cũng	phải	đi	veቹ 	hướng	nam.
-	Tôi	không	thı́ch	câu	"hy	vọng	taቷ t	cả	sẽ	toቷ t	đẹp	cho	tới	hoቹ i	keቷ t	thúc".	Có	vẻ	như	lão	không

tin	là	sẽ	có	một	keቷ t	thúc	toቷ t	đẹp.
Harkat	nhún	vai:
-	Có	theቻ 	ông	aቷy	chı̉	nói	đeቻ ...	làm	chúng	ta	lo	laቿ ng.	IƵt	ra,	chúng	ta	cũng	được	bieቷ t	là	đã	tới	gaቹ n...
Hai	chúng	tôi	giật	thót	người	đứng	bật	dậy	vı̀	một	tieቷng	la	chói	lói.	Spits	quay	lưng	lại	tủ

chén,	Spits	run	raቻy,	nước	maቿ t	đaቹm	đı̀a.
Tôi	hoቷ t	hoảng	hỏi:
-	Có	chuyện	gı̀?
Đưa	lên	một	chai	đaቹy	chaቷ t	lỏng	vàng	sậm,	Spits	cười	như	meቷu:
-	Một	chai...	một	chai	whisky!
Mặt	ông	ta	e	sợ	như	Kulashka	quı̀	goቷ i	trước	thaቹ n	Quái	Nhân	của	họ.
Maቷy	tieቷng	sau,	Spits	uoቷ ng	tới	say	đứ	đừ,	naኁm	ngáy	khò	khò	trên	thảm	sàn.	Harkat	và	tôi	sau

bữa	ăn	no	nê,	ngoቹ i	dựa	tường	bàn	tı́nh	veቹ 	cuộc	phiêu	lưu	của	chúng	tôi,	veቹ 	Tı́	Nị	và	căn	beቷp.
Harkat	nói:

-	Tôi	vaች n	thaቿ c	maቿ c...	những	thứ	này	từ	đâu	tới.	Tủ	lạnh,	đoቹ 	ăn,	nước	uoቷ ng...	taቷ t	cả	đeቹu	là	của
theቷ 	giới	chúng	ta.

-	Cả	căn	beቷp	nữa.	Tôi	thaቷy	nó	cứ	như	một	buoቹ ng	nguyên	tử	rơi	ra.
-	Cậu	nghı̃	ông	Tı́	Nị	đã	chuyeቻn	toàn	bộ	căn	buoቹ ng	này	tới	đây?
-	Có	vẻ	như	theቷ .	Tôi	không	bieቷ t	vı̀	sao	lão	làm	như	vậy.	Nhưng	chaቿ c	chaቿn	Kulashka	không

dựng	nên	nơi	này.
-	Không.
Một	lúc	sau	Harkat	boች ng	hỏi:
-	Kulashka	có	làm	cậu	nhớ	đeቷn...	ai	không?
-	YƵ 	anh	là	sao?
-	Hı̀nh	dáng	và	cách	nói	của	họ	làm	tôi...	tôi	nhớ	ra	roቹ i.	Họ	gioቷ ng	những	Giám	Hộ	Máu.
Giám	Hộ	Máu	là	những	con	người	kỳ	lạ	soቷ ng	trong	Núi	Ma-cà-roቹ ng,	giải	quyeቷ t	việc	những

ma-cà-roቹ ng	cheቷ t	đeቻ 	được	laቷy	nội	tạng.	Maቿ t	họ	traቿ ng	dã	như	Kulashka,	nhưng	tóc	không	hoቹ ng,
và	nói	một	ngôn	ngữ	lạ	lùng,	mà	bây	giờ	nghı̃	lại,	tôi	thaቷy	raቷ t	gioቷ ng	với	ngôn	ngữ	của	Kulashka.

Tôi	ngập	ngừng	nói:
-	Có	nhieቹu	tương	tự.	Nhưng	tóc	Kulashka	màu	hoቹ ng,	maቿ t	traቿ ng	đục	hơn.	Nhưng	tại	sao	họ

lại	có	theቻ 	là	có	moቷ i	quan	hệ	với	nhau	chứ?
-	Oƹ ng	Tı́	Nị	có	theቻ 	đã	chuyeቻn	họ	tới	đây.	Cũng	có	theቻ 	đây	là	nơi	chı́nh	goቷ c	của	Giám	Hộ	Máu.
Ngaችm	nghı̃	veቹ 	câu	nói	của	anh	ta	một	lúc,	roቹ i	tôi	đứng	dậy	mở	cửa.	Harkat	hỏi:



-	Cậu	làm	gı̀	vậy?
-	Thử	kieቻm	tra	xem	mı̀nh	nghı̃	đúng	không.
Tôi	lom	khom	nhı̀n	quanh.	Haቹu	heቷ t	nhện	đã	bỏ	đi,	chı̉	còn	ı́t	con	ở	lại	đang	săn	moቹ i	hoặc

nghı̉	ngơi.	Tôi	liên	lạc	baኁ ng	tinh	thaቹn,	gọi	một	con.	Nó	bò	lên,	naኁm	gọn	lỏn	trên	bàn	tay	tôi.	Đó
là	một	con	nhện	lớn	màu	xám	với	những	đoቷm	xanh	lục	khác	thường.	Nâng	nó	lên	choች 	sáng,	tôi
quan	sát	thật	kỹ	mọi	khı́a	cạnh,	đeቻ 	hoàn	toàn	tin	chaቿ c,	roቹ i	đặt	trả	nó	xuoቷ ng	sàn,	đóng	cửa	lại.
Tôi	nói	với	Harkat:

-	Nhện	Ba'Shan.	Quı́	bà	Octa	phoቷ i	gioቷ ng	với	nhện	Ba'Helen	trong	Núi	Ma-cà-roቹ ng	mà	sinh	ra
chúng.

-	Cậu	chaቿ c	chứ?
-	Chaቿ c.	Vı̀	cụ	Seba	đã	laቷy	tên	tôi	đặt	cho	chúng.	Lão	Tı́	Nị	đã	đem	chúng	tới	đây,	cũng	như	căn

beቷp,	 vı̀	 vậy	 tôi	đoán	 lão	 cũng	 có	 theቻ 	 đã	đưa	một	 soቷ 	Giám	Hộ	Máu	 tới	nơi	này.	Nhưng	nhện
Ba'Shan	không	mù	và	Giám	Hộ	Máu	không	có	tóc	màu	hoቹ ng.	Neቷu	thật	sự	lão	Tı́	Nị	đã	làm	đieቹu
đó,	thı̀	chaቿ c	là	đã	từ	maቷy	thập	kı̉	trước,	tı́nh	theo	thời	gian	của	theቷ 	giới	này,	hoặc	có	theቻ 	còn	lâu
hơn	nữa...	Vı̀	phải	caቹ n	một	thời	gian	dài	mới	làm	họ	và	những	con	nhện	bieቷn	đoቻ i	đeቷn	theቷ .

-	Có	theቻ 	chı́nh	ông	Tı́	Nị	đã	muoቷ n	Giám	Hộ	Máu	xây	dựng	Đeቹn	Quái	Nhân.	Có	theቻ 	căn	beቷp
này	chı̉	là...	một	trò	đùa.	Nhưng	còn	nhện,	đem	tới	đây	làm	gı̀?

-	Tôi	không	bieቷ t.	Khi	noቷ i	keቷ t	chúng	lại	với	nhau,	không	có	gı̀	ăn	khớp.	Phải	còn	một	đieቹu	gı̀
khác,	một	ý	nghı̃a	lớn	hơn	mà	chúng	ta	đã	sơ	ý	bỏ	qua.

-	Có	lẽ	câu	trả	lời	naኁm	trong	căn	beቷp	này.
Harkat	đứng	dậy,	laቹ n	lượt	quan	sát	neቹn	gạch,	bàn	và	tủ	chén:
-	Chi	tieቷ t	đeቹu	oቻ n.	Có	theቻ 	câu	trả	lời	được	giaቷ u	đâu	đó...	giữa	những	thứ	này.
Anh	ta	đi	quanh	phòng,	roቹ i	từ	từ	tieቷn	tới	cánh	cửa	tủ	lạnh	gaቿ n	đaቹy	những	taቷm	bưu	ảnh.	Đó	là

những	đieቻm	du	lịch	haቷ p	daች n	trên	khaቿp	Trái	Đaቷ t:	Big	Ben,	Tháp	Effel,	Tượng	Nữ	Thaቹn	Tự	Do
v...v...	Tôi	đã	nhı̀n	thaቷy	những	taቷm	thiệp	này	nhưng	không	quan	tâm.	Harkat	nói:

-	May	ra	có	manh	moቷ i	hoặc	hơn	theቷ 	nữa,	mặt	sau	có	lời	hướng	daችn...
Gỡ	một	taቷm,	lật	mặt	sau,	Harkat	thaቹm	đọc,	roቹ i	haቷ p	taቷ p	gỡ	thêm	taቷm	nữa,	taቷm	nữa.
-	Harkat?	Anh	không	sao	chứ?	Chuyện	gı̀	theቷ ?
-	Không
Thoáng	nhı̀n	tôi,	anh	ta	nhét	maቷy	taቷm	bưu	ảnh	vào	dưới	cái	áo	choàng	xanh	rách	tả	tơi,	roቹ i

với	tay	gỡ	thêm	những	taቷm	khác.
Tôi	hỏi:
-	Cho	tôi	xem	được	không?
-	Không.	Sau	này	tôi	sẽ	cho	cậu	thaቷy.	Bây	giờ	chúng	ta	đừng	lãng	trı́	vı̀	baቷ t	cứ	chuyện	gı̀.	Tieቷ c

là	chúng	ta	không	có...	chút	nước	thánh	nào.	Phải	chi	có	một...
Harkat	ngừng	bặt	khi	thaቷy	tôi	tủm	tı̉m	cười	và	đưa	tay	vào	trong	áo.	Anh	ta	reo	lên:



-	Không	theቻ !
Tôi	đưa	cao	chai	thủy	tinh	đã	nhét	vào	trong	áo	trong	vụ	noቻ 	ban	thờ.	Cười	khà	khà,	tôi	hỏi

Harkat:
-	Sao?	Hơi	bị	khôn	hả?
-	Oƹ i!	Neቷu	cậu	là	con	gái...	tôi	sẽ	hôn	cậu	ngay.
Trao	cho	anh	ta	cái	chai	và	quên	khuaቷy	maቷy	taቷm	bưu	ảnh,	tôi	hỏi:
-	Sao	anh	nghı̃	nó	sẽ	thành	công?	Với	sức	mạnh	của	nọc	độc	này,	Quái	Nhân	chưa	kịp	nhe

nanh	đã	bị	noቻ 	tung	đaቹ u	roቹ i.
-	Có	theቻ 	nó	sẽ	không	noቻ 	neቷu	không	gặp	một	thành	phaቹn	trong	không	khı́,	làm	nó	thay	đoቻ i.
Laቷy	lại	cái	chai,	tôi	cười	nói:
-	Một	thay	đoቻ i	lớn.	Sẽ	sử	dụng	nó	vào	chuyện	gı̀?
-	Chaቿ c	phải	có	một	thứ	chúng	ta	caቹ n...	cho	noቻ .	Chaኃng	hạn	mặt	hoቹ 	được	che	phủ,	chúng	ta

phải	noቻ 	một	loቹ i	vào.	Đieቹu	làm	tôi	suy	nghı̃	nát	óc	hơn	là...	những	quả	caቹ u	dẻo.
Laቷy	từ	trong	áo	ra	một	quả,	Harkat	vừa	tung	hứng	vừa	nói:
-	Chaቿ c	chaቿn	chúng	phải	có	một	mục	đı́ch,	nhưng	tôi	nghı̃	mãi	không	ra.
-	Tôi	tin	chaቿ c	roቹ i	mọi	chuyện	sẽ	sáng	tỏ.
Mı̉m	cười,	tôi	caቷ t	chai	nọc	độc,	roቹ i	chı̉	vào	Spits	đang	li	bı̀	ngủ:
-	Chúng	ta	nên	cám	ơn	khi	nào	ông	ta	tı̉nh	dậy.
-	Cám	ơn	gı̀?	Cám	ơn	gieቷ t	cả	đoቷ ng	người	Kulashka,	hay	cám	ơn	vı̀	chúng	ta	sém	bị	cheቷ t?
-	Anh	không	thaቷy	sao?	Oƹ ng	ta	làm....	có	mục	đı́ch.	Lão	Tı́	Nị	muoቷ n	chúng	ta	tới	đây,	nhưng

chúng	ta	sẽ	không	tới,	neቷu	ông	ta	không	xen	vào.	Không	có	ông	ta,	chúng	ta	đã	không	có	nước
thánh,	chúng	ta	cũng	không	bieቷ t	đặc	tı́nh	gây	noቻ 	của	nó,	và...	chúng	ta	đã	bị	noቻ 	tan	xác	thành
từng	mảnh	nhỏ.

Harkat	cười:
-	Cậu	nói	đúng.	Nhưng	một	câu	cám	ơn	cũng...	vô	ı́ch.	Oƹ ng	ta	chı̉	quan	tâm	tới	whisky.	Bây

giờ	có	chửi	rủa	hay	tâng	boቷ c	lên	tận	mây	xanh,	ông	ta	cũng	cóc	caቹ n.
-	Chı́nh	xác.
Sau	đó	chúng	tôi	naኁm	nghı̉,	và	dành	khoảnh	khaቿ c	 tı̃nh	 lặng	trước	khi	ngủ	đeቻ 	suy	nghı̃	veቹ

những	chuyeቷn	phiêu	lưu	của	chúng	tôi,	veቹ 	những	vaቷ n	đeቹ 	đaቹy	khó	hieቻu	của	theቷ 	giới	này,	và	tự	hỏi
còn	những	traቿ c	 trở,	nguy	nan	nào	nữa	đang	chờ	chúng	tôi	cuoቷ i	đường,	 trong	thung	 lũng	Hoቹ
Linh	Hoቹ n.

 

CHƯƠNG	HAI	MƯƠI	MỐT



 

Sau	một	giaቷ c	ngủ	dài	vừa	bữa	ăn	nóng	naቷ u	baኁ ng	một	beቷp	ga	nhỏ,	chúng	tôi	đem	theo	maቷy
lon	nước	và	đoቹ 	ăn	(ưu	tiên	hàng	đaቹ u	của	Spits	là	ba	chai	whisky	còn	lại),	roቹ i	với	maቷy	lưỡi	dao
dài,	hoቹ i	hộp	xuoቷ ng	dưới	lòng	căn	nhà	beቷp.	Tôi	taቿ t	đèn	trước	khi	đi,	một	thói	quen	khó	từ	nhỏ	từ
những	laቹ n	bị	mẹ	la	maቿng	vı̀	cái	tội	đeቻ 	đèn	sáng	khaቿp	nhà.

Đường	haቹm	dài	chừng	vài	trăm	mét,	daች n	tới	một	bờ	sông.	Loቷ i	ra	ngăn	chặn	baኁ ng	những	bao
cát	và	các	tảng	đá	rời,	nhưng	raቷ t	deች 	xê	dịch.	Nước	sông	khá	nông	nên	chúng	tôi	có	theቻ 	lội	qua
bờ	bên	kia.	Qua	sông,	lo	ngại	gặp	những	người	Kulashka	soቷ ng	sót,	chúng	tôi	vội	vàng	tı̀m	nơi
trú	aቻ n	dưới	những	đám	cỏ	cao.

Vı̀	ra	khỏi	nhà	beቷp	vào	giữa	trưa,	nên	dù	trước	đây	thường	đi	veቹ 	đêm,	chúng	tôi	mải	mieቷ t	đi
suoቷ t	ngày,	laቷ n	lút	dưới	cây	cỏ.	Quá	khuya,	chúng	tôi	mới	dừng	lại	ngủ,	đeቻ 	 lại	 lên	đường	sáng
sớm	hôm	sau.	Chieቹu	toቷ i	hôm	đó,	chúng	tôi	vui	mừng	khi	ra	khỏi	vùng	đaቷ t	đaቹy	cỏ	gai	và	muoች i
mòng,	tieቷn	vào	một	cánh	đoቹ ng	cỏ	quang	đãng.	Việc	đaቹ u	tiên	là	tı̀m	một	cái	ao	đeቻ 	taቿm	rửa.	Sau
đó,	chúng	tôi	 ăn	uoቷ ng	nghı̉	ngơi,	roቹ i	tieቷn	veቹ 	phı́a	nam,	trở	 lại	cách	thức	đi	ban	đêm	ngủ	ban
ngày	như	trước.

Gặp	moች i	khúc	rẽ,	chúng	tôi	lại	hy	vọng	là	đã	tới	thung	lũng	–	vı̀	lão	Tı́	Nị	bảo	chı̉	là	một	đoạn
đường	 ngaቿn	 –	 nhưng	một	 đêm	nữa	 qua	 đi,	 vaች n	 chưa	 thaቷy	 thung	 lũng	 đâu.	 Tưởng	 đã	 bị	 lạc
đường,	chúng	tôi	đã	bàn	tı́nh	vòng	lại,	nhưng	toቷ i	hôm	sau,	đường	đi	thoai	thoải	lên	một	đı̉nh
đoቹ i,	và	chúng	tôi	bieቷ t	mục	tiêu	đã	naኁm	ngay	bên	kia	doቷ c.	Harkat	và	tôi	chạy	lên	trước,	đeቻ 	Spits
ngật	ngưỡng	lê	bước	phı́a	sau.	Nửa	tieቷng	sau,	chúng	tôi	đã	lên	tới	đı̉nh,	và	nhận	ra	là	đang	đứng
trên	đaቹ u	thung	lũng,	đoቹ ng	thời	cũng	thaቷy	những	chông	gai	bộn	beቹ 	trước	maቿ t	chúng	tôi.

Thung	lũng	xanh	tươi	trải	dài,	chı́nh	giữa	có	một	hoቹ 	nước	nhỏ	–	cái	ao	thiêng	liêng	theo
cách	gọi	của	lão	Tı́	Nị.	Ngoài	cái	hoቹ ,	thung	lũng	không	có	gı̀	đặc	biệt…	ngoài	năm	con	roቹ ng	đang
naኁm	nghı̉	quanh	bờ	nước!

Chúng	tôi	lom	lom	nhı̀n	xuoቷ ng	năm	con	roቹ ng.	Một	con	trông	gioቷ ng	con	đã	taቷ n	công	chúng
tôi	trên	bè.	Hai	con	–	một	đaቹ u	xám	một	đaቹ u	traቿ ng	–	nhỏ	hơn	và	thon	thả	hơn,	có	theቻ 	là	roቹ ng	cái.
Hai	con	còn	lại	là	roቹ ng	con,	nhỏ	hơn	nhieቹu.

Khi	chúng	tôi	đang	quan	sát,	Spits	thở	hoቹ ng	hộc	bước	tới,	lè	nhè	nói:
-	Sao	hai	chàng	trai?	Đúng	là	thung	lũng	này	chưa?	Neቷu	đúng,	hãy	caቷ t	một	câu	hò	đi	bieቻn,

mừng	chúng	ta	đã…
Chúng	tôi	nhảy	lại	bịt	miệng	trước	khi	ông	ta	caቷ t	giọng	hò.	Spits	lúng	búng	sau	maቷy	ngón

tay	tôi:
-	Điên	à?	Spits…Spits	đây	mà!
Tôi	rı́t	lên:
-	Im	ngay!	Roቹ ng	đó!
Oƹ ng	ta	tı̉nh	rượu	ngay:
-	Đeቻ 	tôi	coi.



Spits	loạng	choạng	bò	lên,	roቹ i	nghẹn	thở	khi	nhı̀n	thaቷy	maቷy	con	roቹ ng.	Naኁm	cả	phút,	lặng	lẽ
quan	sát,	roቹ i	ông	ta	trở	lại	với	chúng	tôi:

-	Tôi	nhận	ra	hai	con.	Con	lớn	nhaቷ t	đã	taቷ n	công	các	anh	trên	hoቹ ,	gaቹ n	leቹu	tôi.	Tôi	cũng	đã	từng
thaቷy	con	đaቹ u	xám,	nhưng	chưa	thaቷy	maቷy	con	kia	bao	giờ.

Harkat	hỏi:
-	Oƹ ng	có	nghı̃	là	chúng	chı̉	đang	naኁm	nghı̉	không?
Spits	xoa	chòm	râu	bù	roቷ i,	nhăn	mặt:
-	Cỏ	quanh	hoቹ 	bị	daችm	đạp	baኁ ng	phaኃng	thành	một	vòng	tròn	lớn.	Neቷu	chı̉	ở	đây	một	lúc	thôi,

chúng	đã	không	làm	như	vậy.	Tôi	nghı̃	đây	là	hang	oቻ 	của	chúng.
Tôi	hỏi:
-	Liệu…	chúng	có	di	chuyeቻn	tới	nơi	khác	không?
-	Không	bieቷ t.	Có	theቻ…	Nhưng	tôi	không	chaቿ c.	Ơቶ 	đây	chúng	khó	bị	taቷ n	công	–	chúng	có	theቻ

phát	hiện	ra	baቷ t	cứ	vật	nào	trước	khi	tieቷn	lại	gaቹ n	–	quanh	đây	lại	đaቹy	chim	muông	caቹm	thú	làm
moቹ i	ăn	cho	chúng.	Hơn	nữa,	cái	hoቹ 	này	có	taቷ t	cả	các	loài	cá	mà	chúng	thı́ch.

Harkat	nhận	xét:
-	Chúng	lại	còn	có	con	nhỏ	nữa.	Loài	thú	thường	ở	lại	nơi	chúng	đang	chăm	nuôi	con	nhỏ.
Tôi	hỏi:
-	Vậy	thı̀	làm	sao	tới	Hoቹ 	Linh	Hoቹ n	được?
Spits	hỏi	lại	:
-	Anh	chaቿ c	đây	là	Hoቹ 	Linh	Hoቹ n	không?	Trông	nhỏ	xı́u	theቷ 	kia	làm	sao	chứa	được	quá	nhieቹu

linh	hoቹ n	người	cheቷ t	?
-	Tı́	Nị	đã	nói	nó	chı̉	nhỏ	như	một	cái	ao.
-	Có	theቻ 	gaቹ n	đây	còn	một	hoቹ 	khác	nữa.
Harkat	phản	đoቷ i:
-	Không.	Đúng	đây	roቹ i.	Chúng	ta	phải	canh	chừng…	chờ	chúng	đi	săn	moቹ i,	lúc	đó	chúng	ta	sẽ

tieቷn	vào.	Hy	vọng	chúng	sẽ	không	trở	lại	quá	nhanh.	Bây	giờ,	ai	muoቷ n	bò	lên	trước	đeቻ 	quan	sát?
-	Đeቻ 	tôi.
Tôi	nói,	roቹ i	giật	chai	rượu	ra	khỏi	tay	Spits	khi	ông	ta	lại	đang	đưa	lên	tu.	Tôi	tịch	thu	luôn

ba	lô	với	maቷy	chai	còn	lại.	Spits	phản	đoቷ i:
-	Eƹ …	làm	gı̀	vậy?
-	Cho	đeቷn	khi	xong	vụ	này…	không	một	giọt	rượu	nào	nữa.	Oƹ ng	là	người	quan	sát	sau	tôi,

caቹ n	phải	tı̉nh	táo…
Spits	naቿm	chặt	tay:
-	Mày	không	theቻ 	đieቹu	khieቻn	tao.
-	Có	đaቷy,	vı̀	đây	là	một	chuyện	quan	trọng,	tôi	sẽ	không	đeቻ 	ông	maቷ t	bı̀nh	tı̃nh	như	đã	làm



trong	đeቹn.	Oƹ ng	có	theቻ 	uoቷ ng	chút	whisky	trước	và	sau	khi	quan	sát,	nhưng	giữa	hai	thời	đieቻm
đieቻm	đó	thı̀…	không	một	giọt.

Với	tay	laቷy	con	dao	dài,	lưỡi	cong,	Spits	haቹm	hừ:
-	Neቷu	tao	từ	choቷ i?
-	Tôi	sẽ	đập	tan	maቷy	chai	whisky.
Mặt	Spits	tái	nhợt	:
-	Tao	sẽ	gieቷ t	mày.
Tôi	cười	nói:
-	Aaa!	Nhưng	cũng	không	laቷy	lại	được	whisky	nữa.
Đưa	cho	Harkat	cái	ba	lô	và	maቷy	chai	rượu,	tôi	nháy	maቿ t	với	Spits:
-	Yên	tâm	đi.	Xong	việc	ông	sẽ	được	uoቷ ng	thoải	mái.
Nói	xong,	tôi	chạy	lên,	tı̀m	một	bụi	rậm,	ngoቹ i	quan	sát	maቷy	con	roቹ ng.
Sau	gaቹ n	một	tuaቹ n,	chúng	tôi	đành	chaቷp	nhận	thay	đoቻ i	keቷ 	hoạch.	Luôn	luôn	có	ı́t	nhaቷ t	ba	con

roቹ ng	ở	lại	thung	lũng,	thường	là	hai	roቹ ng	con	và	một	roቹ ng	cái,	dù	đôi	khi	con	đực	đưa	một	roቹ ng
con	cùng	đi	săn.	Không	có	cách	nào	đeቻ 	bieቷ t	bao	giờ	chúng	trở	lại	–	thı̉nh	thoảng	roቹ ng	đực	đi
suoቷ t	đêm,	nhưng	lại	có	những	khi	nó	trở	lại	chı̉	sau	maቷy	phút,	quaቿp	theo	một	con	nai	hoặc	một
con	trừu.

Harkat	đưa	ý	kieቷn:
-	Chúng	ta	chı̉	còn	cách	lén	lút	đột	nhập	và…	hy	vọng	chúng	không	phát	hiện.	Chúng	tôi	đang

ở	trong	một	cái	hang	thô	sơ,	đào	vào	sườn	đoቹ i,	đeቻ 	tránh	maቷy	con	roቹ ng	khi	chúng	bay	lên.	Spits
nói:

-	Loài	roቹ ng	tinh	maቿ t	kinh	khủng.	Tôi	đã	thaቷy,	trong	đêm	đen	như	mực,	chúng	cũng	phát	hiện
ra	con	moቹ i	tuoቷ t	trên	cao	cả	trăm	mét.

Tôi	đeቹ 	nghị:
-	Chúng	ta	có	theቻ 	đào	một	đường	tới	hoቹ .	Đaቷ t	không	cứng	laቿm,	tôi	tin	mı̀nh	có	theቻ 	đào	được.
Harkat	hỏi:
-	Roቹ i	khi…	cậu	đào	xuyên	tới	hoቹ ,	nước	tràn	vào	đường	haቹm	và…	chúng	ta	cheቷ t	ráo?
Spits	vội	nói:
-	Không	được.	Tôi	thà	bị	maቷy	con	quı̉	đó	ăn	thịt	còn	hơn	cheቷ t	ngộp.
Tôi	reቹn	raቹm:
-	Phải	có	cách	vượt	qua	chúng	chứ.	Có	theቻ 	chúng	ta	dùng	chaቷ t	độc	gây	noቻ 	của	Quái	Nhân.

Chờ	chúng	đang	quây	quaቹn,	chúng	ta	lẻn	tới,	quăng	ngay	vào	giữa…
Harkat	nghi	ngờ:
-	Tôi	không	tin	chúng	ta	có	theቻ 	tới	đủ	gaቹ n.	Thậm	chı́	một	con	soቷ ng	sót	thı̀	cũng…
Spits	thở	dài:



-	Neቷu	có	hơn	một	chai	chúng	ta	sẽ	không	phải	lo.	Hay	là	trở	lại	đeቹn,	kieቷm	thêm?
Tôi	nhı́u	mày:
-	Không	được.	Neቷu	không	tan	tành	trong	vụ	noቻ ,	thı̀	những	chai	đó	cũng	đã	bị	vùi	trong	đoቷ ng

đoቻ 	nát	roቹ i.
Tôi	caቹm	chai	“nước	thánh”	lên	ngaቿm	nghı́a:
-	Lão	Tı́	Nị	bieቷ t	chúng	ta	lọt	qua	sàn	goች ,	tı̀m	được	đường	tới	nhà	beቷp,	như	vậy	haኃ n	lão	cũng

bieቷ t	chúng	ta	chı̉	đem	theo	được	một	chai	nọc	độc.
Harkat	laቷy	cái	chai	từ	tay	tôi,	nói:
-	Nghı̃a	là…	một	chai	là	đủ.	Phải	có	cách	chúng	ta	có	theቻ…	dùng	chai	này	đeቻ 	mở	đường	tới

hoቹ .
Spits	cười	khùng	khục:
-	Tieቷ c	là	không	có	Billy	Bùm	Bùm	đi	cùng	chúng	ta.
Thaቷy	chúng	tôi	trợn	maቿ t	nhı̀n,	ông	ta	giải	thı́ch:
-	Billy	Bùm	Bùm	là	một	thiên	tài	đánh	bom.	Anh	ta	thông	thạo	đủ	các	loại	chaቷ t	noቻ 	và	bieቷ t

rành	rẽ	cách	sử	dụng	chúng.	Thuyeቹn	trưởng	thường	nói	Billy	đáng	giá	hơn	cả	vàng	ròng.	Hà	hà!
Nhưng	thật	khôi	hài,	Billy	bị	noቻ 	tung	khi	coቷ 	mở	một	rương	đaቹy…	vàng.

-	Spits,	tinh	thaቹn	hài	hước	của	ông	méo	mó	roቹ i	đaቷy.	Tôi	hy	vọng	có	ngày	ông	sẽ…
Nheo	maቿ t,	tôi	nói	tieቷp:
-	BUƱ M!
Harkat	nóng	nảy	hỏi	tôi:
-	Có	ý	kieቷn	gı̀	không?
-	Neቷu	chúng	ta	có	theቻ 	được	những	quả	bom	từ	“nước	thaቹ n”…
-	Baኁng	cách	nào?	Chúng	ta	không	bieቷ t	gı̀	veቹ…	bom.	Thậm	chı́	neቷu	bieቷ t,	cũng	không	có	gı̀	đeቻ

làm.
-	Đừng	quả	quyeቷ t	như	vậy	chứ.
Tôi	chậm	rãi	laቷy	mảnh	vải	gói	những	quả	caቹ u	dẻo	từ	trong	áo,	roቹ i	thận	trọng	rải	lên	mặt	đaቷ t.

Nhặt	một	quả	caቹ u	như	kẹo	dẻo,	tôi	vê	vê	giữa	maቷy	ngón	tay,	roቹ i	chăm	chú	nhı̀n	chaቷ t	lỏng	bên
trong:

-	Bản	chaቷ t	của	những	quả	caቹ u	này	là	vô	dụng,	chaኃng	giá	trị	gı̀.	“Nước	thánh”	cũng	vậy.	Nhưng
neቷu	chúng	ta	ghép	chúng	lại	với	nhau…

Harkat	vội	hỏi:
-	Cậu	định	phủ	nước	thánh	lên	các	quả	caቹ u	này?
-	Không.	Neቷu	nhỏ	giọt	xuoቷ ng	đaቷ t,	nó	sẽ	phát	noቻ 	ngay.	Nhưng	neቷu	chúng	ta	có	theቻ…	bơm	vào

những	quả	caቹ u	thı̀…
Tôi	bỏ	lửng	câu	nói,	cảm	giác	như	gaቹ n	tới	câu	trả	lời,	nhưng	không	theቻ 	vượt	qua	bước	cuoቷ i



cùng	một	cách	hợp	lý.
Thı̀nh	lı̀nh	Harkat	thụi	tôi	một	phát,	hớn	hở	nói:
-	Cái	răng!
Thọc	tay	vào	áo	choàng,	anh	ta	laቷy	ra	cái	túi	đựng	răng	beo.
Chưa	thaቷy	maቷy	cái	răng	này	bao	giờ,	Spits	ngơ	ngơ	hỏi:
-	Cái	gı̀	theቷ 	này?
Harkat	không	trả	lời,	tı̀m	cái	răng	roች ng	có	chữ	K.	Caቹm	lên,	thoቻ i	phù	phù	cho	sạch,	roቹ i	anh	ta

đưa	cho	tôi,	hai	maቿ t	xanh	lè	sáng	rỡ:
-	Móng	tay	cậu	nhỏ	hơn	tôi.
Caቹm	lên	một	quả	caቹ u,	tôi	đặt	đaቹ u	răng	sát	vào	nó,	roቹ i	ngừng	lại:
-	Không	nên	thử	tại	đây.	Lỡ	có	gı̀	sơ	xảy	thı̀…
Vừa	lê	bước	ra	khỏi	cửa	hang,	Harkat	vừa	nói:
-	Đoቹ ng	ý.	Hơn	nữa	phải	thı́	nghiệm	xem	có	thành	công	không	đã.	Toቷ t	nhaቷ t	là	tránh	xa	taቹm

nghe	của	lũ	roቹ ng.
Spits	nhăn	nhó	hỏi:
-	Các	người	làm	trò	gı̀	vậy?
Tôi	nheo	maቿ t:
-	Cứ	theo	thı̀	bieቷ t.
Đi	vài	cây	soቷ ,	tới	một	bãi	cây	còi	cọc,	Harkat	và	Spits	co	ro	sau	một	thân	cây	đoቻ ,	trong	khi

tôi	ngoቹ i	trên	một	khoảng	troቷ ng,	đặt	maቷy	quả	caቹ u	dẻo	và	cái	răng	beo	lên	mặt	đaቷ t.	Vô	cùng	thận
trọng,	tôi	mở	naቿ p	chai	có	chaቷ t	độc	gây	noቻ .	Nó	boቷ c	mùi	như	daቹ u	cá.	Đặt	chai	xuoቷ ng,	tôi	naኁm	saቷ p,
roቹ i	đeቻ 	một	quả	caቹ u	ngay	trước	mặt.	Với	bàn	tay	trái,	tôi	nhè	nhẹ	đâm	đaቹu	nhỏ	và	saቿ c	của	răng
beo	vào	quả	caቹ u.	Khi	đaቹ u	răng	xuyên	qua	quả	caቹ u	chừng	nửa	phân,	tay	phải	tôi	caቹm	chai,	ghé
sát	miệng	chai	vào	vành	răng,	đoቻ 	nọc	độc	vào.	Moቹ 	hôi	tôi	vã	ra	khi	giọt	đaቹ u	tiên	tuôn	nhẹ	vào
trong	cái	răng	–	neቷu	nó	phát	noቻ 	sát	mặt	tôi	theቷ 	này,	tôi	sẽ	chı̉	còn	là	đoቷ ng	thịt	baቹy	nhaቹy.	Nhưng,
như	một	giọt	mật,	chaቷ t	lỏng	từ	từ	xuoቷ ng	loች 	hoቻ ng	trong	răng,	roቹ i	trôi	vào	lòng	quả	caቹ u	dẻo.

Tôi	đoቻ 	đaቹy	răng	–	nó	không	chứa	được	nhieቹu	–	roቹ i	nhı́ch	chai	ra,	chờ	cho	chaቷ t	lỏng	rı̉	rả	chảy
vào	quả	caቹ u.	Một	phút	sau,	quả	caቹ u	hút	heቷ t	nọc	độc	cheቷ t	người	trong	răng.

Giữ	hai	tay	thật	đeቹu,	tôi	rút	đaቹ u	răng	ra	khỏi	quả	caቹ u,	roቹ i	nı́n	thở	nhı̀n	chaቷ t	dẻo	khép	kı́n,	tôi
đậy	naቿ p	chai,	đặt	răng	beo	sang	một	bên,	đứng	dậy	gọi	Harkat	và	Spits:

-	Xong	roቹ i!
Harkat	rón	rén	tieቷn	lại.	Spits	đứng	tại	choች ,	maቿ t	mở	thô	loቷ ,	hai	tay	ôm	đaቹu.
Tôi	bảo	Harkat:
-	Đem	cái	răng	và	chai	nọc	độc	trở	veቹ 	choች 	Spits.
-	Cậu	muoቷ n	tôi	giúp	một	tay	không?



-	Tôi	ném	xa	hơn	anh.	Cứ	đeቻ 	mı̀nh	tôi	thử.
-	Nhưng	cậu	là	ma-cà-roቹ ng	nửa	mùa,	đã	theቹ 	không	sử	dụng	bom	hoặc	vũ	khı́	baቿ n	xa.
-	Chúng	ta	đang	ở	theቷ 	giới	khác	roቹ i,	và	đang	đoቷ i	diện	với	cả	một	baቹy	roቹ ng.	Tôi	nghı̃…	đây	là

trường	hợp	ngoại	lệ.
Harkat	cười	cười,	rút	lui	với	cái	chai,	răng	beo	và	những	quả	caቹ u	dẻo	tôi	đã	chia	cho	anh	ta.

Còn	lại	một	mı̀nh,	tôi	khom	người,	caቹm	quả	caቹ u	đaቹy	nọc	độc,	từ	từ	đưa	lên.	Khi	naቿm	lại	maቷy
ngón	tay,	tôi	nhăn	nhó,	chı̉	sợ	quả	caቻ u	noቻ 	tung	mặt	–	nhưng	nó	đã	không	noቻ .	Lật	quả	caቹ u	lên,
xem	có	bị	rò	rı̉	không.	Không	sao.	Tôi	vung	tay,	ném	quả	caቹ u	tới	một	cây	ở	xa.

Ngay	khi	quả	caቹ u	ra	khỏi	bàn	tay,	tôi	naኁm	thụp	xuoቷ ng,	ôm	đaቹu,	nghe	tieቷng	quả	caቹ u	vù	vù	bay
đi	qua	kẽ	ngón	tay.	Nó	bay	thaኃng	tới	trước,	đụng	thân	cây,	vỏ	quả	caቹ u	vỡ	ra,	chaቷ t	lỏng	va	đập
mạnh	vào	chaቷ t	goች ,	và	một	tieቷng	noቻ 	lớn	vang	vọng	khaቿp	rừng.	Tôi	vùi	mặt	xuoቷ ng	đaቷ t,	khép	chặt
maቷy	ngón	tay.	Maቷy	giây	sau,	khi	mở	maቿ t,	ngóc	đaቹ u	lên,	tôi	thaቷy	thân	trên	của	cây	đoቻ 	nhào,	khúc
giữa	nát	vụn.

Từ	từ	đứng	dậy,	tôi	quay	lại	cười	với	Harkat	và	Spits,	hú	hı́	trêu	chọc:
-	Bieቷn	đi	Billy	Bùm	Bùm.	Thành	phoቷ 	có	siêu	sao	mới	roቹ i!
Vừa	chạy	tới	tôi,	Harkat	và	Spits	vừa	reo	hò	đòi	tự	tay	làm	maቷy	quả	bom.

 

CHƯƠNG	HAI	MƯƠI	HAI
 

Xeቷ 	chieቹu	hôm	sau,	chúng	tôi	chờ	roቹ ng	đực	đi	săn.	Thật	ra	chúng	tôi	muoቷ n	chờ	khi	nó	đưa
theo	maቷy	con	cái	hoặc	hai	roቹ ng	con	đi	cùng,	nhưng	trong	những	chuyeቷn	săn	có	baቹy	đàn,	nó
thường	không	đi	xa.	Vı̀	vậy	cơ	hội	toቷ t	nhaቷ t	đeቻ 	chúng	tôi	hành	động	là	ngay	khi	nó	lên	đường	đi
săn,	với	hy	vọng	nó	sẽ	không	trở	lại	khi	chúng	tôi	tieቷn	vào	thung	lũng.

Sau	cùng,	gaቹ n	cuoቷ i	buoቻ i,	roቹ ng	đực	vươn	cánh,	bay	lên	baቹ u	trời.	Tôi	vội	vàng	báo	cho	Harkat
và	Spits.

Chúng	tôi	đã	bơm	đaቹy	ba	mươi	hai	quả	caቹ u,	trong	chai	vaች n	còn	lại	một	phaቹn	ba	nọc	độc.	Tôi
nhét	cái	chai	vào	trong	áo	đeቻ 	dự	trữ.	Harkat	và	tôi	chia	đôi	soቷ 	quả	caቹ u,	dù	Spits	gay	gaቿ t	phản
đoቷ i.	Hai	lý	do	không	theቻ 	trao	quả	caቹ u	nào	cho	ông	ta	là:	trước	heቷ t,	mục	tiêu	của	chúng	tôi	chı̉
làm	cho	roቹ ng	sợ,	chứ	không	gieቷ t	chúng.	Cả	tôi	và	Harkat	đeቹu	không	muoቷ n	tiêu	diệt	sinh	vật
huyeቹn	thoại	kỳ	diệu	này,	và	chúng	tôi	tin	Spits	saኅ n	sàng	hoan	hỷ	dội	bom	vào	chúng.	Lý	do	thứ
hai,	chúng	tôi	caቹ n	ông	ta	tập	trung	vào	vụ	câu	lưới	linh	hoቹ n.	Dù	chuyện	gı̀	xảy	ra,	tay	cựu	hải	tặc
vaች n	khư	khư	ôm	taቷm	lưới	sát	ngực.	Oƹ ng	ta	là	người	thı́ch	hợp	nhaቷ t	đeቻ 	câu	linh	hoቹ n	Harkat.	(Dù
chúng	tôi	không	bieቷ t	hı̀nh	dạng	những	linh	hoቹ n	trong	hoቹ 	ra	sao,	baኁ ng	cách	nào	nhận	ra	linh	hoቹ n
Harkat,	nhưng	vaች n	phải	tı́nh	trước	–	neቷu!	–	chúng	tôi	đeቷn	được	đó.)

Hai	tay	naቿm	boቷ n	quả	caቹ u	nhỏ,	tôi	bò	ra	khỏi	hang,	hỏi	Harkat	và	Spits:
-	Saኅ n	sàng	chưa?



-	Saኅ n	sàng.
Harkat	nói.	Tay	anh	ta	lớn	hơn	tay	tôi,	nên	caቹm	sáu	quả.
Vaችn	còn	cay	cú	vı̀	không	có	quả	“bom”	nào,	càng	bực	bội	hơn	vı̀	bị	chúng	tôi	phong	tỏa	rượu

gaቹn	một	tuaቹ n,	Spits	luôn	miệng	càu	nhàu:
-	Aaa!	Aaaa!
Tôi	coቷ 	làm	ông	ta	vui:
-	Xong	việc,	ông	có	theቻ 	uoቷ ng	taቷ t	cả	soቷ 	rượu	còn	lại,	say	bét	nhè	luôn,	được	chứ?
-	Nghe…	có	vẻ	được.
Harkat	hỏi:
-	Oƹ ng	đang	mong…	veቹ 	nhà?
-	Nhà?
Spits	nhăn	mặt	roቹ i	cười	raቹ u	rı̃:
-	Aaa!	Phải,	phải,	tuyệt	vời!	Ước	gı̀	ta	ở	đó	ngay	lúc	này.
Maቿ t	đảo	lia	lịa,	roቹ i	vội	quay	đi,	Spits	boቷ i	roቷ i	như	bị	baቿ t	quả	tang	đang	ăn	trộm.
Lê	bước	lên	đı̉nh	đoቹ i,	tôi	bảo	ông	ta:
-	Chúng	ta	tieቷn	theo	hàng	ngang.	Oƹ ng	đi	giữa.	Tieቷn	thaኃ ng	tới	hoቹ .	Chúng	tôi	sẽ	bảo	vệ	ông.
-	Lỡ…	thaቷy	bom	mà	roቹ ng	không	bỏ	chạy	thı̀	sao?	Các	cậu	đeቻ 	cho	chúng	nuoቷ t	luôn	à?
Spits	tưởng	chúng	tôi	điên	tới	mức	không	cho	bom	noቻ .	Tôi	thở	dài	nói:
-	Neቷu	phải	gieቷ t,	chúng	tôi	sẽ	gieቷ t	chúng.	Nhưng…	chı̉	khi	không	còn	cách	nào	khác	nữa.
-	Và…	chı̉	sau	khi	chúng	ăn	thịt	ông.
Harkat	cười	ha	hả	nói,	làm	Spits	chửi	toáng	lên.
Kieቻm	tra	lại	laቹ n	cuoቷ i.	Tôi	và	Harkat	đem	theo	taቷ t	cả	những	gı̀	chúng	tôi	có	trong	túi,	Spits

khoác	ba	lô	trên	vai.	Hı́t	thở	maቷy	hơi,	chúng	tôi	nhı̀n	nhau	gượng	cười,	roቹ i	baቿ t	đaቹ u	xuoቷ ng	thung
lũng,	nơi	boቷ n	con	roቹ ng	đang	naኁm	chờ.

Một	con	roቹ ng	nhỏ	thaቷy	chúng	tôi	trước.	Nó	đang	nô	đùa	với	con	anh	em	của	nó.	Hai	con
roቹ ng	rượt	đuoቻ i	nhau	quanh	thung	lũng	như	hai	con	miu	lớn	quá	khoቻ .	Thaቷy	chúng	tôi,	nó	ngừng
phaቿ t	 lại,	voች 	cánh,	rı́t	 lên	cảnh	giác.	Hai	roቹ ng	cái	ngóc	đaቹ u,	những	con	maቿ t	vàng	rực,	hung	dữ
trên	cái	mặt	dài	đỏ	tı́a.

Roቹ ng	cái	đaቹ u	xám	đứng	dậy,	xòe	cánh,	bay	vút	lên	không.	Vừa	rı́t	lên	vừa	bay	vòng	vòng,	roቹ i
hướng	mõm	veቹ 	phı́a	chúng	tôi,	nhào	xuoቷ ng.	Tôi	thaቷy	loች 	mũi	nó	phóng	ra,	chuaቻn	bị	phun	lửa.

-	Đeቻ 	tôi	lo	con	này.
Tôi	kêu	lên	với	Harkat,	roቹ i	bước	tới,	đưa	cao	một	quả	caቹ u	lớn	hơn	trong	soቷ 	boቷ n	quả.	Chờ	khi

con	roቹ ng	gaቹ n	tới	ngang	đaቹ u,	tôi	ném	mạnh	quả	caቹ u	xuoቷ ng	đaቷ t,	roቹ i	naኁm	mọp	xuongs.	Tieቷng	noቻ
làm	đaቷ t	đá	bay	tung	lên	tới	mặt	con	roቹ ng	cái.	Nó	roቷ ng	lên	đau	đớn,	roቹ i	lướt	ngay	sang	trái.

Con	roቹ ng	cái	còn	lại	bay	lên	không	khi	nghe	tieቷng	noቻ .	Hai	roቹ ng	con	vụt	bay	theo.	Chúng	giữ



vị	trı́	cao	hơn	hai	roቹ ng	mẹ	đang	lượn	lờ	sát	bên	nhau.
Trong	khi	maቷy	roቹ ng	con	lơ	lửng	trên	không,	chúng	tôi	caቷ p	toቷ c	chạy	tới	Hoቹ 	Linh	Hoቹ n.	Harkat

và	tôi	thận	trọng	từng	bước,	tránh	vaቷ p	ngã	và	đạp	phải	những	quả	caቹ u	nguy	hieቻm.
Hai	con	roቹ ng	cái	tách	ra,	đoቹ ng	loạt	taቷ n	công	chúng	tôi	từ	hai	hướng,	lao	vút	từ	trời	xuoቷ ng

như	hai	ngôi	sao	băng.	Harkat	và	tôi	cùng	một	lúc,	ném	hai	quả	caቹ u.	Tieቷng	noቻ 	làm	đaቷ t	đá	bay
mù	mịt.

Maቷy	con	roቹ ng	theo	sat	chúng	tôi	suoቷ t	chặng	đường	tới	hoቹ ,	moች i	phút	 lại	thay	phiên,	hoặc
hiệp	lực	taቷ n	công,	chı̉	lảng	ra	khi	chúng	tôi	ném	maቷy	quả	caቹ u.	Một	con	roቹ ng	nhỏ	nhào	vào	tham
gia,	nhưng	bị	con	mẹ	phun	lửa	đuoቻ i	lên	độ	cao	an	toàn.

Tôi	nhận	ra,	roቹ ng	là	một	sinh	vật	thông	minh.	Sau	maቷy	tieቷng	noቻ 	đaቹ u	tiên,	chúng	vút	lên	cao
ngay	khi	thaቷy	chúng	tôi	ném	quả	caቹ u.	Maቷy	laቹ n	tôi	giả	bộ	ném,	nhưng	rõ	ràng	chúng	bieቷ t	mánh
khóe	của	tôi,	nên	chı̉	rút	lui	khi	chúng	tôi	ném	thật.

Tôi	gào	lớn,	bảo	Harkat:
-	Chúng	sẽ	tieቷp	tục	cho	tới	khi	chúng	ta	không	còn	quả	caቹ u	nào	nữa.
-	Có	vẻ	như	theቷ .
-	Cậu	có	bieቷ t	sử	dụng	bao	nhiêu	quả	roቹ i	không?
-	Có	lẽ	bảy	tám	roቹ i.
-	Tôi	cũng	vậy.	Như	vậy	chúng	ta	chı̉	còn	một	nửa.	Đủ	đeቻ 	tới	hoቹ…	nhưng	sẽ	không	trở	 lại

được.
-	Neቷu	muoቷ n	rút	lui,	ta	phải	trở	lại	ngay	lúc	này.
Tôi	bị	baቷ t	ngờ,	vı̀	không	phải	Spits	–	mặt	rạng	rỡ	la	lên:
-	Không!	Chúng	ta	tới	quá	gaቹ n	roቹ i,	không	lý	gı̀	trở	lại!
Tôi	cười	lớn:
-	Oƹ ng	Spits	hı̀nh	như	đang	cao	hứng	phiêu	lưu.
-	Đeቷn	lúc	ông	aቷy	phát	trieቻn	sức	mạnh	roቹ i.
Vài	phút	sau,	với	hai	laቹ n	noቻ ,	chúng	tôi	đã	tới	Hoቹ 	Linh	Hoቹ n.	Thaቷy	chúng	tôi	tới	sát	hoቹ ,	hai	con

roቹ ng	cái	rút	ra	xa.	Chúng	cùng	hai	roቹ ng	con	lượn	vòng	trên	không,	nghi	ngờ	quan	sát.
Trong	khi	tôi	và	Harkat	canh	chừng	maቷy	con	roቹ ng,	Spits	là	người	đaቹ u	tiên	ngó	xuoቷ ng	hoቹ ,	roቹ i

quı̀	goቷ i	rên	rı̉:
-	Oƹ i!	Đẹp	quá!	Đây	là	những	gı̀	ta	haኁ ng	mong	ước!
Ngoái	lại,	tôi	nhı̀n	xem	ông	ta	lảm	nhảm	ca	tụng	đieቹu	gı̀.	Trong	làn	nước	xanh	âm	u,	hàng

maቷy	trăm	hı̀nh	dáng	con	người	lung	linh	tỏa	sáng,	chen	chúc,	choቹ ng	chaቷ t	lên	nhau.	Mặt	và	thân
hı̀nh	họ	xanh	xao,	ảo	não.	Có	những	thân	theቻ 	phoቹ ng	lên	xẹp	xuoቷ ng,	như	loài	cá.	Có	những	thân
theቻ 	co	rút	thành	những	quả	bóng	nhỏ,	hay	kéo	dãn	tới	một	độ	dài	baቷ t	ngờ.	Taቷ t	cả	đeቹu	lờ	đờ	bơi
thành	những	vòng	tròn	buoቹ n	thảm.	Daቷu	hiệu	duy	nhaቷ t	chứng	tỏ	họ	không	hoàn	toàn	maቷ t	heቷ t
sức	soቷ ng	là	những	cái	chớp	maቿ t	và	những	ngón	tay	co	duoች i.	Thı̉nh	thoảng	vài	thân	hı̀nh	trôi	noቻ i



lên,	nhưng	không	qua	khỏi	mặt	nước.	Tôi	có	cảm	giác	là	họ	không	theቻ .
Harkat	thı̀	thaቹm:
-	Linh	hoቹ n	người	cheቷ t.
Chúng	tôi	quay	lưng	lại	đám	roቹ ng	vı̀	bị	quang	cảnh	dưới	hoቹ 	cuoቷ n	hút.
Haቹu	heቷ t	những	thân	hı̀nh	vặn	vẹo	trong	khi	bơi,	nên	mặt	họ	thaቷ p	thoáng	aቻ n	hiện.	Moች i	khuôn

mặt	là	một	hı̀nh	ảnh	của	cô	đơn	và	đau	khoቻ .	Đây	là	hoቹ 	của	buoቹ n	phieቹn.	Không	phải	của	sự	đau
đớn	–	không	ai	có	vẻ	đau	đớn	–	mà	chı̉	buoቹ n.	Đang	quan	sát	những	gương	mặt,	trong	lòng	tôi
tràn	ngập	xót	thương,	bông	nhận	ra	một	khuôn	mặt	tôi	từng	bieቷ t.	Lùi	một	bước,	tôi	bật	kêu	lên:

-	Máu	đen	của	Harnon	Oan	ơi!
Tưởng	tôi	tı̀m	được	con	người	kieቷp	trước	của	mı̀nh,	Harkat	vội	hỏi:
-	Sao?	Sao?	Chuyện	gı̀?
-	Murlough!
Môi	tôi	maቷp	máy	nói	nhẹ	như	hơi	thở.	Murlough	là	ma-cà-chớp	đaቹ u	tiên	tôi	đã	gặp.	Haቿn

điên	 loạn,	 maቷ t	 kieቻm	 soát,	 đã	 gieቷ t	 những	 người	 dân	 trong	 thành	 phoቷ 	 quê	 hương	 của	 ông
Crepsley.	Bị	chúng	tôi	theo	dõi	và	bị	ông	Crepsley	gieቷ t	cheቷ t.	Trông	ma-cà-chớp	này	vaች n	gioቷ ng
khi	haቿ n	mới	cheቷ t,	chı̉	màu	da	đỏ	tı́a	là	mờ	nhạt	vı̀	nước	hoቹ 	và	vı̀	độ	sâu	haቿ n	đang	bơi.

Khi	tôi	nhı̀n,	Murlough	chı̀m	xuoቷ ng	sâu,	khuaቷ t	khỏi	taቹm	maቿ t.	Một	luoቹ ng	ớn	lạnh	chạy	suoቷ t
soቷ ng	lưng	tôi.	Chưa	bao	giờ	tôi	ngờ	có	ngày	thaቷy	lại	khuôn	mặt	Murlough.	Bao	kỷ	niệm	không
vui	lại	doቹ n	dập	trở	veቹ ,	tôi	chı̀m	trong	suy	tưởng,	soቷ ng	lại	những	đêm	dài	trong	quá	khứ,	phân
vân	 tự	hỏi:	còn	 linh	hoቹ n	nào	khác	nữa	 tôi	 se	gặp	 tại	nơi	này.	Không	 là	 ông	Crepsley	–	vi	bà
Evanna	đã	nói,	linh	hoቹ n	ông	đang	ở	cõi	boቹ ng	lai.	Nhưng	còn	những	ma-cà-chớp	tôi	đã	gieቷ t?	Oƹ ng
hoàng	Gavner	Purl?	Bà	Arra	Sails?	Oƹ ng	hoàng	Kur…

-	Đẹp	quá!
Tieቷng	laቻm	baቻm	của	Spits	làm	tôi	ngaቿ t	dòng	hoቹ i	tưởng.	Ngước	nhı̀n	tôi,	với	những	giọt	nước

maቿ t	hạnh	phúc,	ông	ta	nói:
-	Người	đàn	ông	nhỏ	con	đi	đôi	ủng	vàng	đã	nói	với	tôi	cảnh	này	như	theቷ 	nào,	nhưng	cho

đeቷn	bây	giờ	tôi	mới	tin	là	ông	ta	không	nói	doቷ i.	Giờ	thı̀	tôi	bieቷ t	giaቷ c	mơ	của	mı̀nh	đã	thành	sự
thật.

Nhớ	lại	hoàn	cảnh	nguy	hieቻm	lúc	này,	gạt	bỏ	Murlough	khỏi	ý	nghı̃,	tôi	nói	ngay:
-	Quên	giaቷ c	mơ	của	ông	đi.	Lưới	lẹ	lên,	đeቻ 	chúng	ta	còn	ra	khỏi	nơi	này.
Spits	hớn	hở:
-	Lưới	chứ,	nhưng	neቷu	các	người	nghı̃	ta	sẽ	rời	khỏi	cái	ao	chứa	đựng	kho	tàng	này	thı̀	các

người	còn	điên	hơn	cả	tụi	Kulashka.
-	Oƹ ng	nói	sao?
Nhưng	Spits	không	trả	lời	câu	hỏi	của	Harkat	ngay,	laኃ ng	lặng	gỡ	taቷm	lưới,	trải	xuoቷ ng	dòng

nước	lặng	lờ	của	Hoቹ 	Linh	Hoቹ n,	roቹ i	tay	cựu	hải	tặc	mới	thong	thả	nói:



-	Ta	được	 ca	ngợi	 trên	 con	 tàu	Hoàng	 tử	 Pariahs.	Không	kẻ	 nào	naቷ u	 ăn	ngon	hơn	Spits
Abrams.	Thuyeቹn	trưởng	bảo	ta	là	nhân	vật	quan	trọng	thứ	hai,	chı̉	đứng	sau	Billy	Bùm	Bùm.
Nhưng	sau	khi	Billy	tự	làm	haቿn	noቻ 	ttan	xác,	ta	là	người	có	giá	trị	nhaቷ t	trên	tàu.	Tên	cướp	bieቻn
nào	cũng	saኅ n	sàng	bán	cả	mẹ	ruột	đeቻ 	đoቻ i	laቷy	một	mieቷng	thịt	băm	haቹm,	một	mieቷng	sườn	nướng
tuyệt	ngon	của	Spits	danh	tieቷng	này.

Tôi	kêu	lên:
-	Oƹ ng	ta	kiệt	sức	đeቷn	nói	sảng	roቹ i!
-	Tôi	không	nghı̃	theቷ .
Harkat	vừa	nói	vừa	lo	laቿ ng	quan	sát	Spits,	trong	khi	ông	ta	tập	trung	vào	lưới,	răng	caቿ n	chặt

môi,	maቿ t	rực	sáng	một	cách	đáng	sợ.
Tieቷp	tục	quăng	lưới	rào	rào,	Spits	laቹm	baቹm:
-	Chưa	bao	giờ	chúng	hỏi	thịt	từ	đâu	ra.
Những	linh	hoቹ n	tách	ra,	vô	thức	bơi	quanh	lưới,	nhưng	vẻ	ủ	dột	không	thay	đoቻ i.
-	Thậm	chı́	nhieቹu	tháng	trời	lênh	đênh	trên	bieቻn,	lương	thực	heቷ t	nhaኅn,	nhưng	ta	vaች n	baቷ t	ngờ

có	ê	heቹ 	thịt	cho	chúng	thỏa	thuê	ăn.
Ngừng	tay	lưới,	gã	hải	tặc	nghieቷn	hàm	giận	dữ:
-	Khi	phát	hiện	ra,	chúng	bảo	ta	không	phải	là	người	và	không	đáng	soቷ ng.	Nhưng	chúng	bieቷ t.

Tận	đáy	lòng	chúng	phải	đoán	ra	chứ,	vậy	mà	chúng	vaች n	baቷ t	chaቷ p,	vaች n	nhai.	Chı̉	đeቷn	khi	mọt
thaኁng	mới	tới	baቿ t	gặp,	làm	toáng	lên,	chúng	mới	thú	nhận	là	chúng	đã	bieቷ t	từ	lâu.	Đạo	đức	giả!
Một	lũ	giả	doቷ i,	hai	mặt	thoቷ i	tha,	đáng	bị	quay	chı́n	trong	lửa	địa	ngục.

Cười	điên	dại,	Spits	kéo	lưới	lên,	kieቻm	tra,	roቹ i	quăng	lại	xuoቷ ng	nước:
-	Nhưng	vı̀	ma	quı̉	không	làm	gı̀	được	chúng,	ta	sẽ	thieቷ t	đãi	chúng	baኁ ng	lửa	cả	chı́nh	ta.	Aaa!

Chúng	tưởng	quăng	ta	khỏi	tàu	là	sẽ	không	bao	giờ	còn	thaቷy	Spits	Abrams	nữa.	Roቹ i	đây	chúng
sẽ	được	cười	laቹ n	cuoቷ i,	khi	bị	phơi	thây	trên	lò,	từ	từ	lèo	xèo	cháy	trên	ngọn	lửa	của	ta.

Tôi	ú	ớ	hỏi:
-	Oƹ ng	ta	nói	gı̀	vậy?
-	Tôi	nghı̃	là	mı̀nh	hieቻu.
-	Bao	nhiêu	người…	được	ông	vớt	từ	bieቻn	lên	roቹ i…	bị	ông	gieቷ t	cheቷ t?\
Spits	cười	khúc	khı́ch:
-	Haቹu	heቷ t.	Trong	không	khı́	sôi	noቻ i	của	những	trận	đánh,	chaኃng	ai	thèm	quan	tâm	có	bao

nhieቹu	đứa	nhảy	khỏi	tàu.	Thı̉nh	thoảng	ta	trı̀nh	lên	thuyeቹn	trưởng	và	thủy	thủ	đoàn	một	tên
còn	soቷ ng,	còn	bao	nhiêu	ta	cứa	coቻ 	ráo,	roቹ i	giaቷ u	xác	trong	khoang	beቷp.

Tôi	hoቻ n	heቻn	hỏi:
-	Cái	gı̀?
Harkat	ghê	tởm	nói:
-	Đó	là	bı́	mật	lớn	của	Spits.	Lão	là	một	kẻ	ăn	thịt	đoቹ ng	loại,	và	làm	cho	cả	tàu	cũng	trở	thành



kẻ	ăn	thịt	người.
Spits	roቷ ng	lên:
-	Chúng	khoái	 ăn	mà.	Chúng	vaች n	tieቷp	tục	 ăn,	chaኃng	phàn	nàn	gı̀,	neቷu	thaኁ ng	thủy	thủ	mới

không	bước	vào	beቷp	trong	khi	ta	đang	xẻ	thịt	lão	cha	sở	mập	ú	và	con	vợ	lão.	Sau	đó,	chúng	làm
ra	vẻ	ghê	tởm	và	đoቷ i	xử	với	ta	như	một	quái	vật.

Harkat	lặng	lẽ	nói:
-	Tôi	đã	từng	ăn	thịt	người.	Người	Tı́	Hon	ăn	baቷ t	cứ	thứ	gı̀.	Laቹ n	đaቹ u	trở	lại	từ	cõi	cheቷ t,	tư

tưởng	của	tôi…	không	là	của	chı́nh	tôi,	tôi	đã	ăn	taቷ t	cả.	Nhưng	chúng	tôi	chı̉	ăn	thịt	của	những
người…	đã	cheቷ t.	Chúng	tôi	không	gieቷ t.	Chúng	tôi	không	thı́ch	thú	chuyện	đó.	Oƹ ng	đúng	là	một
quái	vật,	thậm	chı́	đoቷ i	với	cả	những	kẻ…	như	tôi.

Spits	cười	khinh	bı̉:
-	Câm	ngay,	đoቹ 	ma	quı̉.	Ta	bieቷ t	vı̀	sao	mi	ở	đây.	Đeቻ 	có	được	mieቷng	thịt	haቹm	của	Spits!
Lão	quay	qua	tôi	nháy	maቿ t:
-	Cậu	bé	Shan	này	cũng	theቷ .	Mi	tưởng	ta	không	bieቷ t	mi	là	gı̀	sao?	Spits	không	ngu	như	giả	bộ

đâu.	Mi	là	kẻ	hút	máu	người.	Mi	đã	hút	máu	ta	trong	khi	tưởng	là	ta	ngủ.	Đừng	chơi	trò	ngây
thơ	vô	tội	nữa,	không	bịp	được	ta	đâu.

Tôi	nói:
-	Spits,	 ông	laቹm	roቹ i.	Tôi	uoቷ ng	máu	đeቻ 	soቷ ng.	Còn	Harkat	đã	raቷ t	xaቷ u	hoቻ 	vı̀	những	gı̀	đã	 làm

trong	quá	khứ.	Nhưng	chúng	tôi	không	gieቷ t	người,	không	ăn	thịt	đoቹ ng	loại.	Chúng	tôi	không
muoቷ n	dự	phaቹn	trong	bữa	tiệc	vô	nhân	đạo	của	ông.

-	Đeቻ 	xem	khi	ngửi	mùi	naቷ u	nướng,	các	người	còn	giữ	được	ý	nghı̃	đó	nữa	không.	Khi	nước
dãi	chảy	ra,	bụng	sôi	lên,	các	người	vội	caቹm	dı̃a	chạy	tới	năn	nı̉	xin	một	mieቷng	thịt	đùi	ngập
trong	nước	soቷ t.

Tôi	thı̀	thaቹm	với	Harkat:
-	Lão	hoàn	toàn	maቷ t	trı́	roቹ i.
Roቹ i	nói	lớn	với	Spits:
-	Oƹ ng	quên	maቷy	con	roቹ ng	roቹ i	sao?	Chúng	ta	sẽ	bị	quay	chı́n	và	ăn	thịt	neቷu	cứ	đứng	đây	mà

tán	nhản	mãi.
-	Chúng	không	làm	phieቹn	chúng	ta	đâu.	Người	đàn	ông	tên	Tı́	Nị	đã	nói	với	ta	roቹ i.	Neቷu	ta

đứng	cách	hoቹ 	trong	vòng	hơn	một	mét,	roቹ ng	không	làm	hại	được	ta.	Chúng	không	theቻ 	đeቷn	gaቹ n
hơn,	vı̀	đã	có	thaቹ n	chú	trên	hoቹ .	Trừ	khi	một	người	soቷ ng	nhảy,	hoặc	ngã	xuoቷ ng	hoቹ .

Ngừng	kéo	lưới,	Spits	nhı̀n	chúng	tôi,	bı̀nh	tı̃nh	nói:
-	Không	thaቷy	sao,	hai	chàng	tuoቻ i	trẻ?	Chúng	ta	không	caቹ n	phải	đi	khỏi	đây.	Moች i	ngày	câu	bữa

ăn,	nước	đaቹy	đủ.	Chúng	ta	có	theቻ 	ở	lại	đây	suoቷ t	đời.	Tı́	Nị	hứa,	neቷu	chúng	ta	ở	lại,	lão	sẽ	cung
caቷp	noቹ i	soong,	vật	liệu	làm	beቷp.	Cho	đeቷn	lúc	đó,	chúng	ta	có	theቻ 	ăn	thịt	soቷ ng.	Ta	đã	ăn	thịt	người
soቷ ng…	không	ngon	baኁng	naቷ u	chı́n,	nhưng	không	đeቷn	noች i	làm	hai	ngươi	phàn	nàn	đâu.

Harkat	rı́t	lên:



-	Thı̀	ra	đó	là	ước	mơ	của	ông.	Không	trở	lại	theቷ 	giới	của	chúng	ta	nữa,	mà	ở	lại	đây	mãi	mãi,
đeቻ 	câu…	linh	hoቹ n	người	cheቷ t!

-	Ha	ha	ha!	Tı́	Nị	đã	cho	ta	bieቷ t	heቷ t	roቹ i.	Trong	nước,	linh	hoቹ n	không	có	thân	xác,	chúng	chı̉
là…	hoቹ n	ma	mà	chúng	ta	đang	thaቷy.	Nhưng	khi	được	vớt	lên	mặt	đaቷ t,	chúng	trở	thành…	hı̀nh
hài	như	trước	khi	cheቷ t.	Ta	lại	có	theቻ 	gieቷ t	và	moቻ 	thịt	chúng.	Một	nguoቹ n	cung	caቷ p	vô	tận…	Keቻ 	cả
linh	hoቹ n	gã	thuyeቹn	trưởng	và	haቹ u	heቷ t	những	kẻ	khác	trên	tàu	Hoàng	tử	Pariahs.	Ta	có	theቻ 	trả
thù…	tới	no	căng	bụng!

Sau	chúng	tôi	vang	lên	một	tieቷng	“thịch”	nặng	neቹ 	–	con	roቹ ng	đực	đã	trở	lại.	Đưa	cao	quả	caቹ u
đỏ	đeቻ 	ném,	nhưng	tôi	chợt	nhận	ra	nó	không	tieቷn	gaቹ n	hơn	nữa.	Spits	nói	đúng:	roቹ ng	không
được	phép	tieቷp	cận	hoቹ .

Tieቷn	gaቹ n	Spits,	tôi	nói:
-	Chúng	tôi	sẽ	không	đeቻ 	ông	làm	đieቹu	đó.
-	Mi	không	theቻ 	ngăn	cản	ta.	Không	muoቷ n	ở	lại	thı̀	bieቷn	đi.	Ta	sẽ	vớt	linh	hoቹ n	của	con	ma	kia

lên,	roቹ i	hai	ngươi	tı̀m	cách	lieቹu	mạng	với	maቷy	con	roቹ ng.	Nhưng	đừng	hòng	ép	buộc	ta	theo.	Ta
quyeቷ t	ở	lại	nơi	này.

-	Không.	Chúng	tôi	sẽ	không	đeቻ 	ông	ở	lại.	Hạ	thaቷ p	lưới,	Spits	rút	dao,	rı́t	lên:
-	Lùi	lại!	Ta	meቷn	cả	hai	ngươi.	Ma-cà-roቹ ng	và	tieቻu	yêu	đàng	hoàng.	Nhưng	neቷu	phải	làm,	ta

vaችn	săn	sàng	lột	da	lóc	xương	cả	hai.
Bước	lại	sau	lưng	tôi,	Harkat	nói:
-	Đừng	giở	trò,	Spits.	Oƹ ng	thaቷy	hành	động	của	chúng	tôi	roቹ i	đó.	Chúng	tôi	mạnh	hơn,	nhanh

nhẹn	hơn	ông.	Đừng	baቿ t	chúng	tôi	phải	làm	ông	đau	đớn.
Nhảy	lùi	lại,	tay	vung	vaቻy	dao,	lão	la	thét:
-	Ta	không	sợ!	Các	người	caቹ n	ta	hơn	ta	caቹ n	các	người.	Neቷu	mi	không	lùi	lại,	ta	sẽ	không	vớt

linh	hoቹ n	mi	khỏi	hoቹ…
Harkat	nhỏ	nhẹ:
-	Tôi	không	caቹ n.	Thà	maቷ t	cơ	hội	và…	cheቷ t,	còn	hơn	đeቻ 	ông	lại	đây	đeቻ 	hành	hạ	cách	linh	hoቹ n

roቹ i	ăn	họ.
Spits	gaቹm	lên:
-	Nhưng	chúng	là	những	kẻ	xaቷ u	xa,	không	phải	là	người	toቷ t.	Đó	là	linh	hoቹ n	của	những	kẻ	lạc

đường,	bị	đày	đọa,	không	theቻ 	lên	thiên	đàng	được.
-	Dù	sao…	chúng	tôi	cũng	không	đeቻ 	ông	ăn	thịt	họ.
-	Đúng	là	một	cặp	dở	hơi	chı̉	quen	soቷ ng	trên	cạn.	Mi	tưởng	cướp	được	của	ta	một	thứ	mà	ta

đã	phải	soቷ ng	cô	đơn	suoቷ t	baቷy	nhiêu	năm	trên	cái	địa	ngục	này,	cới	có	được	hay	sao?	Cướp	rượu
của	ta	chưa	đủ,	bây	giờ	mi	lại	muoቷ n	cướp	luôn	moቹ i	của	ta?	Khoቷ n	khieቷp!	Đoቹ 	ma	quı̉	của	bóng
toቷ i!	Cả	hai	ngươi	xuoቷ ng	địa	ngục	đi.

Thét	lên	lanh	lảnh,	Spits	vung	dao	tới	taቷ p	taቷ n	công.	Chúng	tôi	vội	nhảy	lùi,	né	tránh	tay	cựu
hải	tặc.	Vừa	chặt	chém,	vừa	hú	hı́	khoái	trá,	Spits	gaቹm	gừ:



-	Ta	sẽ	chặt	hai	đứa	ra	roቹ i	đem	naቷu.	Lũ	người	cheቷ t	kia	sẽ	tı́nh	sau.	Đêm	nay	ta	mở	tiệc	baኁ ng
thịt	2	ngươi.	Chưa	bao	giờ	được	ăn	thịt	ma-cà-roቹ ng	và	tieቻu	yêu.	Đeቻ 	thử	xem	trong	người	hai
ngươi	như	theቷ 	nào.

Né	một	đường	dao	của	lão,	tôi	kêu	lên:
-	Spits!	Ngừng	lại,	chúng	tôi	đeቻ 	ông	soቷ ng.	Neቷu	không,	baቿ t	buộc	chúng	tôi	phải	gieቷ t	ông.
-	Hôm	nay	chı̉	có	một	người	có	quyeቹn	chém	gieቷ t.	Đó	chı́nh	là	Spits	Abrams,	hung	thaቹn	bieቻn

cả,	chúa	teቻ 	của	hoቹ ,	vua	đaቹ u	beቷp,	hoàng	đeቷ .	Spits	chưa	dứt	câu,	Harkat	lách	sang	một	bên,	khóa
tay	caቹm	dao	của	lão.	Spits	gaቹm	lên,	vung	tay	kia	đaቷm	Harkat.	Thaቷy	không	hiệu	quả,	Spits	rút
chai	whisky	khỏi	ba	lô,	chuaቻn	bị	đập	lên	đaቹ u	Harkat.

-	Không!
Tôi	túm	laቷy	cánh	tay	lão,	xieቷ t	mạnh,	cho	tới	khi	nghe	tieቷng	xương	gãy.	Spits	rú	lên	đau	đớn,

thả	rơi	chai	rượu.	Tôi	và	Harkat	buông	tay.	Spits	lùi	lại	maቷy	mét,	ngã	vật	xuoቷ ng	đaቷ t.
Loạng	choạng	đứng	dậy,	Spits	laቹ n	mò	laቷy	chai	rượu	nữa,	tay	bị	thương	đong	đưa	trước	ngực.

Tôi	la	lên:
-	Thôi	đi!
-	Không	bao	giờ.	Ta	vaች n	còn	một	tay.	Đủ	đeቻ…
Spits	ngưng	bặt	khi	thaቷy	chúng	tôi	sững	sờ,	trợn	maቿ t.	Lão	nghi	ngờ	hỏi:
-	Các	ngươi	làm	trò	gı̀…
Không	mở	noቻ i	miệng,	chúng	tôi	trừng	trừng	nhı̀n	phı́a	sau	lão.	Cảm	thaቷy	chúng	tôi	không

đang	coቷ 	 lừa	lão,	Spits	quay	lại	nhı̀n.	Maቿ t	 lão	gặp	ngay	hai	con	maቿ t	dữ	tợn,	 lạnh	lùng	của	con
roቹ ng	đực.	Spits	rú	lên	cười:

-	Chı̉	có	theቷ 	mà	hai	ngươi	hoቷ t	hoảng	vậy	sao?	Ta	đã	bảo	chúng	không	theቻ 	tới	gaቹ n,	chừng	nào
chúng	ta	còn	ở	trong	vòng…

Spits	nhı̀n	xuoቷ ng	chân,	roቹ i	nhı̀n	chúng	tôi,	roቹ i…	nhı̀n	hoቹ 	nước…	cách	choች 	lão	đang	đứng	boቷ n
năm	mét.

Spits	có	theቻ 	chạy.	Nhưng	không,	với	nụ	cười	cay	đaቿng,	lão	laቿ c	đaቹ u,	nhoቻ 	toẹt	xuoቷ ng	cỏ,	roቹ i	bật
kêu	lên:	“Aaa!”	Như	đang	chờ	lệnh,	con	roቹ ng	há	rộng	mõm	khi	nghe	lão	nói,	phun	quả	caቹ u	lửa
khoቻ ng	loቹ 	lên	người	cựu	hải	tặc	bı̀nh	thản.	Spits	chı̀m	trong	lửa.	Hơi	nóng	làm	tôi	và	Harkat	phải
quay	đi,	bịt	maቿ t.

Khi	chúng	tôi	nhı̀n	lại:	thân	hı̀nh	ngùn	ngụt	lửa	của	Spits	đang	loạng	choạng	tieቷn	tới,	hai	tay
đong	đưa,	mặt	hoàn	toàn	khuaቷ t	sau	màn	lửa	đỏ.	Neቷu	lão	có	rên	la,	chúng	tôi	cũng	không	theቻ
nghe,	vı̀	tieቷng	quaቹn	áo,	râu	tóc	răng	raቿ c	cháy	noቻ .	Chúng	tôi	phóng	sang	một	bên,	né	tránh.	Spits
tieቷp	tục	đi	qua,	không	bieቷ t	đeቷn	sự	hiện	diện	của	chúng	tôi,	và	không	heቹ 	ngừng	lại	cho	đeቷn	khi
tới	sát	Hoቹ 	Linh	Hoቹ n,	ngã	lộn	xuoቷ ng.

Như	chợt	 tı̉nh,	 chúng	 tôi	 chạy	 lại	 đeቻ 	 giúp	 lão.	Nhưng	quá	muộn	 roቹ i.	 Spits	đã	 chı̀m	dưới
nước,	hai	tay	yeቷu	ớt	chuyeቻn	động.	Những	bóng	laቷ p	lánh	của	người	cheቷ t	vây	quanh	xác	hải	tặc,
như	hướng	daችn	đường	cho	lão.	Hai	tay	Spits	từ	từ	ngừng	vaችy,	roቹ i	thân	theቻ 	chı̀m	xuoቷ ng	nước,
chờ	cho	đeቷn	khi	bieቷ t	maቷ t	trong	đáy	sâu	tăm	toቷ i	đaቹy	các	linh	hoቹ n.



Harkat	laቻm	baቻm:
-	Kinh	khủng	quá!	Tội	nghiệp	Spits.
Tôi	thở	dài:
-	Có	lẽ	ông	ta	đáng	bị	cheቷ t,	nhưng	tôi	mong	nó	xảy	ra	một	cách	khác.	Phải	chi	ông	ta…
Một	tieቷng	gaቹm	làm	tôi	nı́n	bặt.	Quay	đaቹ u	nhı̀n,	tôi	thaቷy	con	rông	đực	đang	bay	vòng	trên

không,	maቿ t	rực	sáng.	Harkat	nói:
-	Đừng	lo.	Chúng	ta	ở	gaቹ n	hoቹ ,	nó	không	theቻ…
Câu	nói	taቿ t	lịm,	Harkat	trừng	trừng	nhı̀n	tôi,	đôi	maቿ t	xanh	lè	đaቹy	vẻ	khieቷp	đảm.	Tôi	rên	lên:
-	Thaቹn	chú!	Spits	bảo	thaቹ n	chú	heቷ t	hiệu	quả	khi	một	người	soቷ ng	ngã	xuoቷ ng	hoቹ .	Oƹ ng	ta	vaች n

còn	soቷ ng	khi…
Trong	khi	chúng	tôi	đứng	run	raቻy,	con	roቹ ng	–	không	còn	bị	ràng	buộc	vı̀	bùa	chú	–	mở	rộng

mõm,	phun	một	quả	caቹ u	lửa	thaኃ ng	tới	chúng	tôi,	gieቷ t	chúng	tôi	cùng	cách	đã	gieቷ t	Spits!

 

CHƯƠNG	HAI	MƯƠI	BA
 

Tôi	phản	ứng	với	 lửa	nhanh	hơn	harkat-	vì	đã	 từng	bị	 thiêu	nhiều	năm	trước,	và	không
muốn	lại	bị	đau	khổ	như	thế	nữa.	Phóng	vào	harkat,	tôi	xô	anh	khỏi	ngọn	lửa,	lăn	mình	theo.
Khi	ngọn	lửa	lướt	qua,	phà	lên	mặt	nước	hồ	-	làm	sang	lên	những	khuôn	mặt	người	chết,	tôi	rút
một	quả	cầu	dẻo,	ném	mạnh	lên	mặt	đất	bên	dưới	con	rồng,	tiếng	nổ	lớn	làm	nó	gầm	lên,	bay
ra	xa.

Tôi	gào	với	harkat:
-	Mau!	Đưa	mấy	quả	cầu	của	anh	cho	tôi.	Nắm	lấy	lưới,	với	linh	hồn	anh	lên.
-	Tôi	không	…	không	biết	lưới.
-	Đây	là	cơ	hội	để	học	đó.
Vừa	kêu	lớn	vừa	ném	một	quả	cầu	nữa	vào	một	con	rồng	cái	đang	sà	xuống.
Harkat	vội	vàng	đặt	mấy	quả	cầu	xuống	đất,	kế	bên	chân	tôi,	rồi	nắm	lấy	tấm	lưới	của	Spits,

kéo	lên	khỏi	hồ.	Im	lặng	một	lúc,	rồi	vừa	từ	từ	thả	lưới,	anh	ta	vừa	lẩm	bẩm:
-	Cầu	xin	vong	linh	người	chết	cho	tôi	với	được	linh	hồn	của	tôi.	Cầu	xin	vong	linh	người

chết	cho	tôi	với	được	linh	hồn	của	tôi,	cầu	xin…
Tôi	la	lớn:
-	Đừng	nói?
Harkat	rít	lên:
-	Im	đi,	tôi	cảm	thấy	đây	là	cách	phải	làm,	phải	kêu	gọi	hồn	tôi	vào	lưới.
Tôi	muốn	hỏi	vì	sao	anh	ta	biết	điều	đó	nhưng	không	còn	thời	gian.	Hai	rồng	cái	tấn	công



từ	bên	phải	và	bên	trái.Rồng	đực	bay	trên	mặt	hồ,	phía	trước	chúng	tôi.	Cấp	tốc	xua	đuổi	hai
rồng	cái	bằng	hai	quả	cầu,	rồi	tôi	quan	sát	con	đực	đang	bay	nghiêng	xuống	mặt	hồ.	Nếu	ném
quả	cầu	xuống	hồ,	nó	sẽ	không	nổ.	Chỉ	còn	cách	nhắm	thẳng	con	rồng.	Như	vậy	nó	sẽ	bị	chết,
nhưng	không	còn	cách	nào	khác	nữa.

Khi	sắp	sửa	ném,	tôi	chợt	có	một	ý	tưởng.	Ném	quả	cầu	lên	đón	đầu	con	rồng	đang	tiến	tới,
rồi	nhặt	một	hòn	sỏi,	tôi	nhắm	thẳng	quả	cầu	phóng	lên.	Hòn	sỏi	chạm	quả	cầu	đúng	lúc	con
rồng	tới	gần,	nước	sùng	sục	sôi	trước	mặt	con	quái	vật.

Con	rồng	rút	lui	nược	lên	không,	rít	lên	giận	dữ.	Đúng	lúc	đó,	hai	rồng	cái	tới	gần,	tôi	cho	nổ
một	quả	cầu	dẻo.	Trong	khi	bầy	rồng	tụ	tập	trên	không,	tôi	tranh	thủ	đếm	mấy	quả	cầu	còn	lại.
Tám	quả	và	một	phần	ba	chai	thủy	tinh.

Tôi	không	dám	thúc	giục	Harkat.	Anh	ta	đang	căng	thẳng,	nhăn	nhó,	thì	thầm	với	những
linh	hồn	trong	hồ,	tìm	kiếm	linh	hồn	của	con	người	từng	là	anh.

Mấy	con	rồng	lại	tấn	công	theo	đội	hình	cũ.	Tôi	lại	thành	công	làm	chúng	rút	lui.	Chỉ	còn
năm	quả	cầu.	Cầm	lên	ba	quả,	tôi	tính	toán	để	giết	chúng,	vì	với	hai	quả	còn	lại,	chắc	chắn	tôi	sẽ
bị	chết.	Nhưng,	quan	sát	mấy	con	rồng	bay	lượn	trên	không,	tôi	lại	xúc	động	vì	vẻ	uy	nghi	của
chúng.	Đây	là	thế	giới	của	chúng,	không	là	của	chúng	tôi.	Nếu	đây	là	những	con	rồng	cuối	cùng
còn	sống,	và	tôi	tiêu	diệt	hết	chỉ	để	cứu	mạng	mình	thì	sao?

Thở	dài,	tôi	gọi	Harkat:
-	Harkat,	tôi	không	giết	chúng	được.	Đợt	tấn	công	sau,	anh	có	thể	lấy	mấy	quả	cầu	và…
-	Tôi	vớt	được	rồi…
Harkat	kêu	lên,	cuống	cuồng	kéo	lưới:
-	Cho	tôi	vài	giây…	Chỉ	vài	giây	nữa	thôi.
-	Tôi	sẽ	cố	làm	những	gì	có	thể.
Nhăn	mặt,	tôi	ngước	nhìn	lên	mấy	con	rồng.	Chúng	tiếp	tục	kiên	nhẫn	tấn	công	theo	cung

cách	như	những	lần	trước.	Tôi	ném	hai	quả	cầu	lên	hai	con	rồng	cái,	rồi	lấy	chai	nọc	độc	còn	lại,
quăng	lên	mặt	hồ,	gây	nổ	bằng	một	viên	sỏi.	Khi	chai	thủy	tinh	bùng	nổ,	chắc	con	rồng	đực	bị
trúng	mấy	mảnh	vỡ,	vì	nó	gấm	lên	đau	đớn	rồi	lánh	ra	xa.

Không	còn	gì	để	làm	nữa,	tôi	chạy	tới	phụ	kéo	lưới	lên	với	Harkat.	Cảm	thấy	sức	ghì	ngược
lại,	tôi	lẩm	bẩm:

-	Nặng	quá.
Harkat	cười	như	người	điên:
-	Nặng	khác	thường.
-	Anh…	ổn	chứ?
-	Không	biết.	Vừa	tò	mò	vừa	khiếp	sợ.	Tôi	chờ	đợi…thời	khắc	này	quá	lâu	rồi,	nhưng	vẫn

chẳng	biết	mình	mong	sẽ	gặp	gì.
Không	nhìn	rõ	mặt	người	kẹt	trong	lưới-	vì	quay	lưng	lại	với	chúng	tôi-	nhưng	đó	là	một

người	đàn	ông	với	mái	tóc	bê	bết	máu.	Khi	được	chúng	tôi	kéo	lên,	hình	dạng	lấp	lánh	đó	cứng
lại	dần	từng	giây	một.	Trước	hết	là	bàn	tay,	rồi	cánh	tay,	tiếp	theo	là	cánh	tay	kia,	rồi	đến	đầu,



ngực…
Gần	kéo	linh	hồn	đó	hoàn	toàn	ra	khỏi	hồ,	tôi	chợt	thấy	con	rồng	đực	phóng	xuống,	mõm

mở	toang	hoác,	hai	mắt	vừa	đau	đớn	vừa	căm	phẫn.	Tôi	gào	lên:
-	Harkat!	Chúng	ta	không	còn	thời	gian	nữa	rồi!
Ngước	nhìn,	Harkat	vừa	nguyền	rủa	vừa	giật	mạnh	lưới,	than	hình	trong	lưới	bắn	lên,	chân

trái	đang	đặc	cứng	bật	khỏi	nước	với	một	tiếng	bốp	như	tiếng	súng	dội	ngược.	Khi	con	rồng	sà
xuống,	khép	mõm,	lỗ	mũi	phồng	ra	chuẩn	bị	phun	lửa,	Harkat	quay	lại	nhìn,	mặt	xanh	rờn,	lắp
bắp:

-	Không	thể…như…như	thế!
Trong	khi	đó,	người	trong	lưới	–	trông	quen	đến	lạ	lung-	trừng	trừng	nhìn	chúng	tôi	bằng

hai	mắt	khiếp	đảm
Đảo	mắt	từ	anh	chàng	tí	hon	đến	người	đó,	tôi	gào	lên:
-	Harkat,	đây	không	thể	là	anh,	đúng	không?
-	Tôi	không	biết.
Harkat	bàng	hoàng	nói.	Nhìn	lên	con	rồng	đã	tới	gần,	rồi	nhìn	xuống	con	người	đang	nằm

run	rẩy	trên	bờ	hồ,	thình	lình	anh	ta	hét	lên:
-	Phải!	Đó	là	tôi!	Tôi	là	hắn!	Tôi	biết	tôi	là	ai!	Tôi…
Khi	con	rồng	há	mõm,	phun	toàn	bộ	số	lửa	có	được	vào	chúng	tôi,	Harkat	bật	ngửa	đầu	ra

sau,	gào	hết	sức	mình:
-	Tôi	là	ma-cà-rồng	phản	bội..	Kurda	Smahlt!
Rồi	lửa	rồng	bao	phủ	chúng	tôi	và	thế	giới	biến	thành	màu	đỏ.

 

CHƯƠNG	HAI	MƯƠI	BỐN
 

Tôi	ngã	xuống	đất,	môi	mím	chặt,	mắt	nhắm	nghiền.	Gượng	quỳ	lên,	tôi	cố	bò	ra	khỏi	quả
cầu	lửa	trước	khi	bị	đốt	tới	xương…

…	rồi	ngừng	lại,	vì	nhận	ra	dù	lửa	rồng	bao	phủ	chung	quanh	nhưng…	không	nóng!	Hé	mắt
trái,	và	sẵn	sàng	nhắm	tịt	lại	ngay.	Nhưng	những	gì	nhìn	thấy	làm	tôi	vội	mở	cả	hai	mắt,	mồm
há	hốc.

Thế	giới	quanh	tôi	bất	động.	Con	rồng	sững	lại	trên	không,	một	đường	lửa	dài	phát	ra	từ
mõm	nó.	Lửa	không	chỉ	bao	phủ	tôi,	mà	cả	Harkat	và	người	đàn	ông	trần	truồng	trên	mặt	đất-
Kurda	Smahlt.	Nhưng	không	ai	bị	cháy,	tĩnh	điện	không	gây	thương	tích	cho	chúng	tôi.

Harkat	hỏi,	giọng	anh	ta	dội	lại.	Rờ	bàn	tay	qua	lớp	lửa	đóng	băng,	tôi	nói:
-	Không	biết,	nó…	như	một	làn	sương	ấm.



-	Kìa!
Người	đàn	ông	nằm	dưới	đất,	chỉ	tay	về	phía	bên	trái,	khào	khào	nói.
Tôi	và	Harkat	nhìn	theo.	Một	người	mập	lùn,	tươi	cười,	vung	vẩy	cái	đồng	hồ	hình	trái	tim,

đang	sải	bước	tiến	lại.	Ba	chúng	tôi	cùng	kêu	lên:
-	Tí	Nị!
Vượt	qua	lớp	lửa	vô	hại,	Harkat	nắm	cánh	tay	Kurda	kéo	ra,	rồi	vội	vàng	tiến	về	phía	con

người	bí	hiểm.
Lão	Tí	Nị	oang	oang	nói:
-	Vừa	kịp	đúng	giờ,	ta	không	ngờ	đoạn	kết	xảy	ra	xít	xao	như	vậy.	Thật	hồi	hộp!	Tuyệt	vời!
Tôi	trừng	trừng	nhìn	lão,	hỏi:
-	Ông	không	biết	trước	kết	quả	ra	sao	?
Lão	cười	khoái	chí:
-	Tất	nhiên	là	không,	như	thế	mới	thú	vị	chứ.	Chỉ	thêm	vài	giây	các	người	bị	quay	chín	rồi.
Bước	qua	tôi,	lão	đưa	cho	Harkat	một	cái	áo	choàng,	nói:
-	Phủ	cho	linh	hồn	khốn	khổ	đó.
Harkat	cầm	áo,	phủ	cho	Kurda.	Kurda	không	nói	gì,	hai	mắt	xanh	trừng	trừng	nhìn	chúng

tôi	nghi	ngờ	sợ	sệt,	toàn	thân	run	rẩy	như	đứa	trẻ	sơ	sinh.
Tôi	hỏi	lão	Tí	Nị:
-	Chuyện	này	 là	sao?	Harkat	không	thể	đã	từng	là	Kurda.	Anh	ta	có	mặt	trước	khi	Kurda

chết.
Lão	hỏi	anh	chàng	Tí	Hon:
-	Mi	nghĩ	sao,	Harkat?
Harkat	lom	lom	nhìn	Kurda	rồi	thì	thầm:
-	Là	tôi.	Không	hiểu	bằng	cách	nào,	nhưng…là	tôi.
-	Không	thể…
Lão	Tí	Nị	cắt	ngang	lời	tôi:
-	Bàn	cãi	chuyện	này	sau.	Mấy	con	rồng	không	bất	động	mãi	đâu.	Hãy	ra	khỏi	đây	trước	khi

chúng	tỉnh	lại.	Bình	thường	ta	có	thể	điều	khiển	chúng,	nhưng	lúc	này	chúng	đang	trong	tình
trạng	kích	động.	Tất	nhiên	chúng	không	thể	làm	hại	ta,	nhưng	mất	tất	cả	các	ngươi	vì	cơn	giận
dữ	của	mấy	con	rồng	thì…màn	cuối	này	mất	vui.

Nóng	lòng	chờ	đợi	câu	trả	lời	của	lão,	nhưng	ý	nghĩ	đụng	độ	với	mấy	con	rồng	làm	tôi	ngậm
miệng,	lẳng	lặng	theo	lão	ra	khỏi	thung	lung,	xa	dần	Spits	Abrams	và	những	vong	linh	đang	bị
giam	hãm	trong	Hồ	Linh	Hồn.

Đêm.	Chúng	tôi	ngồi	bên	ngọn	lửa	reo	lách	tách	với	bữa	ăn	do	hai	người	Tí	Hon	của	lão	Tí
Nị	chuẩn	bị.Chúng	tôi	đang	ở	ngoài	trời,	chỉ	cách	thung	lũng	hơn	một	cây	số,	nhưng	lão	bảo



đảm	sẽ	không	bị	mấy	con	rồng	quấy	nhiễu.	Xa	xa	là	một	cửa	vòm,	giống	cửa	mà	chúng	tôi	đã
bước	vào	thế	giới	này.	Tôi	chỉ	muốn	chạy	băng	qua	cửa	đó,	nhưng	còn	những	câu	hỏi	cần	được
trả	lời.

Từ	lúc	kéo	Kurda	Smahlt	ra	khỏi	hồ,	tôi	thường	hướng	mắt	về	ông	ta.	Trông	Kurda	quá	gầy
và	xanh	xao,	tóc	bù	rối,	mắt	u	ám	vì	sợ	hãi	và	đau	khổ.	Nhưng	mặt	khác,	trông	ông	vẫn	giống
như	lần	đầu	chúng	tôi	gặp	nhau,	khi	tôi	làm	hỏng	kế	hoạch	phản	bội	ma-cà-rồng	của	ông	ta.
Sau	đó	Kurda	bị	kết	án	tử	hình-quăng	xuống	hố	đầy	cọc	nhọn-	rồi	đem	hỏa	táng.

Cảm	thấy	mắt	tôi	đang	hướng	về	ông,	Kurda	ngước	lên	đầy	vẻ	nhục	nhã	ê	chề.	Đặt	cái	đĩa
sang	một	bên,	chùi	miệng	bằng	một	mảnh	vải,	Kurda	hỏi	tôi	nho	nhỏ:

-	Từ	khi	ta	chết	tới	giờ	là	bao	lâu	rồi?
-	Khoảng	tám	năm.
-	Chỉ	thế	thôi	sao?	Tưởng	chừng	như	lâu	hơn	nhiều.
-	Ngài	có	nhớ	tất	cả	những	gì	đã	xảy	ra	không?
Kurda	buồn	bã	gật	đầu,	thở	dài	nói:
-	Trí	nhớ	ta	vẫn	sang	suốt	như	thuở	nào,	mặc	dù	ta	không	muốn	nhớ…lại	cảnh	rơi	xuống	hố

đầy	cọc	nhọn	đó.	Ta	rất	ân	hận	vì	những	gì	đã	làm.	Giết	Gavner	và	phản	bội	thị	tộc.	Nhưng	ta	đã
tin	đó	là	điều	tốt	cho	thị	tộc	chúng	ta.	Ta	đã	cố	tránh	một	cuộc	chiến	với	ma-cà-chớp.

-	Tôi	biết.	Từ	sau	khi	ngài	chết,	chiến	tranh	đã	xảy	ra	và	Chúa	tể	ma-cà-chớp	đã	xuất	đầu	lộ
diện.	Hắn…hắn	đã	giết	ông	Crepsley.	Nhiều	người	khác	cũng	đã	chết.

-	Ta	rất	tiếc.	Có	thể	nếu	ta	thành	công	thì	họ	vẫn	còn	sống.
Ông	nhăn	mặt	lắc	đầu	nói	tiếp:
-	Không.	Nói	“nếu”	có	vẻ	quá	dễ	để	vẽ	nên	một	bức	tranh	hoàn	hảo	về	tương	lai.	Thế	giới

này	vẫn	chết	chóc	khốn	khổ,	cho	dù	mi	không	tố	giác	hành	động	của	ta.	Đó	là	điều	không	thể
tránh	được.

Harkat	ít	nói,	chỉ	chăm	chăm	nhìn	Kurda	như	một	đứa	trẻ	ngắm	nhìn	mẹ.	Quay	sang	lão	Tí
Nị,	anh	ta	nói	nhỏ:

-	Tôi	biết	mình	đã	là	Kurda.	Nhưng…bằng	cách	nào?	Vì	tôi	đã	được	tạo	ra	nhiều	năm	trước
khi	Kurda	chết	mà.

Nướng	một	thứ	trông	như	mắt	người	trên	lửa,	lão	Tí	Nị	chặc	lưỡi:
-	Thời	gian	có	tỉ	lệ	tương	đối	lien	quan	với	nhau.	Từ	hiện	tại,	ta	có	thể	trở	lại	quá	khứ,	hoặc

tiến	tới	bất	cứ	giai	đoạn	nào	của	tương	lai.
Tôi	nghi	hoặc	hỏi:
-	Ông	có	thể	du	hành	qua	thời	gian?
-	Đó	là	niềm	khoái	cảm	nhất	đời	ta.	Chơi	đùa	với	thời	gian,	ta	có	thể	nắm	bắt	được	tiến

trình	sự	kiện	trong	tương	lai,	làm	thế	giới	phải	đảo	điên	trên	con	tàu	chao	đảo.Thú	vị	lắm	chứ.
Ta	có	thể	giúp	đỡ	hoặc	gây	khó	dễ	cho	con	người,	ma-cà-rồng,	ma-cà-chớp	theo	ý	ta	muốn.
Cũng	có	những	giới	hạn,	nhưng	ta	đã	hành	động	rộng	khắp	và	hiệu	quả.



Nhìn	Harkat,	lão	nói	tiếp:
-	Vì	những	lý	do	riêng,	ta	đã	giúp	Darren	Shan.	Ta	đã	lên	nhiều	kế	hoạch	quanh	chàng	tuổi

trẻ	này,	nhưng	từ	nhiều	năm	trước	ta	đã	thấy	nấm	mồ	dành	cho	hắn,	nếu	không	có	người	xuất
hiện	trong	những	giờ	phút	thập	tử	nhất	sinh.	Chẳng	hạn	như	khi	hắn	đụng	độ	với	con	gấu	trên
đường	lên	Núi	Ma-cà-rồng,	sau	đó	là	lần	đấu	với	con	lợn	lòi	trong	Tòa	Thử	Thách.	Đáng	lẽ	hắn
đã	chết	từ	lâu	rồi.

Nuốt	ực	con	mắt	vừa	nướng	xong,	lão	ợ	một	cái	đầy	thích	thú,	rồi	quay	sang	tôi	nói:
-	Vì	vậy,	ta	đã	tạo	ra	Harkat.	Ta	có	thể	sử	dụng	một	trong	những	tên	Tí	Hon,	nhưng	cần	một

kẻ	từng	quan	tâm	tới	mi	khi	hắn	còn	sống,	một	kẻ	đặc	biệt	để	bảo	vệ	mi.	Vậy	là	ta	đã	tiến	vào
tương	 lai,	 tìm	 kiếm	 trong	 đám	 linh	 hồn	 chết	 thảm,	 và	 bắt	 gặp	 linh	 hồn	 ông	 bạn	 cũ,	 Kurda
Smahlt.

Lão	vỗ	đùi	Kurda.	Ông	hoàng	một	thời	nhăn	mặt	rung	mình.	Lão	Tí	Nị	vui	vẻ	cười	nói:
-	Kurda	là	một	linh	hồn	bị	dằn	vặt	trong	đau	khổ.	Không	thể	tự	tha	thứ	cho	mình	tội	phản

bội	thị	tộc,	và	không	có	cách	nào	để	chuộc	lại	lỗi	lầm.	Trở	thành	Harkat	Mulds	và	bảo	vệ	mi,
Kurda	 có	 khả	 năng	 giúp	ma-cà-rồng	 chiến	 thắng	 trong	Chiến	Tranh	Giữa	Những	Vết	 Thẹo.
Không	có	Harkat,	mi	đã	chết	từ	lâu,	đã	không	có	cuộc	truy	lung	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.	Gã	Chúa	tể
đã	thoải	mái	đưa	lực	lượng	vào	tiêu	diệt	ma-cà-rồng	rồi.

Harkat	phản	đối:
-	Tôi	không	hề	biết	mình…từng	là	Kurda.
-	Vì	ta	phải	trả	ngươi	về	quá	khứ,	nên	phải	giấu	ngươi	sự	thật.	Nếu	biết	mình	là	ai,	có	thể

ngươi	đã	cố	can	thiệp	trực	tiếp	vào	tương	lai.	Nhưng	trong	tiềm	thức,	mi	đã	biết.	Đó	là	lý	do	vì
sao	mi	chiến	đấu	một	cách	dung	cảm	bên	Darren.	Trong	nhiều	trường	hợp,	mi	đã	liều	mạng
mình	vì	Darren.

Chúng	tôi	lặng	lẽ	ngẫm	nghĩ	những	gì	lão	nói.	Du	hành	qua	thời	gian	là	một	khái	niệm	khó
hiểu,	nhưng	nếu	bỏ	qua	sự	nghịch	thường	của	việc	có	thể	đưa	một	linh	hồn	từ	tương	lai	về	quá
khứ	để	thay	đổi	hiện	tại,	tôi	lại	thấy	hợp	lý.	Kurda	phản	bội	ma-cà-rồng.	Nhục	nhã	ê	chề,	linh
hồn	ông	vẫn	còn	vấn	vương	trên	trần	thế.	Tí	Nị	cho	ông	một	cơ	hội	chuộc	tội,	trở	lại	đời	sống
trong	thân	xác	một	người	Tí	Hon,	đã	có	thể	sửa	đổi	những	việc	làm	xấu	xa	của	mình.

Kurda	nhăn	nhó	nói:
-	Có	một	điều	tôi	không	hiểu,	thật	ra	có	quá	nhiều	điều	tôi	không	hiểu.	Nhưng	điều	đặc	biệt

nhất	là:	mưu	phản	của	tôi	đã	thành	công,	nếu	không	có	Darren	can	thiệp	vào.	Nhưng	ông	lại
nói,	nếu	không	có	tôi	giúp-xuyên	qua	Harkat-thì	Darren	đã	chết	rồi.	Như	vậy,	chẳng	lẽ	tôi	giúp
Darren	gây	ra	cái	chết	của	tôi	sao?

-	Dù	kết	quả	ra	sao	thì	anh	cũng	phải	chết.	Không	cách	này	thì	cách	khác.
Harkat	lẩm	bẩm:
-	Điều	khó	hiểu	nhất	với	tôi	là…vì	sao	hai	chúng	tôi	lại	có	thể	hiện	diện	tại	đây…cùng	một

lúc.	Nếu	tôi	là	Kurda	và	…Kurda	là	tôi,	sao	cả	hai	vẫn	có	thể	cùng	tồn	tại?
Lão	Tí	Nị	nhận	xét	với	một	nụ	cười:



-	Harkat	khôn	ngoan	hơn	vẻ	bề	ngoài.	Câu	trả	lời	cho	mi	là:	không	thể.	Hay	ít	ra,	sự	tồn	tại
này	không	thể	kéo	dài.	Khi	Kurda	ở	trong	Hồ	Linh	Hồn,	Harkat	thoải	mái	đi	khắp	thế	gian.	Bây
giờ,	Kurda	đã	xuất	hiện,	một	kẻ	phải	nhường	đường	cho	kẻ	kia.

Tôi	vội	hỏi:
-	Ông	nói	vậy	là	sao?
-	Kurda	và	Harkat	chung	một	linh	hồn,	nhưng	khi	linh	hồn	được	tách	ra,	thì	chỉ	có	thể	tồn

tại	trong	một	thân	xác	vào	một	khoảng	thời	gian	nhất	định-mặc	dù	có	những	cách	để	bảo	vệ
một	cơ	thể	mới	hình	thành	một	thời	gian,	nếu	đưa	cơ	thể	đó	về	quá	khứ.	Đó	là	cách	trước	đây
ta	làm	cho	Harkat	có	thể	hoạt	động	cùng	thời	với	Kurda.	Là	nguyên	gốc,	Kurda	có	một	đòi	hỏi
tự	nhiên	được	tồn	tại.	Cho	đến	bây	giờ,	những	yếu	tố	hình	hài	của	Harkat	vẫn	chưa	rõ	rang.
Trong	vòng	một	ngày,	cơ	thể	nó	sẽ	tan	rã,	giải	thoát	phần	linh	hồn	vay	mượn	của	nó.	Linh	hồn
phân	tách	sẽ	không	bao	giờ	kết	hợp	lại.	Kurda	và	Harkat	là	hai	người	khác	nhau.	Vì	vậy,	nửa
linh	hồn	của	họ	sẽ	phải	ra	khỏi	thế	giới	này,	đó	là	điều	đương	nhiên.

Tôi	kêu	lên:
-	Nghĩa	là	Harkat	sẽ	chết!
-	Nó	đã	chết	rồi.
-	Đừng	úp	mở	nữa.	Nếu	chúng	tôi	ở	lại	đây,	Harkat	có	phải	chết	không?
-	Các	người	ở	đâu,	Harkat	cũng	sẽ	chết.	Bây	giờ	linh	hồn	Kurda	đã	có	hình	hài,	chỉ	Kurda

mới	có	quyền	tha	mạng	cho	Harkat.
Kurda	vội	nói:
-	Nếu	cứu	được	Harkat,	tôi	xin	sẵn	lòng.
Lão	Tí	Nị	tinh	quái	hỏi:
-	Thậm	chí	nếu	phải	trả	bằng	sự	sống	mới	có	lại	được?
Kurda	đờ	người	hỏi:
-	Ông	nói	sao?
Lão	Tí	Nị	đứng	dậy	vươn	vai:
-	Nhiều	điều	ta	không	thể	nói	với	các	người.	Nhưng	ta	sẽ	cố	giải	thích	như	thế	này:	có	hai

cách	để	ta	tạo	ra	một	người	tí	hon-từ	linh	hồn	của	một	cơ	thể	hồi	sinh-được	câu	lên	từ	Hồ	Linh
Hồn,	hay	từ	một	xác	chết.	Với	Harkat,	ta	đã	sử	dụng…xác	của	Kurda.

Tôi	cắt	ngang:
-	Nhưng	xác	Kurda	đã	bị	thiêu	thành	tro	rồi.
-	Không.	Khi	quyết	định	sử	dụng	linh	hồn	Kurda,	ta	trở	lại	đó	ngay	khi	hắn	chết,	và	thuyết

phục	những	Giám	Hộ	Máu	hoán	đổi	xác	một	kẻ	khác.	Ta	đã	sử	dụng	xương	của	Kurda	để	tạo	ra
Harkat,	sau	đó	ta	đã	thỏa	thuận	với	hắn:	để	đáp	lại	chuyện	có	một	thân	xác	mới,	hắn	phải	theo
và	bảo	vệ	Darren.	Nếu	làm	theo	lời	ta,	ta	sẽ	giải	thoát	linh	hồn	cho	hắn,	và	hắn	sẽ	không	phải
trở	lại	Hồ	Linh	Hồn	nữa.	Harkat	đã	tỏ	ra	rất	tuyệt	vời,	xứng	đáng	được	phần	thưởng	đó.	Nếu
Kurda	quyết	định,	thì	cứ	việc	ra	đi	như	một	người	tự	do,	có	thể	sống	tới	cuối	đời.	Tuy	nhiên



đời	dài	hay	ngắn	thì	chưa	biết	được.Còn	thể	xác	Harkat	sẽ	tan	rã,	linh	hồn	nó	sẽ	được	tự	do
như	đã	thỏa	thuận.

Mắt	long	lanh,	Kurda	thì	thầm:
-	Lại	được	sống!
Vẻ	khoái	trá	tàn	nhẫn,	Tí	Nị	nói	thêm:
-	Hay…chúng	ta	có	thể	thử	một	thỏa	hiệp	mới.	Kurda	sẽ	hy	sinh.
Kurda	lim	rim	mắt	hỏi:
-	Vì	sao	tôi	phải	hy	sinh?
-	Anh	và	Harkat	chia	sẻ	một	linh	hồn,	nhưng	là	một	linh	hồn	đã	được	ta	tách	làm	hai.	Nếu	để

ta	hủy	diệt	thân	xác	mới,	phần	linh	hồn	anh	sẽ	rời	khỏi	thể	gian	này,	thay	vì	là	Harkat.	Trong
trường	hợp	đó,	ta	không	thể	đảm	bảo	Harkat	tránh	khỏi	Hồ	Linh	Hồn,	nhưng	hắn	có	thể	trở	lại
nhà	cùng	Darren.	Tương	lai	sẽ	là	của	hắn-nếu	sống	tốt	và	chết	lành,	Hồ	Linh	Hồn	sẽ	không	ảnh
hưởng	gì	tới	hắn.

Kurda	gầm	lên:
-	Không	bao	giờ	tôi	chọn	giải	pháp	ti	tiện	đó.
-	Ta	không	làm	ra	luật.	Ta	chỉ	tuân	thủ	luật.	Một	trong	hai	ngươi	sẽ	sống,	còn	một	hãy	vẫy

tay	vĩnh	biệt	cuộc	đời.	Ta	chỉ	giết	được	một	trong	hai	ngươi	thôi.	Nhưng	sao	các	ngươi	không
tự	quyết	định?

Kurda	thở	dài,	nhìn	Harkat	rồi	mỉm	cười:
-	Nếu	chúng	tôi	quyết	định	trên	cơ	sở	ngoại	hình,	thì	tôi…sẽ	thắng.
Harkat	đáp	trả	ngay:
-	Còn	nếu	xét	về…lòng	trung	thành	thì	tôi	thắng.	Vì	tôi	chưa	bao	giờ	phản	bội	bạn	bè.
Kurda	nghiêm	mặt	hỏi:
-	Mi	muốn	được	sống?	Hồ	Linh	Hồn	là	một	nơi	cực	kỳ	khủng	khiếp.	Ông	Tí	Nị	đã	đảm	bảo

cho	mi	một	lối	thoát.	Có	lẽ	mi	nên	đồng	ý.
-	Không.	Ta	không	muốn	rời	bỏ	cuộc	sống.	Thà	ở	lại	cùng	Darren.
Kurda	nhìn	tôi:
-	Mi	nghĩ	sao,	Darren?	Ta	nên	nhường	sự	sống	cho	Harkat,	hay	để	linh	hồn	hắn	được	tự	do?
Harkat	nói	ngay:
-	Chuyện	này	không	 lien	quan	gì	 tới	Darren.	Ký	ức	của	 ta…của	mi…đang	 trở	 lại.	Bây	giờ

nhiều	điều	rất	rõ	rang.	Ta	biết	mi	rõ	như…biết	chính	ta.	Mi	luôn	làm	theo	ý	mình,	thậm	chí	là
phản	bội	thị	tộc,	vì	tưởng	làm	những	điều	tốt	đẹp	nhất	cho	ho.	Hãy	là	con	người	của	chính	mi
khi	sống	cũng	như	khi	chết.

Lão	Tí	Nị	lẩm	bẩm:
-	Harkat	nói	rất	chí	lí.



Kurda	cười	buồn	bã:
-	Chính	tôi	cũng	không	thể	nói	đúng	hơn	thế.
Đứng	dậy,	quay	tròn	một	vòng,	ông	ta	trầm	ngâm	nhìn	thế	giới	tối	tăm	bên	ngoài	ánh	lửa,

rồi	thở	dài,	đứng	đối	diện	lão	Tí	Nị:
-	Tôi	đã	sống	một	đời	trọn	vẹn.	Đã	có	những	quyết	định	và	chấp	nhận	hậu	quả.	Đây	là	thời

của	Harkat.	Tôi	thuộc	về	cõi	chết…Hãy	để	cõi	chết	đón	nhận	tôi.
Nụ	cười	của	Tí	Nị	thật	lạ	lung,	gần	như	thong	cảm:
-	Với	ta,	quyết	định	của	mi	chẳng	có	gì	khó	hiểu,	nhưng	ta	khâm	phục	mi.	Ta	hứa	cái	chết

của	mi	sẽ	cấp	kỳ,	không	đau	đớn.	Cuộc	khởi	hành	tới	vinh	quang	hay	khủng	khiếp	cũng	sẽ	xảy
ra	ngay.

Đưa	cao	cái	đồng	hồ	hình	trái	tim	sang	rực	màu	đỏ,	lão	bước	tới	khung	cửa	vòm.	Chỉ	trong
vài	giây,	khung	cửa	và	khuôn	mặt	con	người	bé	nhỏ	cũng	sang	lên.

-	Bước	qua	đi,	các	con.	Lửa	bếp	nhà	đang	cháy,	bạn	bè	đang	trông	đợi.
Tôi	kêu	lên:
-	Chưa	đi	được.	Tôi	còn	muốn	được	biết	đây	là	đâu,	vì	sao	bà	Evanna	tới	được	đây,	vì	sao

ông	đã	để	sẵn	căn	bếp,	rồng	từ	đâu	tới,	và	vì	sao…
-	Những	câu	hỏi	của	mi	để	lúc	khác…
Mặt	lão	đỏ	bừng,	trông	dễ	sợ	hơn	bất	cứ	thứ	gì	chúng	tôi	từng	gặp	trong	suốt	chuyến	đi.
-	Đi	ngay,	nếu	không	ta	bỏ	mi	lại	đây	cho	mấy	con	rồng…
Biết	lão	không	hăm	dọa	cho	có,	tôi	bước	tới	lối	ra,	Harkat	theo	sau.	Dừng	bước,	tôi	nhìn	lại

Kurda	Smahlt,	ông	hoàng	của	một	thời	sắp	đối	diện	với	cái	chết	lần	thứ	hai.	Quá	nhiều	điều	tôi
muốn	nói,	muốn	hỏi	ông.	Nhưng	không	có	thời	gian.	Tôi	chỉ	còn	biết	thì	thầm:

-	Cám	ơn.
Harkat	cũng	nói:
-	Vâng.	Cám	ơn.
Kurda	cười	lớn:
-	Sống	giữa	bạn	bè	mới	tuyệt	vời	làm	sao.
Rồi	ông	nghiêm	giọng	tiếp:
-	Hãy	để	tình	bạn	hướng	dẫn	đến	một	đời	sống	tôt,	để	không	phải	hối	tiếc	khi	nhắm	mắt

xuôi	 tay.	Sống	như	vậy,	 các	ngươi	sẽ	không	bị	những	kẻ	nhiễu	sự	như	Desmond	Tí	Nị	điều
khiển.

Lão	lên	tiếng	phản	đối	ngay:
-	Không	có	những	kẻ	nhiễu	sự	chúng	ta,	ai	là	người	giữ	gìn	cơ	cấu	cho	vũ	trụ	này?
Rồi	lão	quát	tháo:
-	Đi	ngay,	hay	muốn	ở	lại	đây	mãi	mãi!



Harkat	thần	thờ	nói:
-	Vĩnh	biệt	Kurda!
Tôi	đứng	nghiêm,	đưa	tay	lên	chào	như	một	người	lính:
-	Vĩnh	biệt	ngài!
Kurda	không	trả	lời,	chỉ	vẫy	nhẹ	tay,	rồi	quay	đi.	Tôi	nghĩ	là	ông	đang	khóc.	Và	rồi,	bỏ	lại

những	 thắc	mắc	 chưa	 được	 trả	 lời,	 Harkat	 và	 tôi	 quay	 lưng	 lại	 cái	 xác	 sống,	Hồ	 Linh	Hồn,
những	con	rồng,	Quái	Nhân	và	những	sinh	vật	của	cái	thế	giới	kỳ	lạ	này,	bước	qua	cổng	vòm
rực	sang,	trở	lại	thế	giới	của	chúng	tôi.

 

CHƯƠNG	HAI	MƯƠI	LĂM
 

Khi	chúng	tôi	bước	qua	cổng,	ông	Cao	đã	đang	đứng	chờ	bên	một	bếp	lửa	(rất	giống	bếp	lửa
chúng	tôi	để	lại	khi	ra	đi)	gần	những	chiếc	xe	và	lều	bạt,	nhưng	được	ngăn	cách	bằng	một	hang
cây.	Cái	miệng	nhỏ	xíu	của	ông	kéo	thành	nụ	cười	khi	tiến	lại,	bắt	tay	chúng	tôi:

-	Chào	Darren,	chào	Harkat.	Ta	rất	mừng	thấy	cả	hai	an	toàn	trở	lại.
-	Chào	Hibernius.
Harkat	chào	ông	chủ	Gánh	Xiếc-đây	là	lần	đầu	tiên	anh	ta	gọi	ông	như	thế.
Ông	Cao	tươi	tỉnh	nói:
-	A,	sứ	mạng	của	anh	là	một	thành	công…Là	Kurda,	anh	luôn	gọi	ta	là	Hibernius.
-	Rất	vui	được	gặp	lại	anh,	bạn	già	ạ.
Giọng	không	thay	đổi,	nhưng	Harkat	có	vẻ	khác	trước.
Khi	cùng	ngồi	quanh	bếp	lửa,	tôi	hỏi	thăm	những	người	bạn	khác.	Ông	Cao	bảo,	hầu	hết	đều

còn	đang	ngủ	vì	quá	mệt	sau	xuất	diễn	đêm	qua.
-	Từ	tuần	trước	ta	đã	biết	hai	người	sẽ	trở	lại,	nếu…sống	sót,	nhưng	không	biết	chính	xác

ngày	nào.	Vì	vậy	ta	nhóm	lửa	chờ	đợi	mấy	đêm	nay	rồi.	Chờ	tới	sang,	khi	mọi	người	thức	dậy,
ta	sẽ	báo	cho	họ	biết	là	hai	người	đã	trở	về.

Harkat	và	tôi	bắt	đầu	kể	cho	ông	Cao	nghe	về	chuyến	phiêu	lưu	trong	thế	giới	kỳ	bí,	bên	kia
cửa	vòm	rực	sáng	(nó	sụp	đổ	thành	tro	ngay	sau	khi	chúng	tôi	bước	qua).	Ông	Cao	mê	mẩn
lắng	nghe,	gần	như	không	hỏi	gì.	Chúng	tôi	chỉ	định	nói	về	những	điều	nổi	bật	nhất,	để	dành
phần	lớn	câu	chuyện	khi	có	đông	thính	giả	hơn.	Nhưng	ngay	khi	bắt	đầu	kể,	chúng	tôi	không
ngừng	lại	được,	vậy	là	suốt	mấy	tiếng	sau	đó,	chúng	tôi	nói	tất	cả	những	gì	đã	xảy	ra.	Chỉ	khi
nhắc	đến	tên	bà	Evanna,	ông	Cao	mới	cắt	ngang,	để	đặt	nhiều	câu	hỏi	về	bà	ta.

Sau	cùng,	ba	chúng	tôi	lẳng	lặng	nhìn	lửa	gần	tàn,	ngẫm	nghĩ	về	những	gian	khổ	đầy	nguy
hiểm	vừa	qua,	về	số	phận	của	Spits	Abrams	điên	loạn,	về	những	con	rồng	kỳ	diệu,	những	phát
giác	ghê	gớm	về	Kurda	và	quyết	định	của	ông	ta.



Một	lúc	sau,	tôi	hỏi	ông	Cao:
-	Ông	Tí	Nị	sẽ	giết	Kurda	thật	sao?
Ông	Cao	buồn	bã	gật	đầu:
-	Một	linh	hồn	có	thể	chia	ra,	nhưng	không	thể	san	sẻ	cho	hai	thể	xác.	Tuy	nhiên	Kurda	đã

quyết	định	đúng.	Harkat	sẽ	nhớ	lại	hết	những	gì	Kurda	đã	trải	qua	khi	còn	sống.	Bằng	cách	đó,
Kurda	vẫn	tiếp	tục	sống.	Nếu	Kurda	quyết	định	sống	lại,	tất	cả	ký	ức	của	Harkat	đều	tan	biến
vào	hư	không.	Với	quyết	định	như	thế	này,	cả	hai	đều	thắng.

Harkat	cười	nói:
-	Một	ý	nghĩ	vui	vẻ	để	kết	thúc.
Anh	ngáp	dài	rồi	ngước	nhìn	mặt	trăng:
-	Từ	khi	chúng	tôi	đi	đến	bây	giờ	là	bao	lâu	rồi?
-	Thời	gian	ở	đây	hay	tại	đó	cũng	giống	nhau.	Ba	tháng	rồi,	bây	giờ	đã	là	mùa	hè.
Tôi	hỏi	ông:
-	Có	tin	tức	gì	về	Chiến	Tranh	của	Những	Vết	Thẹo	không?
-	Không.
-	Hy	vọng	Debbie	và	bà	Alice	đã	tới	Núi	Ma-cà-rồng.
-	Nếu	là	cháu,	ta	sẽ	không	lo	lắng	về	chuyện	đó.	Chiến	Tranh	của	Những	Vết	Thẹo	sẽ	lại	tìm

cháu,	khi	định	mệnh	ra	lệnh.	Còn	bây	giờ	hãy	nghỉ	ngơi,	vui	hưởng	sự	êm	ả	giữa	những	cơn
giông	tố.

Đứng	dậy,	ông	mỉm	cười	dặn	dò:
-	Cố	ngủ	thật	nhiều.	Ta	không	để	ai	làm	phiền	hai	ngươi	đâu.
Ông	nhìn	Harkat	nói:
-	Đeo	lại	khẩu	trang	đi.	Không	khí	không	an	toàn	đâu.
-	Ồ,	tôi	quên.	Cám	ơn.
-	Không	có	chi.
Ông	Cao	vừa	quay	đi,	tôi	vội	gọi:
-	Ông	Cao.	Ông	có	biết	nơi	cháu	mới	tới	là	đâu	không?	Thế	giới	đó	là	một	hành	tinh	khác?	Là

quá	khứ,	hay	là…thực	tế	xoay	chiều?
Ông	chủ	Gánh	Xiếc	không	nói	gì,	không	quay	lại	,	chỉ	lắc	đầu	rồi	hấp	tấp	bước	đi.
Tôi	thở	dài:
-	Ông	ấy	biết	nhưng	không	nói.
Harkat	hỏi:
-	Cậu	có	đem	theo	gì	về	đây	không?
-	Chỉ	có	bộ	quần	áo.	Đến	lúc	quăng	mấy	cái	giẻ	rách	này	vào	thùng	rác	rồi.



Harkat	tủm	tỉm	cười,	đưa	tay	vào	trong	áo:
-	Tôi	vẫn	còn	mấy	cái	bưu	ảnh	lấy	từ	dưới	nhà	bếp	và…mấy	cái	răng	beo.
Anh	 ta	 rải	 mấy	 cái	 răng	 lên	 cỏ	 và	 lật	 mấy	 chữ	 cái	 lên,	 rồi	 bắt	 đầu	 sắp	 xếp	 thành	 tên

“Harkat”.	Bỗng	anh	ta	ngừng	lại,	quan	sát	kỹ	mấy	cái	răng	rồi	rên	lên.	Tôi	hỏi:
-	Chuyện	gì	vậy?
-	Có	nhớ	ngay	từ	đầu	ông	Tí	Nị	đã	nói,	sau	khi	giết	con	beo,	chúng	ta	sẽ	tìm	ra	manh	mối	…

tôi	là	ai?
Hỏi	xong,	Harkat	vội	vàng	xếp	lại	mấy	chữ	cái	thành	một	tên	khác-	Kurda	Smahlt!
Tôi	lom	lom	nhìn	rồi	cũng	rên	lên	như	Harkat:
-	Câu	trả	lời	lù	lù	ngay	trước	mắt	chúng	ta.	Tên	anh	là	một	phép	đảo	chữ.	Nếu	sau	khi	giết

con	beo,	chúng	ta	bỏ	thêm	thời	gian	nghiên	cứu	mấy	chữ	cái	thì	giải	quyết	thử	thách	này	từ	lâu
rồi.

Harkat	cười	lớn:
-	Tôi	không	tin…đơn	giản	đến	thế	đâu.	Nhưng	 ít	 ra	bây	giờ	đã	biết	 tên	 tôi	bắt	nguồn	từ

đâu…
-	Anh…vẫn	giữ	tên	Harkat	Mulds,	hay	lấy	lại	tên	gốc?
Harkat	lẩm	bẩm,	lập	đi	lập	lại	mấy	lần	hai	cái	tên,	rồi	quyết	định:
-	Không.	Kurda	 là…quá	khứ.	Harkat	 là	con	người…hiện	 tại.	Chúng	 tôi	 có	vài	điểm	tương

đồng	…nhưng	rất	nhiều	điểm	khác	nhau.	Tôi	muốn	được	gọi	là…Harkat.
-	Tốt.	Nếu	anh	đổi	lại	tên,	sẽ	rất	phiền	toái.
Harkat	tằng	hắng,	nhìn	tôi	ngập	ngừng	nói:
-	Bây	giờ	đã	biết	sự	thật…về	tôi,	cậu	có	gì	thay	đổi	không?	Là	Kurda,	tôi	đã	phản	bội	cậu	và

tất	cả	ma-cà-rồng.	Tôi	đã	giết	Gavner	Purl.	Tôi	sẽ	hiểu,	nếu…cậu	không	còn	coi	tôi	như	trước
nữa.

-	Đừng	ngốc	thế	chứ.	Tôi	không	cần	biết	anh	đã	là	ai.	Con	người	hiện	tại	của	anh	mới	 là
quan	trọng.	Có	thể	anh	đã	phạm	sai	 lầm	trong	kiếp	trước,	nhưng…điều	này	có	 làm	thay	đổi
những	gì	anh	đã	cảm	nhận	về	tôi	không?

-	Ý	cậu	là	sao?
-	Trước	đây,	lý	do	anh	gắn	bó	với	tôi	là	vì	anh	muốn	tôi	giúp	anh	để	tìm	hiểu	anh	là	ai.	Bây

giờ	đã	biết,	có	thể	anh	muốn	tách	ra,	một	mình	đi	khám	phá	thế	giới.	Chiến	Tranh	của	Những
Vết	Thẹo	không	là	cuộc	chiến	của	anh.	Nếu	anh	muốn	bỏ	đi	thì…

Suy	nghĩ	một	lúc,	Harkat	nói:
-	Cậu	nói	đúng.	Tôi	sẽ	đi	ngay…sang	sớm	mai.
Lom	lom	nhìn	vẻ	rầu	rĩ	của	tôi,	rồi	Harkat	phá	lên	cười:
-	Cậu	mới	là	thằng	ngốc.	Đương	nhiên	là	tôi	sẽ	không	đi	đâu	hết.	Cuộc	chiến	này	là	của	tôi,

cũng	như	của	cậu.	Cho	dù	không	còn	là…ma-cà-rồng,	tôi	cũng	sẽ	không	bỏ	cuộc.	Chúng	ta	đã



cùng	nhau	sát	cánh	quá	lâu,	bây	giờ	không	thể	nào	tách	rời	được.	Có	thể	khi	chiến	tranh	kết
thúc…tôi	sẽ	tìm	một	lối	đi	riêng.	Còn	lúc	này,	tôi	vẫn	cảm	thấy	gắn	bó	với	cậu.	Tôi	nghĩ,	chúng
ta	không	nên	bàn	đến	chuyện	chia	tay.

-	Cám	ơn.
Chỉ	cần	một	câu	đó	là	quá	đủ.
Harkat	thu	dọn	mấy	cái	răng	beo,	rồi	quan	sát	mấy	tấm	bưu	ảnh,	rầu	rầu	lên	tiếng:
-	Không	biết	có	nên	nói	ra	không?	Nhưng	không	nói,	tôi	cứ	cảm	thấy	bứt	rứt.
Tôi	khuyến	khích:
-	Nói	đi.	Từ	khi	thấy	mấy	tấm	bưu	ảnh	này	trong	căn	bếp,	chúng	như	luôn	làm	anh	suy	nghĩ.

Chuyện	gì	vậy?
-	Nó	có	lien	quan	tới…nơi	chúng	ta	đã	đến.	Chúng	ta	luôn	thắc	mắc	là	đã	được	đưa	tới	đâu.

Quá	khứ?	Một	thế	giới	khác?	Hay	một	chiều	không	gian	khác?
-	Rồi	sao?
Harkat	thở	dài:
-	Tôi	nghĩ	là…đã	có	câu	trả	lời.	Tất	cả	đều	lien	kết	với	nhau,	vì	sao…những	con	nhện	ở	đó…

cả	các	Giám	Hộ	Máu	nữa,	nếu	họ	thật	sự	là	Kulashka.	Rồi	căn	bếp,	tôi	không	nghĩ	ông	Tí	Nị	đặt
căn	bếp	tại	đó.	Tôi	nghĩ…nó	vẫn	ở	đó	từ	lâu	rồi.	Nó	là	nơi	trú	ẩn	bom	hạt	nhân,	dành	cho…
những	người	sống	sót.	Tôi	nghĩ	nó	đã	được	đặt	ở	đó	để	thí	nghiệm.	Mong	là	tôi	lầm,	nhưng	e
là…tôi	không	lầm	đâu.

Anh	 ta	 trao	 tấm	bưu	ảnh	 cho	 tôi.	Mặt	 trước	 là	hình	Big	Ben.	Mặt	 sau	 có	hang	 chữ,	kiểu
khách	du	lịch	viết	nhân	dịp	đi	nghỉ	lễ:	“Một	thời	gian	tuyệt	vời,	thời	tiết	tốt,	món	ăn	như	mơ”.
Tên	và	địa	chỉ	bên	dưới	đối	với	tôi	chẳng	có	nghĩa	gì.	Tôi	hỏi:

-	Có	gì	lạ	đâu?
-	Nhìn	dấu	bưu	điện	đi.
Tôi	bối	rối	khi	lẩm	bẩm	đọc:
-	Chắc	chắn	ngày	tháng	sai	rồi.	Không	thể	là	mười	hai	năm	tới.
Đưa	hết	mấy	tấm	bưu	ảnh	cho	tôi,	Harkat	nói:
-	Tất	cả	đều	như	thế.	Mười	hai…mười	lăm…hai	mươi	năm	tới.
-	Tôi	không	hiểu.	Nghĩa	là	sao?
-	Tôi	nghĩ…chúng	ta	đã	không	ở	trong	quá	khứ,	hay	trên	một	thế	giới	khác.
Harkat	lấy	lại	mấy	tấm	bưu	ảnh,	cất	đi,	rồi	trừng	trừng	nhìn	tôi,	lẩm	bẩm	mấy	câu	làm	tôi

lạnh	toát	người:
-	Tôi	nghĩ…vùng	đất	khô	cằn	hoang	dã	đầy	quái	vật	đó	là…tương	lai!

HẾT
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	MỞ ĐẦU
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